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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Tóm tắt về xuất xứ của dư ̣án  

 Lạng Sơn là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ Quốc, là điểm của con 

đường huyết mạch (QL1A) nối Việt Nam với Trung Quốc, đồng thời cũng là con đường 

quan trọng nối Trung Quốc và các nước ASEAN. Với vị trí địa lý thuận lợi về kinh tế, 

Lạng Sơn trở thành đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội và hợp 

tác kinh tế quốc tế. Đồng thời Lạng Sơn có đường biên giới với Trung Quốc dài trên 

231km; tính đến 30/11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 86,14 tỷ 

USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.700 lượt 

xe thông quan, cao điểm vượt 2.000 lượt. 

Tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh các dịch vụ thương mại, giải trí còn yếu kém, 

diện tích sân bãi eo hẹp gây ách tắc giao thông cửa khẩu có nguy cơ kìm hãm tốc độ 

phát triển kinh tế thương mại tại đây. 

Từ những lý do trên Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên đầu tư dự 

án quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, xã Hoàng 

Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư (điều chỉnh lần thứ 3) số 

110/QĐ-BQLKKTCK ngày 04/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Dự án được đổi tên 

thành Dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh theo giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 3640232484 chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 06/9/2018.  

Dự án đi vào hoạt động nhằm tăng cường cơ sở vật chất, cung cấp các loại hình 

dịch vụ tổng hợp, đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai, nhằm chấm dứt tình trạng ùn 

tắc các phương tiện vận tải đỗ trên đường quốc lộ 4A, góp phần hỗ trợ việc giao thương 

qua lại giữa hai quốc gia, tạo điều kiện cho thương nhân và nhân dân hai nước qua lại 

tại cửa khẩu được phục vụ tốt hơn, nhằm góp phần phát triển kinh tế thương mại và dịch 

vụ tại địa phương. Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra được đưa về địa điểm 

này để kiểm tra, hạn chế tình trạng kiểm tra hàng hóa phân tán, manh mún tại cửa khẩu, 

gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát hải quan là cần thiết. 

Theo Điểm d, khoản 1, Mục VI, Phần A, Phụ lục IX Nghị Quyết 66.19/2026/NQ-

CP của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.  

Căn cứ Khoản 7, Điều 1, Luật 146/2026/QH15, dự án thuộc thẩm quyền thẩm 
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định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Loại hình dự án: Dự án mở rộng quy mô. 

1.2. Cơ quan phê duyêṭ dư ̣án đầu tư  

  Cơ quan Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lần đầu là Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. 

  Cơ quan Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư (điều chỉnh lần thứ 3: ngày 4/9/2025): Ban quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng – Lạng Sơn. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; mối quan hệ của dự 

án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

(1). Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Việc triển khai dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường trường quốc gia 

thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 611/QH-TTg ngày 08/7/2024. Cụ thể:  

- Dự án phù hợp với quan điểm về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kì 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Chiến 

lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia, Kịch bản biến đổi khí hậu;  

- Dự án đề xuất các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; cải 

thiện chất lượng môi trường; định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu;  

- Đề xuất các công trình xử lý chất thải với công nghệ xử lý phù hợp, đáp ứng 

khả năng tiếp nhận, xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế tối đa lượng 

chất thải phát sinh;  

- Thực hiện quan trắc định kì, quan trắc giám sát liên tục chất lượng nước thải 

sau xử lý để kịp thời ngăn chặn, hạn chế các sự cố môi trường phát sinh;  

- Tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy định 

về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật; giảm thiểu chất thải nhựa;  

- Đa dạng hóa công nghệ xử lý chất thải, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, 

thân thiện với môi trường. 
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Như vậy, Dự án đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy 

hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt.  

(2) Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia  

Căn cứ theo của Quyết định số 1352/QH-TTg ngày 08/11/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kì 2021- 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án không nằm trong vùng Quy hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học quốc gia. Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 1352/QH-TTg 

ngày 08/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ.  

(3) Sự phù hợp của dự án với quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời 

kì 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 369/QH-TTg ngày 

04/5/2024, trong đó đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá là 

tập trung phát triển khu vực động lực, các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế quan 

trọng, các ngành kinh tế có lợi thế.  

Phát triển vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ, hình thành các cụm liên kết 

ngành, các chuỗi sản phẩm của vùng tập trung chủ yếu tại Bắc Giang - Thái Nguyên - 

Phú Thọ - Hòa Bình; phát triển các cực tăng trưởng của vùng tại Thái Nguyên, Bắc 

Giang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ. Tập trung phát triển các chuỗi sản phẩm 

nông nghiệp, du lịch đặc trưng và kinh tế cửa khẩu. Về phương hướng phát triển ngành 

công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp vùng theo hướng ứng dụng công nghệ 

cao, thân thiện với môi trường, trọng tâm là chế biến, chế tạo, năng lượng; phát triển 

công nghiệp luyện kim, cơ khí, điện, điện tử, chất bán dẫn và công nghiệp công nghệ 

cao; xây dựng Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ thành trung tâm cơ khí, điện, điện tử 

có trình độ cao...  

Như vậy, Dự án phù hợp với quan điểm mục tiêu phát triển, phương hướng phát 

triển và phân bố không gian phát triển cho các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng, 

phương án phát triển, sắp xếp, lựa chọn và phân bổ nguồn lực phát triển trên lãnh thổ 

vùng với Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kì 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

(4) Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh, quy hoạch địa phương 

Dự án có mối quan hệ chặt chẽ với các dự án, quy hoạch về tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội, quy hoạch phát triển thương mại, quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện Văn Lãng nói 

riêng, cụ thể như sau:  
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- Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến 

năm 2020; 

- Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 9/5/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; 

- Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 huyện Văn Lãng;  

 - Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 9/5/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Thông báo số 258/TB-UBND ngày 12/1/2019 của UBND huyện Văn Lãng về 

công bố công khai quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020 huyện Văn Lãng; 

kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Lãng. 

- Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất 

nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về 

việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu quản lý phương tiện, hàng hóa 

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (điều chỉnh 

lần thứ 1). 

- Quyết định số 90/QĐ-BQLKKTCK ngày 29/7/2021 của Ban quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn về Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (điều chỉnh lần thứ 2). 

- Quyết định số 110/QĐ-BQLKKTCK ngày 04/9/2025 của Ban quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn về Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (điều chỉnh lần thứ 3). 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đtm 

2.1. Căn cứ pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

2.1.1. Căn cứ pháp lý 
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 Luật 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường. 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 07/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 21/06/2012 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực thi hành vào 

ngày 01 tháng 07 năm 2024; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XV thông qua ngày 18/01/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 18 tháng 6 nĕm 2014;  

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 24/11/2017;  

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 17/6/2020;  

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực ngày 01/01/2025; 

 Nghị định 

- Nghị điṇh số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ quy 

điṇh về thoát nước và xử lý nước thải. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ–CP ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Chính Phủ quy 

định về quy hoac̣h bảo vê ̣môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoac̣h bảo vệ môi trường. 

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất. 

- Nghi ̣điṇh số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về khu công nghiêp̣, khu chế xuất và khu kinh tế. 

- Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Chính Phủ quy định 

về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

- Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Chính phủ quy định 

Quy định phí bảo vệ môi trường với nước thải. 
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- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. 

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2022 của Chính phủ quy định 

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Chính Phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu lực thi hành 

vào ngày 25 tháng 8 năm 2022. 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

 - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây 

dựng. 

- Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ về 

hướng dẫn thưc̣ hiêṇ Luật đất đai năm 2024. 
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- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường;  

- Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường được sửa đổi, bổ sung bở Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

 Thông tư 

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bô ̣Y tế hướng 

dẫn thưc̣ hiêṇ quản lý vê ̣sinh lao đôṇg, sức khỏe người lao đôṇg. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 

cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất. 

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông hồ. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng 

Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và 

công trình. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 
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- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 95/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Hướng 

dẫn đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ. 

  - Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/1/2026 của Bộ Nông nghiệp cà Môi 

trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 

ngày 16 tháng 6 năm 2025. 

 Quyết định 

- Quyết định số 611/QH-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến nĕm 

2050;  

- Quyết định số 36/2025/QH-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- QCVN 01:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an 

toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho 

tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con 

người. 

- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 - QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về khí thải công 

nghiệp  

 - QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiêp̣. 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy haị 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật. 
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- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc.  

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

- QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch 

cho mục đích sinh hoạt.  

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuâṭ quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình. 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí 

xung quanh. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2023/BXD về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị. 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

- TCVN 5738:2021 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế.  

- TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu 

thiết kế. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường 

 - Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án; 

 - Thuyết minh thiết kế cơ sở Dự án; 

 - Các số liệu, tài liệu kinh tế - xã hội, về điều kiện tự nhiên khu vực dự án;  

 - Các sơ đồ, bản vẽ liên quan đến Dự án. 

 Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án - Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo 

Nguyên thực hiện, đảm bảo độ tin cậy. 

https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrTG1hVkxOODNORjA
https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrTG1hVkxOODNORjA
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3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác đôṇg môi trường 

3.1. Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án 

Báo cáo đánh giá tác đôṇg môi trường Dự án Bến xe hàng hóa phục vụ xuất 

nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh do Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

chủ trì tổ chức thực hiện. 

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

- Địa chỉ trụ sở chính: xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. 

- Điện thoại: 025.3888.919 ; Fax: 02053 888929 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Tuấn              

- Chức vụ: Chỉ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc 

* Các bước thực hiện ĐTM 

- Chủ dự án chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và hồ sơ báo cáo đầu tư của dự án, trong 

đó có nêu rõ các nội dung cơ bản của dự án.  

- Đơn vị đo đạc môi trường kết hợp cùng Chủ dự án đi điều tra khảo sát thực tế, 

thu mẫu hiện trạng khu vực dự án. 

- Xây dựng các nội dung của báo cáo ĐTM, làm rõ các hạng mục công trình như 

cấp/thoát nước, PCCC, hệ thống xử lý nước thải, kinh phí bảo vệ môi trường,…. 

- Thực hiện tham vấn theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP. 

- Sau khi hoàn thành tham vấn, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến góp ý, in ấn 

phát hành báo cáo. Chủ dự án ký, đóng dấu và trình lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

thẩm định. 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM. Chủ dự án 

trình bày tóm tắt nội dung báo cáo ĐTM trước Hội đồng thẩm định ĐTM và giải trình 

các khúc mắc của các thành viên hội đồng, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện 

báo cáo. 

- Sau khi họp thẩm định báo cáo, Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo 

theo góp ý của Hội đồng thẩm định ĐTM. 

- Báo cáo hoàn chỉnh được in ấn phát hành, Chủ dự án ký tên, đóng dấu đúng quy 

định và trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. 

3.2. Danh sách của những người tham gia ĐTM của dự án 

 Quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của 

các thành viên sau: 
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Bảng 0. 1 Danh sách cán bộ tham gia thực hiện ĐTM 
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Chuyên ngành/Chức 

vụ 

Nội dung phụ trách 
Chữ ký Đơn vị công tác 

1 Hoàng Xuân Vinh Phó Giám đốc 

Xem xét và ký duyệt báo 

cáo ĐTM trước khi trình 

thẩm định và phê duyệt 

 
Công ty Cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên 

2 Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc 
Cung cấp tài liệu, hỗ trợ đơn 

vị tư vấn lập ĐTM 
 

3 Thân Thị Anh Thạc sĩ 

Xem xét và ký duyệt báo 

cáo trước khi trình thẩm 

định và phê duyệt 

 

Trung tâm Bảo vệ môi 

trường và Ứng phó biến 

đổi khí hậu 

4 Vũ Văn Hà Cử nhân 
Điều hành quan trắc, khảo sát 

thực địa + lập báo cáo 
 

5 Đỗ Phạm Hoàng Anh Cử nhân Lập báo cáo 

 
 

 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 23         

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Phương pháp đánh giá được lựa chọn theo đặc điểm của Dự án và tùy thuộc vào 

tác động của Dự án ở từng giai đoạn. Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án được thể hiện theo bảng tổng hợp dưới đây: 

Bảng 0. 2. Các phương pháp thực hiện ĐTM 

TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

A Các phương pháp nhận dạng, đánh giá, dự báo tác động 

1 

Phương pháp liệt kê: Được sử dụng để nhận 

dạng, liệt kê các tác động của dự án đến môi 

trường, bao gồm tác động từ nước thải, khí 

thải, chất thải rắn, an toàn lao động. Đây là 

phương pháp nhanh, đơn giản, cho phép phân 

tích các tác động của nhiều hoạt động lên 

cùng một nhân tố. 

- Liệt kê khối lượng và quy mô các hạng mục 

của Dự án; Liệt kê các loại máy móc, thiết bị, 

nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào của Dự án; Liệt 

kê các hoạt động của Dự án cùng các tác động 

đến môi trường. 

Phần mở đầu: Liệt kê đầy đủ các 

văn bản pháp lý liên quan đến dự 

án. 

Chương 1: Liệt kê đầy đủ hiện 

trạng sử dụng đất của dự án. Liệt 

kê các loại máy móc, thiết bị, 

nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào 

của Dự án Chương 3: Liệt kê đầy 

đủ các nguồn gây tác động tới 

môi trường trong các quá trình 

dự án. 

 

2 

Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô 

nhiễm: Phương pháp đánh giá nhằm ước tính 

tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá 

trình hoạt động của dự án dựa vào hệ số ô 

nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết 

lập, đối với môi trường không khí sử dụng hệ 

số ô nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 

về việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải 

bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn diện 

và di động; Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa 

kỳ (US-EPA). Phương pháp cho phép dự báo 

các tải lượng ô nhiễm về không khí, nước và 

CTR khi dự án triển khai. 

Chương 3: Áp dụng đánh giá 

phát thải bụi, khí thải từ các 

phương tiện trong các giai đoạn 

triển khai dự án. Đánh giá các 

hoạt động, dự báo về thải lượng, 

nồng độ ô nhiễm đối với các tác 

động liên quan đến chất thải 

trong thi công xây dựng và trong 

vận hành dự án. Đánh giá dự báo 

về các tác động do ô nhiễm tiếng 

ồn, rung trong giai đoạn thi công 

và giai đoạn vận hành dự án 

 

3 

Phương pháp mô hình hóa: Mô hình hóa là 

cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến 

chất lượng môi trường dưới ảnh hưởng của 

Chương 3: Áp dụng trong các dự 

báo tính toán nguồn phát thải 

bụi, khí thải từ hoạt động triển 
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TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

một hoặc tập hợp các tác nhân có khả năng 

tác động đến môi trường. Trong quá trình 

đánh giá tác động môi trường chúng ta có thể 

sử dụng mô hình để tính toán nồng độ chất ô 

nhiễm ở các khoảng cách khác nhau. Trong 

báo cáo đã sử dụng mô hình Sutton để dự báo 

mức độ phát tán các chất ô nhiễm không khí.  

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của 

sông  theo phương pháp gián tiếp được hướng 

dẫn tại Thông tư 02/2022/TT BTNMT và 

Thông tư 95/2025/TT-BNNMT. 

khai dự án, từ phương tiện giao 

thông ra vào khu vực dự án. Báo 

cáo Áp dụng mô hình Sutton với 

phương trình cơ bản và các điều 

kiện tính toán để tính toán dự 

báo ô nhiễm không khí, nồng độ 

ô nhiễm bụi khói theo hướng gió 

thổi dọc tuyến có xét đến điều 

kiện chất lượng môi trường nền 

khu vực. 

4 

Phương pháp chồng ghép bản đồ: Chồng xếp 

các lớp bản đồ đơn tính tại khu vực Dự án 

thành các loại bản đồ phục vụ các chức năng 

khác nhau như: bản đồ vị trí, bản đồ tổng hợp 

trong mối quan hệ tổng thể các đối tượng 

xung quanh Dự án; bản đồ lấy mẫu giám sát 

môi trường… nhằm tổng hợp thông tin tại khu 

vực Dự án làm cơ sở tổng hợp, đánh giá tác 

động môi trường trong mối quan hệ với quy 

hoạch xây dựng, có thể hỗ trợ tốt cho quá 

trình đánh giá, phân tích môi trường vùng và 

quy hoạch xây dựng. 

Phương pháp được áp dụng 

trong Chương 1, 2, 3 và Phụ lục 

bản vẽ của báo cáo. 

B Các phương pháp khác: 

1 

Phương pháp thống kê: Sử dụng để thu thập, 

phân tích và xử lý một cách hệ thống các 

nguồn số liệu về điều kiện tự nhiên, môi 

trường và kinh tế - xã hội tại khu vực dự án 

và lân cận, cũng như các số liệu phục vụ cho 

đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp 

khống chế, giảm thiểu tác động môi trường 

dự án. 

Chương 2: Điều kiện địa chất, 

địa chất thủy văn, khí tượng, 

thủy văn, thông tin kinh tế xã hội 

của địa phương nơi thực hiện dự 

án. 

2 

Phương pháp kế thừa:  

+ Kế thừa nội dung đánh giá tác động của dự 

án được phê duyệt tại Quyết định 2162/QĐ-

BTNMT ngày 01/10/2020. 

+ Kế thừa các kết quả nghiên cứu đã được 

Chương 3: Dự báo nguồn ô 

nhiễm và đánh giá các tác động 

của dự án tới môi trường.  
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TT Phương pháp áp dụng Vị trí áp dụng trong báo cáo 

công bố, các dự án tương tự đã được phê 

duyệt. 

3 

Phương pháp tổng hợp, so sánh: Dựa vào kết 

quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường, kết quả 

phân tích trong phòng thí nghiệm và kết quả 

tính toán theo lý thuyết, so sánh với quy 

chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam để xác định chất 

lượng môi trường hiện hữu tại khu vực dự án; 

Chương 3: So sánh các giá trị 

nồng độ chất ô nhiễm trước xử 

lý so với QCVN để đánh giá 

mức độ ô nhiễm và so sánh các 

giá trị nồng độ chất ô nhiễm sau 

xử lý với QCVN để đánh giá 

hiệu quả xử lý. 

 

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung  

 - Tên dự án: Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh. 

 - Địa điểm thực hiện: xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn 

 - Chủ dự án: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên. 

 - Địa chỉ trụ sở chính: xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. 

5.1.2. Quy mô, công suất 

 Phục vụ nhu cầu đỗ xe hàng hóa xuất nhập khẩu với quy mô 712.800 xe/năm 

5.1.3. Công nghệ sản xuất 

5.1.4. Phạm vi 

 Dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh do nhà đầu tư đề 

xuất thực hiện là 53,7 ha. Quy mô xây dựng các công trình:  

 - Đối với diện tích khoảng 10,4 ha đã đầu tư xây dựng bao bồm hạng mục chức 

năng công trình chính như sau: 

 + Công trình nhà làm việc cơ quan, văn phòng điều hành quy mô 2 tầng, diện tích 

8.852 m2, diện tích xây dựng khoảng 7.082 m2; 

 + Công trình dịch vụ thương mại, kiot, kho quy mô 2 tầng, diện tích đất 10.479,8 

m², diện tích xây dựng khoảng 8.069 m²; 

 + Đất công trình kho tàng, bến bãi quy mô 1 tầng, diện tích đất 26.241 m² diện 

tích xây dựng khoảng 5.248 m²; 

 + Đất cây xanh diện tích đất khoảng 2.754,3 m²; 

 + Đất công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác diện tích khoảng 21.967 m²; 
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 - Đối với Diện tích mở rộng 43,3ha bao gồm hạng mục chức năng công trình 

chính bao như sau: 

 Đất công trình xây dựng phục vụ cửa khẩu thông minh khoảng 4,52ha chia thành 

02 giai đoạn như sau: 

1. Phần diện tích 3,37ha (nằm trong 10,4 ha đã GPMB):  

 Kho bãi tập kết kiểm tra hàng hoá xuất khẩu diện tích đất 5.255 m², tầng cao 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.628 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá không đủ điều kiện xuất khẩu diện tích đất 3.173 m², 

tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.587 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá nhập khẩu diện tích đất 6.802 m², tầng cao 1 tầng, diện 

tích xây dựng khoảng 3.401 m²;  

 Cẩu bốc container sang xe tự hành IGV diện tích đất khoảng 9.602 m², quy mô 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 4.801 m²;  

 Công trình trạm cân điện tử diện tích đất 1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây 

dựng khoảng 593 m². Cổng máy soi tự động, diện tích đất khoảng 1.185 m², tầng 

cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Camera AI tự động nhận diện cho phép xuất nhập khẩu, diện tích đất khoảng 

1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Công trình cơ quan, nhà điều hành, kiểm soát cửa khẩu thông minh diện tích đất 

khoảng 5.319 m², tầng cao 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.660 m²; 

2. Phần diện tích 1,15ha:  

 Bãi tập kết hàng hoá không đủ điều kiện nhập khẩu diện tích đất khoảng 4.768,8 

m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 954 m²;  

 Công trình kho bãi tổng hợp diện tích đất khoảng 6.792,5 m², quy mô 1 tầng, diện 

tích xây dựng khoảng 1.359 m². 

 Công trình sân bãi đỗ xe tải, xe container diện tích đất khoảng 179.600,7 m². 

 Công trình kho, xưởng sơ chế, đóng gói bao bì diện tích đất khoảng 15.093,4 m², 

cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 6.037 m². 

 Công trình cơ quan, nhà điều hành, nhà làm việc liên ngành nội bộ diện tích đất 

khoảng 1.318 m², tầng cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 791 m². 

 Công trình dịch vụ, thương mại tổng hợp diện tích đất khoảng 129.833,5 m², tầng 

cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 51.933 m². 

 Công trình cổng ra vào diện tích đất khoảng 1.026 m², tầng cao 1 tầng, diện tích 

xây dựng khoảng 616 m². 

 Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác khoảng 79.785 m². 

 Khu vực đất cây xanh khoảng 15.148,5 m². 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 500 m3/ngày. 
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5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

 Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại Điều 25 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ 

khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

 Các hạng mục công trình và hoạt động kèm theo các tác động xấu đến môi 

trường theo các giai đoạn của dự án: 

Bảng 0. 3. Tổng hợp các tác động môi trường chính của dự án 

Giai 

đoạn của 

Dự án 

Hoạt động 

Tác động liên 

quan đến chất 

thải 

Tác động 

không liên 

quan đến chất 

thải 

Sự cố môi 

trường 

Giai đoạn 

hiện hữu 

Phương tiện giao 

thông ra vào dự 

án 

- Bụi, khí thải 

- CTR, CTNH 

- Tiếng ồn, 

rung 

- Giao thông 

Tai nạn giao 

thông 

Hệ thống XLNT 

KCN 

- Bụi, khí thải 

 
Tiếng ồn, rung 

Sự cố cháy 

nổ, chập cháy 

Hoạt động sản 

xuất của các nhà 

máy trong KCN 

- Bụi, khí thải 

- Nước thải 

- CTR, CTNH 

Tiếng ồn, rung  

Hoạt động từ các 

dịch vụ công 

cộng 

- Bụi, khí thải 

- Nước thải 
Tiếng ồn, rung  

Hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ 

công nhân viên 

- Nước thải sinh 

hoạt 

- CTSH 

Tiếng ồn, rung  

Thi công 

xây dựng 

Vận chuyển 

nguyên vật liệu 

- Bụi, khí thải 

- CTR 
Tiếng ồn, rung 

Tai nạn giao 

thông 

Xây dựng công 

trình 

- Bụi, khí thải 

- CTR, CTNH 

- Nước thải xây 

dựng 

Tiếng ồn, rung 

- Tai nạn lao 

động 

- Sự cố công 

trình 

- Sự cố máy 

móc thiết bị 

Sinh hoạt 

CBCNV 

- Nước thải sinh 

hoạt 

- CTSH 

- Mất an ninh 

trật tự 

- Tác động đến 

sức khỏe cộng 

đồng 

 

Nước mưa chảy 

tràn 

Nước mưa cuống 

theo các chất ô 

nhiễm: đất đá, rác 

thải… 

Hư hỏng các 

công trình 
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Giai 

đoạn của 

Dự án 

Hoạt động 

Tác động liên 

quan đến chất 

thải 

Tác động 

không liên 

quan đến chất 

thải 

Sự cố môi 

trường 

Hoạt 

động của 

Dự án 

Phương tiện giao 

thông ra vào dự 

án 

- Bụi, khí thải 

- CTR, CTNH 

- Tiếng ồn, 

rung 

- Giao thông 

Tai nạn giao 

thông 

Hệ thống XLNT 

KCN 

- Bụi, khí thải 

 
Tiếng ồn, rung 

Sự cố cháy 

nổ, chập cháy 

Hoạt động sản 

xuất của các nhà 

máy trong KCN 

- Bụi, khí thải 

- Nước thải 

- CTR, CTNH 

Tiếng ồn, rung  

Hoạt động từ các 

dịch vụ công 

cộng 

- Bụi, khí thải 

- Nước thải 
Tiếng ồn, rung  

Hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ 

công nhân viên 

- Nước thải sinh 

hoạt 

- CTSH 

Tiếng ồn, rung  

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án đầu tư 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

A. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân xây dựng. Thông số ô nhiễm: chất 

rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), coliform,… 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công, rửa bánh xe khoảng 

82,1 m3/ngày. Thông số ô nhiễm: TSS, dầu mỡ. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 19,74m3/s. Thành phần 

chủ yếu là đất, cát, chất rắn lơ lửng,... 

 Khí thải 

Bụi phát sinh từ quá trình Đào hố móng: Bụi;  

- Bụi và khí thải từ hoạt động bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu: Bụi. 

- Bụi và khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng. 

Thành phần gồm: bụi, CO, NOx, SO2, CO; 

- Bụi phát sinh do xe vận chuyển đất cát, vật liệu làm rơi vãi trên mặt đường. 

- Bụi và khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công: NOx, SO2, CO,… 

- Nồng độ ô nhiễm từ hoạt động hàn cắt kim loại, bao gồm: Khói hàn, CO và 

NOx. 

- Bụi và hơi hóa chất từ quá trình sơn hoàn thành; Mùi hôi từ quá trình trải nhựa 

đường giao thông. 

B. Giai đoạn vận hành 
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 Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên làm việc. 

Thông số ô nhiễm: chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), coliform,… 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh. Thành phần chủ yếu là bụi đường, bụi trên mái 

các công trình, các loại rác vô cơ như cành, lá rễ cây,…. 

 Khí thải 

- Khí thải có chứa bụi, SO2, NO2, CO, THC phát sinh từ phương tiện đi lại của 

cán bộ công nhân làm việc và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, và từ 

các phương tiện vận tải. 

- Bụi và khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp. Thông số ô nhiễm: Bụi, 

CO, SOx, NOx, VOC,... 

 - Mùi hôi và khí thải có chứa H2S, Mercaptan, NH3, CH4 phát sinh từ quá trình 

phân hủy kỵ khí nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

A. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng. Bao gồm: Các loại bao bì, vỏ 

lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa,... 

 Chất thải xây dựng 

- CTR xây dựng gồm gạch, đá, xi măng rơi vãi, sắt thép và gỗ, giấy,... từ hoạt 

động thi công xây dựng các hạng mục công trình, phát sinh quá trình xây dựng; 

 Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát. Thành phần chủ yếu là các thùng đựng sơn, giẻ lau dính 

dầu nhớt, dầu nhớt thải, que hàn thải, cọ quét sơn và bóng đèn huỳnh quang.   

B. Giai đoạn vận hành 

 Chất thải rắn sinh hoạt  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên làm việc. Bao gồm: Các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn, 

thức ăn thừa,... 

 Chất thải rắn công nghiệp 

- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy thứ 

cấp: Tùy theo loại hình sản xuất cụ thể của các doanh nghiệp mà thành phần của các loại 

chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh là khác nhau. Tuy nhiên, thành phần 
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chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu gồm các loại sau: Giấy photo, 

bìa carton, tài liệu thải bỏ, Bao bì đóng gói nguyên vật liệu, sản phẩm thải bỏ, Kim loại, 

nhựa thải, xỉ kim loại thải, Sản phẩm lỗi hỏng. 

 Chất thải nguy hại  

- Chất thải nguy hại từ hoạt động vận hành, chủ yếu từ quá trình duy tu, bảo 

dưỡng hạ tầng kỹ thuật và vận hành trạm XLNT tập trung của KCN. Bao gồm: Giẻ lau 

nhiễm các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì đựng dầu nhớt, hộp 

mực in, … 

 Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 500 m3/ngày sẽ 

được phân định là chất thải nguy hại hay chất thải thông thường để có biện pháp quản 

lý phù hợp. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung (nguồn phát sinh và quy chuẩn áp dụng) 

- Trong giai đoạn thi công, xây dựng: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ hoạt 

động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động của máy móc, thiết bị 

thi công và hoạt động thi công các hạng mục công trình.  

- Trong giai đoạn vận hành: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của 

phương tiện giao thông ra vào dự án, từ các thiết bị của Hệ xử lý nước thải tập trung 

(máy thổi khí, máy bơm, máy ép bùn,..)... 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.3.4. Các tác động khác (nếu có) 

- Trong giai đoạn thi công, xây dựng: Tác động đến hệ thống giao thông khu vực, 

sự cố cháy nổ, tai nạn lao động,…  

- Trong giai đoạn vận hành: Sự cố cháy nổ, sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống cấp 

thoát nước; sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án; sự cố hóa 

chất,… 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

A. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Bố trí các nhà vệ sinh di động tại công trường; hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ theo thực tế phát sinh theo đúng quy 

định. 
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- Bố trí hố lắng 03 ngăn dung tích 24m3 (kích thước DxRxC = 4x2x3m) cạnh cầu 

rửa xe, tại vị trí khu vực đầu tuyến đường RD01vào KCN để thu gom nước thải thi công 

và nước rửa bánh xe từ cầu rửa xe, xử lý bằng các biện pháp lắng, lọc sau đó quay lại 

ngăn nước sạch của hố lắng và tuần hoàn sử dụng cho hoạt động rửa bánh xe, không xả 

ra ngoài môi trường. 

- Lượng nước mưa chảy tràn chảy qua khu vực thi công xây dựng và khu vực bãi 

chứa nguyên vật liệu ước tính khoảng 0,28m3/s. Tạo 01 hố lắng tạm thời có dung tích 4 

m3 (kích thước DxRxC = 2mx2mx1m) giáp sông Cấm. Ngoài ra, bố trí khoảng 10 hố 

lắng xung quanh dự án trên các tuyến rãnh đào tạm thời dọc theo toàn bộ mặt bằng thi 

công để thu nước mưa (kích thước DxR= 0,4x0,6m), mỗi hố có dung tích 0,5m3 (kích 

thước DxRxC = 1mx0,5mx0,5m). Nước từ các hố lắng này cùng với tuyến rãnh đào sẽ 

dẫn về hố lắng tạm dung tích 4 m3 để lắng cặn đất cát lần cuối trước khi thoát ra sông 

Cấm. 

B. Giai đoạn vận hành 

- Hệ thống thoát nước mưa của Dự án: Toàn bộ nước mưa của Dự án sẽ được thu 

gom bằng các hố ga thu nước mưa dọc tuyến đường nội bộ, chảy theo mạng lưới cống 

thoát nước mưa bằng các tuyến cống BTCT D800-1000. 

- Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Dự án bao gồm: 

+ Mạng lưới thu gom nước thải tách riêng với nước mưa, đường cống thoát nước 

thải sử dụng cống có kích thước HDPE D315, cống BTCT D400 có độ dốc tối thiểu imin 

≥ 1/D; Ống có áp kích thước D200; Độ sâu chôn cống tối thiểu dưới khu vực không có 

xe cơ giới qua lại là 0,3m; khu vực có xe cơ giới là 0,5m (tính đến đỉnh cống). 

+ Toàn bộ nước thải phát sinh từ Dự án bao gồm nước thải sinh hoạt sau khi xử 

lý sơ bộ bằng bể tự hoại và nước thải sản xuất của các đơn vị thứ cấp được thu gom bằng 

hệ thống đường ống HDPE, dẫn về trạm xử lý nước thải  

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

A. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Hiện hữu 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông đi lại 

của cán bộ công nhân viên, hoạt động vận chuyển hàng hóa của các đơn vị thứ cấp, 

phương tiện ra vào KCN: quản lý chất lượng phương tiện; bê tông hóa tuyến đường giao 

thông nội bộ; thường xuyên vệ sinh 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung: thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật và liều lượng hóa chất xử lý; kiểm tra 

thường xuyên quá trình vận hành của Hệ thống xử lý nước thải tập trung; bê tông hóa 

các tuyến đường khu vực Hệ thống xử lý nước thải tập trung và tăng mật độ cây xanh. 
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- Đối với Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất của các đơn vị thứ cấp: các nhà 

máy tự xử lý tại chỗ đạt các QCVN tương ứng trước khi thải ra môi trường. 

b. Thi công 

- Yêu cầu các đơn vị tham gia thi công xây dựng Dự án thực hiện các biện pháp 

tổ chức thi công phù hợp, xây dựng nội quy đối với công nhân và nhà thầu thi công xây 

dựng tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường. 

- Lắp đặt hàng rào xung quanh khu vực công trường thi công; sử dụng phương 

tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; 

che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế 

thải,...; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp 

cận, đảm bảo vệ sinh; phun nước giảm bụi, thu gom chất thải rơi vãi trên công trường; 

lắp đặt hệ thống rửa phương tiện tại công trường, tất cả các xe vận chuyển được rửa sạch 

bùn đất dính bám trước khi ra khỏi công trường. 

B. Giai đoạn vận hành 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông đi lại 

của cán bộ công nhân viên, hoạt động vận chuyển hàng hóa của các đơn vị thứ cấp, 

phương tiện ra vào KCN: quản lý chất lượng phương tiện; bê tông hóa tuyến đường giao 

thông nội bộ; thường xuyên vệ sin 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi và khí thải phát sinh từ Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung: thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật và liều lượng hóa chất xử lý; 

kiểm tra thường xuyên quá trình vận hành của Hệ thống xử lý nước thải tập trung; bê 

tông hóa các tuyến đường và tăng mật độ cây xanh. 

- Đối với Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất của các đơn vị thứ cấp: các nhà 

máy tự xử lý tại chỗ đạt các QCVN tương ứng trước khi thải ra môi trường. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

A. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Hiện hữu 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bố trí các thùng chứa rác tại khu vực nhà văn phòng 

điều hành; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận 

chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc 

vào khối lượng chất thải phát sinh thực tế).  

Chất thải rắn công nghiệp 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bố trí các thùng chứa rác tại khu vực nhà văn phòng 

điều hành; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận 
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chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc 

vào khối lượng chất thải phát sinh thực tế).  

 Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành của Chủ dự án được thu 

gom về kho lưu giữ CTNH của Dự án; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và 

năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành (tần suất tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh thực tế).   

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Sử dụng các thiết bị thi công, thiết bị vận chuyển hàng hóa của các nhà máy khi 

đi vào vận hành đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; các thiết bị thi công và 

vận hành của các nhà máy được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng 

định kỳ thường xuyên. 

- Phân bố mật độ xe vận tải ra vào khu vực KCN hợp lý và khoa học, quy định 

tốc độ xe lưu thông trong KCN ≤ 40km/h, điều tiết các máy móc, thiết bị làm việc phù 

hợp, góp phần là giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn. 

Các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khống chế chủ yếu như sau: 

- Phân lập các khu vực gây ồn cao bằng các phương pháp cách ly, cách âm, không 

vận hành quá tải máy móc và thiết bị, luôn bảo dưỡng và thay thế định kỳ, đảm bảo tốt 

các điều kiện kỹ thuật làm việc của máy móc thiết bị. 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 

- Thực hiện tốt việc bố trí quy hoạch mặt bằng lô đất đảm bảo 20% diện tích cây 

xanh mặt nước để giảm phát tán tiếng ồn. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

 Công trình, phương án phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố vận hành trạm xử 

lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử 

lý nước thải, tuân thủ các yêu cầu thiết kế của hệ thống xử lý nước thải, chuẩn bị các bộ 

phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng. Trường hợp xảy ra sự 

cố đối với hệ thống xử lý nước thải, tạm dừng hoạt động để tiến hành kiểm tra, khắc 

phục sự cố. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo nước thải phát sinh 

trong quá trình vận hành của Dự án đạt tiêu chuẩn cột A của QCVN 40:2011/BTNMT 

và xả ra sông Cấm. 

- Thiết kế hồ sự cố tại khu vực trạm XLNT với thể tích chứa nước 2.000m3. Bể 

đảm bảo lưu chứa nước thải chưa qua xử lý được 1 ngày khi trạm XLNT gặp sự cố. 
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- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành 

hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập 

cho hệ thống xử lý nước thải của Dự án. 

 Công trình, phương án phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố vận hành nhà 

máy nước sạch 15.000 m3/ngày đêm. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị 

của nhà máy nước sạch, tuân thủ các yêu cầu thiết kế của nhà máy, chuẩn bị các bộ phận, 

thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng. Trường hợp xảy ra sự cố đối 

với nhà máy nước sạch, tạm dừng hoạt động để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau 

khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo cấp nước trong quá trình vận hành của 

Dự án. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống, giám sát vận hành hàng ngày và 

tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho hệ thống 

xử lý nước thải của Dự án. 

 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với kho hóa chất, kho chất thải 

nguy hại: 

Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với 

khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy 

ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo 

đúng quy định. 

 Công trình, phương án phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố cháy, nổ 

Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Dự án, đảm bảo chất lượng và hoạt động 

theo các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

 Công trình, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất theo 

quy định; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phòng ngừa và 

ứng phó sự cố hóa chất của Dự án theo quy định. 

 Các công trình, biện pháp khác: 

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa: thiết kế, xây dựng và 

vận hành hệ thống thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải đảm bảo các 

yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng và vận hành Dự án. 

- Bố trí mặt bằng trong khuôn viên Dự án để trồng cây xanh, đảm bảo tỷ lệ diện 

tích đất cây xanh theo quy định của pháp luật. 
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5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư 

5.5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn thi công 

a. Nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố lắng nước thải xây dựng của dự án 

- Thông số giám sát: TSS, COD, dầu mỡ khoáng. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT 

b. Khí thải 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí (Tại cổng ra vào và khu vực tập kết nguyên vật liệu, 

máy móc thi công). 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Độ rung, Bụi tổng. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

c. Chất thải rắn, CTNH 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại theo quy định của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định 

5.5.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

a. Nước thải 

- Giám sát nước thải tự động, liên tục:  

Thực hiện việc giám sát nước thải tự động, liên tục trước cửa xả ra ngoài môi 

trường và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải 

Phòng theo quy định của pháp luật. Các thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục 

gồm: nhiệt độ, Amoni, COD, pH, TSS, lưu lượng đầu vào và đầu ra của trạm xử lý nước 

thải công suất 2.000 m3/ngày đêm hiện có và trạm xử lý nước thải công suất 2.000 

m3/ngày đêm xây mới. 
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- Giám sát nước thải định kỳ: 

+ Thông số: nhiệt độ, độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr+6, Cr+3, 

Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng CN-, tổng Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, S2-, F-, Amoni, tổng 

Nito, tổng P, Cl-, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật Photpho hữu cơ, tổng PCB, Coliform, Tổng hóa chất phóng xạ α, Tổng hóa 

chất phóng xạ β.  

+ Tần suất 3 tháng/lần,  

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột B, với Kq= 1,1, Kf = 0,9. 

+ Vị trí giám sát: Hố thu gom của Trạm XLNT số 01 và số 02 ; miệng đường ống 

dẫn nước thải xả ra sông Cấm với tọa độ điểm đầu ra là X = 2312477.936; Y = 

590795.834. 

- Giám sát nước thải của các doanh nghiệp trong KCN 

Đối với việc giám sát chất lượng nước thải của các doanh nghiệp trong KCN, 

CĐT yêu cầu tất cả doanh nghiệp có phát sinh nước thải phải xử lý nước thải đạt tiêu 

chuẩn của KCN trước khi xả vào hệ thống XLNT của KCN.  

Có cán bộ chuyên môn thực hiện vận hành và giám sát hệ thống XLNT của từng 

đơn vị, kiểm tra giám sát các điểm đấu nối nước thải các doanh nghiệp.  

Thực hiện chương trình quan trắc môi trường, báo cáo theo quy định của pháp 

luật và thông báo kết quả quan trắc cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao. 

Khi xảy ra sự cố, phải áp dụng ngay các biện pháp xử lý sự cố và thông báo cho 

KCN để kịp thời có phương án xử lý. 

b. Giám sát chất thải rắn: 

Các chỉ tiêu giám sát: số lượng (kg/tháng), chủng loại và thành phần chất thải rắn 

phát sinh, số lượng chất thải rắn thu gom. 

+ Tần suất giám sát: hàng tháng. 

Việc quản lý chất thải của Dự án thực hiện tuân thủ các quy định sau: 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại theo quy định của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 
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năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định 

c. Giám sát CTNH: 

Các chất thải nguy hại như: mực in thải (Mã CTNH 08 02 01), hộp mực in thải 

(Mã CTNH 08 02 04), bóng đèn huỳnh quang thải (Mã CTNH 16 01 06); giẻ lau dính 

dầu (Mã CTNH  18 02 01) và bao bì cứng thải bằng nhựa (Mã CTNH  08 01 03). Đối 

với bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước sạch sẽ được 

phân tích 08 thông số theo QCVN 50:2013/BTNMT: Tổng dầu mỡ, CN-, Pb, As, Phenol, 

Benzen, Toluen, Naptalen. Nếu vượt ngưỡng thì sẽ quản lý lượng bùn này là chất thải 

nguy hại (Mã CTNH 12 06 07),  

+ Các chỉ tiêu giám sát: số lượng (kg/tháng), chủng loại, đơn vị nhận chuyển 

giao,  

+ Tần suất giám sát: hàng tháng 

Tuân thủ các quy định trong của Bô ̣Nông nghiệp và Môi trường quy điṇh về 

quản lý chất thải nguy haị. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

d. Giám sát nước mặt tại vị trí tiếp nhận nước thải: 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, Cl-, F-, NO2-, NO3-, 

PO43-, CN-, As, Cd, Pb, Cr+6, Tổng Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Chất hoạt động bề mặt, 

Aldrin, BHC, Dieldrin, tổng Dicholoro diphenyl trichloroethane (DDTs), Heptachlor & 

Heptachlopoxide, tổng phenol, tổng dầu mỡ, tổng cacbon hữu cơ, Tổng hóa chất phóng 

xạ α, Tổng hóa chất phóng xạ β, Coliform, E.coli. 

- Vị trí giám sát: 2 vị trí về phía bờ xả trên cửa sông Cấm cách điểm tiếp nhận 

nước thải 50m về phía hạ lưu và thượng lưu 

- Tần suất giám sát: 06 tháng /lần. 

 - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp. 

* Các giám sát khác: Chủ đầu tư sẽ tiến hành các hoạt động giám sát về an toàn 

lao động, PCCC và các giám sát khác. 
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CHƯƠNG 1 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

 “BẾN XE HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỬA KHẨU TÂN THANH” 

1.1.2. Chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

- Địa chỉ trụ sở: xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.  

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. 

- Điện thoại : 02053 888 919     

- Đại diện : Ông Nguyễn Quang Tuấn  

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

- Quy mô : 537.299,2m2 (53,7ha) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900241083, do phòng Đăng ký 

kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/5/2006, 

đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/6/2023 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3640232484 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 21/10/2015, cấp điều chỉnh lần 01 ngày 06/9/2018. 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.207.850.000.000 (bằng chữ: Một nghìn, hai trăm 

lẻ bảy tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng). 

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư lần đầu (ngày 21/10/2015). 

1.1.3. Vị trí địa lý  

 Theo Quyết định số 110/QĐ-BQLKKTCK ngày 04/9/2025 của Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn về việc Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, diện tích quy mô dự án: 537.299,2m2 (khoảng 

53,7ha). 

 Phạm vi ranh giới dự án tiếp giáp với các phía như sau: 

+ Phía Tây Bắc giáp đất đồi núi xã Hoàng Văn Thụ. 

+ Phía Đông Bắc giáp đường phục vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong. 

+ Phía Tây Nam giáp đất đồi núi xã Hoàng Văn Thụ. 

+ Phía Đông Nam giáp đất đồi núi xã Hoàng Văn Thụ. 
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Hình 1. 1 Bản đồ vị trí Dự án 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

 Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 20/9/2019, dự án có tổng diện 

tích sử dụng đất là 10,455 ha trên địa bàn các thôn Nà Han và thôn Nà Ngườm, xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng (nay là xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). 

 - Đến ngày 04/9/2025 tại Quyết định số: 110/QĐ-BQLKKTCK của UBND tỉnh 

Lạng Sơn – Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn Quyết định 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (điều chỉnh 

lần thứ 3). Tổng diện tích sau điều chỉnh khoảng 53,7 ha trong đó: 

 - Đối với diện tích khoảng 10,4 ha đã đầu tư xây dựng bao bồm hạng mục chức 

năng công trình chính như sau: 

 + Công trình nhà làm việc cơ quan, văn phòng điều hành quy mô 2 tầng, diện tích 

8.852 m2, diện tích xây dựng khoảng 7.082 m2; 

 + Công trình dịch vụ thương mại, kiot, kho quy mô 2 tầng, diện tích đất 10.479,8 

m², diện tích xây dựng khoảng 8.069 m²; 

 + Đất công trình kho tàng, bến bãi quy mô 1 tầng, diện tích đất 26.241 m² diện 

tích xây dựng khoảng 5.248 m²; 

 + Đất cây xanh diện tích đất khoảng 2.754,3 m²; 

 + Đất công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác diện tích khoảng 21.967 m²; 
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 - Đối với Diện tích mở rộng 43,3ha bao gồm hạng mục chức năng công trình 

chính bao như sau: 

 Đất công trình xây dựng phục vụ cửa khẩu thông minh khoảng 4,52ha chia thành 

02 giai đoạn như sau: 

1. Phần diện tích 3,37ha (nằm trong 10,4 ha đã GPMB):  

 Kho bãi tập kết kiểm tra hàng hoá xuất khẩu diện tích đất 5.255 m², tầng cao 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.628 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá không đủ điều kiện xuất khẩu diện tích đất 3.173 m², 

tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.587 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá nhập khẩu diện tích đất 6.802 m², tầng cao 1 tầng, diện 

tích xây dựng khoảng 3.401 m²;  

 Cẩu bốc container sang xe tự hành IGV diện tích đất khoảng 9.602 m², quy mô 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 4.801 m²;  

 Công trình trạm cân điện tử diện tích đất 1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây 

dựng khoảng 593 m². Cổng máy soi tự động, diện tích đất khoảng 1.185 m², tầng 

cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Camera AI tự động nhận diện cho phép xuất nhập khẩu, diện tích đất khoảng 

1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Công trình cơ quan, nhà điều hành, kiểm soát cửa khẩu thông minh diện tích đất 

khoảng 5.319 m², tầng cao 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.660 m²; 

2. Phần diện tích 1,15ha:  

 Bãi tập kết hàng hoá không đủ điều kiện nhập khẩu diện tích đất khoảng 4.768,8 

m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 954 m²;  

 Công trình kho bãi tổng hợp diện tích đất khoảng 6.792,5 m², quy mô 1 tầng, diện 

tích xây dựng khoảng 1.359 m². 

 Công trình sân bãi đỗ xe tải, xe container diện tích đất khoảng 179.600,7 m². 

 Công trình kho, xưởng sơ chế, đóng gói bao bì diện tích đất khoảng 15.093,4 m², 

cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 6.037 m². 

 Công trình cơ quan, nhà điều hành, nhà làm việc liên ngành nội bộ diện tích đất 

khoảng 1.318 m², tầng cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 791 m². 

 Công trình dịch vụ, thương mại tổng hợp diện tích đất khoảng 129.833,5 m², tầng 

cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 51.933 m². 

 Công trình cổng ra vào diện tích đất khoảng 1.026 m², tầng cao 1 tầng, diện tích 

xây dựng khoảng 616 m². 

 Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác khoảng 79.785 m². 

 Khu vực đất cây xanh khoảng 15.148,5 m². 
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

- Cách dự án khoảng 173m về phía Bắc là khu dân cư xã Hoàng Văn Thụ 

- Cách dự án khoảng 200m về phía Nam là chùa Tân Thanh 

- Cách dự án 1km về phía Tây là khu dân cư xã Hoàng Văn Thụ 

- Cách dự án 800m về phía Đông là Cửa khẩu Tân Thanh 

 Hiện nay, dự án đã xây dựng hoàn thiện trên phần diện tích 10,4 ha, các hạng 

mục xây dựng đều nằm trong khu đất, xung quanh có dải cây xanh, cây xanh cách ly, 

đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường. Do đó, những tác động do hoạt động thi công 

xây dựng là không lớn. Trong quá trình thực hiện, Chủ dự án sẽ nghiêm túc quản lý, 

giám sát các đơn vị nhà thầu thi công thực hiện thi công theo đúng thiết kế được phê 

duyệt và các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp, khả thi và hiệu quả. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

*Mục tiêu:  

Xây dựng phát triển kinh tế biên mậu, ổn định dân cư biên giới nhằm thực hiện 

xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu kinh tế biên giới, dịch vụ xuất nhập 

khẩu hàng hoá và du lịch. 

Tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống 

cho nhân dân. 

Đồng bộ hệ thống quản lý, thực hiện các loại hình dịch vụ tổng hợp để phục vụ 

tốt hơn; duy trì và nâng cao chất lượng hàng hóa lưu kho – vận chuyển góp phần tăng 

nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh 

nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước và quốc tế, du khách qua lại 

Cửa khẩu. 

*Loại hình dự án: dự án mở rộng, nâng công suất. 

*Quy mô, công suất của dự án: Phục vụ nhu cầu đỗ xe hàng hóa xuất nhập khẩu 

với quy mô 712.800 xe/năm. 

*Phạm vi: Dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh do nhà 

đầu tư đề xuất thực hiện là 53,7 ha. Quy mô xây dựng các công trình:  

 - Đối với diện tích khoảng 10,4 ha đã đầu tư xây dựng bao bồm hạng mục chức 

năng công trình chính như sau: 

 + Công trình nhà làm việc cơ quan, văn phòng điều hành quy mô 2 tầng, diện tích 

8.852 m2, diện tích xây dựng khoảng 7.082 m2; 
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 + Công trình dịch vụ thương mại, kiot, kho quy mô 2 tầng, diện tích đất 10.479,8 

m², diện tích xây dựng khoảng 8.069 m²; 

 + Đất công trình kho tàng, bến bãi quy mô 1 tầng, diện tích đất 26.241 m² diện 

tích xây dựng khoảng 5.248 m²; 

 + Đất cây xanh diện tích đất khoảng 2.754,3 m²; 

 + Đất công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác diện tích khoảng 21.967 m²; 

 + Xây dựng HTXLNTSH công suất 500m3/ngày. 

 - Đối với Diện tích mở rộng 43,3ha bao gồm hạng mục chức năng công trình 

chính bao như sau: 

 Đất công trình xây dựng phục vụ cửa khẩu thông minh khoảng 4,52ha chia thành 

02 giai đoạn như sau: 

1. Phần diện tích 3,37ha (nằm trong 10,4 ha đã GPMB):  

 Kho bãi tập kết kiểm tra hàng hoá xuất khẩu diện tích đất 5.255 m², tầng cao 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.628 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá không đủ điều kiện xuất khẩu diện tích đất 3.173 m², 

tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.587 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá nhập khẩu diện tích đất 6.802 m², tầng cao 1 tầng, diện 

tích xây dựng khoảng 3.401 m²;  

 Cẩu bốc container sang xe tự hành IGV diện tích đất khoảng 9.602 m², quy mô 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 4.801 m²;  

 Công trình trạm cân điện tử diện tích đất 1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây 

dựng khoảng 593 m². Cổng máy soi tự động, diện tích đất khoảng 1.185 m², tầng 

cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Camera AI tự động nhận diện cho phép xuất nhập khẩu, diện tích đất khoảng 

1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Công trình cơ quan, nhà điều hành, kiểm soát cửa khẩu thông minh diện tích đất 

khoảng 5.319 m², tầng cao 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.660 m²; 

2. Phần diện tích 1,15ha:  

 Bãi tập kết hàng hoá không đủ điều kiện nhập khẩu diện tích đất khoảng 4.768,8 

m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 954 m²;  

 Công trình kho bãi tổng hợp diện tích đất khoảng 6.792,5 m², quy mô 1 tầng, diện 

tích xây dựng khoảng 1.359 m². 

 Công trình sân bãi đỗ xe tải, xe container diện tích đất khoảng 179.600,7 m². 

 Công trình kho, xưởng sơ chế, đóng gói bao bì diện tích đất khoảng 15.093,4 m², 

cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 6.037 m². 
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 Công trình cơ quan, nhà điều hành, nhà làm việc liên ngành nội bộ diện tích đất 

khoảng 1.318 m², tầng cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 791 m². 

 Công trình dịch vụ, thương mại tổng hợp diện tích đất khoảng 129.833,5 m², tầng 

cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 51.933 m². 

 Công trình cổng ra vào diện tích đất khoảng 1.026 m², tầng cao 1 tầng, diện tích 

xây dựng khoảng 616 m². 

 Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác khoảng 79.785 m². 

 Khu vực đất cây xanh khoảng 15.148,5 m². 

 *Công nghệ sản xuất 

*) Quy trình xuất – nhập khẩu hàng hóa:            

a. Đối với hàng nhập từ nước ngoài về, thực hiện như sau: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Quy trình nhập hàng từ nước ngoài về bến xe 

 (1): Chủ hàng cung cấp các chứng từ có liên quan đến hàng hóa.   

(2a), (2b): Bộ phận chứng từ tiến hành làm thủ tục Hải qua hàng nhập rồi sau đó 

giao hàng cho bộ phận giao nhận hồ sơ này để ra bến xe lấy hàng về, đồng thời báo cho 

bộ phận quản lý kho để có kế hoạch nhập hàng. 

(3a): Bộ phận giao nhận tại bến xe làm thủ tục Hải quan để đưa hàng về khu lưu 

trữ hàng hóa.  
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(3b): Bộ phận quản lý hàng lên kế hoạch chuẩn bị cho hàng nhập kho. 

(4b): Cùng với thủ kho tiến hành nhập kho hàng hóa.  

(5): Bộ phận chứng từ hoàn thành thủ tục Hải quan các hàng nhập. 

(6): Thông báo hàng đã vào kho và thanh toán tiền với khách hàng. 

 b. Đối với hàng xuất từ Bến xe (khách hàng đến lấy hàng từ bến xe), quy trình 

như sau: 

 

 

 

  

 

 

Hình 1. 3. Quy trình xuất hàng từ bến xe 

 (1): Khách hàng đến kho lấy hàng đồng thời bàn giao các giấy tờ cần thiết cho 

bộ phận chứng từ. 

(2): Bộ phận chứng từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rồi bàn giao cho bộ phận quản lý 

hàng. 

(3): Bộ phận quản lý hàng kiểm tra đối chiếu số liệu hàng tồn của lô hàng và giao 

hàng cho thủ kho chuẩn bị xuất kho giao hàng. 

(4): Thủ kho tiến hàng xuất hàng từ các kho bãi hoặc khu lưu trữ  

(5): Bộ phận chứng từ hoàn thành bộ hồ sơ xuất kho  

(6): Kết toán với khách hàng.   

c. Quy trình xử lý đối với hàng hóa vô chủ vô thừa nhận   

1. Theo dõi, thống kê và phân loại hàng hóa vô chủ tồn đọng  

2. Bố trí địa điểm kho, bãi đảm bảo đáp ứng các điều kiện giám sát hải quan để 

lưu giữ, bảo quản hàng tồn đọng trong thời gian chờ xử lý. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng về đến kho lưu chứa hàng, Chủ Dự 

án thông báo cho người nhận hàng/người vận chuyển đến nhận (thông báo 02 lần trong 

thời hạn 30 ngày).   

4. Trong thời hạn thông báo, chủ hàng hóa đến nhận thì được làm thủ tục nhập 

khẩu và nộp tiền phạt do việc làm thủ tục không đúng thời hạn quy định. Quá thời hạn 

thông báo quy định nếu không có người đến nhận hàng, Chủ đầu tư báo cáo lên Chi cục 
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hải quan lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định. 

Quy trình xử lý đối với hàng hóa vô chủ vô thừa nhận sẽ được tuân thủ theo đúng 

quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 quy định về thẩm quyền, thủ 

tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu của nhà nước.         

*) Cách thức lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi       

- Sắp xếp hàng hóa trong kho theo nhóm và đặc tính. Đối với hàng hóa đựng trong 

thùng, bao, được xếp vào các pallet và chồng lên nhau. Chiều cao không được lớn hơn 3 

lần bề rộng của khối hàng. Hàng hóa là đồ dễ vỡ như: rượu, bia, nước giải khát... không 

được chất cao. Hàng được xếp vào từng ô riêng biệt, hàng trên mỗi pallet được ràng 

buộc với nhau và dán nhãn ghi rõ tên hàng, số lượng, số lô, ngày nhập.  

*)) Cách thức lưu giữ hàng hóa  

1. Đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa chờ xuất khẩu. 

2. Hàng quá cảnh, hàng trung chuyển được đưa vào các địa điểm thu gom hàng 

lẻ trong Dự án để chia tách, đóng ghép chung container xuất khẩu hoặc đóng ghép chung 

với hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

3. Chia tách các lô hàng nhập khẩu để chờ làm thủ tục nhập khẩu hoặc đóng ghép 

container với các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba. 

4. Chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa trong thời gian lưu giữ.  

*)) Công nghệ bốc xếp hàng hóa    

Tại kho bãi:  

- Bước 1: Sử dụng các xe nâng, xe nâng vỏ.  

- Bước 2: Tại bãi có hàng, một phần bãi chuyển sang sử dụng cần trục RTG chạy 

diezel kết hợp chạy điện, phần bãi còn lại sử dụng xe nâng chụp RSD, xe nâng vỏ.  

Công tác đóng/rút hàng và vận chuyển hàng từ bãi ngược lại chủ yếu sử dụng xe 

nâng 2 – 5T. 

*)) Phương thức vận tải của Bến xe: là vận tải đường bộ 

Phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu vận chuyển hàng hóa khác được vận chuyển tới Bến 

xe bằng các xe vận tải, container chuyên dụng qua trạm cân sau đó được các phương tiện chuyên 

dụng chuyển về vị trí chứa hàng phù hợp. 

1.1.7. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 
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Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại Điều 25 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. các hạng mục công trình chính 

 Đối với diện tích khoảng 10,4 ha đã đầu tư xây dựng bao gồm hạng mục chức 

năng công trình chính như sau: 

 + Công trình nhà làm việc cơ quan, văn phòng điều hành quy mô 2 tầng, diện tích 

8.852 m2, diện tích xây dựng khoảng 7.082 m2; 

 + Công trình dịch vụ thương mại, kiot, kho quy mô 2 tầng, diện tích đất 10.479,8 

m², diện tích xây dựng khoảng 8.069 m²; 

 + Đất công trình kho tàng, bến bãi quy mô 1 tầng, diện tích đất 26.241 m² diện 

tích xây dựng khoảng 5.248 m²; 

 + Đất cây xanh diện tích đất khoảng 2.754,3 m²; 

 + Đất công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác diện tích khoảng 21.967 m²; 

 + Xây dựng HTXLNTSH công suất 500m3/ngày. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Phần diện tích 3,37ha (nằm trong 10,4 ha đã GPMB): 

 Kho bãi tập kết kiểm tra hàng hoá xuất khẩu diện tích đất 5.255 m², tầng cao 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.628 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá không đủ điều kiện xuất khẩu diện tích đất 3.173 m², 

tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.587 m²;  

 Kho bãi tập kết hàng hoá nhập khẩu diện tích đất 6.802 m², tầng cao 1 tầng, diện 

tích xây dựng khoảng 3.401 m²;  

 Cẩu bốc container sang xe tự hành IGV diện tích đất khoảng 9.602 m², quy mô 1 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 4.801 m²;  

 Công trình trạm cân điện tử diện tích đất 1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây 

dựng khoảng 593 m². Cổng máy soi tự động, diện tích đất khoảng 1.185 m², tầng 

cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Camera AI tự động nhận diện cho phép xuất nhập khẩu, diện tích đất khoảng 

1.185 m², tầng cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 593 m²;  

 Công trình cơ quan, nhà điều hành, kiểm soát cửa khẩu thông minh diện tích đất 

khoảng 5.319 m², tầng cao 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.660 m²; 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

*Hệ thống xử lý tập trung: 
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 Dự án thiết kế 2 bể xử lý nước thải bằng BTCT mác 250, mỗi bể có kích thước: 

bề rộng bể 6m; chiều dài bể 30m, chiều cao bể 5m. Chia theo chiều dài bể thành 3 ngăn 

trong đó ngăn lắng dài 12m; 2 ngăn lọc còn lại mỗi ngăn 6m (lòng trong) nhằm xử lý 

toàn bộ nước thải của Dự án với công suất xử lý Q=500m3/ngày đêm. 

Khối lượng hệ thống thoát nước bẩn: 

+ Hố ga thu nước bẩn 1,12m x 1,12m            : 50 hố ga; 

+ Hố ga thăm             1,44m x 1,12m            : 7 hố ga; 

+ Ống nhựa Upvc D315                                : 208 m; 

+ Ống nhựa Upvc D200                                : 674 m; 

+ Bể xử lý nước thải 30m x 6m x 5m   : 2 bể. 

*Thoát nước mưa: 

- Thiết kế hệ thống rãnh B=250mm; B=800 mm dọc các tuyến đường và xung 

quanh khu vực sân bãi thu gom nước mưa, sau đó xả xuống khe theo tiêu năng. 

- Rãnh B250 thiết kế bằng BTCT có nắp gang xẻ khe, thành rãnh dày 125mm. 

- Rãnh B800 thiết kế bằng bê tông có nắp đan đậy bằng bê tông cốt thép có đục 

lỗ, nắp đan dày 150mm. 

- Hố ga gom nước mưa thiết kế bằng bê tông cốt thép thành dày 220mm, trên 

đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép kín. 

1.2.4. Các hoạt động của dự án 

(1). Giai đoạn xây dựng 

 - Giải phóng mặt bằng: di dời mồ mả; tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất; 

phát quang, thu dọn thảm thực vật; nạo vét lớp đất hữu cơ của tầng đất mặt. 

 - Vận chuyển, tập kết, lưu trữ nguyên, nhiên, vật liệu và thiết bị phục vụ thi công, 

xây dựng dự án. 

 - San lấp mặt bằng. 

 - Xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật. 

 - Trồng dải cây xanh cách ly. 

(2). Giai đoạn vận hành 

 - Hoạt động vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

a. Danh mục máy móc thiết bị dự kiến sử dụng 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu sử dụng các loại máy móc chuyên dụng hiện 

đại, tiết kiệm nhiên liệu hiện có trên địa bàn tỉnh để phục vụ xây dựng các hạng mục của 
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Dự án. Các máy móc sử dụng được hợp đồng với các đơn vị thi công. Máy móc, thiết bị 

được sử dụng là các loại đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, có giấy chứng nhận đảm bảo các tiêu 

chuẩn môi trường. 

Các thiết bị, máy móc thi công chính của Dự án là các máy móc thiết bị có xuất 

xứ từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Nhật,… chất lượng tốt và mới. 

Hình 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị chính dự kiến sử dụng trong quá trình thi công 

Dự án 

TT Máy thi công Công suất Số lượng Xuất sứ Tình trạng 

1 Xe tự đổ 18 tấn 10 Đài Loan Mới 90% 

2 Máy xúc 0,8m3 4 Nhật Bản 80% 

3 Đầm bàn  1KW 4 Hàn Quốc 80% 

4 Đầm dùi  1,5 KW 2 Hàn Quốc 80% 

5 Máy trộn vữa  80L 4 Nhật Bản 80% 

6 Máy bơm vữa 3-6 m3/h 2 Đài Loan 90% 

7 Máy trộn bê tông 5-6m3 2 Đài Loan 90% 

8 Máy bơm bê tông 60-80m3 2 Đài Loan 90% 

9 Ô tô phun nước rửa đường  5m3 2 Trung Quốc 80% 

10 Máy ủi 110CV 4 Nhật Bản 90% 

11 Xe lu - 4 Trung Quốc 80% 

12 Xe nâng - 3 Việt Nam 100% 

13 Máy rải cấp phối đá dăm  60m3/h 2 Nhật Bản 80% 

14 Máy phun nhựa đường  190CV 2 Nhật Bản 80% 

15 Máy rải bê tông nhựa  65,0 T/h 2 Nhật Bản 80% 

16 Máy phát điện dự phòng 2000kVA 2 Đài Loan 100% 

17 Máy cẩu 70 tấn 2 Nhật Bản 80% 

18 Máy bơm nước 50-100m3/h 2 Nhật Bản 90% 

19 Máy hàn điện 500A 01 Việt Nam 80% 

20 Máy phát điện 2000KVA 01 Việt Nam 80% 

21 Máy khoan D=105mm - 1 Trung Quốc 80% 

22 
Máy khoan con D =32-

46mm 
- 1 Trung Quốc 80% 

Nguồn: Thuyết minh Dự án 

Hình 1. 5. Danh mục máy móc, thiết bị chính dự kiến sử dụng trong giai đoạn hoạt 

động Dự án 

TT Máy móc thiết bị Số lượng Đơn vị Xuất xứ Tình trạng 

I Thiết bị sản xuất      

1 Xe nâng vỏ 10 – 12T 2 Chiếc Đài Loan 100% 

2 Xe tải chở hàng (5 - 15 tấn) 9 Chiếc Việt Nam 100% 

3 Xe tải chở hàng. (1 - 2 tấn) 5 Chiếc Việt Nam 100% 
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TT Máy móc thiết bị Số lượng Đơn vị Xuất xứ Tình trạng 

4 Xe nâng RSD 45T 2 Chiếc Việt Nam 100% 

5 Xe nâng 2 – 5T 2 Chiếc Thuỵ Điển 100% 

6 Xe tưới nước 2 Chiếc Nhật Bản 100% 

7 Xe nghiệp vụ 5 Chiếc Nhật Bản 100% 

8 Thiết bị rửa và sửa container 1 Bộ Úc 100% 

9 Thiết bị bảo dưỡng sửa chữa xe 1 Bộ Nhật Bản 100% 

10 Thiết bị kiểm tra xe  1 Bộ Trung Quốc 100% 

11 Cân điện tử 1 Bộ Trung Quốc 100% 

12 Máy xếp chồng (H-18m) 1 Chiếc Trung Quốc 100% 

II Thiết bị văn phòng     

1 Máy vi tính 5 Bộ Việt Nam 100% 

2 Máy in 2 Cái Việt Nam 100% 

3 Điện thoại bàn 5 Cái Việt Nam 100% 

4 Tủ đựng tài liệu 5 Cái Việt Nam 100% 

5 Bàn ghế 15 Bộ Việt Nam 100% 

Nguồn: Thuyết minh Dự án 

b. Nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm của dự án 

 Nguyên, nhiên, vâṭ liêụ cho thi công xây dưṇg 

- Nguồn cấp điện, nước thi công:  

+ Điện: phục vụ Dự án trong quá trình thi công được lấy từ tuyến đường dây cấp 

cho khu vưc̣ xã Tân Thanh. 

+ Nước: phục vụ trong giai đoạn thi công sử duṇg nước giếng khoan của Dư ̣án 

- Phương án cung cấp vâṭ tư xây dưṇg:  

+ Cát và gac̣h xây dựng, xi măng, cát vàng, cát đen sử dụng các nguồn cung cấp 

của tỉnh Lạng Sơn và vùng lân cận. 

 + Đá phuc̣ vu ̣cho bê tông: sử duṇg đá của cơ sở sản xuất trong tỉnh Lạng Sơn. 

 + Thép xây dựng: mua taị thi ̣trường trong tỉnh Lạng Sơn và vùng lân cận. 

+ Riêng các vật tư, vật liệu đặc chủng như thép hình cường độ cao, tiết diện lớn; 

thép gai cường độ cao, đường kính lớn; cáp kéo căng ... nhập ngoại thông qua Nhà thầu 

cung cấp thiết bị hoặc Tổng Công ty Thép Việt Nam. 

+ Xăng, dầu: Từ các cơ sở cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhu cầu sử 

dụng được xác định cụ thể theo từng giai đoạn thực hiện Dự án. 

 - Tuyến đường vận chuyển nguyên nhiên liệu cho Dự án: 
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+ Tuyến đường vận chuyển vật liệu san lấp và nguyên vật liệu chủ yếu là tuyến 

đường: QL4A, đường 230A, đường phuc̣ vu ̣xuất nhâp̣ khẩu Tân Thanh – Khả Phong. 

Các tuyến đường đều được dải nhựa đảm bảo khả năng vận chuyển nguyên vật liệu phục 

vụ Dự án trong giai đoạn san lấp mặt bằng và đoạn thi công.  

+ Phương thức vận chuyển: Sử dụng xe tải loại 18 tấn vận chuyển từ khu vực 

khai thác tới chân công trình 

 + Theo dự toán và khái toán, các nơi cung ứng được tính trung bình với khoảng 

cách 20-30km. Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu phụ thuộc vào từng giai đoạn thi 

công. Toàn bộ nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng được vận chuyển đến theo tiến 

độ thi công Dự án và tập kết trong giới hạn của khu đất, không gây ảnh hưởng đến khu 

vực xung quanh, khi Dự án đã triển khai hoàn thành một số hạng mục, tùy vào điều kiện 

thực tế, vị trí tập kết được thay đổi nhưng vẫn nằm trong khu đất của Dự án. Một số 

nguyên liệu đặc trưng như cát, xi măng, thép,... được che phủ bằng bạt để đảm bảo chất 

lượng, tránh phát tán ra môi trường xung quanh. 

Bảng 1.8. Khối lượng nguyên liêụ, vâṭ liêụ chính 

STT Haṇg muc̣ xây dưṇg 

Khối lượng vật tư 

Khối lượng 

(tấn) Xi măng 

(tấn) 

Cát 

(tấn) 

Đá 

(tấn) 

Thép 

(tấn) 

1 
Hê ̣thống thoát nước 

mưa 514,75 2465 3117,5 797,5 6894,75 

2 
Hê ̣thống thoát nước 

thải 2325 6522,5 7942,5 2822,5 19612,5 

3 Hê ̣thống cấp nước 2320 5220 7366 2494 17400 

4 Hê ̣thống cấp điêṇ 4709,6 9836 10170 64 24779,6 

5 
Đường giao thông, sân 

bãi 5427,2 11200 12320 0 28947,2 

6 Xây dựng công trình 952,28 4560,25 5767,4 1475,4 12755,29 

 Tổng     110.389 

Nguồn: Thuyết minh Dự án 

- Nhiên liêụ: sử dụng trong quá trình thi công xây dựng Dự án 

Bảng 1.9. Nhiên liêụ cho các haṇg muc̣ thi công xây dưṇg 

STT Haṇg muc̣ thi công Loaị nhiên liêụ 
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Diesel (lít) Điêṇ (kW) 

1 San nền 
1421605 460 

2 Hê ̣thống giao thông, xây 

dựng công trình 
235974,3 24565,6 

3 Hê ̣thống thoát nước mưa 
14777,4 5406,8 

4 Hê ̣thống thoát nước thải 
1806,2 505,4 

5 Hê ̣thống cấp nước 
5280,6 267,4 

 Tổng cộng 
1679444 31176,4 

Nguồn: Thuyết minh Dự án 

 Nguyên, nhiên liêụ cho vâṇ hành 

- Nhu cầu dùng nước trong giai đoạn vận hành của Dự án: 

Bảng 1.10. Nhu cầu dùng nước của Dự án 

TT Hạng mục 
Tiêu  

chuẩn 
Đơn vị Diện tích sàn 

(m2) 

Lượng nước 

cần dùng 

1 Dịch vụ thương mại 2.0 l/m2sàn/ng.đ 17,579.80 35.16 

2 Tưới vườn hoa, công viên 3.0 l/m2/ng.đ 7,129.00 21.39 

3 Rửa đường 0.5 l/m2/ng.đ 15,863.00 7.93 

4 Nhà điều hành công ty 2.0 l/m2sàn/ng.đ 8,500.00 17.00 

5 

Nhà làm việc các lực 

lượng chức năng 2.0 l/m2sàn/ng.đ 2,412.80 4.83 

6 Dự phòng, rò rỉ 15 %  12.95 

7 Cấp nước chữa cháy 10 l/s 1 đám cháy 108.00 

  Qmax  m3/ng.đ  207.25 

Nguồn: Thuyết minh dự án 

- Nhu cầu dùng điêṇ: 

Bảng 1.11. Nhu cầu dùng điêṇ của Dự án 

STT Tên các thiết bị Số lượng Đơn vị Công suất 

(kW) 

Tổng 

P(kW)  (a) (b) (c) (d) (g)=(b)x(d) 

1 Chiếu sáng dịch vụ TM 86 Hộ 10 860 

2 Nhà làm việc liên ngành 1 Nhà 82 82 

3 Nhà điều hành công ty 1 Nhà 65 65 

4 Đầu cắm contener 160 Kw 7.5 1200 

5 Kho lạnh 2 Kw 18 36 

6 Chiếu sáng sân vườn 1 Kw 15 15 

7 Barie kiểm soát 2 Kw 2 4 
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8 Máy bơm nước 1 Kw 22,5 22,5 

  Tổng cộng       2284,5 

 Nguồn: Thuyết minh Dự án 

c. Sản phẩm của dự án 

 - Khu đất dự án đã được san nền và có hạ tầng xung quanh hoàn chỉnh. 

 - Hệ thống đường giao thông. 

 - Hệ thống cấp điện, cấp nước. 

 - Hệ thống thu gom thoát nước mưa và thoát nước thải. 

 - Hệ thống thông tin liên lạc, PCCC. 

 - Cây xanh cảnh quan. 

 - 01 Hệ thống XLNT sinh hoạt có tổng công suất 500 m3/ngày đêm. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

*) Quy trình xuất – nhập khẩu hàng hóa:            

a. Đối với hàng nhập từ nước ngoài về, thực hiện như sau: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Quy trình nhập hàng từ nước ngoài về bến xe 

 (1): Chủ hàng cung cấp các chứng từ có liên quan đến hàng hóa.   

(2a), (2b): Bộ phận chứng từ tiến hành làm thủ tục Hải qua hàng nhập rồi sau đó 

Lên kế hoạch cho 

hàng nhập kho 

Khách hàng 

Bộ phận 

chứng từ 

Bộ phận quản lý 

hàng 

Nhập hàng tại Bến 

xe XNK 

Thông báo và thanh toán 

tiền khách hàng  

Bộ phận  

giao nhận 

(1) 

(2a) (2b) 

(3a) 

(3b) 

(4b) 

(5) 

(6) 
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giao hàng cho bộ phận giao nhận hồ sơ này để ra bến xe lấy hàng về, đồng thời báo cho 

bộ phận quản lý kho để có kế hoạch nhập hàng. 

(3a): Bộ phận giao nhận tại bến xe làm thủ tục Hải quan để đưa hàng về khu lưu 

trữ hàng hóa.  

(3b): Bộ phận quản lý hàng lên kế hoạch chuẩn bị cho hàng nhập kho. 

(4b): Cùng với thủ kho tiến hành nhập kho hàng hóa.  

(5): Bộ phận chứng từ hoàn thành thủ tục Hải quan các hàng nhập. 

(6): Thông báo hàng đã vào kho và thanh toán tiền với khách hàng. 

 b. Đối với hàng xuất từ Bến xe (khách hàng đến lấy hàng từ bến xe), quy trình 

như sau: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 1. 7. Quy trình xuất hàng từ bến xe 

 (1): Khách hàng đến kho lấy hàng đồng thời bàn giao các giấy tờ cần thiết cho 

bộ phận chứng từ. 

(2): Bộ phận chứng từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rồi bàn giao cho bộ phận quản lý 

hàng. 

(3): Bộ phận quản lý hàng kiểm tra đối chiếu số liệu hàng tồn của lô hàng và giao 

hàng cho thủ kho chuẩn bị xuất kho giao hàng. 

(4): Thủ kho tiến hàng xuất hàng từ các kho bãi hoặc khu lưu trữ  

(5): Bộ phận chứng từ hoàn thành bộ hồ sơ xuất kho  

(6): Kết toán với khách hàng.   

c. Quy trình xử lý đối với hàng hóa vô chủ vô thừa nhận   

5. Theo dõi, thống kê và phân loại hàng hóa vô chủ tồn đọng  

6. Bố trí địa điểm kho, bãi đảm bảo đáp ứng các điều kiện giám sát hải quan để 

lưu giữ, bảo quản hàng tồn đọng trong thời gian chờ xử lý. 

Khách hàng Bộ phận chứng từ 
Bộ phận quản 

lý hàng 

Kết toán với 

khách hàng 
Xuất hàng   Thủ kho 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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7. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng về đến kho lưu chứa hàng, Chủ Dự 

án thông báo cho người nhận hàng/người vận chuyển đến nhận (thông báo 02 lần trong 

thời hạn 30 ngày).   

8. Trong thời hạn thông báo, chủ hàng hóa đến nhận thì được làm thủ tục nhập 

khẩu và nộp tiền phạt do việc làm thủ tục không đúng thời hạn quy định. Quá thời hạn 

thông báo quy định nếu không có người đến nhận hàng, Chủ đầu tư báo cáo lên Chi cục 

hải quan lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định. 

Quy trình xử lý đối với hàng hóa vô chủ vô thừa nhận sẽ được tuân thủ theo đúng 

quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 quy định về thẩm quyền, thủ 

tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu của nhà nước.         

*) Cách thức lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi       

- Sắp xếp hàng hóa trong kho theo nhóm và đặc tính. Đối với hàng hóa đựng trong 

thùng, bao, được xếp vào các pallet và chồng lên nhau. Chiều cao không được lớn hơn 3 

lần bề rộng của khối hàng. Hàng hóa là đồ dễ vỡ như: rượu, bia, nước giải khát... không 

được chất cao. Hàng được xếp vào từng ô riêng biệt, hàng trên mỗi pallet được ràng 

buộc với nhau và dán nhãn ghi rõ tên hàng, số lượng, số lô, ngày nhập.  

*)) Cách thức lưu giữ hàng hóa  

1. Đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa chờ xuất khẩu. 

2. Hàng quá cảnh, hàng trung chuyển được đưa vào các địa điểm thu gom hàng 

lẻ trong Dự án để chia tách, đóng ghép chung container xuất khẩu hoặc đóng ghép chung 

với hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

3. Chia tách các lô hàng nhập khẩu để chờ làm thủ tục nhập khẩu hoặc đóng ghép 

container với các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba. 

4. Chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa trong thời gian lưu giữ.  

*)) Công nghệ bốc xếp hàng hóa    

Tại kho bãi:  

- Bước 1: Sử dụng các xe nâng, xe nâng vỏ.  

- Bước 2: Tại bãi có hàng, một phần bãi chuyển sang sử dụng cần trục RTG chạy 

diezel kết hợp chạy điện, phần bãi còn lại sử dụng xe nâng chụp RSD, xe nâng vỏ.  

Công tác đóng/rút hàng và vận chuyển hàng từ bãi ngược lại chủ yếu sử dụng xe 

nâng 2 – 5T. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 55         

*)) Phương thức vận tải của Bến xe: là vận tải đường bộ 

Phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu vận chuyển hàng hóa khác được vận chuyển tới Bến 

xe bằng các xe vận tải, container chuyên dụng qua trạm cân sau đó được các phương tiện 

chuyên dụng chuyển về vị trí chứa hàng phù hợp. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Giai đoạn CBMB và thi công xây dựng 

Trong giai đoạn CBMB và thi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư sẽ thành lập 

một Ban quản lý Dự án chuyên trách có năng lực và kinh nghiệm để quản lý, điều hành 

quá trình CBMB và thi công Dự án và truyên trách về môi trường. Cơ cấu tổ chức quản 

lý như sau: 

 

Hình 1. 8. Sơ đồ quản lý nhân sự trong giai đoạn CBMB và thi công xây dựng 

- Trong giai đoạn CBMB 

Trong giai đoạn CBMB của Dự án bố trí 40 công nhân tham gia phát quang thực 

vật, dọn dẹp mặt bằng, thi công san nền Dự án. Trong đó bố trí 4 cán bộ phụ trách các 

chỉ huy công trường, quản lý vật tư, hành chính kế toán, và 1 cán bộ môi trường phụ 

trách vấn đề môi trường và an toàn lao động trình độ cao đẳng trở lên.  

Bố trí 02 lán trại cho công nhân nghỉ ngơi ăn uống và sinh hoạt trong giai đoạn 

này và tiếp tục sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng. 

- Trong giai đoạn thi công 

Giám đốc 

Chỉ huy trưởng 

công trường (Kỹ 

sư xây dựng) 

Phó chỉ huy 

(Kỹ sư xây 

dựng) 

Phó chỉ huy 

(Kỹ sư xây 

dựng) 

Quản lý kỹ thuật, 

KCS, an toàn 

Quản lý vật 

tư, thiết bị 

Quản lý hành 

chính, kế toán 

Tổ cốt 

thép 

Tổ nền và 

bê tông 

Tổ cốt 

pha 

Tổ lái 

máy 

Tổ điện 

nước 

Tổ xây 

dựng 

Tư vấn xây 

dựng 

Môi 

trường 
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Số lượng công nhân làm việc trong giai đoạn CBMB sẽ tiếp tục làm việc trong 

giai đoạn thi công xây dựng Dự án. 

Theo dự kiến, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường vào lúc 

cao điểm khoảng 100 CBCNV. Trong đó bố trí 05 cán bộ phụ trách và quản lý trong 

từng phân khu của Dự án. 

Trong giai đoạn này bố trí thêm 03 lán trại và sử dụng lán trại từ giai đoạn GPMB. 

Vị trí của lán trại được di chuyển và thay đổi phù hợp với quá trình thi công xây dựng 

của công nhân để thuận tiện cho quá trình sinh hoạt.  

Vị trí lán trại được di chuyển và thay đổi phù hợp với quá trình thi công xây dựng của 

công nhân để thuận tiện cho quá trình sinh hoạt. 

1.5.2. Giai đoạn hoạt động 

Sau khi thực hiện xong hạng mục thi công xây dựng hạ tầng của kỹ thuật thì đơn 

vị đề xuất dự án đầu tư sẽ bàn giao công trình cho nhà nước. 

Số lượng nhân viên làm việc trong dự án là: 100 người. 

Số lượng xe hàng mỗi ngày dự kiến: 300 xe/ngày đêm. 

Dự kiến sơ đồ tổ chức kinh doanh, vận hành dự án của đơn vị tiếp quản dự án: 

Hình 1. 9.  Sơ đồ quản lý nhân sự dự kiến giai đoạn vận hành Dự án 

Trong giai đoạn này bố trí khoảng 4 cán bộ chuyên ngành môi trường, trình độ 

cao đẳng trở lên phụ trách môi trường và an toàn lao động. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.207.850.000.000 (bằng chữ: Một nghìn, hai trăm 

lẻ bảy tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng). 

Bảng 1. 1. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Tiến độ thực hiện  Các hoạt động 

Giám đốc 

Phòng kinh doanh Phòng Dự án Phòng kỹ thuật 

Phụ trách kinh doanh hạ 

tầng, kế toán, tài chính 

Tiếp nhận dự án, kiểm tra 

dự án, khai thác công 

nghiệp 

Phụ trách kỹ thuật, an 

toàn và vệ sinh môi 

trường 
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1  Qúy IV/2015 – Qúy IV/2022 

Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, 

GPMB diện tích 10,4ha xây dựng hạng 

mục công trình và đưa dự án vào khai 

thác sử dụng 

2  Qúy III/2025 – Qúy IV/2026 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

Hoàn thành công tác GPMB diện tích 

43,3 ha; hoàn thành công tác chuẩn bị 

đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; 

lập quy hoạch chi tiết dự án; lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường và 

Phòng cháy chữa cháy. Triển khai xây 

dựng hạng mục công trình phục vụ mô 

hình cửa khẩu thông minh và hoàn 

thành đưa vào khai thác sử dụng từ 

Qúy III/2026 

3  Qúy III/2026 – Qúy II/2028 

Triển khai xây dựng các hạng mục 

công trình: xưởng sơ chế đóng gói bao 

bì; Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp; 

sân bãi đỗ xe tải, xe container; công 

trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật 

khác. Hoàn thành đưa toàn bộ dự án 

vào khai thác sử dụng từ Qúy II/2028 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Dự án thuộc thôn Nà Han, thôn Nà Ngườm, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. 

 + Phía Tây Bắc giáp đất đồi núi xã Hoàng Văn Thụ 

 + Phía Đông Bắc giáp đường phục vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong  

 + Phía Tây Nam giáp đất đồi núi xã Hoàng Văn Thụ 

 + Phía Đông Nam giáp đất đồi núi xã Hoàng Văn Thụ 

2.1.1.2. Điều kiện địa hình 

Khu vực Dự án có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các khu đồi núi cao và thung 

lũng sâu, độ dốc lớn ≥ 10% diện tích đất xây dựng hạn chế, chủ yếu là đất đồi chọc, núi 

đá (đất lâm nghiệp) và đất nông nghiệp nằm ở khe thung lũng thuộc thôn Nà Han. 

2.1.1.3. Điều kiện địa chất 

Căn cứ theo Thuyết minh Dự án do Chủ đầu tư lập năm 2019: Khu vực là vùng 

địa chất Caster đá vôi. Địa tầng được hình thành do quá trình phong hoá đá vôi và bồi 

đắp do xói mòn đồi núi đất phía Bắc. Cấu tạo địa tầng không đồng nhất, nền đá gốc ở 

độ sâu không đồng nhất trung bình từ 5 – 12m. Dưới nền đá gốc có hiện tượng hang 

động, túi nước. 

Hiện tai khu vực không tiến hành khoan khảo sát địa chất, nhưng theo số liệu 

khảo sát địa chất của đường Tân Thanh Khả Phong dọc bên Dự án, địa chất khu vực 

gồm: 

+ Lớp đất sát pha lẫn sạn nâu, nửa cứng, bề dầy trung bình 0,3m. 

 + Lớp sỏi sạn lẫn cát, cuội, đất cấp 4, bề dầy trung bình từ 1,5m. 

 + Lớp đất sét pha lẫn sạn nâu, đất cấp 3, bề dầy trung bình từ 1,0m. 

+ Lớp cuối đá Ryolit, đá cấp IV. 

 

 Đặc điểm địa chất thủy văn  
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Xung quanh khu vực Dự án có nguồn nước ngầm khá dồi dào. Một số hộ dân xã 

Tân Thanh đã và đang sử dụng giếng khoan ở độ sâu khoảng 40m, lươṇg nước khai thác 

mỗi giếng đạt 300 m3/ngày đêm. 

2.1.2. Điều kiêṇ về khí tượng 

 Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô 

nhiễm trong không khí gần mặt đất và nguồn nước. Tại khu vực dự án: 

- Nhiệt độ trung bình năm giao động từ 17-220C. 

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất 12,50C và trung bình tháng cao nhất là 

27,50C. 

Bảng 2. 1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng từ 2013-2018 (0C) 

Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2013 12,7 19,5 18,7 20,9 24,5 27,6 27,6 26,6 24,3 22,6 16,5 16,6 

2014 10,6 10,6 18,9 22,5 25,0 26,2 27,0 26,5 25,6 23,7 17,4 13,9 

2015 12,0 20,5 18,5 22,5 24,6 27,2 27,3 27,7 26,4 23,4 17,8 16,7 

2016 15,1 18,2 19,6 21,1 26,2 27,4 28,0 26,1 25,8 22,1 17,5 15,5 

2017 8,6 14,9 19,0 21,5 24,5 27,1 27,5 26,4 25,1 21,0 20,0 13,0 

2018 10,5 13,1 17,5 24,1 26,6 27,0 27,1 26,7 24,6 23,3 20,0 14,9 

Trung bình 11,6 16,1 18,7 22,1 25,2 27,1 27,4 26,7 25,3 22,7 18,2 15,1 

Nguồn: Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuỷ văn, Bộ TN&MT, năm 2019 

 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm tương đối của không khí càng lớn tạo điều kiện vi sinh vật từ mặt đất phát 

tán vào không khí phát triển nhanh chóng, lan truyền trong không khí và chuyển hoá các 

chất ô nhiễm trong không khí gây ô nhiễm môi trường. Độ ẩm trung bình hàng năm ở 

khu vưc̣ dư ̣án từ 80-85% . 

- Độ ẩm trung bình tháng cao nhất : 87% 

- Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất: 78% 

Bảng 2. 2. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng từ 2013-2018 (%) 

Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2013 73 81 91 82 84 84 85 89 89 82 76 80 

2014 82 82 81 83 80 87 84 87 87 86 82 78 

2015 74 80 81 82 84 84 84 85 84 83 70 74 

2016 82 78 80 85 84 85 85 86 85 82 80 79 
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2017 77 82 81 84 82 87 87 88 83 83 81 75 

2018 83 85 84 85 85 86 86 87 85 84 83 80 

Trung bình 79 81 83 84 83 86 85 87 86 83 79 78 

Nguồn: Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuỷ văn, Bộ TN&MT, năm 2019 

 Lượng mưa  

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng. 

Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Taị khu vưc̣ dư ̣án: 

- Lượng mưa trung bình năm: 1.540mm 

- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất: 459mm 

- Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất: 3mm 

Bảng 2. 3. Lượng mưa trung bình các tháng từ 2013-2018 (mm) 

Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2013 17 77,1 103,1 102,3 163,4 192,2 297,6 185,4 293,1 97,3 46 47,3 

2014 89 48 89 102 159 197 296 358 459 125 141 28 

2015 - 3 29 89 196 256 187 85 173 89 7 9 

2016 189 12 8 129 168 249 210 276 294 45 8 83 

2017 12 25 37 69 164 32 253 120 258 150 21 24 

2018 104 12 55 88 209 189 229 357 69 162 21 72 

Trung bình 68,5 29,5 53,5 96,56 176,5 186 245 230 257,7 111,4 40,7 43,9 

Nguồn: Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuỷ văn, Bộ TN&MT, năm 2019 

 Tốc độ gió và hướng gió  

Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô 

nhiễm trong không khí và làm xáo trộn các chất ô nhiễm trong nước. Hướng gió thay 

đổi làm cho mức độ ô nhiễm và khu vực bị ô nhiễm cũng biến đổi theo. Tại khu vực 

dự án, mùa Đông hướng gió chủ đạo là hướng Đông Bắc và mùa Hè là hướng Đông 

Nam. 

- Tốc độ gió trung bình mùa hè là 1,4m/s; mùa đông là 2,0 m/s. 

- Tốc độ gió lớn nhất: 20m/s 
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Bảng 2. 4. Tốc độ gió trung bình các tháng và lớn nhất từ 2014-2018 (m/s) 

Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

2014 

TB 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

Max 14,0 9,0 12,0 14,0 12,0 8,0 13,0 20,0 8,0 9,0 12,0 12,0 

 

2015 

TB 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

Max 12,0 9,0 12,0 10,0 14,0 7,0 9,0 9,0 10,0 9,0 14,0 14,0 

 

2016 

TB 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Max 12,0 14,0 12,0 14,0 14,0 12,0 10,0 11,0 14,0 10,0 10,0 10,0 

 

2017 

TB 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 

Max 12,0 12,0 14,0 12,0 12,0 10,0 12,0 10,0 10,0 8,0 9,0 12,0 

2018 
TB 3,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

Max 12,0 8,0 11,0 16,0 12,0 10,0 12,0 16,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

TB 2,2 2,0 1,8 1,8 1,4 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,8 2,0 

Nguồn: Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuỷ văn, Bộ TN&MT, năm 2019 

 Nắng và bức xạ  

Tại khu vực dự án, tổng số giờ nắng trung bình các năm 2013-2018 từ 113-147 

giờ/tháng, tháng có nhiều giờ nắng nhất trong năm là tháng 7, tháng có ít giờ nắng nhất 

là tháng 1. 

Bảng 2. 5. Số giờ nắng trung bình các tháng từ 2013-2018 (giờ/tháng) 

Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2013 65,1 95,2 34,1 90,0 173,6 216 223,2 144 130,2 150 207,7 51,0 

2014 67,0 22,0 103 148 113 145 135 153 63,0 124 148 133 

2015 117 127 64,0 103 137 179 188 220 190 165 177 100 

2016 63,0 128 76,0 73,0 132 149 227 137 170 148 144 99,0 

2017 19,0 67,0 60,0 72,0 178 166 217 202 167 111 167 100 

2018 11,0 26,0 35,0 139 182 119 186 200 163 158 167 58,0 

Trung bình 57,0 77,5 62,0 104,2 152,6 162,3 196 176 147,2 142,7 168,5 90,2 

Nguồn: Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuỷ văn, Bộ TN&MT, năm 2019 

 Độ bền vững khí quyển 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 62         

Độ bền vững khí quyển được xác định theo tốc độ gió và bức xạ mặt trời vào ban 

ngày và độ che phủ mây vào ban đêm. Khu vực của dự án có lượng mây trung bình năm 

vào khoảng 7,5/10. Thời kỳ nhiều mây nhất là cuối mùa đông mà tháng cực đại là tháng 

III, lượng mây trung bình là 9/10, ít mây nhất là tháng IV, tháng đạt cực tiểu là tháng X, 

XI, lượng mây trung bình chỉ 6/10. 

Bảng 2. 6. Phân loại độ bền vững khí quyển (Pasquill, 1961) 

Tốc độ gió tại 

độ cao 

10m (m/s) 

Bức xạ mặt trời ban ngày Độ mây ban đêm 

Mạnh 

(Độ cao mặt 

trời >60) 

Trung bình 

(Độ cao mặt 

trời 35-60) 

Yếu 

(Độ cao mặt 

trời 15-35) 

It mây 

< 4/8 

Nhiều mây 

> 4/8 

< 2 

2 - 3 

3 - 5 

5 - 6 

> 6 

A 

A - B 

B 

C 

C 

A - B 

B 

B - C 

C - D 

D 

B 

C 

C 

D 

D 

- 

E 

D 

D 

D 

- 

F 

E 

D 

D 

Ghi chú : A - Rất không bền vững  D - Trung hoà 

  B - Không bền vững loại trung bình E - Bền vững trung bình 

  C - Không bền vững loại yếu  F - Bền vững 

 Sương mù và sương muối 

Sương mù là hiện tượng ngưng kết hơi nước trong lớp không khí sát mặt đất làm 

cho tầm nhìn ngang giảm xuống dưới 1km, chủ yếu gây ảnh hưởng đến các hoạt động 

giao thông vận tải và quân sự. Khu vực dự án có sương mù khá lớn, chủ yếu là sương 

mù bức xạ nên thường xuất hiện vào ban đêm và kéo dài đến khi có mặt trời mọc, ở 

thung lũng sương mù có thể kéo dài đến gần trưa. Số ngày có sương mù khoảng 30 

ngày/năm. Tuy sương mù có thể xảy ra quanh năm, nhưng từ tháng 8 đến tháng 12, mỗi 

tháng có từ 6-7 ngày có sương mù. Từ tháng 2 đến tháng 7, trung bình mỗi tháng quan 

sát được từ 1-2 ngày có sương mù. 

Sương muối xuất hiện ở các vùng núi thấp thường là sương muối bức xạ vào 

những tháng giữa mùa đông, sau các đợt không khí lạnh cực đới khô tràn về. Thời tiết 

lúc này thuận lợi cho sự hình thành sương muối : trời quang mây, ban ngày nắng hanh, 

nhiệt độ mặt đất khá cao, nhiệt độ không khí không thấp lắm, độ ẩm không khí thấp chỉ 

vài chục phần trăm. Về chiều có thể có mù khô. Ban đêm mặt đất bức xạ mạnh mẽ, nhiệt 

độ mặt đất có thể hạ xuống dưới 0oC, độ ẩm không khí gần bão hoà, gió lặng hoặc yếu, 

hơi nước trên mặt đất và trên các vật thể đông lại thành những tinh thể nước rắn ly ti 
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bao phủ được gọi là sương muối. Khu vưc̣ dư ̣ án, hàng năm trung bình 2-3 ngày có 

sương muối. 

Ghi chú: Các số liệu về điều kiện khí tượng tham khảo từ dữ liệu của Trung tâm 

Tư liệu Khí tượng Thuỷ văn, Bộ TN&MT, năm 2019. Các số liệu được cập nhật từ Trạm 

khí tượng thủy văn Lạng Sơn đặt tại 52 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Khu vực Dự án tại xã Tân Thanh, huyện Yên Lãng như vậy 

đây là Trạm khí tượng thủy văn gần khu vực Dự án nhất, các số liệu về điều kiện khí 

tượng thể hiện được số liệu đặc trưng của khu vực Dự án. 

2.1.3. Điều kiêṇ thuỷ văn 

Mạng lưới sông suối khu vực xung quanh Dự án khá thưa thớt. Cách Dự án khoảng 

8,5km về phía Tây là sông Kỳ Cùng. Cách Dự án khoảng 100m về phía Tây có suối Nà 

Han chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn của sông Kỳ Cùng. Theo tài liệu “Đặc điểm thủy 

văn và nguồn nước sông Việt Nam”, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 2011. 

Sông Kỳ Cùng là sông lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn, nằm ở phía Đông Nam khu 

vực dự án. Sông có chiều dài 243km, diện tích lưu vực là 6.660km2, trong đó phần nội 

tỉnh là 6.532km2. Đặc điểm chế độ thuỷ văn của sông như sau : 

- Chiều dài: 243km. 

- Diện tích lưu vực: 6.660km2. 

- Lưu lượng dòng chảy trung bình năm: 2.300m3/s. 

- Modul dòng chảy: 17,5l/s/km2. 

Bảng 2. 7. Đặc trưng hình thái lưu vực sông Kỳ Cùng 

Chiều 

dài 

(km) 

Diện 

tích 

lưu 

vực 

(km2) 

Độ cao 

TB lưu 

vực 

(m) 

 

Độ 

dốc 

(%) 

Chiều 

rộng 

lưu 

vực 

(km) 

Hệ số 

tập 

trung 

nước 

Hệ số 

không 

cân 

bằng 

Hệ số 

uốn 

khúc 

Mật độ 

lưới sông 

(km/km2) 

243 6.660 386 18,8 50 2,3 6,14 2,11 0,83 

Nguồn: Mạng lưới thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn 

Chế độ dòng chảy phân phối không đều trong năm và chia làm hai mùa chính là 

mùa lũ và mùa cạn tương ứng với mùa mưa và mùa ít mưa. Mùa lũ là thời kỳ nước sông 

dâng cao bắt đầu từ tháng nước sông dâng liên tục và kết thúc ở tháng cuối cùng có 

lượng nước lớn hơn hay bằng lượng nước trung bình năm tương ứng với tần suất P>50%, 
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dòng chảy mùa này biến động mạnh. Ngược lại, mùa cạn là thời kỳ lượng nước sông 

nhỏ hơn lượng nước trung bình năm nên dòng chảy nhỏ, song tương đối ổn định. 

Bảng 2. 8. Phân phối dòng chảy tháng trong năm 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Lạng Sơn 1,56 1,39 1,75 4,04 8,06 12,7 20,1 22,4 17,0 6,97 2,42 2,58 

Nguồn: Mạng lưới thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn 

Mùa lũ trung bình kéo dài khoảng 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên 

cũng có năm mùa lũ xuất hiện hoặc kết thúc sớm hay muộn hơn khoảng 1-2 tháng. Mùa 

lũ thường bắt đầu chậm hơn cũng như kết thúc sớm hơn mùa mưa khoảng 1 tháng. 

Ngược lại, mùa cạn lại bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn mùa ít mưa khoảng 1 

tháng, trung bình khoảng 8 tháng trong năm từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Dòng 

chảy mùa lũ trung bình nhiều năm phân bố không đều, khoảng từ dưới 30 l/s/km2 đến 

trên 50 l/s/km2. 

Mùa cạn kéo dài trung bình 8 tháng, từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, 

bắt đầu sớm hơn mùa mưa 1 tháng và kết thúc chậm hơn 1 tháng. Tuy kéo dài 8 tháng 

song lượng nước mùa cạn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 20-34% tổng lượng nước cả năm. 

Lượng dòng chảy về mùa cạn lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào mức độ điều tiết dòng chảy 

trong lưu vực. Modul dòng chảy mùa cạn trung bình nhiều năm biến đổi trong phạm vi 

từ 5-10 l/s/km2. Về cơ bản sự phân bố của dòng chảy mùa cạn tương tự như sự phân bố 

của dòng chảy năm, khoảng 5-7,5 l/s/km2. Suối Nà Han rộng khoảng 3 - 4m đổ ra sông 

Kỳ Cùng. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 

án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường khu vực thực hiện 

Dự án, tháng 11/2025 đoàn cán bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý môi trường 

Việt Nam tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, 

nước khu vực Dự án theo thông tư số 24/2017/TT – BTNMT – Quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường.  

Thời gian tiến hành lấy mẫu: ngày 11/11/2025; trời nắng, gió nhẹ. 

Thời gian đo, phân tích mẫu từ ngày: 12/11/2025 – 24/11/2025.  

 Phương pháp lấy mẫu, bảo quản, phân tích mẫu: 
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- Môi trường không khí:  

+ Phương pháp lấy mẫu, bảo quản: Các thông số vi khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm 

được xác định tại hiện trường bằng các máy đo nhanh, lấy mẫu không khí bằng phương 

pháp hấp thụ với các dung dịch thích hợp theo quy định. 

+ Phương pháp phân tích:  

Bảng 2. 9.  Phương pháp phân tích môi trường không khí 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

1  Nhiệt độ TCVN 5508:2009 

2  Độ ẩm TCVN 5508:2009 

3  Tốc độ gió TCVN 5508:2009 

4  CO QCVN 03:1019/BYT 

5  Tiếng ồn TCVN 7878-2:2018 

6  Bụi toàn phần QCVN 02:2019/BYT 

7  SO2 MASA 704B 

8  NO2 QCVN 03:2019/BYT 

9  n-Hexane NIOSH Method 1500 

- Môi trường nước mặt:  

+ Phương pháp lấy mẫu: theo TCVN 5996:1995 (ISO 5667 - 6: 1990)  

+ Phương pháp bảo quản mẫu: theo TCVN 5993:1995 (ISO 5667 - 3:1985) 

hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. 

+ Phương pháp phân tích:  

Bảng 2. 10. Phương pháp phân tích môi trường nước mặt 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

1 pH TCVN 6492:2011 

2 Độ đục TCVN 6184:2008 

3 DO TCVN 7325:2004 

4 TSS TCVN 6625:2000 

5 COD SMEWW 5220C:2012 

6 BOD5 TCVN 6001-1:2008 

7 NH4
+ TCVN 6179-1:1996  

8 NO2
- TCVN 6178:1996 

9 NO3
- TCVN 6180:1996 

10 PO4
3- TCVN 6202:2008 

11 Fe EPA Method 200.8 
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TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

12 Zn EPA Method 200.8 

13 Tổng dầu mỡ SMEWW 5220C:2012 

14 Coliform TCVN 6187-1:2009 

- Môi trường nước ngầm:  

+ Phương pháp lấy mẫu: theo TCVN 6000:1995 (ISO 5667 -11:1992) hướng dẫn 

lấy mẫu nước ngầm. 

+ Phương pháp bảo quản mẫu: theo TCVN 5993:1995 (ISO 5667 -3:1985) - Chất 

lượng nước - lấy mẫu, hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. 

+ Phương pháp phân tích: 

Bảng 2. 11. Phương pháp phân tích môi trường nước ngầm 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

1  pH TCVN 6492:2011 

2   Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 6625:2000 

3  Coliform SMEWW 9221B:2017 

4  E.Coli SMEWW 9221G:2017 

5  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 

6  Thủy ngân (Hg) TCVN 7877:2008 

7  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 

8  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 

- Môi trường đất:  

+ Phương pháp lấy mẫu và bảo quản: theo TCVN 5297:1985 – Chất lượng đất – 

Lấy mẫu – yêu cầu chung.  

+ Phương pháp phân tích:  

Bảng 2. 12. Phương pháp phân tích môi trường đất 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

1 Cd 

TCVN 6496:1999 

2 As 

3 Pb 

4 Zn 

5 Cu 

a.  Hiện trạng môi trường không khí 

Để phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án, đoàn khảo sát tiến 

hành lấy 02 mẫu không khí, mỗi vị trí lấy mẫu được đo 1 lần.  

Thời gian tiến hành lấy mẫu bắt đầu từ 08h30 – 10h45 ngày 11/11/2025. Quy 
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trình lấy mẫu tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại thông tư số 24/2017/TT – BTNMT – 

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Trong đó, tiến hành đo nhanh tại hiện trường 

một số chỉ tiêu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió. Mẫu không khí lấy tại hiện trường được bảo 

quản và lưu trữ phù hợp với thông số quan trắc và kỹ thuật phân tích tại phòng thí 

nghiệm. 

Bảng 2. 13. Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí khu vực Dự án 

TT Kí hiệu Vị trí Tọa độ 

1 K1/03/11.11.2025 Tại khu nhà làm việc của dự án 
X: 2435425 

Y: 441264 

2 K2/03/11.11.2025 
Tại khu văn phòng cho thê, dịch vụ 

tổng hợp của dự án 

X: 2435327 

Y: 441321 

*) Cơ sở lựa chọn số lượng, vị trí lấy mẫu 

Dự án tiến hành lấy 02 mẫu không khí để xác định môi trường nền khu vực Dự 

án trước khi tiến hành thi công xây dựng và hoạt động. Đây là các vị trí chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ các hoạt động của Dự án. Tiến hành lấy mẫu tại các vị trí này nhằm xác định 

chất lượng môi trường nền, từ đó có các nhận xét và đánh giá cụ thể về hiện trạng môi 

trường để có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí trong 

giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoạt động. 

*) Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí:  

Bảng 2. 14. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

03:2019/BYT A2511/5447 A2511/5448 

1 Nhiệt độ 0C 22,7 23,4 18 - 32 

2 Độ ẩm % 69,7 72,1 40 – 80 

3 
Tốc độ 

gió 
m/s 0,5 0,3 0,2 – 1,5 

4 CO mg/m3 4,07 
KPH(MDL=3,

481) 
20 

5 Tiếng ồn dBA 64 65 85 

6 
Bụi toàn 

phần 

mg/m3 
1,35 0,84 8 

7 SO2 mg/m3 0,035 0,025 5 

8 NO2 mg/m3 0,028 0,024 5 
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9 n-Hexane 
mg/m3 KPH(MDL=0,0

05) 

KPH(MDL=0,

005) 
- 

Ghi chú: (-) Không quy định; 

- Vị trí quan trắc: 

+ A2511/5447: K1/03/11.11.2025/Không khí tại khu nhà làm việc của dự án 

+ A2511/5448: K2/03/11.11.2025/Không khí tại khu văn phòng cho thê, dịch vụ 

tổng hợp của dự án 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích Bảng trên cho thấy, chất lượng không khí tại khu 

vực Dự án như sau:  

Tại các vị trí lấy mẫu, các chỉ tiêu đo đạc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Như vậy, chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án tương đối tốt, chưa 

có dấu hiệu ô nhiễm, thuận lợi cho quá trình thực hiện Dự án. 

b. Hiện trạng môi trường nước 

Bảng 2. 15. Vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường nước khu vực Dự án 

TT Ký hiệu Vị trí Tọa độ 

I. Vị trí lấy mẫu nước mặt  

1 NM1 
Nước mặt tại suối Hà Han 

cách Dự án khoảng 200m 

X: 2435753,05 

Y: 440965,96 

2 NM2 

Nước mặt tại ao nhà dân xã 

Tân Thanh cách Dự án khoảng 

200m về phía Bắc 

X: 2435797,70 

Y: 441281,38 

II. Vị trí lấy mẫu nước ngầm  

1 NN1/03/11.11.2025 Mẫu nước dưới đất của cơ sở   
X: 2435548 

Y: 441163 

a. Hiện trạng môi trường nước mặt 

*) Cơ sở lựa chọn vị trí lấy mẫu: Mẫu nước măṭ đươc̣ lấy ở 2 vị trí: suối Hà Han 

cách Dự án khoảng 200m và ao nhà dân xã Tân Thanh cách Dự án khoảng 200m về 

phía Bắc. 

Suối Nà Han là nguồn nước mặt gần khu vực dự án Dự án. Lấy mẫu nước 

mặt taị các vị trí nêu trên làm cơ sở so sánh, đánh giá tác động, ảnh hưởng của 
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Dự án trong giai đoạn thi công và hoạt động đến môi trường và có biện pháp giảm thiểu 

tác đôṇg tiêu cưc̣ của Dư ̣án đến chất lươṇg nước măṭ suối. 

*) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt: 

Bảng 2. 16. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08MT:2015 

/BTNMT (Cột B1) 
NM1 NM2 

1 pH - 7,4 7,5 5,5 – 9 

2 TSS mg/l 35,5 38,3 50 

3 DO mg/l 4,7 4,5 ≥ 4 

4 COD mg/l 13,1 15,6 30 

5 BOD5 mg/l 7,3 7,9 15 

6 NH4
+ mg/l 0,19 0,18 0,9 

7 NO2
- mg/l 0,09 0,06 0,05 

8 NO3
- mg/l 0,50 0,52 10 

9 PO4
3-  mg/l 0,09 0,11 0,3 

10 Fe mg/l 0,12 0,13 1,5 

11 Zn mg/l 0,02 0,02 1,5 

12 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l <0,3 <0,3 1,0 

13 Coliform 
Vi 

khuẩn/100ml 
2.700 2.900 7.500 

Nguồn: Trung tâm công nghệ xử lý môi trường - Bộ tư lệnh hóa học 

Ghi chú:“-“: Không quy định. 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

Cột B1: dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

Nhận xét: Kết quả phân tích môi trường nước mặt cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu 

phân tích trong mẫu nước mặt nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (Cột B1). Riêng chỉ tiêu NO2
- vượt 1,2 – 1,8 lần nguyên nhân do một 

số hộ dân khu vực xung quanh chưa được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường. 

b. Hiện trạng môi trường nước ngầm:  

Bảng 2. 17. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 09-MT: 

2023/BTNMT 
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W2511/9540  

1 pH - 6,89 5,8 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L KPH (MDL=2) - 

3 Coliform MPN/100 ml KPH (MDL=2) 3 

4 E.Coli MPN/100 ml KPH (MDL=2) KPH 

5 Asen (As) 
mg/L KPH 

(MDL=0,0006) 
0,05 

6 Thủy ngân (Hg) 
mg/L KPH 

(MDL=0,0006) 
0,001 

7 Cadimi (Cd) 
mg/L KPH 

(MDL=0,0006) 
0,005 

8 Chì (Pb) mg/L 0,0011 0,01 

Nguồn: Trung tâm công nghệ xử lý môi trường - Bộ tư lệnh hóa học 

Ghi chú:  

- Vị trí quan trắc: 

+ W2511/9540: NN1/03/11.11.2025/Mẫu nước dưới đất của cơ sở. 

 - Quy chuẩn so sánh: 

 QCVN 09-MT:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất. 

Nhận xét: Dựa vào bảng trên cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước 

ngầm tại vị trí khảo sát đều nằm trong giới haṇ cho phép của QCVN 09-

MT:2023/BTNMT. 

2.1.4.3. Hiện trạng môi trường đất 

 Đoàn khảo sát tiến hành lấy 02 mẫu đất. Vị trí lấy mẫu thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 2. 18. Vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường đất khu vực Dự án 

TT Ký hiệu Vị trí Tọa độ 

1 Đ1 Tại khu vực đất trồng cây hàng năm của Dự án 
X: 2435173,35 

Y: 441336,54 

2 Đ2 Tại khu vực đất lâm nghiệp của Dự án 
X: 2435342,12 

Y: 441213,34 

Mẫu đất được lấy tại khu đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp của Dự án để đánh 

giá chất lượng môi trường nền.  

Kết quả phân tích chất lượng mẫu đất được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 2. 19. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực Dự án 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 03 MT: 

2015/BTNMT 

Đ1 Đ2 
(Đất nông 

nghiệp) 

(Đất lâm 

nghiệp) 

1 Cd mg/kg đất khô 0,019 0,011 1,5 3 

2 As mg/kg đất khô 0,26 0,24 15 20 

3 Pb mg/kg đất khô 18,3 15,5 70 100 

4 Zn mg/kg đất khô 20,1 15,2 200 200 

5 Cu mg/kg đất khô 11,7 13,9 100 150 

Nguồn: Trung tâm công nghệ xử lý môi trường - Bộ tư lệnh hóa học 

Ghi chú: QCVN 03- MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn 

cho phép của kim loại nặng trong đất. 

 Nhận xét: Dựa vào bảng trên cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường 

đất tại vị trí khảo sát đều nằm trong giới haṇ cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

(Đất nông nghiệp). 

Nhận xét chung: Qua kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí, môi 

trường nước và môi trường đất tại khu vực thực hiện Dự án cho thấy: 

- Môi trường không khí khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm, thuận lợi cho quá 

trình thi công xây dựng Dự án. 

- Môi trường nước: 

+ Kết quả phân tích môi trường nước mặt tại khu vực Dự án cho thấy các chỉ tiêu 

phân tích chất lượng nước mặt tại suối Nà Han nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (cột B1).  

+ Kết quả phân tích môi trường nước ngầm cho thấy các chỉ tiêu chất lượng nước 

ngầm của khu vực Dự án nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

- Các chỉ tiêu phân tích môi trường đất khu vực Dự án nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Như vậy, chất lượng môi trường đất khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm, thuận lợi 

cho việc triển khai Dự án.  

2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

2.1.5.1. Hiện trạng tài nguyên sinh học khu vực xung quanh Dự án 

Theo kết quả điều tra, khảo sát thực địa do Chủ Dự án phối hợp với Đơn vị tư 

vấn thực hiện tháng 5/2019, tài nguyên sinh học xung quanh khu vực Dự án chủ yếu là 
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các loài vật nuôi, cây trồng của người dân địa phương và một số loài động vật, thực vật 

tự nhiên. Không có loài quý hiếm, nằm trong sách Đỏ cần bảo vệ. 

- Hệ thực vật trên cạn: chủ yếu là cây trồng của người dân địa phương như lúa, 

ngô, sắn, cây ăn quả, cây bụi, cỏ dại... 

- Hệ thực vật dưới nước: là một số loài rong rêu, bèo hoa dâu,... sống trên mặt 

nước và mọc ven bờ suối, ao, hồ tự nhiên trong vùng. 

- Hệ động vật trên cạn: bao gồm các loài vật nuôi gia súc, gia cầm của các hộ gia 

đình như trâu, bò, lợn, gà, vịt, chó, mèo,.... Ngoài ra, còn có các loài động vật tự nhiên 

sống tập trung hoặc riêng lẻ trong các đồi núi, đồng ruộng như động vật nhỏ (chim, 

chuột đồng, ...), các loài lưỡng cư (ếch, nhái, cóc,...), côn trùng (bọ ngựa, bọ xít, bướm, 

châu chấu, chuồn chuồn,...), động vật đất (giun, dế, vi sinh vật,...), các loài sâu bọ tự 

nhiên, sâu bọ gây bệnh, bò sát nhỏ (thằn lằn, rắn nước,...). 

- Hệ động vật dưới nước: là các loài động vật sống trong suối, ao, hồ như cá, tôm, 

cua, ốc, động vật nổi, động vật đáy, vi sinh vật... 

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh học khu vực Dự án 

Khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp đã 

hoang hóa nên hệ sinh thái chỉ là hệ sinh thái trên cạn, chủ yếu là các loài tự nhiên. 

- Hệ thực vật trên cạn: chủ yếu là cây hàng năm như ngô, khoai, cây xanh, cây 

bụi, cỏ dại. 

- Hệ động vật trên cạn: là các loài vật nuôi trong các hộ gia đình (lợn, gà, chó, 

mèo, vịt,...) và các loài động vật tự nhiên (chuột đồng, rắn nước, chim sẻ, chim sâu, ếch, 

nhái, cóc, côn trùng, sâu bọ, động vật đất, vi sinh vật,...). 

 Nhìn chung, tài nguyên sinh vâṭ khu vực Dự án nghèo nàn, không có loài đôṇg 

vâṭ, thưc̣ vâṭ quý hiếm, cần bảo vê ̣và nằm trong sách Đỏ của Viêṭ Nam. Do đó, quá trình 

triển khai Dư ̣án có tác đôṇg không lớn đến tài nguyên sinh vâṭ của khu vưc̣. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá, dư ̣báo các tác đôṇg trong giai đoaṇ chuẩn bi ̣của dư ̣án 

 Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị: 

 - Quy hoạch bố trí tổng mặt bằng. 

 - Hoạt động phát quang thực vật và dọn dẹp mặt bằng. 

- Hoạt động phá dỡ công trình cũ  

- Hoạt động san nền Dự án. 

- Hoạt động rà phá bom mìn. 

Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng được xác định cụ thể đảm bảo phân khu chức 

năng chặt chẽ giữa các lô đất với nhau phù hợp về công năng và môi trường, đồng thời 

đảm bảo kết nối giao thông khu vực tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Văn Lãng.  

 Về mặt bằng tổng thể, không gian quy hoạch, kiến trúc của dư ̣án được tổ chức 

một cách hợp lý, đảm bảo không gian hiện đại và thân thiện với môi trường. Mật độ xây 

dựng hợp lý tận dụng tối đa phục vụ cho quỹ đất thương mại dịch vụ, bến bãi kho hàng, 

cây xanh bố trí dọc theo các tuyến đường kết hợp với hệ thống giao thông đồng bộ. 

 Về phân khu chức năng 

 - Tổ chức trục trung tâm theo hướng Bắc – Nam với 02 trục giao thông đối ngoại 

là tuyến số 3 và tuyến số 4. Đây là trục trung tâm giao thông đối ngoại chính của dự án 

nối các khu chức năng trong khu vực dự án.  

- Mặt bằng lô đất bãi đỗ xe tổ chức theo hướng Bắc – Nam hướng liên hệ chính 

theo các trục trung tâm và các trục giao thông nội bộ khu vực. Mặt bằng các nhà công 

trình chức năng tổ chức theo hướng Đông – Tây thuận tiện cho khai thác sử dụng và phù 

hợp với yêu cầu bố trí kho hàng hóa, vận chuyển. 
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 - Nhà làm việc của các lực lượng chức năng bố trí về phía Tây Nam, giáp đường 

đi cửa khẩu Tân Thanh và chùa Tân Thanh, diện tích 3.016m2. 

- Kho ngoại quan bố trí phía Tây Nam, giáp Nhà làm việc của các lực lượng chức 

năng, diện tích 9.477m2. 

- Khu nhà điều hành bố trí phía Tây Bắc, giáp chân núi đá, diện tích 4.250m2. 

- Khu Bãi đỗ xe chờ xuất, nhập khẩu bố trí nằm 2 bên tuyến đường chính vào Bến 

xe (chỉ giới đường đỏ 24m). 

- Khu kiốt kết hợp kho hàng, văn phòng cho thuê bố trí giáp đường phục vụ xuất 

nhập khẩu, từ Km3+574 đến Km3+900. 

- Cổng barie gồm 2 vị trí tại Km3+574 và Km3+900 đường phục vụ xuất nhập 

khẩu. 

- Khu đất xây dựng công trình bể xử lý nước thải bố chí ở 02 khu đất phía Đông 

Bắc và Tây Bắc Dự án. Khu đất này có điạ hình thấp và lơị thế thoát nước ra mương 

thoát nước chung của khu vực ở phía Bắc. Phía cuối hướng gió Đông Bắc và Tây Bắc 

dự án, là bãi đỗ xe, không có công trình dịch vụ, thương mại; như vậy việc bố trí bể 

XLNT không gây ảnh hưởng đến các hoạt động của dự án. 

- Đất cây xanh 7.129m2 chiếm tỷ lệ 6,822% tổng diện tích đất của dự án. Viêc̣ 

quy hoac̣h bố trí các dải cây xanh cách ly xung quanh dự án và dọc trục giao thông, chỉ 

tạo cảnh quan môi trường cho dư ̣án, mà còn hạn chế tối đa sự phát tán các chất ô nhiễm 

ra môi trường xung quanh. 

(1). Hoạt động phát quang thảm thực vật và dọn dẹp mặt bằng 

Khu đất thực hiện dự án là đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp. Trước khi thi 

công các loại cây trồng trên được người dân thu hoạch theo tiến độ thực hiện dự án, cành 

lá của một số loại cây được tận dụng làm chất đốt. Tuy nhiên, trên khu đất Dự án vẫn 

còn lượng lá, gốc rễ sót lại trong đất sau thu hoạch cần tính đến để có biện các pháp 

giảm thiểu phù hợp.  

- Lượng sinh khối thực vật được tính theo công thức: M = S x k        (3.1) 

Trong đó: 

M: khối lượng sinh khối thực vật, kg 

S: Diện tích khu vực tính toán, S1 = 104.550 m2 

k: Hệ số sinh khối thực vật 
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Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1m2 loại 

thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3.1. Sinh khối của 1m2 loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (kg/m2) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán cây 
Tổng 

Cây bụi 0,065 0,054 0,050 0,03 0,001 0,2 

Nguồn: Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để tính toán năng lượng sinh khối thực vật 

tại Việt Nam” - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

Do đó, lấy K = 0,2 kg/m2. 

Thay vào công thức (3.1) tính toán được khối lượng sinh khối thực vật trên khu 

vực thực hiện Dự án: M = 104.550 x 0,2 = 20.910 kg = 20,91 tấn. 

- Phá dỡ 03 nhà tạm trong phạm vi dự án:  

Theo tính toán bảng 1.4 chương 1, khối lượng phá dỡ công trình cũ là 32,6 m3 

tương đương với 43,74 tấn.  

Theo tài liệu đánh giá WHO – 1993, hệ số phát thải do bụi sinh ra trong quá trình 

san ủi, phá dỡ mặt bằng là 0,1 – 1 g bụi/m3. 

Do đó lượng bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ là 3,26 – 32,6 g, trung bình là 

17,93 g bụi. Thời gian phá dỡ trong khoảng 3 ngày, vậy lượng bụi phát sinh khoảng 5,97 

g/ngày. Lượng bụi phát sinh không lớn và chỉ xảy ra cục bộ tại khu vực phá dỡ, do đó 

tác động đến môi trường là không nhiều. 

Đối với lượng CTR phát sinh, dự kiến sử dụng xe ô tô 18 tấn để vận đi đổ thải tại 

bãi rác huyện Văn Lãng cách Dự án khoảng 10km theo đúng quy định. 

=> Tác động do CTR phát sinh trong GPMB: 

- Lượng sinh khối thực vật không được thu gom, xử lý triệt để sẽ chiếm chỗ, gây 

mất cảnh quan khu vực và làm ô nhiễm môi trường.  

 - CTR từ các công trình cần phá dỡ: là nguồn phát tán bụi ra khu vực xung quanh, 

làm thay đổi cảnh quan môi trường, tuy nhiên lượng CTR phá dỡ có kích thước lớn nên 

lượng bụi phát sinh ra sẽ bị lắng động và phát tán xung quanh không nhiều. 

 (2) Đánh giá tác động từ quá trình nổ mìn, phá đá 

 Trong quá trình đào phá đá, nguồn phát sinh các chất gây ô nhiễm môi trường 

không khí chủ yếu từ hoạt động khoan nổ mìn, khấu gạt, bốc xúc và vận chuyển đến bãi 

chứa để san nền. 
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+ Bụi phát sinh từ quá trình khoan nổ mìn, gạt và bốc xúc, vận chuyển. 

+ Khí thải từ các thiết bị thi công, bốc xúc trên khai trường và vận chuyển. 

-  Bụi phát sinh từ công tác khoan nổ mìn: 

Tải lượng bụi phát sinh do khoan lỗ mìn được tính toán dựa vào đường kính lỗ 

khoan (d=76mm) và chiều sâu lỗ khoan (l=11m). Máy khoan làm việc 1 ca trong ngày, 

mỗi ca làm việc 6h, số ngày làm việc là 30 ngày. Kết quả tính tải lượng bụi phát sinh do 

khoan lỗ mìn như sau: 

Bảng 3.2. Tải lượng bụi phát sinh do khoan lỗ mìn 

STT Thông số tính toán Đơn vị Giá trị 

2 Số mét khoan/ca mét/ca 40,7 

3 Số ca cần khoan ca 30 

4 Đường kính lỗ khoan mm 76 

5 Hệ số phát thải kg/m3 2,6 

6 
Tải lượng bụi phát sinh theo khối lượng mét 

khoan 
kg 9.169 

7 Tải lượng bụi phát sinh theo ca máy khoan kg/ca 16,37 

8 Tải lượng bụi phát sinh theo giờ kg/h 2,72 

 

Áp dụng mô hình tính toán “Hộp cố định” của Gifford và Hanna đối với quá trình 

khoan nổ mìn với phương trình cân bằng chất ô nhiễm trong phạm vi hộp cố định như 

sau: 

3

0 10C ubH E CubH   

3
3

0

10
( / )

. .

E
C C mg m

u b H
   

Trong đó : 

C – Nồng độ trung bình của bụi phát tán, mg/m3. 

C0 – Nồng độ bụi nền trong không khí vùng tính toán, mg/m3. 

E – Tải lượng bụi phát sinh tại bãi khoan, g/s. 

b – Chiều rộng của vùng tính toán, m. 

u – Tốc độ gió trung bình tại khu vực, m/s. 

H – Độ cao hòa trộn của khí quyển, m (độ cao hòa trộn xác định giới hạn của quá 

trình khuếch tán các chất ô nhiễm trong khí quyển H=10m). 

Từ tải lượng bụi phát sinh trong quá trình khoan lỗ mìn như đã tính toán ở bảng 

trên, tốc độ gió trung bình ở khu vực về mùa hè là 1,4m/s và về mùa đông là 2,0m/s. Độ 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 77         

cao hòa trộn của khí quyển được xác định theo độ ổn định của khí quyển ở khu vực mỏ 

là 10m. Nồng độ bụi phát sinh do quá trình khoan lỗ mìn xác định như sau : 

Bảng 3.3. Nồng độ bụi phát sinh do quá trình khoan lỗ mìn 

Chế độ 

tính toán 

Các thông số tính toán Nồng độ 

bụi 

(mg/m3) 

TCCP 

(mg/m3) 
Co 

(mg/m3) 
E (g/s) b (m) 

u 

(m/s) 

H 

(m) 

Mùa hè 0,12 0,75 100 1,4 10 1,69 6 

Mùa 

đông 
0,12 0,75 100 2,0 10 1,57 6 

  

Từ số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do công tác 

khoan lỗ mìn về mùa hè và về mùa đông ở khoảng cách đến 100m nằm trong giới hạn 

cho phép đối với khu vực sản xuất theo quy định của QĐ 3733/2002/BYT Tiêu chuẩn 

vệ sinh lao động của Bộ Y tế là 6 mg/m3. 

+ Bụi phát sinh từ công tác nổ mìn: 

Việc sử dụng thuốc nổ để phá đá, khi nổ sẽ gây phá vỡ đất đá đồng thời gây bụi, 

phát thải khí độc và gây chấn động mặt đất, tạo ra sóng va đập không khí gây tiếng động 

lớn. Lượng thuốc nổ sử dụng cho một đợt nổ mìn khoảng 39,5kg/đợt nổ. Hệ số phát thải 

khi nổ mìn là 0,25 kg bụi/kg thuốc nổ (theo WHO). Vậy Lượng bụi phát sinh trong 1 

đợt nổ là 39,5 x 0,25 = 9,875kg bụi/đợt. Áp dụng mô hình “hộp cố định” để tính toán 

nồng độ bụi khi nổ mìn với diện tích vùng xung quanh b x l = 1.100 x 1.200m. Tải lượng 

bụi phát sinh: 

Mùa hè: E = (9,875x1000) x 1,4/1200 = 11,5 g/s. 

Mùa đông: E = (9,875 x1000)x2,0/1200 = 16,5 g/s. 

Nồng độ bụi khi nổ mìn được tính toán theo công thức như đã trình bày ở trên. 

Bảng 3.4. Nồng độ bụi phát sinh do nổ mìn  

Chế độ 

tính toán 

Các thông số tính toán Nồng độ 

bụi 

(mg/m3) 

TCCP 

(mg/m3) 
Co 

(mg/m3) 
E (g/s) b (m) 

u 

(m/s) 
H (m) 

Mùa hè 0,12 11,5 1200 1,4 10 61 6 

Mùa 

đông 
0,12 16,5 1200 2,0 10 56 6 
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Từ kết quả tính toán trong các bảng trên cho thấy: nồng độ bụi phát sinh do nổ 

mìn phá đá về mùa hè và về mùa đông lớn hơn 9,3-10,2 lần giới hạn cho phép theo quy 

định của QĐ 3733/2002/BYT Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế là 6 mg/m3.  

Tuy nhiên do thời gian khuếch tán bụi trong môi trường không khí rất ngắn 

(khoảng 10 phút), nên tác động đến môi trường xung quanh là không lớn. Dự án có biện 

pháp giảm thiểu tác động này trình bày trong chương 4. 

+ Khí độc phát sinh từ quá trình nổ mìn: 

Theo "Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên" của Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân 

Nam, Mai Thế Toản cho thấy, khi nổ 1kg thuốc nổ sẽ phát sinh 100 lít khí độc tổng hợp 

(CO, NOx, H2S). Như vậy lượng khí độc phát sinh từ quá trình nổ mìn phá đá hạ độ cao 

mỏm Đồi Sáo của dự án là : 

Bảng 3.5. Tải lượng khí độc phát sinh do nổ mìn 

STT Thông số tính toán Đơn vị Giá trị 

1 
Khối lượng đất đá nguyên khối cần phá 

vỡ 
m3 889.290 

2 Lượng thuốc nổ sử dụng kg 1.170 

3 Lượng khí phát sinh khi nổ 1 kg thuốc nổ lít/kg 100 

4 Tải lượng khí độc hại phát sinh lít 754.500 

 

 Khí độc hại sinh ra do nổ mìn chủ yếu là N2O5, NO, CO, H2S. Các chất khí này 

bị phân huỷ mạnh trong môi trường nước và hơi nước (1 lít nước phân hủy được 20 lít 

khí N2O5, NO), như vậy sau khi nổ mìn 10 phút các chất khí độc sẽ bị phân huỷ do hơi 

nước, phần còn lại sẽ phát tán vào môi trường. Do dự án sử dụng thuốc nổ nhũ tương 

chịu nước P113 (loại thuốc nổ an toàn đối với môi trường), nên ảnh hưởng do khí độc 

phát sinh từ quá trình nổ mìn là không lớn. 

- Tác động nguy hại của đá văng khi nổ mìn: 

Những cục đá bay khi nổ mìn sẽ gây chấn thương hoặc làm chết người, động vật, 

gây hư hỏng các công trình lân cận. Năng lượng tích lũy trong môi trường do lan truyền 

sóng nén - kéo biến thành năng lượng tạo nứt nẻ và động năng các phân tố môi trường. 

Động năng này làm bay các cục đá do tác dụng đẩy của không khí nổ giữ trong những 

nứt nẻ mở rộng. 

Tính toán đường cản: đường cản tính toán (w) khi nổ mìn trong các lỗ khoan nhỏ 

được xác định theo công thức : 
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w = 47 kt.dm. 


e.
= 47*0,9*0,032*

71,2

92,0*2,1
= 0,864 

Trong đó : 

 dm - Đường kính tính toán của bao thuốc nổ (m). Đối với thuốc nổ nhũ tương 

P113 có dm=0,032m. 

 Kt - Hệ số xét tới các điều kiện địa chất tại nơi nổ mìn. Với đá phong hóa rắn 

chắc liền khối, khối lớn Kt=0,90. 

  - Mật độ của thuốc nổ trong bao thuốc (t/m3). Đối với thuốc nổ nhũ tương P113 

có =1,2 g/cm3. 

 e - Hệ số năng lượng. e = 
360

330

360


v
= 0,92  

 ν - Sức công phá của loại thuốc nổ sử duṇg (cm3). Đối với thuốc nổ nhũ tương 

P113 có v=330 cm3. 

  - Khối lượng riêng của đất đá cần phá (t/m3). Với đá phong hóa =2,71 t/m3. 

Như vậy, với đường cản ngắn nhất w=0,864 và chỉ số tác động nổ n=1-1,5, theo 

bảng trên thì bán kính nguy hiểm cho đá bay khi nổ mìn phá đá được xác định đối với 

con người là 300m và đối với công trình là 150m (Nguồn : Thuyết minh dự án). 

 (3.) Hoạt động san nền 

 *) Bụi phát sinh do hoạt động san nền 

- Bụi phát sinh từ quá trình đào đất và san nền: 

Theo tính toán tại chương 1 tổng khối lượng đào đắp san nền khoảng 

1.878.045,66m3 (trong đó khối lượng đào khoảng 1.240.586,68m3; khối lượng đắp 

khoảng 637.458,98m3)= 2.629.264 tấn.  

 Tải lượng chất ô nhiễm được tính toán dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng nhiên liệu, 

khối lượng nguyên liệu vận chuyển, lượng phương tiện vận chuyển và hệ số ô nhiễm 

tương ứng. 

 

 

Bảng 3.6. Hệ số phát thải trong hoạt động thi công 

TT Nguyên nhân gây ô nhiễm Hệ số phát thải (g/m3) 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi, mặt 

bằng, bị gió cuốn lên 
0,1-1 
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TT Nguyên nhân gây ô nhiễm Hệ số phát thải (g/m3) 

2 
Xe vận chuyển nguyên vật liệu làm rơi vãi trên 

mặt đường phát sinh bụi 
0,1-1 

(Đơn vị: khối lượng bụi/khối lượng đất đá vận chuyển 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 2003) 

Bụi phát sinh do quá trình đào, đắp đất và san nền của dự án được tính toán trong 

bảng sau: 

Bảng 3.7. Bụi phát sinh do quá trình đào, đắp đất và san nền của dự án. 

Nguyên nhân gây 

ô nhiễm 

Hệ số 

phát thải 

(g 

bụi/m3) 

Khối lượng 

đất (m3) 
Bụi phát sinh (g) 

Trung 

bình 

(kg) 

Bụi phát sinh do 

quá trình đào đắp, 

san nền 

0,1 – 1 1.878.045,66 
187.804,566 - 

1.878.045,66 
1.032 

  

Quá trình thi công san nền diễn ra trong khoảng 3 tháng. Vậy lượng bụi phát sinh 

từ hoạt động đào đất, san nền trung bình ngày khoảng 11 kg/ngày. 

- Nồng đô ̣ buị phát sinh trong quá trình san nền: Sử dụng mô hình Gifford & 

Hanna để xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình san 

nền dự án như sau:  

uH

El
CoC

310
 , mg/m3 

C – Nồng độ chất ô nhiễm, mg/m3. 

Co – Nồng độ nền trong không khí vùng tính toán, 0,12 mg/m3 (Chương 2) 

E – Tải lượng phát thải chất ô nhiễm, g/m2.s 

l – Chiều dài của vùng tính toán, 550m (chiều dài lớn nhất san nền). 

u – Tốc độ gió lớn nhất tại khu vực, (Chương 2) 

H – Độ cao hòa trộn của khí quyển, 10m. 

 

 

 

Bảng 3.8. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình san nền 
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Chế độ 

tính toán 

Các thông số tính toán Nồng độ 

bụi 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013 

(mg/m3) 
Co (mg/m3) E (g/m2.s) l (m) u (m/s) H (m) 

Mùa hè 0,087 6,05x10-6 550 2,0 10 0,56 0,3 

Mùa đông 0,087 6,05x10-6 550 1,4 10 0,626 0,3 

QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn KTQG về chất lượng không khí xung quanh. 

Như vậy so với QCVN 05:2013/BTNMT: Nồng độ bụi trung bình trong quá trình 

san nền vượt giới hạn cho phép từ 1,8-2,1 lần. 

+ Phạm vi tác động: Trong phạm vi dự án 

+ Thời gian tác động: 3 tháng san nền. 

 *) Bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển đất đắp, đổ đất đá thải 

Khối lượng đất đá dư thừa của dự án 603.127,7m3 được đổ tại khu vực thi công 

giai đoạn sau của dự án cách <300m do đó báo cáo không tính toán tải lượng bụi, khí 

thải phát sinh từ quá trình này. 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển khối lượng đào đắp, san nền sẽ gây ảnh 

hưởng tới sức khỏe CBCNV làm việc tại dự án, có thể gây các bệnh về mắt, đường hô 

hấp,.... Ngoài ra bụi và khí thải phát tán gây ảnh hưởng tới hoạt động của người dân khi 

tham gia giao thông trên tuyến đường phục vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh – Khả Phong 

đoạn đi qua dự án. 

+ Phạm vi tác động: Trong phạm vi dự án và tuyến đường phục vụ xuất nhập 

khẩu Tân Thanh – Khả Phong đoạn đi qua dự án. 

+ Thời gian tác động: 3 tháng san nền 

 *) Khí thải của các phương tiện, máy móc trong hoạt động san nền 

 Trong quá trình san sử dụng các máy móc chính, gồm có: Máy ủi 4 xe, máy xúc 

4 xe và ô tô tự đổ 6 xe (số lượng thiết bị máy móc của 2 phân kỳ giống nhau). Khí thải 

phát sinh của ô tô đã được tính toán ở bảng 3.9. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm của 

máy ủi, máy xúc trong quá trình san nền được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.10. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công 

TT Thiết bị 
Hệ số phát thải (kg/lít) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy ủi  0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404 

2 Máy xúc 0,877S 0,0052 0,0067 0,0023 0,00110 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường Australia, 2003 

Ghi chú: Trong đó: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (%) = 0,3%. 
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Thời gian thực hiện san nền của Dự án 12 tháng, ngày làm việc 8 giờ.  

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính được tải lượng ô 

nhiễm sinh ra trong khí thải các máy móc thiết bị thi công khi hoạt động và nồng độ ô 

nhiễm tương ứng theo các điều kiện sau: 

Bảng 3.11. Định mức tiêu thụ dầu và lưu lượng khí thải của một số thiết bị máy móc 

thi công 

TT Thiết bị Lượng dầu tiêu thụ (lít/ca) 
Lưu lượng khí thả 

(Nm3/8h) 

1 Máy ủi  38,25 358,71 

2 Máy xúc 56,07 223,02 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 1993 

Theo WHO, tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị thi công 

được tính theo công thức:  

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x lượng dầu tiêu thụ 

Kết quả ước tính tải lượng ô nhiễm từ khí thải của các thiết bị thi công như sau: 

Bảng 3.12. Lượng phát thải máy ủi, xe múc trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng của Dự 

án 

TT Thiết bị 

Số 

lượng 

(cái) 

Lượng phát thải (kg/ca) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy ủi  4 
0,0178

6 

0,7038

0 

1,6868

3 
0,13808 0,15453 

2 Máy xúc 4 
0,0246

1 

0,2915

6 

0,3756

7 
0,12896 0,06168 

 Tổng 8 
0,0424

7 

0,9953

6 

2,0625

0 0,26704 0,21621 

 

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị thi 

công được tính theo công thức:  

Nồng độ ô nhiễm = (Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải) 

Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị được nêu tại các 

Bảng sau: 
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Bảng 3.13. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của một số máy móc thiết bị thi 

công  

T

T 
Thiết bị 

Số 

lượng 

(cái) 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy ủi 4 12,4 490,5 1175,6 96,2 107,7 

2 Máy xúc 4 44,1 522,9 673,8 218,9 110,6 

 Tổng 8 56,6 1013,4 1849,4 315,1 218,3 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán Bảng 3.13 cho thấy: Nhìn chung nồng độ các chất ô nhiễm của 

máy móc thiết bị thi công san nền là tương đối lớn do hầu hết các máy móc thiết bị thi 

công hoạt động cùng một thời điểm.  

Tuy nhiên, do khu vực thực hiện Dự án có không gian tương đối lớn, vì vậy mà 

khí thải phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công nhanh chóng phát tán vào không khí 

nhanh và làm giảm nồng độ.  

+ Phạm vi tác động: khu dân cư Nà Han phía Bắc, khu dân cư Nà Ngườm ở phía 

Tây Bắc dự án, khu dân cư dọc QL4A sẽ bị ảnh hưởng của khí thải từ phương tiện thi 

công trong quá trình san nền.  

+ Thời gian tác động: 12 tháng thi công. 

 *) CTNH  

 Theo Nguyễn Đức Khiển, Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại, NXB Xây dựng, 

2000; Nguyễn Thị Phương Anh, Giáo trình Độc học môi trường, ĐHBK Hà Nội, 2007 

Trịnh Thị Thanh, Độc học môi trường và sức khỏe con người, NXB ĐHQGHN, 2003. 

Căn cứ vào hạng mục đầu tư, dựa vào kinh nghiệm thi công thực tế đối với quá trình 

CBMB, dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn CBMB của Dự án được nêu 

tại bảng sau: 

Bảng 3.14. Thành phần CTNH phát sinh trong từng phân kỳ của dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/ngày) Rắn Lỏng Bùn 

1 Pin, ắc quy thải x x - 16 01 12 0,4 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu x - - 18 02 01 0,3 

3 Dầu nhiên liệu thải x - - 17 06 01 4 

Tổng 4,7 

Nhận xét: 
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Từ Bảng 3.14 cho thấy: Tổng lượng CTNH phát sinh trong quá trình CBMB 

khoảng 4,7 kg/ngày. Lượng CTNH của Dự án nếu không được thu gom, lưu trữ, và xử 

lý đúng quy định, tránh rơi vãi ra mặt bằng thi công gây ảnh hưởng đến môi trường 

nước, đất và không khí, hệ sinh thái trong khu vực Dự án và khu vực xung quanh. 

- Môi trường không khí: Phát tán mùi dầu, hơi dung môi làm gia tăng nồng độ 

các chất ô nhiễm trong không khí, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của 40 CBCNV 

tham gia CBMB của Dự án. 

- Môi trường nước: Các CTNH không được thu gom, tập kết, vận chuyển và xử 

lý đúng quy định thì khi gặp trời mưa, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi theo các chất 

thải này xuống mương thoát nước và nguồn tiếp nhận, làm gia tăng nồng độ các chất ô 

nhiễm tại nguồn nước mặt tác động trực tiếp đến hệ sinh sinh thái thủy sinh (tăng hàm 

lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng trao đổi oxy và khả năng hô hấp của sinh vật trong 

nước).  

- Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom, tập kết, vận chuyển 

và xử lý đúng quy định sẽ tích lũy trong đất, gây ô nhiễm môi trường đất khu vực, tác 

động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của hệ sinh thái trong đất và xung 

quanh khu vực thực hiện Dự án. Tuy nhiên, theo đánh giá tại Chương 2 của báo cáo về 

tài nguyên sinh học trong đất của khu vực Dự án và xung quanh khu vực thực hiện Dự 

án khá đơn điệu, đa dạng sinh học không cao do vậy tác động của CTNH đối với môi 

trường đất được đánh giá là không đáng kể. 

(4). Hoạt động sinh hoạt của công nhân 

* Tác động của nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn CBMB Dự án, giai đoạn san nền có khoảng 40 người tham gia, 

với định mức cấp nước trong giai đoạn này là 100 lít/người/ngày (TCXDVN 

3989:2012/BXD). Nước thải chiếm 100% lượng nước cấp (nguồn: Theo mục a, khoản 

1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP): 40 x 100 x 100% = 4.000 lít/ngày = 4,0 

m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa các chất lơ lửng (TSS), chất hữu cơ 

(BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh. 

Khối lượng chất gây ô nhiễm do con người thải vào môi trường mỗi ngày thể 

hiện ở bảng dưới đây:  
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Bảng 3.15. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải (g/người/ngày) 

1 BOD5 65 

2 TSS 60 – 65 

3 NH4
+ 7 

4 P2O5 1,7 

5 Cl- 10 

6 Chất hoạt động bề mặt 2 – 2,5 

Nguồn: Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải đô thị, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006 

Từ tải lượng chất ô nhiễm và lưu lượng nước thải ta có thể tính được nồng độ 

chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của 40 công nhân trong giai đoạn CBMB được 

tính theo công thức: T = H x M                (3.3) 

(Nguồn: Trần Đức Hạ - Xử lý nước thải đô thị) 

Trong đó: 

T: Tải lượng các chất ô nhiễm 

H: Hệ số phát thải có trong nước thải sinh hoạt 

M: Số người làm việc 

Kết quả tính toán được thể hiện tại Bảng sau. 

Bảng 3.16. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng 

 (g/ngày) 

Lưu lượng 

thải 

(l/ngày) 

Nồng độ trung 

bình (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNM

T 

(Cột B) 

BOD5 2600 

4000 

650 50 

TSS 2400 – 2600 600 – 650 100 

NH4
+ 280 70 10 

P2O5 68 17 - 

Cl- 400 100 - 

Chất hoạt 

động bề mặt 
80 – 100 20 - 25 10 

 

Từ kết quả bảng trên cho thấy: nước sinh hoạt của công nhân có các chỉ tiêu ô 

nhiễm vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt.  

Bên cạnh đó, trong nước thải sinh hoạt thường có một lượng lớn vi sinh vật trong 
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đó có vi sinh vật gây bệnh. Theo nhiều nghiên cứu, trong nước thải sinh hoạt tổng số 

Coliform từ 106 – 109 MPN/100ml, Fecal coliform từ 104 – 107 MPN/100 ml.  

Như vậy nước thải sinh hoạt có hàm lượng các chất bẩn cao, nhiều vi sinh vật 

gây bệnh là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính đối với nguồn nước tiếp nhận. 

Tuy nhiên, đối với lượng nước thải sinh hoạt thì Chủ Dự án sẽ có biện pháp giảm 

thiểu nên tác động được đánh giá là không lớn.  

*) Tác động của CTR sinh hoạt 

CTR sinh hoạt của 40 CBCNV làm việc trong giai đoạn san nền dự án (chất hữu 

cơ, giấy vụn các loại, nylon,…) được định mức thải rác 0,5 kg/người/ngày đối với công 

nhân ăn ở tại công trường (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây 

dựng, 2006). Vậy CTR sinh hoạt phát sinh là: 0,5 x 40 = 20,0 (kg/ngày). 

 Lượng chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng 

quy định sẽ làm giảm chất lượng mỹ quan tại khu vực dự án và khu vực xung quanh, 

làm gia tăng các chất ô nhiễm trong môi trường đất. Nếu gặp trời mưa, nước mưa chảy 

tràn sẽ cuốn trôi rác thải sinh hoạt xuống thủy vực, làm gia tăng nồng độ các chất ô 

nhiễm, giảm chất lượng nước mặt, tác động trực tiếp đến đời sống sinh vật thủy sinh. 

 Rác thải sinh hoạt có các thành phần chất hữu cơ phân hủy, nếu không được thu 

gom và xử lý kịp thời sẽ phát sinh mùi hôi, thối, các khí thải tác động trực tiếp đến 40 

CBCNV tham gia chuẩn bị mặt bằng cho Dự án. 

 (5). Nước mưa chảy tràn 

Trong thời gian chuẩn bị, khi có các trận mưa sẽ xuất hiện lượng nước mưa chảy 

tràn. Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực và thời điểm 

thực hiện.  

 Lượng nước mưa chảy tràn mang theo các chất rắn lơ lửng bị ảnh hưởng từ hoạt 

động GPMB  được tính toán theo công thức: 

Q = φ.q.F, (TCVN 7957:2008)                    (3.4) 

Trong đó:   

+ Q là lưu lượng tính toán (l/s) 

+ φ là hệ số dòng chảy, φ=0,6 (TCVN 7957:2008). 

+ q là cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Theo TCVN 7957:2008, tính được q = 

480,9 (l/s.ha).  

+ F: Diện tích khu vực; = 10,455ha;  
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 Q = 0,6 x 480,9 x 10,455= 3.016,7 l/s = 3,0 m3/s. 

 Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như 

dầu, mỡ, bụi,... từ những ngày không mưa. Lượng chất không tan tích tụ trong một  

khoảng thời gian được xác định theo công thức: 

M = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F  (kg) 

(Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, Trần Đức Hạ, NXB Xây dựng, 2009) 

Trong đó:  

Mmax   : Lượng chất không tan lớn nhất trong khu vực, 220 kg/ha. 

kz         : Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực, kz = 0,8 ng-1. 

T      : Thời gian tích luỹ chất bẩn, T =15 phút = 0,0104 ngày. 

F        : Diện tích lưu vực thoát nước mưa, F = 10,455ha 

Vậy tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa là:  

 M = 220 [1 - exp (-0,8 0,0104)] 10,455 = 19,05 (kg). 

 Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 phút ở khu vực dự án là không 

lớn, thành phần cặn bẩn chủ yếu là đất, cát nên có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật. 

Do đó, tác động này được đánh giá ở mức tác động nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạng 

lưới thoát nước. 

Ghi chú:  

Theo TCVN 7957:2008 (Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu 

chuẩn thiết kế), q được tính theo công thức 

q = A. (1 + C.lgP)/(t + b)n           (*) 

Trong đó: 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

P: Chu kì lặp lại của mưa (năm) – tính toán (Căn cứ theo Bảng 4 - TCVN 

7957:2008, lựa chọn P = 5 năm). 

t: Thời gian mưa (phút) - trong trường hợp nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

không có hệ thống thoát nước mưa t trong khoảng 8 ÷ 12 phút, lấy trung bình 10 phút. 

A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương 

Hằng số A, C, b, n lấy tại bảng B.1 – Hằng số khí hậu trong công thức cường 

độ mưa. Với khu vực thực hiện dự án thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, các hằng số A, 

C, b, n tương ứng là: 

A = 7650       C = 0,55        b = 28        n = 0,85 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 88         

Thay số liệu vào (*) ta được:   

q = 7650 (1 + 0,55.lg5)/(10 + 28)0,85 = 480,1 (l/s.ha) 

3.1.1.3. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị 

(1). Tác động của tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn độ rung phát sinh trong mỗi phân kỳ san nền chủ yếu phát sinh từ các 

máy móc thiết bị, phương tiện là máy ủi, máy xúc thực hiện quá trình san nền. 

Bảng 3.17. Mức ồn gây ra do hoaṭ đôṇg của các phương tiêṇ san nền 

Phương tiêṇ san nền Mức ồn cách máy 1,5m 

Máy ủi 110CV 89 

Máy xúc Komatsu 86 

Ô tô tư ̣đổ 18T 75 

QCVN24:2016/BYT 85 

Ghi chú: QCVN24:2016/BYT : Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn 

Từ số liệu trong bảng trên cho thấy, tiếng ồn sinh ra do máy ủi và máy xúc sẽ là 

nguồn gây tác động tới môi trường xung quanh quá trình phá dỡ. 

Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau: 

L = 10 lg 101

n 0,1Li, dBA 

Trong đó: 

L : Mức ông tại điểm tính toán, dBA 

Li: Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ I, dBA 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn tổng cộng của các loại thiết bị thi công tới 

môi trường xung qquanh ở khoảng cách 50m, 100m, 150m. 

Bảng 3.18. Mức ồn do các phương tiện thi công gây ra  

STT Thiết bị thi công 

Mức ồn 

cách máy 

1,5m 

Mức ồn 

tổng cộng 

cách 50m 

Mức ồn 

tổng cộng 

cách 100m 

Mức ồn 

tổng cộng 

cách 

150m 

1 Máy ủi 140CV 89 

77,1 72,1 65,5 2 Máy xúc Komatsu 86 

3 Ô tô tư ̣đổ 18T 75 

QCVN 24:2016/BYT   

QCVN 26-2010/BTNMT 

85 
70 70 70 

Ghi chú: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn nơi làm việc 
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QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn đối với khu vực thông 

thường 

 Kết quả tính toán cho  thấy, tiếng ồn sinh ra do hoạt động phá dỡ công trình đảm 

bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh ở khoảng cách 150m trở lên theo 

quy định của QCVN 26-2010/BTNMT. 

 Nhìn chung, tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn CBMB chủ yếu tác động 

trực tiếp đến các công nhân tham gia chuẩn bị mặt bằng, các cán bộ trực tiếp chỉ huy 

công trường. Sự tiếp xúc quá lâu với tiếng ồn, độ rung của các máy móc, thiết bị thi 

công khiến các công nhân mệt mỏi, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến tiến độ thi 

công dự án. 

+ Phạm vi tác động: khu dân cư thôn Nà Han phía Bắc, khu dân cư Nà Ngườm ở 

phía Tây Bắc dự án sẽ bị ảnh hưởng bụi trong quá trình san nền.  

+ Thời gian tác động: 12 tháng thi công. 

 Tuy nhiên số lượng máy móc, thiết bị thi công có thời gian hoạt động không liên 

tục nên tác động do tiếng ồn đối với khu vực xung quanh là không đáng kể. 

 (2). Tác động do mất đất nông nghiệp 

Theo số liệu khảo sát thống kê cho thấy, trong phạm vi thực hiện Dự án có 35 hộ 

bị thu hồi đất trồng cây hàng năm và đất lâm nghiệp (tuy nhiên các hộ đều mất đất một 

phần, không bị mất toàn bộ.  

Việc thu hồi đất cho Dự án sẽ tác động tiêu cực tới đời sống của các gia đình bị 

mất đất do các nguyên nhân sau: 

+ Không có việc làm dẫn đến thu nhập không ổn định. 

+ Phát sinh tê ̣naṇ xa ̃hôị, mất trật tự an ninh ảnh hưởng xấu đến người dân xung 

quanh khu vực dự án. 

+ Nếu công tác đền bù không nhanh và thỏa đáng sẽ làm xáo trộn cuộc sống của 

các hộ dân. 

 + Do mất một phần hoặc toàn bộ đất canh tác, mất kế sinh nhai và khó tìm được 

nơi có các điều kiện tương tự như nơi ở hiện hữu để duy trì nghề nghiệp. 

 + Gặp khó khăn do phải chuyển đổi việc làm từ sản xuất nông nghiệp sang các 

loại hình công việc khác do một bộ phận lớn người dân chỉ quen với nghề nông; ảnh 

hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. 

Việc thu hồi đất để thực hiện dự án làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu 
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vực và phá vỡ cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp.  

Gây thiệt hại về kinh tế cho người dân nếu không có chính sách đền bù thỏa đáng 

(thiệt hại do chiếm dụng đất được tính bằng các yếu tố: diện tích đất bị chiếm dụng, 

năng suất, thời gian chiếm dụng và đơn giá nông sản được công bố).  

Làm giảm nguồn thu nhập hàng năm, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến 

đời sống của các hộ dân. 

Từ hoạt động trên ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương, giảm ngân 

sách do nông nghiệp. 

Ngoài ra quá trình GPMB gây xáo trộn cuộc sống, mất trật tự an ninh do du nhập 

thêm công nhân nơi khác đến, có thể gây ra các bệnh tật truyền nhiễm và tệ nạn xã hội. 

(3). Tác động tới điều kiện kinh tế - xã hội 

* Tác động tích cực 

- Góp phần thưc̣ hiêṇ chủ trương phát triển kinh tế – xa ̃hôị của địa phương. 

- Đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật để xúc tiến, thu hút đầu 

tư của các doanh nghiệp đầu tư trên địa xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

- Cải tạo môi trường sống, môi trường sinh thái khu vực. 

- Tăng nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội xã Tân Thanh, góp phần làm tăng dân trí 

và văn minh đô thị cho người dân khu vực, thực hiện tốt chương trình công nghiệp hoá, 

hiện đại hóa. 

Tuy nhiên khi triển khai Dự án cũng kéo theo những tác động tiêu cực về kinh tế 

- xã hội đối với khu vực. 

* Tác động tiêu cực 

Phá vỡ các hoạt động kinh tế và thu nhập: Việc thu hồi đất và giải toả mặt bằng 

để thi công sẽ phá vỡ các hoạt động trồng trọt của các hộ dân. Đặc biệt ảnh hưởng lớn 

tới những hộ làm nông thuần túy gây khó khăn trong việc chuyển đổi ngành nghề làm 

ảnh hưởng đến thu nhập của địa phương cũng như từng hộ dân. 

Dự án đi vào triển khai kéo theo nhiều việc tiêu cực trong sinh hoạt như hàng 

quán, các loại hình dịch vụ... dẫn đến vệ sinh, chất thải từ hàng quán không được thu 

gom triệt để, trộm cắp làm mất trật tự trị an ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân. 

Các tác động trên được đánh giá là tiêu cực, đáng kể nhưng có thể giảm thiểu. Đồng 

thời qua quá trình điều tra cho thấy, phần lớn những hộ dân bị mất đất đồng tình với sự 
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xây dựng dự án. Khi dự án đi vào hoạt động và phát triển sẽ tạo công ăn việc làm cho 

người dân địa phương, tạo ra sản phẩm đa dạng, chất lượng, thúc đấy sự phát triển kinh 

tế của địa phương. 

(4). Tác động của bom mìn còn tồn dư trong chiến tranh 

Khu vực thực hiện dự án có thể còn tồn dư bom, mìn nằm sâu dưới mặt đất do 

chiến tranh để lại do đó nếu bom mìn còn tồn dư lại dưới đất trong phạm vi thực hiện 

dự án thì có thể gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và người, đặc biệt là các cán bộ công nhân 

trực tiếp thi công xây dựng. Bom, mìn phát nổ có thể gây cháy nổ các máy móc, thiết bị 

thi công trên công trường, gây thiệt hại về kinh tế và gây chết người. Dự án thuê đơn vị 

chức năng thực hiện rà phá bom mìn và hoàn thành trước khi triển khai thi công dự án. 

(5). Tác động do ngập úng trong quá trình san nền 

Trong giai đoạn chuẩn bị của Dự án, quá trình GPMB sẽ phát sinh lượng đất thải, 

sinh khối thực vật (cành, lá cây) ra môi trường làm ảnh hưởng tới dòng chảy và chất 

lượng nước nguồn tiếp nhận ở khu đất thực hiện dự án. Lượng sinh khối này (cành, lá 

cây) khi rơi xuống mương nước nếu không được thu gom, nạo vét sẽ thối rữa, phát sinh 

mùi và bồi lắng suy giảm thể tích dòng chảy của mương thoát nước. 

Ngoài ra việc san nền, thay đổi địa mạo, lớp phủ trong khu vực dự án có thể gây 

ngập úng cục bộ vào mùa mưa bão. Ngập úng gây ô nhiễm nguồn nước bởi các loại rác 

thải, chất thải sinh hoạt theo nước mưa chảy hệ thống mương nội đồng, …. Tuy nhiên 

dự án thực hiện đào đắp mương thoát nước tạm và hướng dòng nước mưa chảy trong 

quá trình san nền đến khu vực thoát nước chung của xã Tân Thanh để giảm thiểu quá 

trình ngập úng cho dự án. 

3.1.1.2. Đánh giá, dư ̣báo các tác đôṇg trong giai đoaṇ thi công xây dưṇg 

Có thể nói đây là giai đoạn chính gây ra những ảnh hưởng lớn tới môi trường của 

khu vực Dự án. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này hoặc diễn ra trên một diện rộng hoặc 

chỉ mang tính cục bộ và diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo phương 

án, hình thức thi công và áp dụng các biện pháp giảm thiểu, khắc phục sự cố. 

Các hoạt động thi công xây dựng Dự án: 

+ Xây dựng hệ thống đường giao thông 

+ Xây dựng nhà làm việc các lực lượng chức năng 

+ Xây dựng kiot – kho bãi, nhà điều hành. 

+ Xây dựng kho ngoại quan. 
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+ Xây dựng bãi đỗ xe xuất khẩu 3, 4. 

+ Xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước. 

+ Xậy dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải. 

+ Xây dựng bể xử lý nước thải. 

+ Trồng cây xanh.  

(1). Nguồn gây tác động 

Quá trình thi công xây dựng sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công, công nhân thi công xây dưṇg. Nếu 

không có kế hoạch một cách khoa học thì các hoạt động này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến 

môi trường xung quanh. Mật độ phương tiện vận chuyển tăng sẽ làm gia tăng ô nhiễm 

bụi, tiếng ồn và gây nên các tai nạn lao động. Các tác động chính trong giai đoạn thi 

công xây dựng bao gồm: 

- Tác động của bụi đất, cát trong quá trình vận chuyển, thi công xây dưṇg. 

- Tác động do khí thải của các phương tiện vận tải, máy móc thi công xây dưṇg.  

- Tác động của ô nhiễm do tiếng ồn, rung từ các máy móc thi công xây dựng. 

- Tác động của ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. 

- Tác động của ô nhiễm do chất thải rắn từ các hoạt động thi công xây dựng. 

Nhìn chung trong giai đoạn thi công xây dựng tạo ra nhiều tác động có hại đến 

môi trường và sức khoẻ của người công nhân cũng như đối với dân cư xung quanh, trong 

đó tác động lớn nhất được đánh giá là ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Ma trận dự báo mức độ 

tác động từ các hoạt động xây dựng của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.19. Ma trâṇ dư ̣báo mức đô ̣tác đôṇg từ các hoaṭ đôṇg thi công xây dưṇg 

 

Các yếu tố môi trường bi ̣ tác 

đôṇg 

XD 

giao 

thông 

XD 

cấp 

nước 

XD 

cấp 

điêṇ 

XD 

thoát 

nước 

XD 

traṃ 

XLNT 

XD 

khác 

 

 

Môi 

trường 

vâṭ lý 

GPMB 2 2 2 2 0 2 

Môi trường không 

khí 

3 2 1 1 0 3 

Môi trường tiếng ồn 3 2 1 1 1 3 

Môi trường nước 2 2 1 2 2 2 

Môi trường đất 3 2 1 2 3 1 

Chất thải rắn 1 1 1 1 2 2 

Môi 

trường 

xã hôị 

Môi trường cảnh 

quan 

3 2 1 2 1 3 

Sức khỏe côṇg đồng 3 0 0 0 3 2 
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Môi trường xã hôị 1 1 1 1 1 1 

Môi 

trường 

sinh 

thái 

HST trên caṇ 2 2 0 2 0 1 

HST dưới nước 1 1 0 2 1 0 

Tài nguyên sinh vâṭ 2 0 0 0 0 1 

Ghi chú: 3-Tác đôṇg maṇh, 2-Tác đôṇg trung bình, 1-Tác đôṇg yếu, 0-Không tác đôṇg 

Từ bảng trên cho thấy, các tác động từ hoạt động thi công xây dựng dự án ảnh 

hưởng tới các thành phần môi trường là rất đáng kể. 

(2). Đối tượng bị tác động 

Bảng 3.20. Các đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công 

TT 
Đối tượng bị 

tác động 
Không gian chịu sự tác động 

Thời gian chịu sự 

tác động 

I Đối tượng tự nhiên 

1 

Các tuyến đường 

vận chuyển 

nguyên vật liệu 

Các tuyến đường phục vụ Dự án, 

nơi mà các phương tiện vận 

chuyển chất thải và đất đi qua 

Trong suốt thời 

gian thi công 

2 
Môi trường không 

khí 

Chủ yếu là khoảng không gian 

dọc theo các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu và thiết bị 

Trong suốt thời 

gian các phương 

tiện tham gia thực 

hiện thi công  

3 Môi trường đất 
Khu vực diện tích đất triển khai 

thực hiện Dự án 

Trong suốt thời 

gian thi công 

4 Môi trường nước Nước nguồn tiếp nhận 
Trong suốt thời 

gian thi công 

II Đối tượng kinh tế - xã hội 

1 
Dân cư xung 

quanh Dự án 

- Các hộ dân sống dọc tuyến 

đường vận chuyển nguyên vật 

liệu và thiết bị 

- Khu dân cư thôn Nà Han phía 

Bắc, khu dân cư Nà Ngườm ở phía 

Tây Bắc dự án 

Thời gian tác động 

ngắn và không liên 

tục 

(3). Tác động đến môi trường 

a. Môi trường không khí 

 Bụi 

*) Bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp các hạng mục công trình của Dự án 

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ tận dụng địa hình tự nhiên để xây 

dựng các hạng mục công trình, cân bằng khối lượng đất đào, đắp móng các hạng mục 

công trình, không phát sinh lượng đất thải trong quá trình đào, đắp móng. 
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Trong quá trình đào, đắp móng các hạng mục công trình sẽ phát sinh một lượng 

bụi lớn. Lượng bụi này sẽ tác động trực tiếp đến 100 CBCNV tham gia thi công xây 

dựng Dự án. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến khu dân cư thôn Nà Han phía Bắc, khu 

dân cư Nà Ngườm ở phía Tây Bắc dự án sẽ bị ảnh hưởng bụi gần khu vực thi công Dự 

án.  

Ngoài ra, bụi phát tán đến khu vực hố chứa nước, làm gia tăng sự bồi lắng, gia 

tăng độ đục,... gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái suối. 

*) Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên nhiên vật liệu của Dự án 

Khối lượng nguyên vật liệu chính của dự án là: 110.389 tấn (bảng 1.8, chương 

1). Tải lượng bụi do gió cuốn từ mặt đường phụ thuộc vào độ bẩn của mặt đường, tốc 

độ luồng xe chạy, mật độ dòng xe, điều kiện thời tiết,...  

Quá trình vận chuyển các nguyên, nhiên, vật liệu của dự án giả thiết sử dụng xe 

tải có tải trọng 18 tấn. Quãng đường vận chuyển từ nơi mua đến nơi tập kết trong dự án 

ước tính trung bình khoảng 20-30km. 

Tính toán tương tự giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, áp dụng công thức (3.2), căn cứ 

vào khối lượng các nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây dựng Dự 

án, tải lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu phát sinh 

được đưa ra tại bảng sau: 

Bảng 3.21. Số lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu chính 

Khối lượng cần 

vận chuyển (tấn) 

Số lượng xe 18 

tấn vận chuyển 

Thời gian 

(ngày) 

Lưu lượng          

(lượt xe/ngày) 

Lưu lượng          

(lượt xe/h) 

110.389 6.132 360 17,0 2,0 

Ghi chú: Thời gian thi công 12 tháng, thời gian làm việc 1 ngày là 8 giờ 

Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán như sau:  

Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải thải ra ở khu vực dự án 

được xác định như sau (dầu Diezel có hàm lươṇg S=0,3%). 

+ Tải lượng bụi TSP : Eb = 2,0 x 1,6 = 3,20kg/kmh hay Eb = 0,94mg/ms 

+ Tải lượng khí CO : ECO = 2,0 x 3,7 = 7,4kg/kmh hay ECO = 2,18mg/ms 

+ Tải lượng khí SO2 : ESO2 = 2,0 x 7,43S = 4,8kg/kmh hay ESO2 = 1,31mg/ms 

+ Tải lượng khí NO2 : ENO2= 2,0 x 24,1 = 48,2kg/kmh hay ENO2 = 14,26mg/ms 

+ Tải lượng khí VOC : EHC = 2,0 x 3,0 = 6,0kg/kmh hay EHC = 1,78mg/ms 

- Tác động trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu chính của Dự án: 
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Từ tải lượng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng mô hình SUTTON theo 

công thức (3.2) xác định được nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm ở một thời điểm 

bất kỳ.  

- Nồng độ chất ô nhiễm từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu chính của Dự án 

được thể hện trong bảng sau: 
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Bảng 3.22. Kết quả nồng độ dự báo theo chiều cao và khoảng cách quá trình vận chuyển nguyên vật liệu  

Khoảng cách x 

(m) 

Độ cao (z) 

0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 

Nồng độ bụi Nồng độ SO2 Nồng độ CO Nồng độ NO2 

5 0,603 0,54 0,442 0,336 0,84 0,747 0,6153 0,468 1,394 1,241 1,02 0,778 9,081 8,082 6,653 5,065 

10 0,382 0,37 0,339 0,306 0,533 0,509 0,4728 0,426 0,885 0,846 0,78 0,707 5,761 5,509 5,112 4,603 

20 0,235 0,23 0,225 0,216 0,327 0,322 0,3133 0,301 0,544 0,535 0,52 0,5 3,541 3,482 3,387 3,258 

30 0,176 0,17 0,171 0,168 0,245 0,243 0,2388 0,234 0,406 0,403 0,4 0,388 2,647 2,622 2,582 2,527 

40 0,143 0,14 0,14 0,138 0,199 0,198 0,1956 0,193 0,33 0,328 0,32 0,32 2,15 2,137 2,115 2,085 

50 0,121 0,12 0,12 0,119 0,169 0,168 0,1672 0,165 0,281 0,28 0,28 0,275 1,829 1,821 1,807 1,789 

60 0,106 0,11 0,105 0,105 0,148 0,148 0,1468 0,146 0,246 0,245 0,24 0,242 1,602 1,597 1,588 1,575 

70 0,095 0,09 0,094 0,094 0,132 0,132 0,1315 0,131 0,22 0,219 0,22 0,217 1,432 1,428 1,422 1,413 

80 0,086 0,09 0,086 0,085 0,12 0,12 0,1195 0,119 0,2 0,199 0,2 0,197 1,299 1,297 1,292 1,285 

90 0,079 0,08 0,079 0,078 0,11 0,11 0,1098 0,109 0,183 0,183 0,18 0,181 1,193 1,19 1,187 1,182 

100 0,073 0,07 0,073 0,073 0,102 0,102 0,1017 0,101 0,17 0,169 0,17 0,168 1,105 1,103 1,1 1,096 

150 0,055 0,05 0,054 0,054 0,076 0,076 0,0758 0,076 0,126 0,126 0,13 0,126 0,822 0,821 0,82 0,818 

200 0,044 0,04 0,044 0,044 0,062 0,062 0,0615 0,061 0,102 0,102 0,1 0,102 0,666 0,666 0,665 0,665 

250 0,038 0,04 0,038 0,038 0,052 0,052 0,0523 0,052 0,087 0,087 0,09 0,087 0,566 0,566 0,566 0,565 

300 0,033 0,03 0,033 0,033 0,046 0,046 0,0458 0,046 0,076 0,076 0,08 0,076 0,496 0,496 0,495 0,495 

500 0,023 0,02 0,023 0,023 0,032 0,032 0,0316 0,032 0,052 0,052 0,05 0,052 0,341 0,341 0,341 0,341 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 0,35 30 0,2 
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Nhận xét : 

 

Hình 3.1. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên nồng độ bụi ở độ cao 1,5m  

  Từ bảng 3.22 cho thấy, đối với nồng độ bụi được đánh giá nhỏ hơn giới hạn cho 

phép trung bình 1h ở khoảng cách từ 30m trở lên tính từ tim đường theo chiều gió thổi 

so với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh, do đó đơn vị thi công sẽ có kế hoạch bố trí phương tiện vận chuyển hợp lý 

đồng thời có kế hoạch giảm thiểu các chất ô nhiễm trong quá trình hoạt động. 

  + Phạm vi tác động: khu dân cư thôn Nà Han phía Bắc, khu dân cư Nà Ngườm ở 

phía Tây Bắc dự án; các hộ dân cư dọc tuyến đường QL4A và đường 230A, đường phục 

vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh – Khả Phong sẽ bị ảnh hưởng bụi  và khí trong quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu dự án.  

+ Thời gian tác động: 12 tháng thi công. 

*) Bụi phát sinh do quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu xây dựng 

Theo bảng 1.8 Chương 1, khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của dự án 110.389 

tấn. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu tại khu vực 

được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm phát sinh. Theo WHO 1993, hệ số ô nhiễm bụi là 

0,170 kg bụi/tấn nên tải lượng bụi phát sinh là: 

0,170 x 110.389 = 18.766 kg/12 tháng = 52,1 kg/ngày = 1,81 g/s. 

Sử dụng mô hình Gifford & Hanna để xác định nồng độ chất ô nhiễm phát sinh 

trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu: 

3
3

0

10
( / )

. .

E
C C mg m

u b H
   

Trong đó : 

TSP
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C – Nồng độ chất ô nhiễm, mg/m3. 

Co – Nồng độ bụi nền trong không khí khu vực tính toán, mg/m3. 

E – Tải lượng phát thải chất ô nhiễm, g/s.  

b – Chiều rộng của vùng tính toán, m;  

u – Tốc độ gió trung bình tại khu vực, m/s. 

H – Độ cao hòa trộn của khí quyển, m. 

Từ tải lượng bụi đã tính toán là 1,81 g/s, tốc độ gió trung bình ở khu vực là 2,0 

m/s về mùa đông. Độ cao hòa trộn khí quyển ở khu vực là 10m. Thay số liệu vào công 

thức xác định được nồng độ bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu ở mỗi phân 

kỳ là 0,364 mg/m3. 

Như vậy, nống độ bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ lớn hơn giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2013/BTNMT 1,04 lần ở khoảng cách 30m theo hướng gió thổi. 

Đánh giá tác động do bụi phát sinh: 

Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên nhiên vật liệu sẽ tác động trực tiếp 

các hộ dân sống dọc 2 bên đường của các tuyến đường vận chuyển nguyên nhiên vật 

liệu như: tuyến đường QL4A, đường 230A, đường phục vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh 

– Khả Phong và CBCNV thi công trên công trường. 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên nhiên vật liệu cũng làm giảm tầm 

nhìn của các phương tiện tham gia giao thông trên các cung đường chính để vận chuyển 

nguyên vật liệu, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên các cung đường nêu trên. 

Bụi tác động đến con người gây các bệnh liên quan đến đường hô hấp (viêm họng, 

viêm mũi, viêm xoang ...), liên quan đến mắt (đau mắt đỏ, viêm giác mạc, viêm mí mắt...). 

Bụi làm giảm khả năng quang hợp và sinh trưởng phát triển của thực vật và ảnh 

hưởng đến hoạt động hô hấp của động vật. Tuy nhiên theo đánh giá ở Chương 2 hệ động 

thực vật khu vực Dự án đơn điệu, không đa dạng và tính phân loài không cao, động vật 

chủ yếu là giun, một số loài chim sâu, chim sẻ... Vì vậy tác động của bụi đến con người 

và động thực vật xung quanh Dự án là không lớn. 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu về lâu dài sẽ làm gia tăng 

độ đục, gây ra hiện tượng bồi lắng tại khu vực chứa nước  và các tuyến mương nội đồng 

ở khu vực dự án. 

Vì vậy, trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu để thi công xây dựng dự 

án, Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu phù hợp, được đưa ra cụ thể tại Chương 
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4 của báo cáo. 

 Khí thải 

*) Khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu thi công xây 

dựng Dự án 

Trong quá trình hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công, sử dụng nhiên 

liệu xăng dầu, trong quá trình đốt cháy sẽ thải ra môi trường lượng khói thải chứa các 

chất ô nhiễm không khí như: Bụi, khói, CO, CO2, SO2, NOx, VOC,….. 

Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ không 

khí, vận tốc xe chạy, quãng đường vận chuyển, loại nhiên liệu, các biện pháp kiểm soát 

ô nhiễm. Xe sử dụng trong quá trình này là xe tải chạy dầu diezen 18 tấn. Khí thải phát 

sinh từ ô tô vận chuyển nguyên liệu chính của Dự án trong thời gian thi công đã tính 

toán trong bảng 3.22. 

* Khí thải phát sinh do hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, dự án phải sử dụng các máy móc, thiết bị thi 

công. Hầu hết các phương tiện thi công sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diezel trong quá 

trình làm việc phát thải khí thải gồm các chất ô nhiễm như bụi, khí CO, SO2, NOx.  

Lượng khí thải sinh ra phụ thuộc vào số lượng, chất lượng phương tiện và phương 

thức thi công. Các máy móc, thiết bị sử dụng được thể hiện tại Bảng 1.7. Hệ số phát thải 

các chất ô nhiễm của các máy móc thiết thi công xây dựng dự án được đưa ra tại bảng 

sau: 

Bảng 3.23. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công 
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TT Thiết bị 
Hệ số phát thải (kg/lít) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy xúc 0,935S 0,0099 0,0408 0,00288 0,00485 

2 Đầm bàn 0,943S 0,0178 0,0321 0,00322 0,00505 

3 Đầm dùi 0,823S 0,0166 0,0412 0,00770 0,00109 

4 Máy trộn vữa 0,933S 0,0184 0,0433 0,00223 0,00159 

5 Máy bơm vữa 0,943S 0,0187 0,0391 0,03241 0,00415 

6 Máy trộn bê tông 0,933S 0,0184 0,0433 0,00223 0,00159 

7 Máy bơm bê tông 0,925S 0,0198 0,0411 0,00211 0,00156 

8 Ô tô phun nước rửa đường 0,789S 0,00605 0,0702 0,0029 0,00105 

9 Máy ủi 0,943S 0,0178 0,0321 0,00322 0,00505 

10 Xe lu 0,833S 0,0068 0,0122 0,0054 0,00301 

11 Xe nâng 0,966S 0,0021 0,0901 0,0004 0,00005 

12 Máy rải cấp phối đá dăm 0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404 

13 Máy phun nhựa đường 0,933 S 0,0065 0,0517 0,00266 0,00153 

14 Máy rải bê tông nhựa 0,911S 0,0185 0,0455 0,00211 0,00114 

15 Máy cẩu 0,931S 0,0169 0,0321 0,00250 0,00266 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường Australia, 2003 

Ghi chú: Trong đó: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (%) = 0,05%. 

Hệ số phát sinh khí thải của thiết bị máy móc được lấy theo số liệu của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Australia năm 2003 đã được sử dụng nhiều trong các báo cáo 

ĐTM hiện nay như báo cáo ĐTM Khu đô thị sinh thái Long Thành, báo cáo ĐTM Khu 

đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3…. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính được tải lượng ô 

nhiễm sinh ra trong khí thải các máy móc thiết bị thi công khi hoạt động và nồng độ ô 

nhiễm tương ứng theo các điều kiện sau: 

Bảng 3.24. Định mức tiêu thụ dầu và lưu lượng khí thải của một số thiết bị máy móc 

thi công 

TT Thiết bị 
Lượng dầu tiêu thụ  

(lít diezel/ca) 

Lưu lượng khí thải 

(Nm3/8h) 

1 Máy xúc 72,90 680,05 

2 Đầm bàn  42,3 533,0 

3 Đầm dùi 23,2 225,6 

4 Máy trộn vữa 23,02 102,56 

5 Máy bơm vữa 14,9 94,3 

6 Máy trộn bê tông 20,7 200,9 

7 Máy bơm bê tông 16,8 104,7 
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TT Thiết bị 
Lượng dầu tiêu thụ  

(lít diezel/ca) 

Lưu lượng khí thải 

(Nm3/8h) 

8 Ô tô phun nước rửa đường 11,86 60,08 

9 Máy ủi 38,25 358,71 

10 Xe lu 24,56 91,20 

11 Xe nâng 15,23 63,02 

12 Máy rải cấp phối đá dăm  11,80 112,10 

13 Máy phun nhựa đường  17 120 

14 Máy rải bê tông nhựa  12,9 97,56 

15 Máy cẩu 5,5 37,82 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 1993 

Ghi chú: Thời gian làm việc 1 ca máy là 8 giờ. 

Theo WHO, tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị thi công 

được tính theo công thức:  

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x lượng dầu tiêu thụ 

Kết quả ước tính tải lượng ô nhiễm từ khí thải của các thiết bị thi công như sau: 

Bảng 3.25. Lượng phát thải của một số thiết bị thi công trong quá trình thi công xây 

dựng  

TT Thiết bị 

Số 

lượng 

(cái) 

Lượng phát thải (kg/ca) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy xúc 4 0,0047 0,1002 0,4131 0,0292 0,0491 

2 Đầm bàn 4 0,0042 0,1569 0,2829 0,0284 0,0445 

3 Đầm dùi 4 0,0020 0,0802 0,1991 0,0372 0,0053 

4 Máy trộn vữa 4 0,0022 0,0882 0,2077 0,0107 0,0076 

5 Máy bơm vữa 4 0,0010 0,0387 0,0809 0,0671 0,0086 

6 Máy trộn bê tông 4 0,0013 0,0529 0,1245 0,0064 0,0046 

7 Máy bơm bê tông 4 0,0011 0,0462 0,0959 0,0049 0,0036 

8 
Ô tô phun nước 

rửa đường 
2 0,0003 0,0050 0,0578 0,0024 0,0009 

9 Máy ủi 4 0,0025 0,0946 0,1705 0,0171 0,0268 

10 Xe lu 4 0,0014 0,0232 0,0416 0,0184 0,0103 

11 Xe nâng 2 0,0008 0,0033 0,1429 0,0006 0,0001 

12 
Máy rải cấp phối 

đá dăm 
2 0,0004 0,0151 0,0361 0,0030 0,0033 

13 
Máy phun nhựa 

đường 
2 0,0006 0,0077 0,0610 0,0031 0,0018 

14 
Máy rải bê tông 

nhựa 
2 0,0004 0,0166 0,0408 0,0019 0,0010 
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TT Thiết bị 

Số 

lượng 

(cái) 

Lượng phát thải (kg/ca) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

15 Máy cẩu  0,0002 0,0008 0,0204 0,0009 0,0005 

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị thi 

công được tính theo công thức:  

Nồng độ ô nhiễm = (Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải) 

Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công được nêu 

tại bảng sau: 

 

 

Bảng 3.26. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của một số máy móc thiết bị thi 

công  

TT Thiết bị 
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy xúc 25,06 530,63 
2186,8

4 
154,37 259,96 

2 Đầm bàn 28,06 
1059,4

8 

1910,6

4 
191,66 300,58 

3 Đầm dùi 31,74 
1280,3

2 

3177,6

6 
593,88 84,07 

4 Máy trộn vữa 78,53 
3097,4

6 

7289,1

4 
375,40 267,66 

5 Máy bơm vữa 37,25 
1477,3

6 

3089,0

2 
2560,49 327,86 

6 Máy trộn bê tông 24,03 947,93 
2230,7

4 
114,89 81,91 

7 Máy bơm bê tông 37,11 
1588,5

4 

3297,4

2 
169,28 125,16 

8 Ô tô phun nước rửa đường 19,47 298,57 
3464,4

3 
143,12 51,82 

9 Máy ủi 25,14 949,03 
1711,4

5 
171,68 269,25 
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TT Thiết bị 
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

10 Xe lu 56,08 915,61 
1642,7

2 
727,11 405,29 

11 Xe nâng 43,77 190,31 
8165,4

0 
36,25 4,53 

12 Máy rải cấp phối đá dăm 12,28 484,21 
1160,5

3 
95,00 106,32 

13 Máy phun nhựa đường 16,52 230,21 
1831,0

4 
94,21 54,19 

14 Máy rải bê tông nhựa 15,06 611,55 
1504,0

7 
69,75 37,68 

15 Máy cẩu 33,85 
1228,8

5 

2334,0

8 
181,78 193,42 

Nhận xét: 

Các kết quả tính toán Bảng trên cho thấy: Nhìn chung nồng độ các chất ô nhiễm 

của máy móc thi công trên công trường trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật là khá 

lớn. Khí thải phát sinh từ các phương tiện máy móc thi công tác động trực tiếp và gián 

tiếp đến 100 CBCNV thi công tại dự án. Khí thải có thể gây ra các bệnh hô hấp, các 

bệnh liên quan đến mắt ở mức độ nặng hoặc nhẹ tùy thuộc vào việc trang bị bảo hộ lao 

động cho công nhân, vị trí làm việc của từng công nhân và thời gian tiếp xúc với các 

máy móc, thiết bị thi công của từng công nhân. 

Khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công phát tán vào không khí xung quanh ảnh 

hưởng đến chất lượng không khí của các công trình xung quanh khu vực thực hiện Dự 

án. Chất lượng không khí tại các khu vực nêu trên bị ảnh hưởng sẽ tác động trực tiếp 

đến sức khỏe của các nhân viên làm việc trong nhà máy, các học sinh và cá nhân tham 

gia giao thông tại các tuyến đường. 

Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động từ các nguồn thải này đến môi trường. 

+ Phạm vi tác động: khu dân cư thôn Nà Han phía Bắc, khu dân cư Nà Ngườm ở 

phía Tây Bắc dự án; các hộ dân cư dọc tuyến đường QL4A và đường 230A, đường phục 

vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh – Khả Phong sẽ bị ảnh hưởng bụi  và khí trong quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu dự án.  

+ Thời gian tác động: 12 tháng thi công. 
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*) Khí thải từ các máy phát điện dự phòng 

Dự án sẽ phải sử dụng thêm 01 máy phát điện công suất 2000KVA trong quá 

trình xây dựng từng hạng mục công trình chính. Máy phát điện sử dụng nhiên liệu là 

dầu Diezel, trong quá trình hoạt động phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.  

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính được tải lượng ô 

nhiễm sinh ra trong khí thải máy phát điện khi hoạt động và nồng độ ô nhiễm tương ứng 

theo các điều kiện sau: 

- Công suất máy phát: 2000 KVA 

- Lượng dầu tiêu thụ: 355,74 kg dầu/h 

- Hàm lượng cacbon, hydro và lưu huỳnh trong dầu: 86,6%, 12,5%, 1,2% 

- Lượng khí thải khi đốt 1kg dầu ở điều kiện tiêu 

chuẩn và lấy hệ số khí dư là 1,2: 

 

18,5 Nm3/kg dầu 

- Lưu lượng khí thải: 2579 Nm3/h 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm được tính như sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x lượng dầu tiêu thụ 

Nồng độ ô nhiễm = Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải 

Kết quả cụ thể được đưa ra tại Bảng sau: 

Bảng 3.27. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự 

phòng 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/tấn 

dầu) 

Tải lượng 

ô nhiễm  

(g/s) 

Nồng độ chất 

ô nhiễm 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(mg/Nm3) 

A B 

Bụi 0,576 0,057 79,45 400 200 

SO2 17S 0,001 1,17 1500 500 

NOx 7,2 0,711 993,15 1000 850 

CO 1,68 0,166 231,73 1000 1000 

VOC 0,6 0,059 82,76 - - 

Nhận xét: 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện với quy chuẩn 

19:2009/BTNMT, cột B (áp dụng cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ 

công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16/01/2007), cho thấy hầu hết nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải máy phát điện đều nằm quy chuẩn cho phép, ngoại trừ nồng độ 

NOx vượt giới hạn cho phép 1,17 lần. 
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Khí thải từ máy phát điện hầu như chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe các công 

nhân làm việc gần máy phát điện. Tuy nhiên, máy phát điện hoạt động không liên tục, 

chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện hoặc tại vị trí chưa có đường điện kéo tới, do đó 

những tác động từ khí thải của máy phát điện đã phần nào được giảm thiểu. 

*) Khí thải từ quá trình hàn kim loại 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, dự án sử dụng máy hàn điện hồ quang 500A 

cho việc thi công kết cấu thép như sau: 

Đặc trưng phát sinh khí thải từ hoạt động thi công gia nhiệt như hàn, cắt, đốt 

nóng... chủ yếu là các khí độc (CO, CO2, NO2, SO2...) và bụi có trong khói hàn. Tải 

lượng khí thải phát sinh trong quá trình hàn kim loại như sau: 

Bảng 3.28. Tỷ lệ các chất ô nhiễm trong quá trình hàng điện kim loại 

STT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Bụi kim loại (mg/que hàn) 28 50 70 110 158 

2 Khí SOx (mg/que hàn) 32 54 100 154 240 

3 Khí CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

4 Khí NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (US-EPA), 2001. 

Tổng khối lượng que hàn (4mm) sử dụng trong mỗi phân kỳ xây dựng là 500 kg 

(1 kg tương đương với 43 que hàn). Tiến độ xây dựng Dự án là 12 tháng (khoảng 360 

ngày làm việc). Vậy số que hàn sử dụng trong 1 ngày khoảng 40 que. 

Tải lượng khí thải trong quá trình hàn được trình bày trong bảng sau: 

 

 

 

 

Bảng 3.29. Tải lượng ô nhiễm khí thải khi hàn vật liệu 

STT Chất ô nhiễm 
Số lượng que 

hàn 

Hệ số ô nhiễm 

(mg/que 

hàn.ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi kim loại 40 70 0,00476 

2 Khí SOx 40 100 0,0068 

3 Khí CO 40 25 0,0017 

4 Khí NOx 40 30 0,00204 
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Nguồn: Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (US-EPA), 2001. 

Từ số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, tải lượng bụi và các chất khí SOx, 

CO và NOx phát sinh không lớn. Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị 

cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường 

cục bộ tại khu vực thi công và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người công 

nhân thi công hàn. 

*) Mùi phát sinh từ rác thải sinh hoạt của công nhân 

Lượng rác thải sinh hoạt trung bình: 100 x 0,5 =50 kg/ngày. Nếu lượng rác thải 

phát sinh trong quá trình thi công chưa thu gom kịp sẽ bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến 

môi trường không khí xung quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 100 CBCNV 

lao động trên công trường. Vì vậy lượng rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom trong ngày 

tránh để tồn đọng, phát sinh mùi gây ảnh hưởng sức khỏe và các hợp phần môi trường.  

Ngoài ra, khi mưa lớn sẽ cuốn theo rác thải xuống hệ thống kênh mương thủy lợi 

gây ô nhiễm môi trường nước và ngấm xuống đất làm ảnh hưởng chất lượng đến môi 

trường đất gây tác động xấu đối với cây trồng trong khu vực dự án.   

(2). Môi trường nước 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình dự án, các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường nước bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường 

- Nước thải thi công  

- Nước mưa chảy tràn  

*) Nước thải sinh hoạt (từ lán trại thi công) 

 Trong giai đoạn thi công, Dự án có khoảng 100 cán bộ, công nhân tham gia trong 

mỗi phân kỳ, với định mức cấp nước trong giai đoạn này là 100 lít/người/ngày 

(TCXDVN 3989:2012/BXD) → lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt là 6.000 lít/ngày. 

Theo Mục a, khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP thì lượng nước thải chiếm 

100% lượng nước cấp là 10.000 lít/ngày = 10 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này tương tự trong giai đoạn GPMB, chứa 

các chất lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các 

vi sinh vật gây bệnh. 

Theo hệ số về tải lượng chất ô nhiễm tại bảng 3.16 tính toán được tải lượng và 

nồng độ chất ô nhiễm trong giai đoạn thi công được thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 3.30. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng 

 (g/ngày) 

Lưu lượng 

thải 

(l/ngày) 

Nồng độ trung 

bình (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNM

T 

(Cột B) 

BOD5 6000 

10.000 

600 50 

TSS 6000-6500 600 - 650 100 

NH4
+ 700 70 10 

P2O5 170 17 - 

Cl- 1000 100 - 

Chất hoạt 

động bề mặt 
200-250 20 - 25 10 

 

Từ kết quả bảng trên cho thấy nước sinh hoạt của công nhân trước xử lý có các 

chỉ tiêu ô nhiễm vượt giới hạn cho phép của cột B, QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Nước thải sinh hoạt. Cụ thể: Nồng độ BOD5 vượt quy 

chuẩn 13 lần; NH4
+ vượt quy chuẩn 7 lần; chất hoạt động bề mặt vượt quy chuẩn từ 2 – 

2,5 lần.  

Bên cạnh đó trong nước thải sinh hoạt thường có một lượng lớn vi sinh vật trong 

đó có vi sinh vật gây bệnh. Theo nhiều nghiên cứu, trong nước thải sinh hoạt tổng số 

Coliform từ 106 – 109 MPN/100ml, Fecal coliform từ 104 – 107 MPN/100 ml.  

Như vậy nước thải sinh hoạt có hàm lượng các chất bẩn cao, vi sinh vật gây bệnh 

là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính đối với nguồn nước tiếp nhận.  

*) Nước thải thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án có phát 

sinh nước thải thi công từ các công đoạn: rửa vật liệu xây dựng, trộn bê tông, trộn vữa, 

rửa xe, làm mát thiết bị máy móc. 

Dự án sử dụng bê tông thương phẩm là chính, quá trình trộn bê tông, trộn vữa chỉ 

tiến hành trong việc xây dựng các công trình nhỏ lẻ, nước chủ yếu thấm vào nguyên vật 

liệu và dần bay hơi theo thời gian. Do vậy, mà nước thải thi công phát sinh từ quá trình 

rửa nguyên nhiên vật liệu, trộn bê tông, trộn vữa là nhỏ. 

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án bố trí 01 cầu rửa xe gần cổng ra vào Dự 

án. 

Hầu hết các thiết bị, máy móc hoạt động trong ranh giới khu vực Dự án, do vậy 

chỉ tiến hành rửa các phương tiện vận chuyển (chủ yếu là phương tiện vận chuyển 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 108         

nguyên vật liệu). 

Theo tính toán tại Bảng 3.21, lượng xe vận chuyển lớn nhất trong giai đoạn thi 

công xây dựng là 17 xe/ngày; tần suất rửa xe là 4 chuyến/lần rửa. Trong quá trình rửa 

xe, sẽ sử dụng một lượng nước tương đương 300 lít/xe (Theo TCVN 4513/1988: Cấp 

nước bên trong – Tiêu chuẩn cấp nước PCCC). Vậy tổng lượng nước cấp cho rửa xe là: 

(17/4) x 300 = 1,3 m3/ngày. 

Lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe ước tính bằng 80% tổng lượng 

nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe là: 1,3 x 80% = 1,04 

m3/ngày. Thành phần ô nhiễm của nước thải này chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ do 

quá trình rửa xe. 

 Ngoài ra trong quá trình thi công sẽ có lượng nước thái từ quá trình vệ sinh máy 

móc thiết bị, có hàm lượng chất lơ lửng và dẫu mỡ cao gây ô nhiễm môi trường khu vực 

thực hiện Dự án. 

Bảng 3.31. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng 

Loại nước thải 

Tiêu chuẩn 

(m3/ngày.tb

) 

Thiết bị 

(cái) 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

COD 

(mg/l) 

Dầu 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Bảo dưỡng thiết bị 0,5 4 2 20 – 30 3,0 – 5,0 50 – 80 

Vệ sinh thiết bị 1,25 4 5 50 – 80 6,0 – 8,0 150 – 200 

Làm mát thiết bị 1,0 4 4 10 - 20 1,0 – 2,0 10 – 50 

QCVN 40-2011/BTNMT (A) 75 5 50 

QCVN 40-2011/BTNMT (B) 150 10 100 

Nguồn: QCXDVN 2005 (đối với một đơn vị thi công) 

Thiết bị, máy móc thi công cần bảo dưỡng gồm có: ô tô tự đổ, máy xúc, máy ủi, 

ô tô rửa đường, máy xúc bê tông, máy trộn bê tông. Lượng nước thải này nếu không thu 

gom, xử lý sẽ gây biến đổi thành phần môi trường đất, làm gia tăng các chất ô nhiễm 

trong đất và tác động lớn đến hệ sinh thái trong đất. Khi gặp nước mưa chảy tràn, nước 

mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi các chất ô nhiễm vào các nguồn tiếp nhận nước thải của dự 

án, làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm, đồng thời tác động trực tiếp đến hệ sinh thái 

thủy sinh. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình đào bể xây dựng bể XLNT 

Trong quá trình thi công dự án sẽ tiến hành xây bể XLNT, việc thi công đào các 

bể sẽ phát sinh nước thải.  

Theo kết quả khảo sát địa chất khu vực thực hiện Dự án, mực nước ngầm thẩm 
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thấu ngang xuất hiện ở khu vực dự kiến đào bể XLNT ở độ sâu từ cote -5,0m đến cote -

12,0m, trung bình cote -8m. Chiều sâu của các bể tại cote -2,35m. 

Nếu đào các bể trong trường hợp không gặp ngày mưa, nước phát sinh trong quá 

trình này chủ yếu từ nước ngầm thẩm thấu ngang. Nếu đào bể trong những ngày mưa, 

lượng nước thải thi công phát sinh gồm có lượng nước mưa chảy tràn và nước thẩm 

thẩm ngang. 

Lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích đào bể 50m2 là 480,9 l/s ~ 0,5 m3/s. 

Theo TCVN 7957:2008 một trận mưa kéo dài tối đa khoảng 3 giờ. Vậy lượng nước thải 

phát sinh trong quá trình đào bể lớn nhất khoảng: 50x2,35 = 117,5 (m3). 

Vậy nếu trong quá trình đào bể gặp trời mưa, lượng nước thải phát sinh trong quá 

trình nêu trên khoảng 117,5 m3.   

Lượng nước thải này nêu không có biện pháp thu gom và xử lý sẽ ảnh hưởng đến 

quá trình thi công xây dựng bể, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường nước mặt xung 

quanh khu vực dự án khi bơm thải nước này ra ngoài môi trường. 

*) Nước mưa chảy tràn 

Trong thời gian thi công (12 tháng), khi có các trận mưa sẽ xuất hiện lượng nước 

mưa chảy tràn. Lượng nước mưa chảy tràn mang theo các chất rắn lơ lửng bị ảnh hưởng 

từ hoạt động thi công, được tính toán theo công thức (3.4) 

Q = φ.q.F, (TCVN 7957:2008) 

Trong đó:   

+ Q là lưu lượng tính toán (l/s) 

+ φ là hệ số dòng chảy, φ=0,60 (TCVN 7957:2008). 

+ q là cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Theo TCVN 7957:2008, tính được q = 

480,9 (l/s.ha).  

+ F: Diện tích khu vực; F = 10,455 ha;  

 Q = 0,6 x 480,9 x 10,455 = 3,0 m3/s 

 Lượng chất không tan tích tụ trong một  khoảng thời gian được xác định theo 

công thức: 

M = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F  (kg) 

 M = 220 [1 - exp (-0,8 0,0104)]  10,455 = 19,05 (kg). 

 Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 phút ở khu vực Dự án là không 

lớn, thành phần cặn bẩn chủ yếu là đất, cát nên có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật. 

  
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Do đó, tác động này được đánh giá ở mức tác động nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạng 

lưới thoát nước. 

 (3). Chất thải rắn 

a. CTR thông thường 

 CTR xây dựng 

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: 

đất đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, 

đầu thừa sắt, thép,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ 

thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện 

pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.  

Khối lượng nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn và nguyên vật liệu rơi vãi: 

Theo Bảng 1.8, tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của dự án là 110.389 

tấn. Căn cứ theo định mức vâṭ tư xây dưṇg taị văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 

của Bô ̣Xây dưṇg định mức vật liệu rơi vãi và phế thải là 0,05kg/tấn nguyên vật liệu, 

trong quá trình thi công xây dựng, lượng chất thải rắn phát sinh do thi công xây dựng 

của dự án là: 

110.389 tấn (VL) x 0,05kg/tấn (CT) = 5,5 tấn chất thải xây dựng  

Tác động do CTR xây dựng: 

Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là không 

lớn. Các CTR này không bị thối rữa, không phát sinh mùi và một số loại có thể tận dụng 

bán cho đơn vị thu mua (bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,…), còn lại 

một phần đất đá, gạch, vật liệu xây dựng được tận dụng san lấp đất trũng; khối lượng 

CTR còn lại khoảng 2 tấn sử dụng để gia cố ta luy dọc tuyến đường vào khu vực Dự án 

ở phía Bắc, hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này đến môi trường 

khu vực. 

Nếu nguồn thải này không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ gây ảnh 

hưởng đến mỹ quan khu vực và gây cản trở giao thông trong khu vực dự án. 

 CTR sinh hoạt 

CTR sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân làm việc tại khu vực thi công bao 

gồm: chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon,…  

Lượng CBCNV làm việc trên công trường là 100 người và lưu trú tại công trường 

sau giờ làm việc. Định mức thải rác 0,5 kg/người/ngày đối với công nhân thi công trên 
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công trường (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây dựng, 2006). 

Lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại 

công trường là: 0,5 kg/người/ngày x 100 người = 50 kg/ngày. 

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không thu gom hàng ngày sẽ gây 

ô nhiễm môi trường, làm giảm chất lượng cảnh quan khu vực dự án và khu vực xung 

quanh.  

Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các 

hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không 

khí, nước mặt, và gián tiếp ảnh hưởng đến nước ngầm khu vực, phát sinh dịch bệnh. Các 

chất trong chất thải sau khi phân hủy được tích trữ trong đất sẽ gây ô nhiễm môi trường 

đất.  

CTR không được thu gom, xử lý sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn, chảy xuống 

nguồn nước tiếp nhận làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh. 

b. CTNH 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục của dự án, sẽ phát sinh một 

lượng CTNH chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng các máy móc, thiết bị thi công. Trên công 

trường xây dựng, lượng CTNH phát sinh như sau: 

 

 

 

Bảng 3.32. Thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

TT Tên chất thải 

Trạng thái tồn tại 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/ngày) 
Rắn Lỏng Bùn 

1 Chất thải có chứa dầu x x - 
19 07 

01 
1,5 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu x - - 
18 02 

01 
3 

3 
Bóng đèn huỳnh quang thải có 

chứa thuỷ ngân 
x - - 

16 01 

06 
1,2 

4 Dầu nhiên liệu thải x - - 
17 06 

01 
1,5 

5 Cặn sơn x x - 
18 01 

01 
0,8 

6 Các loại chất thải khác có các x - - 19 12 2 
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thành phần nguy hại hữu cơ 02 

Tổng 10 

Nhận xét: 

Từ Bảng 3.32 cho thấy: Tổng lượng CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng mỗi phân kỳ dự án khoảng 10 kg/ngày. Lượng CTNH của dự án phát sinh một 

ngày không nhiều song cần được thu gom, lưu trữ, tránh rơi vãi ra mặt bằng thi công 

gây ảnh hưởng đến môi trường nước, đất và không khí trong khu vực dự án và khu vực 

xung quanh. 

- Môi trường không khí: Phát tán mùi dầu, hơi dung môi gây ô nhiễm môi trường 

không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe 100 CBCNV thi công tại công trường. 

- Môi trường nước: Các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước 

mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng tới hệ sinh thái trong nước (tăng 

hàm lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng trao đổi oxy và khả năng hô hấp của sinh vật 

trong nước). 

- Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, 

gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của hệ 

sinh thái trong đất. 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Nguồn tác động 

- Tiếng ồn và độ rung từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, các máy 

móc và phương tiện thi công trên công trường. 

- Sự gia tăng nhiệt độ do hoạt động thi công gia cố nhiệt như trong quá trình xây 

dựng, quá trình hàn cắt kim loại. 

- An ninh khu vưc̣, dic̣h bêṇh,... 

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cũng có thể xảy ra tai nạn giao 

thông nếu những lái xe không tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ. 

- Khi tham gia thi công tại công trường, những công nhân không tuân thủ các 

biện pháp về an toàn lao động, có thể dẫn đến tai nạn lao động có thể gây thương tật cho 

người và thiệt hại về kinh tế. 

- Quá trình thi công ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực 

- Quá trình thi công ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực. 

3.1.2.3.2. Đánh giá tác động 

*) Tiếng ồn 
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Trong quá trình xây dựng dự án, mọi hoạt động của con người, thiết bị trên công 

trường sẽ phát sinh ra tiếng ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và 

khoảng cách từ vị trí gây ra đến môi trường tiếp nhận.  

Tiếng ồn thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt 

động của các máy móc, thiết bị được sử dụng.  

Sử dụng tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của 

“Ủy ban BVMT U.S – Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID” 

được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 3.33. Mức độ tiếng ồn điểm hình của các thiết bị, phương tiện thi công khoảng 

cách 2m 

STT Máy móc thiết bị Mức ồn ở khoảng cách 2m (dBA) 

1 Xe tự đổ  83 - 94 

2 Máy xúc 81 - 83 

3 Đầm bàn  70 - 74 

4 Đầm dùi 81 - 84 

5 Máy trộn vữa 56-62 

6 Máy bơm vữa 81 - 84 

7 Máy trộn bê tông 74 - 88 

8 Máy bơm bê tông 81 - 84 

9 Ô tô phun nước rửa đường 56-70 

10 Máy ủi  82 - 89 

11 Xe lu 58-66 

12 Xe nâng 56-63 

13 Máy rải cấp phối đá dăm  78 - 82 

14 Máy phun nhựa đường  71 - 82 

15 Máy rải bê tông nhựa  72 – 83 

16 Máy phát điện 72 - 87 

Nguồn: Ủy ban BVMT U.S 

Quá trình lan truyền âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng sóng âm. 

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được 

xác định bằng Công thức xác điṇh mức đô ̣ồn taị môṭ điểm cách nguồn x (m) đươc̣ xác 

điṇh như sau:  

Li = Lp –ΔLd - ΔLc (dB) 

Trong đó:  

- Li : Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ở khoảng cách d (m). 
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- Lp : Mức ồn đo tại nguồn gây ồn (cách 2m). 

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i  

ΔLd = 20.log ((r2/r1)1+a). 

Trong đó: 

+ r1: Khoảng cách từ nguồn gây ồn Lp 

+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách tương ứng với Li 

(m). 

+ a: Hệ số hấp thụ riêng tiếng ồn với địa hình mặt đất (a=0). 

- ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực thi công có địa hình rộng, trong 

bán kính 100 – 500m từ khu thi công không có vật cản nên ΔLc = 0. 

Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau đây: 

∑L = 10.lg , dBA 

Trong đó : 

- ∑L: tổng mức ồn (mức cường độ âm thanh) tại điểm xem xét; 

- Li: mức ồn của nguồn i; 

- n: số nguồn ồn. 

Từ các công thức trên, ta tính toán được mức ồn trong môi trường không khí xung 

quanh. Kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng sau: 

 

 

Bảng 3.34. Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công theo khoảng cách 

TT 
Tên thiết bị, 

máy móc 

Mức ồn 

ở 

khoảng 

cách 2m 

TB 

Mức ồn ứng với khoảng cách dBA 

5m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tự đổ 83 - 94 87,5 83,5 77,5 73,5 70,5 67,5 

2 Máy xúc 81 - 83 82 78,0 72,0 68,0 65,0 62,0 

3 Đầm bàn 70 - 74 72 68,0 62,0 58,0 55,0 52,0 

4 Đầm dùi 81 - 84 82,5 78,5 72,5 68,5 65,5 62,5 

5 Máy trộn vữa 56 - 62 59 55,0 49,0 45,0 42,0 39,0 

6 Máy bơm vữa 81 - 84 82,5 78,5 72,5 68,5 65,5 62,5 

7 
Máy trộn bê 

tông 
74 - 88 81 77,0 71,0 67,0 64,0 61,0 

8 Máy bơm bê 81 - 84 82,5 78,5 72,5 68,5 65,5 62,5 

Li1,0n

1

10
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TT 
Tên thiết bị, 

máy móc 

Mức ồn 

ở 

khoảng 

cách 2m 

TB 

Mức ồn ứng với khoảng cách dBA 

5m 20m 50m 100m 200m 

tông 

9 
Ô tô phun nước 

rửa đường 
56 - 70 63 59,0 53,0 49,0 46,0 43,0 

10 Máy ủi 82 - 89 85,5 81,5 75,5 71,5 68,5 65,5 

11 Xe lu 58 - 66 62 58,0 52,0 48,0 45,0 42,0 

12 Xe nâng 56 - 63 59,5 55,5 49,5 45,5 42,5 39,5 

13 
Máy rải cấp phối 

đá dăm 
78 - 82 80 76,0 70,0 66,0 63,0 60,0 

14 
Máy phun nhựa 

đường 
71 - 82 76,5 72,5 66,5 62,5 59,5 56,5 

15 
Máy rải bê tông 

nhựa 
72 - 83 77,5 73,5 67,5 63,5 60,5 57,5 

16 Máy phát điện 72 - 87 79,5 75,5 69,5 65,5 62,5 59,5 

Mức ồn trung bình 71,3 65,3 61,3 58,3 55,3 

Mức ồn tổng cộng 89,6 83,5 79,6 76,6 73,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: Độ ồn khu vực thông thường 70dBA 

QCVN 24:2016/BYT: Độ ồn khu vực lao động 85 dBA 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán bảng trên cho thấy, mức ồn trung bình tại vị trí cách nguồn ồn 

từ 20 – 200m đều nhỏ hơn theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. Tại vị trí cách 

nguồn ồn ≤5m, độ ồn vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT 1,3 dBA.  

Mức ồn tổng cộng: tại vị trí cách nguồn ồn từ 5 – 200m, độ ồn vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 26:2010/BTNMT từ 3,5 – 19,6 dBA; tại vị trí cách nguồn ồn ≤5m, độ 

ồn vượt giới hạn cho phép của QCVN 24:2016/BYT 4,6 dBA.  

Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, hệ tim 

mạch và hệ dạ dày và các cơ quan khác sau đó đến thính giác. Tiếng ồn ảnh hưởng tới 

con người như: gây mất ngủ, khó chịu, khó tiêu, ợ nóng, huyết áp cao, bệnh tim mạch 

và còn có thể gây điếc. Để giảm tác động của tiếng ồn trong giai đoạn thi công, Chủ đầu 

tư sẽ bố trí lịch thi công phù hợp (không vận hành đồng thời nhiều thiết bị thi công) để 

tránh tác động cộng hưởng gây mức ồn lớn. 

+ Phạm vi tác động: khu dân cư thôn Nà Han phía Bắc, khu dân cư Nà Ngườm ở 

phía Tây Bắc dự án; các hộ dân cư dọc tuyến đường QL4A và đường 230A, đường phục 
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vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh – Khả Phongnsẽ bị ảnh hưởng bụi và khí trong quá trình 

thi công xây dựng dự án.  

+ Thời gian tác động: 12 tháng thi công. 

 *) Độ rung 

Rung động là do hoạt động của các phương tiện máy móc thi công. Nguồn phát 

sinh độ rung chủ yếu là máy đóng cọc, máy trộn bê tông, máy đầm, xe lu... và hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển hạng nặng. Dựa trên cơ sở số liệu của USEPA xác định 

được mức rung động của các máy thi công theo bảng sau: 

Bảng 3.35. Mức độ gây rung của một số loại máy móc xây dựng 

TT Loại máy móc 

Mức độ rung động 

(theo hướng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn gây rung 10m 

1 Xe tự đổ 74 

2 Máy xúc 73 

3 Máy bơm vữa 66 

4 Máy trộn bê tông 82 

5 Máy bơm bê tông 74 

6 Máy bơm nước 60 

7 Máy đầm 90 

8 Máy phun nhựa đường 62 

9 Xe lu 81 

10 Máy hàn 68 

11 Máy khoan 61 

12 Máy phát điện 66 

QCVN 27:2010/BTNMT (*) 70 dB từ 6-21h; 60 dB từ 21-6h 

QCVN 27:2010/BTNMT: Độ rung khu vực thông thường 75dB (áp dụng với hoạt 

động xây dựng) 

Nguồn: USEPA, 2007 

 Nhận xét:  

Theo Bảng trên cho thấy: Một số loại máy móc có mức rung lớn hơn giới hạn 

cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT như: Máy trộn bê tông, máy đầm, xe lu,... Các 

tác động do rung động của quá trình thi công Dự án chỉ mang tính chất cục bộ, làm ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh Dự án. Các tác động đến khu vực xung quanh tương 

đối thấp do thời gian sử dụng máy móc thi công ngắn, không gian lan truyền rộng. Đối 

tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là 100 CBCNV thi công trên công trường. 
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*) Tác động do nhiệt 

Máy móc thi công trên công trường không chỉ là nguồn phát sinh tiếng ồn, độ 

rung mà còn là nguồn phát sinh nhiệt khá lớn, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng, 

máy móc hoạt động tập trung nhiều. Các tác động này chỉ gây ảnh hưởng trưc tiếp cho 

100 cán bộ, công nhân thi công trên công trường do tiếp xúc trực tiếp với nguồn phát 

thải nhiệt. 

Các ảnh hưởng do ô nhiễm nhiệt đối với người lao động đặc biệt quan trọng trong 

những ngày nắng. Do phải làm việc trong thời gian dài ở ngoài trời nắng và các máy 

móc thi công đều tỏa nhiệt nên người lao động sẽ chịu ảnh hưởng của nhiệt độ làm cho 

cơ thể nhanh chóng mệt mỏi, khát nước, gây nhức đầu, chóng mặt,... dẫn đến giảm năng 

suất lao động và tăng khả năng gây tai nạn lao động.  

*) Tác động do hoạt động giao thông của Dự án 

Trong quá trình thi công xây dựng, các hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên vật 

liệu và thiết bị máy móc làm gia tăng mật độ giao thông tại các tuyến đường vận chuyển 

xung quanh khu vực dự án ước tính lớn nhất khoảng tại các vị trí trên tuyến đường xuất 

nhập khẩu Tân Thanh – Khả Phong, đường QL4A. Theo tính toán tại bảng 3.22 về số 

lượng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu dự án 17 xe/ngày. Như vậy các tuyến 

đường sẽ tăng thêm khoảng 17 xe tải 18T/ngày trong khoảng thời gian thi công 12 tháng. 

- Phương tiện giao thông gia tăng làm tăng nguy cơ gây ùn tắc giao thông tại các 

tuyến đường. 

- Tăng hàm lượng bụi và khí thải từ phương tiện ra môi trường xung quanh. 

- Xe chở nguyên vật liệu như cát, sỏi, ... không được che kín gây phát tán bụi, 

hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng sức khỏe và dễ gây tai nạn cho các phương tiện khi tham 

gia giao thông trên các tuyến đường nêu trên. 

- Nguyên vật liệu rơi vãi trên đường gây trơn, trượt dễ gây tai nạn cho người tham 

gia giao thông. 

- Làm giảm chất lượng đường giao thông nếu chở quá tải trọng cho phép tuyến 

đường gây nứt, vỡ, hỏng, ảnh hưởng đến người tham gia lưu thông. 

Hoạt động giao thông của dự án nếu không có biện pháp giảm thiểu gây ảnh 

hưởng sức khỏe người dân 2 bên tuyến đường QL4A, đường phục vụ xuất nhập khẩu 

Tân Thanh – Khả Phong do tăng hàm lượng bụi và khí thải còn gây tai nạn. Vì vậy, Chủ 

đầu tư đưa ra biện pháp giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tối đa tác động do hoạt động 
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phương tiện giao thông gây ra. 

*) Tác động đến hệ sinh thái 

Trong quá trình xây dựng, hoạt động san gạt mặt bằng, sẽ làm xáo trộn các tầng 

đất và làm mất lớp thực vật dẫn đến làm biến đổi cảnh quan môi trường khu vực theo 

chiều hướng xấu, tăng khả năng chảy tràn, và rửa trôi bề mặt vào mùa mưa. 

Theo như Chương 2, hệ thực vật của khu vực thực hiện dự án nghèo nàn; hệ động 

vật gồm một số loài chim, ngoài ra còn có giun, dế, bướm, nhái, cóc,... Do vậy, quá trình 

thi công xây dựng dự án sẽ tác động đến hệ sinh thái: 

- Diện tích thảm thực vật tại khu đất dự án bị phá bỏ dẫn đến hệ thực vật ở đây 

bị suy giảm, đồng thời những động vật sống trong môi trường này sẽ bị tiêu diệt hoặc di 

dời đi nơi khác. Một số loài động thực vật trong hệ sinh thái này sẽ mất đi hoặc giảm 

dần về số lượng; 

- Do hoạt động san ủi, xây dựng tạo nên sự xáo trộn, thay đổi điều kiện sống 

(nhiệt độ, ánh sáng, bụi, tiếng ồn, con người...) nên một số loài động vật sẽ suy giảm 

dần hoặc di chuyển đến nơi khác. 

- Bụi sinh ra bám lên lá cây, làm giảm khả năng quang hợp. 

- Hệ sinh thái khu vực lân cận cũng chịu ảnh hưởng do những tác động của quá 

trình trên. Tuy nhiên, mức độ tác động chỉ có tính chất tạm thời, Chủ đầu tư sẽ áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến hệ sinh thái. 

+ Bụi phát tán vào không khí sẽ gia tăng nồng độ bụi, bám vào các thảm thực vật, 

cây xanh trong và xung quanh khu vực thực hiện dự án sẽ làm giảm khả năng quang 

hợp, hạn chế sinh trưởng và phát triển. Nếu nồng độ bụi lớn có thể làm cho thảm thực 

vật, cây xanh bị chết hoặc phải mất một thời gian dài mới có thể phục hồi trở lại. 

+ Bụi, các chất thải trong đó có đất thải, các chất thải xây dựng theo nước mưa 

chảy tràn gây ra hiện tượng bồi lắng, tác động trực tiếp đến hệ sinh thái thủy sinh. 

+ CTR sinh hoạt, CTNH, CTR xây dựng nếu không được thu gom triệt để sẽ làm 

mất mỹ quan của khu vực, khi gặp trời mưa sẽ bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi ra mương, 

rãnh, sông làm giảm chất lượng nước mặt và tác động trực tiếp đến hệ sinh thái thủy 

sinh của khu vực. Các chất ô nhiễm có trong các chất thải khi bị nước mưa chảy tràn 

cuốn trôi xuống các thủy vực, lâu dài sẽ tích lũy các chất ô nhiễm trong các trầm tích, 

tác động lớn đến đời sống của các sinh vật đáy theo thời gian mà trong thời gian ngắn 

không thể nhận thấy rõ sự thay đổi này. Chất lượng môi trường đã có sự biển đổi vể 
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thành phần theo thời gian đồng nghĩa với việc số lượng cá thể trong quần thể sẽ bị thay 

đổi và suất hiện các cá thể mới để hình thành một quần thể mới. 

*) Tác động về kinh tế - xã hội 

(a). Các tác động có lợi 

Giai đoạn thi công xây dựng dự án có thể đem lại một số tác động tích cực đến 

kinh tế - xã hội địa phương như sau: 

- Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương. 

- Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động.  

- Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác 

nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực Dự án. 

(b). Các tác động có hại 

Trong quá trình thi công dự án có khoảng 100 cán bộ, công nhân thi công tập 

trung sẽ có thể gây ra các tác động tiêu cực tới an ninh trật tự xã hội tại khu vực: làm 

phát sinh các tệ nạn xã hội khác như: cờ bạc, trộm cắp, ma túy,... Nếu ý thức của công 

nhân không cao, không thực hiện đúng quy định trong an toàn lao động và nội quy lao 

động sẽ làm gia tăng tác động xấu tới an ninh trật tự của dự án nói riêng và tại khu vực 

xung quanh dự án nói chung. 

Việc tập trung số lượng công nhân sẽ phát sinh một số dịch vụ tự phát phục vụ 

nhu cầu giải trí thư giãn của công nhân như quán nước, cafe,… dẫn đến thay đổi cơ cấu 

lao động địa phương. 

Việc tập trung một số lượng lớn công nhân thi công xây dựng phục vụ cho dự án 

có thể dẫn đến các vấn đề xã hội, vấn đề văn hóa nhất định do mâu thuẫn giữa công nhân 

đến từ nơi khác và người dân địa phương. 

Môi trường sống chịu nhiều tác động nên ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, 

nguy cơ phát sinh các bệnh tật. 

Nguy cơ xảy ra rủi ro và sự cố do dự án gây ra có thể ảnh hưởng tới phát triển 

kinh tế - xã hội khu vực và vùng lân cận. 

*) Tác động đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực 

Quá trình thi công dự án thoát nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân tham gia thi công sau xử lý; nước thải thi công sau xử lý chảy ra nguồn 

tiếp nhận là hố chứa nước ở phía Tây Dự án.  

Lượng nước thải trên nếu không được xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng đến chất 
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lượng nguồn nước mặt khu vực như các tuyến mương nội đồng, làm gia tăng nồng độ 

các chất ô nhiễm có trong nước mặt, làm thay đổi các chu trình sinh, hóa diễn ra trong 

nước mặt và tác động trực tiếp đến hệ sinh thái thủy sinh, gây ra các hiện tượng: phú 

dưỡng, động vật phù du phát triển mạnh và thành phần các loài bị thay đổi.  

Về lâu dài khi nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt gia tăng sẽ làm gia tăng 

nồng độ các chất ô nhiễm trong các trầm tích của hố chứa nước do sự tích lũy của các 

chất ô nhiễm. 

*) Tác động đến hoạt động giao thông  

Quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh số lượng phương tiện thi công xây dựng 

được di chuyển đến khu vực như: ô tô tự đổ, máy ủi, máy xúc.... sẽ làm gia tăng lưu 

lượng trên các tuyến đường 230A, Tân Thanh - Khả Phong, ... 

Các tuyến đường trên là các tuyến đường chính, do vậy mật độ các phương tiện 

hiện trạng lớn. Hoạt động vận chuyển của Dự án sẽ làm gia tăng lưu lượng xe trên các 

tuyến đường, do vậy có thể gây ra các tác động đến giao thông: Ùn tắc vào giờ cao điểm, 

tại các nút giao cắt; ảnh hưởng đến sức chịu tải của các tuyến đường; tăng tai nạn giao 

thông trên các tuyến đường nêu trên; Bụi, khí thải phát sinh làm hạn chế tấm nhìn, ảnh 

hưởng sức khỏe của người tham gia giao thông.   

Hoạt động vận chuyển thường làm rơi vãi vật liệu xây dựng và đổ thải trên đường, 

đặc biệt trong phạm vi từ 100 – 200m xung quanh khu vực thi công. Nếu không có biện 

pháp hạn chế rơi vãi và thu gom vật liệu xây dựng và đất thải đổ thải rơi vãi, các chất rơi 

vãi trên đường này gặp trời mưa sẽ trở thành bùn nhão gây lầy hóa, trơn trượt khi mưa ẩm, 

làm mất an toàn giao thông trên đường, trường hợp các xe tải chở đất vượt quá tải trọng gây 

hư hỏng các tuyến đường. Gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân khu 

vực, hoạt động của các phương tiện ra vào các khu vực lân cận như, làm ảnh hưởng đến sức 

khỏe và tính mạng người tham gia giao thông.   

*) Tác động đến các tuyến đường giao thông khu vực  

Số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng lên do hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển phục vụ thi công Dự án. Do vậy sẽ gây tác động đến các tuyến đường 

giao thông khu vực như sau: 

- Làm tăng áp lực lên hệ thống đường khu vực dễ xảy ra hiện tượng hư hỏng mặt 

đường, gia tăng nguy cơ sụt lún nền đường, tạo thành các ổ gà. 

- Các xe vận chuyển vượt quá tải trọng đường gây bong tróc kết cấu nền đường, 
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bên cạnh đó làm gia tăng bụi cuốn nền đường, dẫn đến gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn 

giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường. 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển góp phần làm nhiệt độ mặt đường 

tăng cao dẫn đến nguy cơ hư hỏng nền mặt đường theo các dạng như: lún vệt bánh xe, 

trượt, dồn nhựa mặt đường, cường độ chống trượt giảm,...  

*) Tác động đến sức khỏe cộng đồng 

- Công nhân trực tiếp tham gia thi công xây dựng: 

Đây là đối tượng trực tiếp chịu tác động của các hoạt động khi thi công xây dựng 

các hạng mục công trình của dự án. Các yếu tố tác động lên người công nhân đó là điều 

kiện môi trường làm việc, bụi, khí thải, tiếng ồn và nhiệt phát sinh trong quá trình thi 

công. Ngoài ra, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của công nhân trên công trường không đảm 

bảo vệ sinh có thể mắc bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về da. 

Trong quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công việc tiến hành chủ 

yếu bằng cơ giới. Hoạt động này có thể gây ảnh hưởng đến người lao động nếu họ không 

được trạng bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Tác động của bụi, tùy theo mức 

độ ô nhiễm và thời gian tiếp xúc của người lao động với bụi, có thể gây các tác hại chủ 

yếu sau: 

+ Bệnh bụi phổi: làm giảm chức năng hô hấp. 

+ Các bệnh khác như: bệnh đường hô hấp, bệnh ngoài da, bệnh về mắt. 

- Môi trường xung quanh: 

Ảnh hưởng do bụi phát tán vào không khí, các loại bụi dạng hạt (đất, cát…) sẽ 

gây ảnh hưởng đến dân cư khu vực xung quanh: khu dân cư thôn Nà Han phía Bắc, khu 

dân cư Nà Ngườm ở phía Tây Bắc dự án; các hộ dân cư dọc tuyến đường QL4A và 

đường 230A, đường phục vụ xuất nhập khẩu Tân Thanh – Khả Phong  

+ Ô nhiễm tiếng ồn gây ra do các phương tiện thi công trên công trường. 

+ Nước thải sinh hoạt, nước rửa trôi bề măṭ và nước thải xây dưṇg nếu không có 

biêṇ pháp kiểm soát tốt se ̃gây tác đôṇg tiêu cưc̣ tới nguồn tiếp nhận. 

- Môi trường sức khoẻ cộng đồng: 

Đối với người dân sống xung quanh khu vực Dự án có thể bị tác động bởi bụi, 

các chất khí độc hại và tiếng ồn trong thời gian thi công xây dựng. Các hộ gia đình ở 

gần sát với công trường xây dựng và ven tuyến đường vận chuyển sẽ là những đối tượng 

chịu tác động lớn nhất. Vấn đề tâp̣ trung nhiều công nhân xây dưṇg se ̃làm gia tăng nguy 
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cơ về bệnh dịch trong côṇg đồng vùng dư ̣án. 

3.2.  Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Bảng 3.36. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành 

TT 

Nguồn 

tác 

động 

Hoạt động của Dự 

án 
Đối tượng tác động 

1 Bụi 

- Bụi phát sinh từ 

hoạt động bốc xếp, 

lưu trữ hàng hóa.  

- Bụi từ các phương 

tiện giao thông tham 

gia vận chuyển hàng 

hóa  

- Bụi từ các phương 

tiện của người ra vào  

khu thương mại dịch 

vụ, người làm việc 

tại bến xe   

- Môi trường không khí     

- Môi trường nước 

- CBCNV làm việc trong giai đoạn hoạt động 

(50 CBCNV cố định làm việc tại Dự án, 300 

khách lưu động khi Dự án đi vào hoạt động).     

- Khu dân cư lân cận thuộc thôn Nà Han, thôn 

Nà Ngườm xã Tân Thanh 

- Hệ sinh thái    

2 Khí thải 

- Khí thải phát sinh 

khi chạy máy phát 

điện dự phòng. 

- Khí thải từ các 

phương tiện ra vào  

bến xe  

- Môi trường không khí  

- CBCNV làm việc trong giai đoạn hoạt động 

(50 CBCNV cố định làm việc tại Dự án, 300 

khách lưu động khi Dự án đi vào hoạt động).     

- Khu dân cư lân cận thuộc thôn Nà Han, thôn 

Nà Ngườm xã Tân Thanh 

- Hệ sinh thái   

3 CTR 

3.1 

CTR 

thông 

thường 

- Rác thải sinh hoạt 

từ CBCNV cố định, 

khách lưu động ra 

vào bến xe 

- CTR phát sinh từ 

quá trình bốc xếp 

hàng hóa 

- CTR phát sinh từ 

CBCNV làm việc tại 

Dự án 

- CTR phát sinh từ 

hoạt động vận 

- Môi trường nước 

- Môi trường không khí 

- Môi trường đất 

- CBCNV làm việc trong giai đoạn hoạt động 

(50 CBCNV cố định làm việc tại Dự án, 300 

khách lưu động khi Dự án đi vào hoạt động).     

- Hệ sinh thái 
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TT 

Nguồn 

tác 

động 

Hoạt động của Dự 

án 
Đối tượng tác động 

chuyển hàng hóa  

3.2 CTNH 

- CTNH phát sinh từ 

hoạt động sinh hoạt 

của CBCNV  

- CTNH phát sinh từ 

khu văn phòng và 

thương mại dịch vụ, 

trung tâm sửa chữa 

bảo dưỡng… 

- CTNH phát sinh từ 

hoạt động của các 

phương tiện hoạt 

động tại các kho bãi, 

khu lưu trữ hàng hóa  

- Môi trường đất 

- Môi trường không khí 

- CBCNV làm việc trong giai đoạn hoạt động 

(50 CBCNV cố định làm việc tại Dự án, 300 

khách lưu động khi Dự án đi vào hoạt động).     

- Hệ sinh thái  

4 Nước thải 

4.1 

Nước 

thải sinh 

hoạt 

- Nước thải sinh hoạt 

của CBCNV làm 

việc lưu động và ở 

cố định tại Dự án   

- Môi trường nước 

- Hệ sinh thái 

- Môi trường đất  

- Hoạt động lưu trữ, vận chuyển hàng hóa  
4.2 

Nước 

mưa 

chảy 

tràn 

Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt  

Tác động đến môi trường 

(1). Môi trường không khí 

a. Bụi    

*) Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển hàng hóa, phương tiện tại bến xe 

 Quá trình vận chuyển hàng hóa thông qua bến xe chủ yếu sử dụng ô tô tải trọng 

20 tấn, container. Áp dụng công thức (3.3), căn cứ khối lượng hàng hóa vận chuyển và 

lượt xe tới bến xe dừng nghỉ; phương tiện tới thực hiện thủ tục thanh toán, xuất nhập 

khẩu, hải quan (số lượt xe khoảng 300 xe/ngày đêm).  

Thời gian vận chuyển hàng hóa 360 ngày/năm; 1 ngày làm 24h, tính toán được 

bụi phát sinh do quá trình vận chuyển của các phương tiện: 

Bảng 3.37. Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển hàng hóa 
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TT Lượt xe/ngày 
Lượt 

xe/h 

Hệ số K 

 

Quãng đường 

vận chuyển 

(km) 

Lượng bụi phát 

sinh (kg/h) 

1 300 12,5 0,09 45 1,125 

 Áp dụng công thức SUTTON, tính toán tương tự như giai đoạn thi công, nồng 

độ bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua từng giai đoạn theo khoảng 

cách được đưa ra tại Bảng sau:             

Bảng 3.38. Nồng độ bụi tại các khoảng cách khác nhau trong quá trình vận chuyển 

hàng hóa qua bến xe 

Giai đoạn 

Nồng độ bụi (mg/m3) theo khoảng cách 

(m) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3), trung bình 

1h 
10 20 40 60 80 

Giai đoạn hoạt 

động Dự án 
0,1330 0,1016 0,0704 0,0545 0,0450 0,3 

Từ kết quả tính toán bảng trên cho thấy: nồng độ bụi phát sinh do quá trình vận 

chuyển hàng hóa thông qua bến xe nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT.  

Tác động của bụi từ hoạt động vận chuyển hàng hóa: 

- Gia tăng nồng độ bụi trong môi trường không khí, đặc biệt khu trạm dừng nghỉ, 

bốc xếp hàng hóa.   

- Tăng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường 

- Ảnh hưởng đến hoạt sộng sinh sống của người dân dọc tuyến đường.  

- Ảnh hưởng đến CBCNV làm việc trong bến xe, đặc biệt các khu lưu trữ hàng 

hóa, bốc xếp hàng hóa.   

- Có thể gây các tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển, đặc biệt trên các 

tuyến đường giao thông nội bộ trong bến xe.   

- Tác động trực tiếp đến sức khỏe của các hộ dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường 

vận chuyển hàng hóa như: Quốc lộ 1A, đường 230A, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh 

- Khả Phong.  

*) Bụi phát sinh từ quá trình lưu trữ hàng hóa tại các bãi, kho chứa hàng  

Hàng được lưu trữ tại kho là hàng đã được kiểm tra, bao gói hoặc thùng chuyên 

dụng. Đặc biệt thời gian lưu hàng tại kho không quá dài (dao động tối đa từ 10-20 ngày). 
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Vì vậy, bụi phát sinh tại công đoạn lưu kho được hạn chế.       

Tuy nhiên, đối với khu vực lưu trữ hàng: lương thực như gạo, ngô, đậu tương 

nguyên bao, quá trình lưu giữ sẽ phát sinh bụi. Tham khảo vào hệ số phát thải bụi khi 

lưu trữ hàng rời tại các bến cảng của WHO, 2003. Tính được tải lượng bụi phát sinh 

được đưa ra tại Bảng sau: 

Bảng 3.39. Bụi phát sinh tại công đoạn lưu trữ hàng hóa tại các bãi, kho chứa 

Hạng mục 

Khối 

lượng 

hàng hóa 

(103T/năm) 

Hệ số phát 

thải bụi 

(g/tấn hàng 

hóa) (*) 

Thời gian 

hoạt động  

Tổng 

lượng 

bụi phát 

sinh 

(kg/năm) 

Tổng 

lượng bụi 

phát sinh 

(kg/ngày) 

Gạo, ngô, đậu tương 

nguyên bao 
125.000 0,3-0,6 

360 ngày 

103,1 0,57 

Hàng điện tử, hàng 

gia dụng 
168.000 0,2-0,3 116,67 0,15 

Tác động của bụi từ hoạt động lưu trữ hàng hóa: 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, cán bộ tại khu vực kho bãi: dễ gây các 

bệnh về hô hấp, bệnh về mắt, phổi, nhức đầu,… 

- Gây bụi phát tán ra không gian xung quanh. 

- Giảm tầm nhìn của các phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng trong nội bộ khu 

vực bến xe. 

- Có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng của các sản phẩm khác do bụi.  

Theo kết quả tại bảng trên ta thấy, lượng bụi phát sinh từ việc lưu trữ hàng hóa 

tại các kho, bãi chứa được đánh giá là nhỏ. Tuy nhiên để hạn chế tác động bụi Chủ đầu 

tư sẽ có những biện pháp giảm thiểu phù hợp.   

*) Đối tượng, phạm vi và thời gian tác động của bụi trong giai đoạn hoạt động 

của Dự án qua các giai đoạn  

- Đối tượng chịu tác động của bụi khi Dự án đi vào hoạt động qua các giai đoạn: 

(50 CBCNV cố định làm việc tại Dự án, 300 khách lưu động khi Dự án đi vào hoạt 

động); các hộ dân sống dọc hai bên đường vận chuyển như: QL1A, khu dân cư thôn Nà 

Han, thôn Nà Ngườm xã Tân Thanh. 

- Phạm vi tác động: dọc hai bên tuyến đường của các cung đường vận chuyển, 

không gian xung quanh Dự án, không gian trong bến xe. 

- Thời gian tác động: Lâu dài. 
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 b. Khí thải  

*) Khí thải từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua bến xe   

Theo công thức (3.4) và hệ số ô nhiễm các chất ô nhiễm chính đối với các loại xe, 

ta có tải lượng các chất ô nhiễm do quá trình vận chuyển hàng hóa thông qua bến xe với 

quãng đường vận chuyển là: 

Bảng 3.40. Khí thải từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua bến xe 

TT Giai đoạn 
Chuyến 

xe/h 

Quãng đường 

vận chuyển 

(km) 

Tải lượng các chất ô nhiễm 

(mg/m.s) 

ETSP ESO2 ENOx ECO 

1 
Vận hành 

Dự án 
12,5 45 1 0,0023 15,06 2,31 

Quãng đường vận chuyển hàng hóa ra vào bến xe từ các nơi ước tính trung bình 

khoảng 45km.   

- Tính toán lan truyền bụi và khí thải trong quá trình vận chuyển hàng hóa 

thông qua bến xe  

Áp dụng công thức SUTTON, tính toán tương tự như giai đoạn thi công trong 

từng ta có nồng độ các chất gây ô nhiễm theo khoảng cách được đưa ra tại Bảng sau:   

 

Bảng 3.41. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau trong quá trình vận 

chuyển hàng hóa giai đoạn hoạt động của Dự án  

Chỉ 

tiêu 

Nồng độ  các chất ô nhiễm (mg/m3) 

theo khoảng cách (m) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3), 

trung bình 1h 
10 20 40 60 80 

Bụi 0,1330 0,1016 0,0704 0,0545 0,0450 0,3 

SO2 0,0011 0,0009 0,0006 0,0005 0,0004 0,35 

NOx 2,1381 1,6333 1,1306 0,8758 0,7228 0,2 

CO 0,4300 0,3285 0,2274 0,1761 0,1454 30 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).    

Nhận xét: Theo Bảng 3.41, nồng độ các chất ô nhiễm giảm dần theo khoảng cách.                                                 

- Trong mỗi giai đoạn hoạt động, ở mọi khoảng cách nồng độ bụi, SO2 và CO 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.  

- Đối với chỉ tiêu NOx: Ở khoảng cách ≤80m, trong các giai đoạn hoạt động, nồng 

độ NOx vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn khoảng từ 7,35 – 21,8 lần.  
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Tuy nhiên, khu dân cư thôn Nà Han, Nà Ngườm cách Dự án trên 200m nên hạn chế 

các tác động tiêu cực.  

Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa thông qua bến xe sẽ 

tác động trực tiếp đến các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường của các tuyến đường vận 

chuyển như: Quốc lộ 1A; đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong, đường 230A, 

các tuyến đường lân cận khác và tuyến đường nội bộ trong Dự án. Khí thải phát sinh từ 

các phương tiện vận chuyển sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe của các 

CBCNV làm việc tại bến xe. 

Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn hoạt 

động sẽ phát tán vào không khí, làm gia tăng khí nhà kính, một trong những nguyên 

nhân gây ô nhiễm, làm giảm chất chất môi trường không khí. 

- Đối tượng chịu tác động: dân cư sống dọc 2 bên tuyến đường của các cung 

đường vận chuyển, CBCNV làm việc tại Dự án.  

- Phạm vi tác động: dọc tuyến đường vận chuyển, khu vực Dự án đặc biệt tại kho 

bãi, khu lưu trữ, bốc xúc hàng hóa.  

- Thời gian tác động: lâu dài.  

*) Khí thải của các thiết bị, phương tiện làm việc tại bến xe. 

Các máy móc sử dụng tại  giai đoạn hoạt động có hệ số phát thải như sau:  

Bảng 3.42. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của máy móc, thiết bị giai đoạn hoạt động 

TT Thiết bị 
Hệ số phát thải (kg/lít) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 
Cần trục chân đế, chạy 

trên ray sức nâng 45T 
0,955S 0,0099 0,0404 0,00233 0,00458 

2 Xe nâng RSD 40 - 50T 0,955S 0,0088 0,0402 0,00211 0,00433 

3 Xe nâng vỏ 8 – 12T 0,922S 0,0075 0,0321 0,00195 0,00522 

4 Đầu kéo romoc 0,965S 0,00822 0,0455 0,00166 0,00821 

5 
Xe chuyên dụng 

container 20ft-40ft 
0,933S 0,0072 0,0503 0,00234 0,00893 

6 Xe nâng 1 – 5T 0,942S 0,0061 0,0401 0,00172 0,00624 

7 Xe tải 1-2 T 0,933S 0,0084 0,0527 0,00361 0,00404 

8 Xe tải 5 – 15 T 0,933S 0,0065 0,0402 0,00266 0,00153 

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường Australia, 2003) 

Theo WHO, ước tính được tải lượng ô nhiễm theo các điều kiện sau:           
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Bảng 3.43. Định mức tiêu thụ dầu và lưu lượng khí thải của một số thiết bị máy móc 

tại giai đoạn hoạt động của Dự án 

TT Thiết bị 
Lượng dầu tiêu thụ 

(lít/ca) 

Lưu lượng khí thải 

(Nm3/8h) 

1 
Cần trục chân đế, chạy 

trên ray sức nâng 45T 
35,6 500 

2 Xe nâng RSD 40-50T 67,8 633 

3 Xe nâng vỏ 8 – 12T 72,13 688 

4 Đầu kéo romoc 26,58 422 

5 
Xe chuyên dụng container 

20ft – 40ft 
32,8 462 

6 Xe nâng 1 – 5T 22,56 413 

7 Xe tải 1 – 2T 20,12 328 

8 Xe tải 5 – 15T 18,76 298 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 1993 

Theo WHO, tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các máy móc, thiết bị 

được tính theo công thức: Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x lượng dầu tiêu thụ 

Kết quả tính được đưa ra tại bảng sau:       

Bảng 3.44. Lượng phát thải của một số máy móc, thiết bị tại giai đoạn hoạt động trong 

giai đoạn của Dự án 

TT 

 
Thiết bị 

Lượng phát thải (kg/ca) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 

Cần trục chân đế, 

chạy trên ray sức 

nâng 45T 

0,01699

9 
0,35244 1,43824 

0,08294

8 

0,16304

8 

2 
Xe nâng RSD 40-

50T 

0,03237

5 
0,59664 2,72556 

0,14305

8 

0,29357

4 

3 Xe nâng vỏ 8 – 12T 
0,03325

2 

0,54097

5 
2,315373 

0,14065

4 

0,37651

9 

4 Đầu kéo romoc 
0,01282

5 

0,21848

8 
1,20939 

0,04412

3 

0,21822

2 

5 
Xe chuyên dụng 

container 20ft – 40ft 

0,01530

1 
0,23616 1,64984 

0,07675

2 

0,29290

4 

6 Xe nâng 1 – 5T 
0,01062

8 

0,13761

6 
0,904656 

0,03880

3 

0,14077

4 

7 Xe tải 1-2 T 
0,00938

6 

0,16900

8 
1,060324 

0,07263

3 

0,08128

5 

8 Xe tải 5 – 15 T 0,00875 0,12194 0,754152 0,04990 0,02870
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2 2 3 

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm được tính theo công thức:   

Nồng độ ô nhiễm = (Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải)x số lượng máy móc 

Kết quả được nêu tại Bảng sau 

Bảng 3.45. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của một số máy móc thiết bị trong 

giai đoạn hoạt động của Dự án 

TT Thiết bị 

Số 

lượn

g 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 

Cần trục chân đế, 

chạy trên ray sức 

nâng 45T 

5 169,9 3524,4 14382,4 829,4 1630,4 

2 
Xe nâng RSD 40-

50T 
10 511,4 9425,59 43057,8 2260 4637,8 

3 Xe nâng vỏ 8 – 12T 5 241,6 3931,5 16826,8 1022,1 2736,3 

4 Đầu kéo romoc 7 212,7 3624,2 2006,1 731,8 3619,7 

5 
Xe chuyên dụng 

container 20ft – 40ft 
50 1655,9 25558,4 1785,5 8306,5 31699,5 

6 Xe nâng 1 – 5T 45 1158,01 14994,5 98570,3 4227,9 15338,5 

7 Xe tải 1-2 T 15 429,2 7729,02 48490,4 3321,6 3717,3 

8 Xe tải 5 – 15 T 85 2496,3 34781,5 21511 14233,8 8187,1 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán tại Bảng 3.53: Nhìn chung nồng độ khí thải phát 

sinh do các máy móc, thiết bị trong từng giai đoạn hoạt động tương đối lớn và sẽ tác động 

trực tiếp đến CBCNV làm việc tại bến xe trong mỗi giai đoạn (50 CBCNV cố định làm 

việc tại Dự án, 300 khách lưu động khi Dự án đi vào hoạt động).       

Tác động từ khí thải của các thiết bị, phương tiện: 

- Tác động tới CBCNV làm việc tại các khu lưu trữ, kho bãi, khu bốc xúc hàng.  

- Tác động tới lái xe các phương tiện ra vào bến xe.  

- Gây ô nhiễm môi trường làm việc trực tiếp tại các khu lưu trữ, kho bãi, khu bốc 

xúc và vận chuyển hàng hóa.  

- Gia tăng các tai nạn có thể xảy ra tại các tuyến đường nội bộ trong bến xe và 

đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn.  

- Ảnh hưởng tới sức khỏe của con người dẫn đến các bệnh: hô hấp, phổi, bệnh về 

mắt, về hệ thần kinh, gây mệt mỏi.  

- Ảnh hưởng tới hoạt động tại các khối công trình thương mại dịch vụ 

- Ảnh hưởng tới tầm nhìn của người tham gia giao thông trên đường QL 1A, 
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đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong.   

Khu dân cư tập trung gần nhất thuộc thôn Nà Han, Nà Ngườm cách Dự án trên 

200m nên các tác động từ bụi cũng như khí thải được hạn chế.  

Đặc biệt khu kho bãi, lưu trữ hàng hóa được bố phía tại phân khu phía Nam Dự 

án, được tách riêng các khối công trình khu thương mại dịch vụ nhằm tạo cảnh quan 

cũng như hạn chế các tác động tới các đối tượng lân cận. Không gian tương đối rộng 

nên khí thải nhanh chóng được hòa loãng vào không khí, làm giảm tác động của khí thải 

đến sức khỏe người lao động.  

- Phạm vi tác động: Toàn bộ không gian Dự án, đặc biệt tại các khu kho bãi, lưu 

chứa và bốc xếp hàng hóa.  

- Thời gian tác động: Lâu dài     

*) Khí thải từ máy phát điện dự phòng: Để đảm bảo các hoạt động của Dự án 

diễn ra bình thường khi gặp sự cố mất điện, Chủ đầu tư tiến hành sử dụng máy phát điện 

dự phòng công suất 2.000KVA với số lượng là 1 máy. 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của mỗi mát phát điện dự phòng 

công suất 2.000 KVA đã được tính toán trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án.   

Khí thải từ máy phát điện dự phòng của mỗi giai đoạn Dự án nhìn chung sẽ tác động 

trực tiếp đến các công nhân làm việc gần khu vực đặt máy phát điện. Tuy nhiên, máy phát 

điện dự phòng chỉ hoạt động khi mất điện, không gian hoạt động lớn, nên khí thải nhanh 

chóng được pha loãng, tác động của khí thải từ máy phát điện phần nào được giảm thiểu.  

*) Mùi phát sinh từ các khu vực kho, bãi chứa hàng   

- Nguồn phát sinh: 

+ Lưu chứa các loại mặt hàng như: gạo, ngô, đậu tương nguyên bao, một số sản 

phẩm đồ khô khác. 

+ Tại bãi chứa hàng hóa  

Ghi chú: mùi phát sinh chủ yếu từ các khu vực bãi chứa hàng về lương thực, thực 

phẩm  

- Nguyên nhân phát sinh: 

+ Do va chạm hàng hóa trong quá trình vận chuyển: dập nát, rách, vỡ bao gói. 

+ Thời gian lưu kho quá hạn dẫn đến chất lượng sản phẩm không đảm bảo 

+ Do việc bảo quản hàng hóa không đảm bảo, sẽ dẫn hư hỏng hàng hóa. 

+ Việc sắp xếp, bố trí hàng hóa chưa hợp lý gây đổ vỡ, dập nát, chèn ép làm hư 
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hỏng các loại sản phẩm đặc biệt là mặt hàng; rau, củ, quả, thủy hải sản, thực phẩm tươi 

+ Các khu vực kho bãi ngoài trời: hàng hóa khi chưa được bốc xếp lưu kho có thể 

chịu tác động của thời tiết, gây hỏng hàng hóa sẽ là nguyên nhân gây mùi phát sinh. 

Mùi phát sinh từ các khu vực chủ yếu là mùi đặc trưng của mỗi loại hàng hóa khi 

bị phân hủy, mùi hôi. Mùi phát sinh gây ra các tác động như: 

- Gây hỏng các lô hàng, sản phẩm lưu trữ chung  

- Tạo môi trường thuận lợi cho các loại côn trùng phát triển: ruồi, muỗi, gián, chuột,... 

- Ảnh hưởng đến môi trường làm việc các khu vực kho bãi và bến xe  

- Ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc, sức khỏe của CBCNV. 

- Ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và hiệu quả giao dịch với khách hàng. 

 

*) Mùi từ hoạt động đun nấu trong khu vực bếp ăn: Trong giai đoạn hoạt động 

có bố trí nấu ăn cho các CBCNV.  Hoạt động nấu ăn trong khu vực bếp sẽ phát sinh mùi 

(mỡ, gia vị, mùi từ thực phẩm), khí thải và nhiệt... Các nguồn phát thải này nếu không 

được kiểm soát sẽ tạo cảm giác khó chịu, không ngon miệng, gián tiếp làm giảm năng 

suất lao động.... Đồng thời khi mùi, khí thải phát tán – lan truyền theo hướng gió sẽ làm 

giảm chất lượng môi trường khí ảnh hưởng đến sức khỏe CBCNV làm việc tại Dự án 

và hoạt động tại các trạm nghỉ. 

*) Mùi hôi từ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, bể XLNT: Bể XLNT sinh 

hoạt được xây dựng hoàn thiện trong giai đoạn thi công. Do vậy trong quá trình vận 

hành có phát sinh mùi hôi, khí thải với các thành phần: NH3, H2S, Metan, các sol khí 

mang theo vi khuẩn gây bệnh… Các mùi hôi, khí thải tác động trực tiếp đến các CBCNV, 

đặc biệt là những công nhân trực tiếp vận hành bể XLNT. Hệ thống thoát nước thải của 

Dự án là hệ thống được thiết kế kín, xa các công trình trọng tâm, khu dịch vụ thương 

mại, nên hạn chế được ảnh hưởng của mùi. Việc vận hành bể XLNT đúng quy trình 

cũng hạn chế được tác động của mùi, khí thải phát sinh.    

*) Khí thải, mùi hôi từ khu vực tập kết CTR sinh hoạt: Khu tập kết CTR bố trí 

xa các khu thương mại dịch vụ. CTR được tập kết gần khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật, 

gần tuyến xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong thuận tiện cho việc định kỳ thu gom 

và vận chuyển đi xử lý. Nếu CTR sinh hoạt tại các khu tập kết không được thu gom 

đúng quy định, tồn trữ lâu sẽ phát sinh mùi hôi, khí thải như: NH3, H2S, Metan; nước rỉ 

rác do quá trình phân hủy CTR hữu cơ trong thành phần rác, gây ra các tác động như:  
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- Phát sinh mùi hôi gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh; Gây ra các 

dịch bệnh như nhiễm khuẩn, các bệnh về tiêu hóa, tiêu chảy   

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của lao động trực tiếp tại khu tập kết; CBCNV làm 

việc và người ra vào bến xe; công nhân lao động tại Dự án. 

- Làm giảm chất lượng mỹ quan khu vực Dự án khi rác không được thu gom 

đúng quy định, vứt trên mặt đất, khi gặp mưa bị cuốn trôi làm ô nhiễm nước mặt. 

 (2) Môi trường nước: Tổng lượng nước thải phát sinh trong Dự án: 57,0 m3/ngày đêm.             

a. Nước thải sinh hoạt:   

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ: hoạt động nấu ăn, vệ sinh cá nhân, tắm 

giặt tại khối công trình nhà điều hành; khu thương mại dịch vụ.  

Ghí chú: lượng nước thải phát sinh ước tính bằng 100% nước cấp (nguồn: Nghị 

định 80/2014/NĐ-CP).  

Tính toán tương tự như giai đoạn thi công qua từng giai đoạn của Dự án, tải lượng 

các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động của mỗi giai đoạn 

được dự báo theo phương pháp của Aveirala và TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩn thoát 

nước và mạng lưới bên ngoài được đưa ra tại Bảng sau:  

Bảng 3.46. Tính chất và thành phần nước thải sinh hoạt của Dự án 

Thông số 

Tải lượng ô nhiễm 

trung bình 

(g/người.ngày) 

Tổng tải 

lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

các chất ô 

nhiễm 

(mg/l)  

QCVN 

14:2008/BTNM

T (cột A) 

SS 65 32,5 133,3 500 

BOD5 chưa 

lắng 
65 32,5 133,3 30 

COD 102(*) 51 209,24 - 

TSS 145(*) 72,5 297,4 50 

Dầu mỡ 30(*) 15 61,54 10 

Tổng nito 12(*) 6 24,61 30 

NH4
+ 8 4 16,4 5 

NO3
- 0,6 (*) 0,3 1,23 30 

P2O5 3,3 1,65 6,7 - 

Cl- 10 5 20,5 - 

Chất hoạt 

động bề mặt 
2,5 1,25 5,13 5 

Coliform   3000  

(Nguồn: TCVN 7957:2008; (*) phương pháp Aveirala) 
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Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt giai đoạn hoạt 

động của Dự án hầu hết đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột 

A), trừ chỉ tiêu NO3
-.     

Thành phần, tính chất nước thải chủ yếu là cặn bẩn, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó 

phân huỷ sinh học, thức ăn, chất thải vệ sinh, các loại vi sinh vật gây bệnh.    

Nếu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày không được xử lý đạt chuẩn, sẽ 

làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng đến chất lượng 

và tác động trực tiếp đến đời sống sinh vật thủy sinh, gián tiếp đến sinh hoạt của các 

CBCNV làm việc tại Dự án.           

Bể XLNT được xây dựng hoàn thiện trong giai đoạn thi công nhằm đáp ứng toàn 

bộ nhu cầu xử lý nước thải phát sinh từ các nguồn trong quá trình hoạt động toàn Dự án. 

Trường hợp bể XLNT không được xây dựng đúng theo quy hoạch, thiết kế không đáp 

ứng được nhu cầu xử lý nước thải phát sinh trong từng giai đoạn, dẫn đến nước thải đầu 

ra không đạt chuẩn, chứa nhiều các sinh vật, chất độc hại.   

- Đối tượng chịu tác động: chất lượng nước nguồn tiếp nhận, CBCNV làm việc 

tại Dự án. 

- Phạm vi tác động: nguồn tiếp nhận nước thải của dự án  

- Thời gian tác động: Lâu dài. 

b. Nước mưa chảy tràn: 

Khi có các trận mưa sẽ xuất hiện lượng nước mưa chảy tràn. Lượng nước mưa 

chảy tràn mang theo các chất rắn lơ lửng bị ảnh hưởng từ hoạt động thi công, được 

tính toán theo công thức (3.4) 

Q = φ.q.F, (TCVN 7957:2008) 

Trong đó:   

+ Q là lưu lượng tính toán (l/s) 

+ φ là hệ số dòng chảy, φ=0,60 (TCVN 7957:2008). 

+ q là cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Theo TCVN 7957:2008, tính được q = 

480,9 (l/s.ha).  

+ F: Diện tích khu vực; F = 10,455 ha;  

 Q = 0,6 x 480,9 x 10,455 = 3,0 m3/s 

 Lượng chất không tan tích tụ trong một  khoảng thời gian được xác định theo 

công thức: 
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M = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F  (kg) 

 M = 220 [1 - exp (-0,8 0,0104)]  10,455 = 19,05 (kg). 

 Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 phút ở khu vực Dự án là không 

lớn, thành phần cặn bẩn chủ yếu là đất, cát nên có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật. 

Do đó, tác động này được đánh giá ở mức tác động nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạng 

lưới thoát nước. 

Yếu tố ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn còn liên quan đến hoạt động bón phân 

trong quá trình trồng vào chăm sóc cây xanh. Theo quy hoạch bến xe chủ yếu trồng các 

cây bóng mát, cây bản địa như: bằng lăng, phượng vĩ, cây điệp, muồng hoa vàng... là 

những loại cây dễ phát triển. Trước khi trồng, phân bón sẽ được bón lót và trộn với đất 

hữu cơ vào gốc. Trong quá trình chăm sóc không tiến hành sử dụng phân bón và các 

loại thuốc trừ sâu. Khuôn viên trồng cây được quy hoạch thành các tiểu khu nhỏ và xây 

gờ bao xung quanh nhằm tạo cảnh quan, đồng thời hạn chế các chất ô nhiễm bị kéo theo 

nước mưa chảy tràn trên khu vực.   

Vì vậy, thành phần tính chất của nước mưa chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ, các 

chất ô nhiễm (N, P, COD, TSS) và rác rơi vãi.  

Ghi chú: Khi tính toán tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn đã 

tính toán cả phần diện tích trồng cây xanh thảm cỏ.  

Tác động của nước mưa chảy tràn: 

- Gây ngập úng khu vực; Ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển hàng hóa, bốc 

xếp, lưu kho... và chất lượng công trình 

- Gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước sẵn có, làm ô nhiễm môi trường nước, đất 

- Ảnh hưởng hệ sinh thái khu vực; Gây bồi lắng, ô nhiễm khu vực tiếp nhận. 

- Đối tượng chịu tác động: chất lượng nước, hệ thống cống thoát nước mưa, hệ 

sinh thái thủy sinh, bồi lắng nguồn tiếp nhận về lâu dài.  

- Phạm vi tác động: bến xe; đặc biệt các khu kho bãi ngoài trời, trong và xung 

quanh khu vực hố chứa nước. 

- Thời gian tác động: lâu dài.  

c. Nước thải từ trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng xe vận chuyển: phát sinh từ 

quá trình sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển và các, máy móc hoạt động 

ra vào trung tâm (không tiến hành rửa xe). Căn cứ vào quy mô Dự án, hoạt động vận 

chuyển tại bến xe, và tham khảo một số trạm sửa chữa xe thực tế, ước tính nước thải 

  
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phát sinh tối đa từ trung tâm sửa chữa thiết bị: 4 m3/ngày đêm (có 01 trung tâm sửa chữa 

hoạt động)   

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải từ trung tâm sửa chữa thiết bị chủ yếu 

là dầu mỡ, cặn lơ lửng, và một số kim loại nặng khác... Lượng nước thải này nếu không 

được thu gom, xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, sẽ làm tăng độ đục, giảm khả 

năng chiếu sáng của ánh sáng mặt trời xuống nguồn nước làm giảm khả năng quang hợp 

của thực vật thủy sinh, giảm lượng sinh khối. Dầu mỡ sẽ làm giảm khả năng hòa tan oxi 

vào nước, do vậy sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hô hấp của sinh vật thủy sinh, giảm 

khả năng oxi hóa các chất hữu – vô cơ trong nước.          

d. Tác động do nước thải từ rác rò rỉ khi chưa kịp vận chuyển xử lý 

Khi Dự án đi vào hoạt động, việc vận chuyển rác không đúng thời gian sẽ gây ra 

các tác động như: 

Nước rỉ rác phát sinh từ: vị trí tập kết rác, trạm trung chuyển rác bố trí tại khu 

đầu mối hạ tầng khi chưa kịp vận chuyển xử lý. Thành phần nước rỉ rác: chứa nhiều các 

chất hữu cơ, cặn lơ lửng, có mùi hôi, vi khuẩn có hại,..... nếu không thu gom sẽ gây ra 

các tác động như: 

- Mùi hôi, vi khuẩn có trong nước rác phát tán vào không khí sẽ làm gia tăng 

nồng độ các chất ô nhiễm có trong không khí và làm giảm chất lượng không khí tại khu 

vực và xung quanh khu vực Dự án. Có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa tại các 

kho bãi lưu chứa; sức khỏe của CBCNV làm việc, ra vào bến xe. 

- Nước rỉ rác sẽ chảy tràn cuốn theo nước mưa chảy xuống hố chứa nước gây ô 

nhiễm 

- Là nguyên nhân dẫn đến phát sinh các dịch bệnh như: sốt huyết, tiêu chảy, run sán 

- Giảm mỹ quan khu vực bến xe, khu vực tập kết CTR nói riêng. 

- Có thể phát sinh kinh phí do phải thuê đơn vị xử lý lượng nước rỉ rác.             

(3) CTR:   

*) CTR sinh hoạt:  phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của CBCNV; các khu 

lưu trữ hàng hóa, khu dịch vụ thương mại, khu trạm dừng nghỉ. Khối lượng CTR sinh 

hoạt qua từng giai đoạn tại bảng sau:   

Bảng 3.47. CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động 
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Hạng mục 

Dân số 

(người) 

Khối lượng 

(kg/người/ngà

y) 

CTR phát 

sinh 

kg/ngày Cố 

định 

Lưu 

động 

Cố 

định 

Lưu 

động 

- Khu văn phòng điều hành 

- Khu thương mại dịch vụ 
50  300  0,5  0,3 115 

 (Nguồn: Thuyết minh Dự án) 

- Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ các CBCNV làm việc tại trung tâm bến 

xe được lấy từ các số liệu tham khảo quá trình hoạt động của các khu trung tâm Logistics 

như: Cái Lân-VOSA (Quảng Ninh), Green-Đình Vũ (Hải Phòng), Gemadept Sóng Thần 

(Bình Dương).    

Theo Bảng 3.57 khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tương đối lớn là 115 kg/ngày 

đêm. Lượng rác thải này nếu không được thu gom triệt để sẽ gây các tác động như: 

- Ảnh hưởng mỹ quan chung của toàn khu bến xe 

- Gây mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe dân cư cố định và khách lưu động  

- Phát sinh các dịch bệnh về da, sốt huyết, phổi 

- Rác không được thu gom gây tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước  

- Ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, giao thông của các phương tiện vận chuyển 

hàng hóa ra vào bến xe 

- Ảnh hưởng đến hoạt động bốc xúc và lưu trữ hàng hóa      

*) CTR phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc xếp hàng hóa : Các sản phẩm 

bị lỗi; các bao bì đóng gói các sản phẩm; sản phẩm rơi vãi, băng dính, dây chằng bao 

kiện,....  

Tham khảo một số trung tâm Logistics đang hoạt động như: Cái Lân-VOSA 

(Quảng Ninh), Green-Đình Vũ (Hải Phòng), Gemadept Sóng Thần (Bình Dương). Ước 

tính khối lượng CTR phát sinh tại bảng sau:  

Bảng 3.48. Khối lượng CTR phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc xếp hàng hóa 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Định 

mức 

(tấn/ha) 

CTR 

(tấn/ngày) 

Giai đoạn vận 

hành 

- Diện tích một số khu lưu 

trữ hàng hóa Logistics 

- Khu phân phối hàng hóa 

10,455 0,3 3,13 
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Khối lượng CTR phát sinh tương đối lớn, sẽ gây các tác động tiêu cực như:  

- Giảm chất lượng mỹ quan của bến xe 

- Thu hẹp diện tích vận chuyển, bốc xếp và lưu trữ hàng hóa 

- Phát sinh bụi, mùi hôi, các khí độc, làm ô nhiễm môi trường làm việc  

- Ảnh hưởng khi phát sinh mùi, bụi tới khu vực xung quanh Dự án do gần một số 

hạng mục kho bãi, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật  

- Ảnh hưởng tới hoạt động lưu trữ hàng hóa tại các khu vực kho bãi ngoài trời, 

kho chuyên dụng  

- Ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người tham gia làm việc tại bến xe, khách 

hàng lưu động 

- Cản trở hoạt động vận chuyển của các phương tiện xe, container 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí, gián tiếp tác động bất lợi đến chất lượng 

đất, nước nguồn tiếp nhận. 

- Tăng nguy cơ gây tắc ngẽn các hệ thống đường thoát nước hiện có.  

(4). CTNH: Căn cứ vào quy mô, các hoạt động tại bến xe; Tham khảo khối lượng 

CTNH phát sinh tại một số trung tâm Logistics tại Việt Nam: Cái Lân-VOSA (Quảng 

Ninh), Green-Đình Vũ (Hải Phòng), Gemadept Sóng Thần (Bình Dương) ước tính khối 

lượng CTNH phát sinh trong từng giai đoạn: 

Bảng 3.49. Thành phần CTNH phát sinh trong từng giai đoạn hoạt động Dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

  Rắn Lỏng Bùn   

1 Pin, ắc quy thải x x - 16 01 12 2,2 

2 
Giẻ lau, găng tay dính 

dầu 
x - - 18 02 01 2,4 

3 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải có chứa thuỷ ngân 
x - - 16 01 06 1,2 

4 Dầu nhiên liệu thải x - - 17 06 01 10 

5 Mực in thải x - - 16 01 09 1,5 

6 
Dầu mỡ từ thiết bị tách 

dầu mỡ 
  - - 5 

 Tổng     22,3 

Nhận xét:  Khi toàn Dự án đi vào hoạt động số lượng CTNH phát sinh lớn, có 

hàm lượng độc tố cao, nếu không được thu gom, xử lý triệt để sẽ gây tác động bất lợi:  

- Suy giảm chất lượng môi trường xung quanh, ảnh hưởng tới sức khỏe CBCNV, 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 138         

khách lưu động ra vào khu vực 

- Cản trở hoạt động bốc xếp, nhập và vận chuyển hàng hóa 

- Ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước hiện có, gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận nước 

thải trong trường hợp CTNH bị cuốn theo nước mưa 

- Giảm mỹ quan khu vực nội bộ bến xe 

- Ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa tại các khu nhập, bốc xếp và lưu trữ hàng hóa.  

+ Phạm vi tác động: tại khu vực bến xe và xung quanh. 

+ Thời gian tác động: Lâu dài.  

Trong quá trình đi vào vận hành, lượng CTNH sẽ được ghi chép đầy đủ khối 

lượng, loại, mã CTNH làm cơ sở thực hiện các biện pháp giảm thiểu theo quy định. 

(5). Bùn thải từ bể xử lý nước thải giai đoạn hoạt động của Dự án  

Trong quá trình XLNT lượng bùn thải sinh ra từ hệ thống XLNT khoảng 0,2 kg/m3 

(Nguồn: Lương Đức Phẩm, Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải, NXB Giáo duc̣, 2002), 

tương ứng với lượng bùn thải trong các giai đoạn là:  

Bảng 3.50. Khối lượng bùn thải từ hệ thống XLNT 

Giai đoạn 
Nước thải cần xử lý tại 

bể (m3/ngày) 

Bùn thải phát sinh 

(kg/ngày) 

Vận hành 57 11,4 

 Khối lượng bùn thải thực tế nhỏ hơn tính toán do lượng nước thải phát sinh phụ 

thuộc vào lượng khách lưu động ra vào bến xe. Tuy nhiên, nếu không được xử lý sẽ gây 

các tác động:  

- Ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Tắc nghẽn đường ống thoát nước thải. 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí khi tạo mùi hôi khó chịu, đặc biệt vào những 

ngày nắng nóng. 

- Phát sinh các vi khuẩn gây bệnh, gây ra các bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến 

sức khỏe CBCNV làm việc và lao động tại bến xe.   

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận hốp chứa nước phía Tây dự 

án.  

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

a. Nguồn tác động 

- Tiếng ồn và độ rung từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển hàng hóa 

thông qua bến xe (ô tô tự đổ, container), các máy móc và phương tiện làm việc tại các 
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kho bãi, khu lưu trữ. 

-  Tác động đến kinh tế - xã hội: do việc tập trung công nhân làm việc tại Dự án, 

an ninh khu vực, dic̣h bêṇh,...   

- Tác động đến hoạt động giao thông do các phương tiện vận chuyển hàng hóa 

trong từng giai đoạn hoạt động.    

b. Đối tượng tác động 

- CBCNV làm việc tại bến xe trong từng giai đoạn hoạt động  (50 CBCNV cố 

định làm việc tại Dự án, 300 khách lưu động).       

- HST dưới nước và hệ sinh thái trên cạn khu vực.  

- Các công trình trong khu vực Dự án.  

- Các công trình, đối tượng nhạy cảm xung quanh Dự án.  

c. Đánh giá tác động 

*) Tiếng ồn: Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển (ô tô tự đổ, 

container); các máy móc, thiết bị trong từng giai đoạn hoạt động của Dự án ở khoảng 

cách 2m được đưa ra tại Bảng sau:   

Bảng 3.51. Mức độ tiếng ồn điển hình của các thiết bị, phương tiện trong giai đoạn 

hoạt động ở khoảng cách 2m 

TT Máy móc thiết bị 
Mức ồn ở khoảng cách 2m 

(dBA) 

1 Xe tải 1 – 2T 70 - 75 

2 Xe tải 5 – 15T 71 - 80 

3 
Cần trục chân đế, chạy trên ray sức nâng 

45T 
72 – 75 

4 Xe nâng RSD 45T 65 – 68 

5 Xe nâng vỏ 10 – 12T 63 – 65 

6 Đầu kéo romoc 57 – 60 

7 Xe nâng 2 – 5T 60 – 62 

(Nguồn: Ủy ban BVMT U.S) 

Áp dụng công thức (3.5, 3.6), ta tính toán được mức ồn tổng trong môi trường 

không khí xung quanh. Kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng 3.62.      

Bảng 3.52. Mức ồn gây ra do phương tiện giai đoạn hoạt động theo khoảng cách 
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T

T 

Tên thiết bị, máy 

móc 

Mức ồn 

ở 

khoảng 

cách 2m 

TB 

Mức ồn ứng với khoảng cách dBA 

5m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 1 – 2T  65 – 68 66,5 62,5 56,5 52,5 49,5 46,5 

2 Xe tải 5 – 15T 68 – 70 69 65,0 59,0 55,0 52,0 49,0 

3 Cần trục chân đế, 

chạy trên ray sức 

nâng 45T 

72 – 75 

73,5 69,5 63,5 59,5 56,5 53,5 

4 Xe nâng RSD 45T 65 – 68 66,5 62,5 56,5 52,5 49,5 46,5 

5 Xe nâng vỏ 10 – 

12T 
63 – 65 

64 60,0 54,0 50,0 47,0 44,0 

6  Đầu kéo romoc 57 – 60 58,5 54,5 48,5 44,5 41,5 38,5 

7 Xe nâng 2 – 5T 60 – 62 61 57,0 51,0 47,0 44,0 41,0 

Mức ồn trung bình 61,5 55,5 51,59 48,58 45,5 

Mức ồn tổng cộng 75,4 69,4 66,4 63,4 60,4 

QCVN 26:2010/BTNMT: Độ ồn khu vực thông thường 70dBA 

QCVN 24:2016/BYT: Độ ồn khu vực lao động 85 dBA 

Nhận xét: Dựa vào Bảng 3.62 cho thấy:    

- Mức ồn tổng cộng của các phương tiện vận chuyển, thiết bị hoạt động ở mọi 

khoảng cách tính toán từ 5-200m đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

24:2016/BYT; ở khoảng cách ≤10m vượt giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT. 

 - Mức ồn trung bình ở khoảng cách tính toán 5-200m đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2010/BTNMT.   

Như vậy, tiếng ồn phát sinh từ chủ yếu tác động trực tiếp đến sức khỏe của  

CBCNV làm việc tại các khu bốc xếp, lưu trữ hàng hóa, khu vực kho bãi trong giai đoạn 

hoạt động và khách vãng lai ra vào khu vực trạm dừng nghỉ, và các khối công trình lân 

cận trong Dự án.   

- Phạm vi chịu tác động: Khu vực Dự án.  

- Thời gian tác động: Lâu dài.    

*) Độ rung: Độ rung phát sinh từ các máy móc, phương tiện làm việc tại bến xe. 

Dựa trên cơ sở số liệu của USEPA, xác định được mức rung động của các máy móc, 

phương tiện làm việc  được đưa ra tại Bảng sau:       

Bảng 3.53. Mức độ gây rung của một số loại máy móc, thiết bị tại trung tâm Logistics 
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TT Máy móc thiết bị 

Cách nguồn 

gây rung 

10m* 

Cách nguồn 

gây rung 

30m 

Cách nguồn 

gây rung 

60m 

1 Xe tải 1 – 2T 67 58 57 

2 Xe tải 5 – 15T 77 67 43 

3 
Cần trục chân đế, chạy trên 

ray sức nâng 45T 
62 51 40 

4 Xe nâng RSD 45T 61 67 41 

5 Xe nâng vỏ 10 – 12T 63 54 42 

6 Đầu kéo romoc 59 48 41 

7 Xe nâng 2 – 5T 82 51 58 

QCVN 27:2010/BTNMT (*) 

(khu vực thông thường) 
70 dB từ 6-21h; 60 dB từ 21-6h 

Nguồn: USEPA, 2007 

(*) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

Theo tính toán tại Bảng 3.63 trên cho thấy.      

- Ở khoảng cách 10m, xe tải, xe nâng đều có độ rung lớn hơn giới hạn cho phép 

của QCVN 27:2010/BTNMT.  

- Ở khoảng cách tính toán là 30m, chỉ có xe tải (1-2T), xe nâng (45T) có độ rung 

lớn hơn giới hạn cho phép của phép (từ 21h – 6h) của QCVN 27:2010/BTNMT 

- Ở khoảng cách ≥60, mọi máy móc, thiết bị có độ rung nằm trong giới hạn cho 

phép của phép của QCVN 27:2010/BTNMT. 

Tác động của độ rung trong giai đoạn hoạt động: 

- Ảnh hưởng đến quá trình làm việc, đặc biệt trong công tác bốc xếp hàng hóa 

- Độ rung sẽ gây ra các chấn động gây ảnh hưởng đến sức khỏe đến CBCNV làm 

việc tại bến xe: gây choáng, đau đầu và làm giảm năng suất lao động  

*) Tác động đến hoạt động giao thông khu vực: Việc vận chuyển khối lượng 

hàng hóa thông qua bến xe làm gia tăng một lượng lớn phương tiện giao thông trên các 

tuyến đường 230A, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong: đây là các đường 

giao thông chính kết nối giao thông khu vực từ Trung Quốc về Lạng Sơn. 

Trong giai đoạn hoạt động Dự án, mật độ giao thông trên các tuyến đường hiện 

trạng sẽ tăng lên với số lượng xe là: 300 lượt xe/ngày làm gia tăng bụi, khí thải gây hạn 

chế tầm nhìn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông.    

Ngoài ra còn có xe máy, xe con của CBCNV, khách hàng lưu thông trên các 
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tuyến đường trục chính: số lượng xe này khó xác định được cụ thể đối với khách lưu  

động, ước tính số lượng xe tối đa của CBCNV, khách hàng làm việc tại là: 200 xe máy. 

Ngoài hoạt động giao thông tĩnh còn có các xe chuyên dụng bốc, xếp hàng hóa 

vận chuyển. Số lượng, loại phương tiện được thể hiện chi tiết tại chương 1 của báo cáo 

này. Sự gia tăng số lượng xe sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến hoạt động giao thông 

tại các tuyến đường trục chính và giao thông tĩnh trong Dự án. Đặc biệt số lượng xe tăng 

lên trong các giai đoạn hoạt động là các xe có tải trọng lớn ≥ 15 tấn.  

Ngoài ra trường hợp Dự án đi vào hoạt động khi giao thông kết nối xung quanh 

chưa hoàn thiện cũng gây ra có những hạn chế, và có một số tác động tiêu cực như:   

- Gây ùn tắc giao thông khu vực, đặc biệt tại vị trí cổng ra vào khu bến xe 

- Do các xe ra vào trung tâm logistics là những xe có tải trọng lớn ≥ 15 tấn hoặc 

container nên dễ xảy ra ùn tắc, tai nạn trong quá trình di chuyển. 

- Hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông; gia tăng tai nạn giao thông 

trên các tuyến đường trong, ngoài Dự án  

- Phát sinh bụi, khí thải do việc tăng lượng xe tham gia giao thông  

- Gây tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đường nội bộ trong bến xe, khu vực kho 

bãi, các tuyến đường trục chính ngoài Dự án.  

- Giảm chất lượng của các tuyến đường vận chuyển trong khu vực 

- Trường hợp việc kết nối các tuyến đường giao thông lân cận chưa hoàn thiện sẽ 

gây hạn chế cho việc lưu thông của các phương tiện vận chuyển ra vào bến xe. 

- Mất thời gian di chuyển của các phương tiện do việc kết nối giao thông chưa 

hoàn thiện các phương tiện sẽ phải di chuyển với đoạn đường xa hơn.  

*) Tác động của biến đổi khí hậu đến Dự án   

Theo kịch bản biến đổi khí hậu đã được xây dựng cho tỉnh Lạng Sơn so với 

thời kì 1980 - 1999, dự báo đến năm 2020, năm 2030 nhiệt độ trung bình thay đổi 

tăng từ 0,5 – 0,8 0C, và tiếp tục tăng theo thời gian. Như vậy, nhiệt độ tăng sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng lương thực và thực 

phẩm cần đảm bảo nhiệt độ bảo quản, hạn chế nhiệt độ môi trường bên ngoài xâm 

nhập vào.    

Ngoài ra, biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến thay đổi chế độ mưa: biến đổi của 

lượng mưa từ năm 2016 -2035 từ 8,1 – 36,7% cụ thể: về mùa đông tăng 8,1 %(-

0,5+16,4), mùa xuân tăng 8,3%(0,9+15,9), mùa hè 10,9% (6,2+15,6), mùa thu 
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36,7% (-4,2+72,8).  Lượng mưa tăng nhanh và tập trung vào các tháng mùa mưa gây 

hiện tượng thiên tai như lũ ống, lũ quét. Thời gian mưa kéo dài dẫn đến hư hỏng các 

công trình, ảnh hưởng đến việc nhập, lưu hàng hóa tại các kho và hoạt động vận chuyển 

hàng hóa.   

*) Tác động về kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện Dự án 

- Tác động tích cực: hoạt động vận chuyển của các phương tiện của Dự án sẽ vận 

chuyển được một lượng hàng hóa lớn cho tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh khác, góp phần thúc 

đẩy phát triển, giao lưu kinh tế của vùng và địa phương.  

- Hoạt động tại bến xe cũng tạo ra công ăn việc làm cho các lao động tại địa 

phương, tăng thêm thu nhập, tăng hiệu quả sử dụng đất. 

- Tác động tiêu cực:   

+ Hoạt động tập trung của CBCNV làm việc tại bến xe sẽ phát sinh các vấn đề 

liên quan đến an ninh xã hội, dịch bệnh. 

+ Các chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa, chất thải từ sinh 

hoạt của CBCNV làm việc tại bến xe, khách lưu động nếu không được xử lý đúng quy 

định sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng môi trường trong và xung 

quanh khu vực Dự án. 

*) Tác động từ trung tâm sửa chữa bảo dưỡng phương tiện  

Bến xe có chức năng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, xe phục vụ 

nội khu, không tiến hành rửa xe, container nên lượng nước cấp tính tối đa khi toàn Dự 

án đi vào hoạt động là 4m3/ngày đêm. Tuy nhiên, các tác động như sau: 

- Phát sinh mùi xăng, dầu... do quá trình thay dầu, bảo dưỡng phương tiện làm 

giảm chất lượng môi trường làm việc của công nhân và môi trường khí nói chung. 

- Phát sinh một lượng nước thải, có chứa dầu mỡ, cặn lơ lửng... nếu không được 

xử lý triệt để là nguyên nhân ô nhiễm nguồn tiếp nhận.  

- Nếu việc tổ chức sửa chữa bảo dưỡng không hợp lý có thể là nguyên nhân gây 

chậm tiến độ của các công đoạn khác tại trung tâm, gây ứ đọng hàng hóa.... thiệt hại về 

kinh tế. 

- Lượng dầu thải trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện được thu gom 

vào thùng chứa dầu (có dán nhãn theo quy định), Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom và xử lý dầu thải theo đúng quy định thông tư 36:2015/TT-

BTNMT. 
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*) Tác động tới sức khỏe cộng đồng: Dự án sẽ phát sinh ra bụi do quá trình bốc 

xếp hàng hóa; khí thải và các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển; chất thải 

sinh hoạt của CBCNV làm việc; tiếng ồn, độ rung do các máy móc, thiết bị làm việc ra 

vào trung tâm;.... Các nguồn chất thải nêu trên có thể làm suy giảm chất lượng môi 

trường khu vực và xung quanh, gây các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh về mắt 

do bụi, bệnh về thính giác do tiếng ồn rung. Đối tượng chịu tác động lớn nhất là CBCNV 

làm việc tại Dự án, các hộ dân cư thuộc thôn Nà Han, Nà Ngườm xã Tân Thanh gần Dự 

án.  

3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án 

3.1.4.1. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn CBMB  

a. Sự cố do bom mìn tồn dư: Thời kì chiến tranh, khu vực Dự án có thể 

còn tồn dư bom, mìn sâu dưới lòng đất, nếu gặp phải sự cố này có thể gây thiệt 

hại nặng nề về người, cụ thể như sau: 

- Ảnh hưởng tới tiến độ thi công xây dựng Dự án. 

- Tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng cán bộ, công nhân thực hiện công 

tác rà phá bom mìn.  

- Đối tượng tác động: Tác động đến CBCNV lao động tại khu vực, khu dân cư thôn 

Nà Han, Nà Ngườm. 

- Phạm vi tác động: Toàn bộ diện tích xây dựng Dự án và lân cận. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thực hiện Dự án. 

b. Sự cố tai nạn lao động 

- Nguyên nhân: Do công nhân chưa có ý thức chấp hành an toàn lao động và 

không tập trung,... gây thương tích cho lao động; Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu 

trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn 

lao động. 

- Tác động: Ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của CBCNV; Ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án 

- Đối tượng tác động: Tác động đến CBCNV thực hiện công tác CBMB  

- Phạm vi tác động: Toàn bộ diện tích xây dựng tuyến đường (khoảng 10,45 ha) 

- Thời gian tác động: Lâu dài. 

3.1.4.2. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công của Dự án 

a.  Sự cố tai nạn lao động: có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 
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+ Do các phương tiện, máy móc không đảm bảo các yêu cầu tình trạng kỹ thuật. 

+ Do bất cẩn trong quá trình sử dụng, vận hành máy móc trang thiết bị. 

+ Do công nhân không tuân thủ nội quy về an toàn lao động khi làm việc. 

+ CBCNV tham gia thi công không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

+ Thiếu sót trong tổ chức thi công: bố trí ca kíp không hợp lý, công việc không đúng 

trình tự, chồng chéo, sử dụng vật liệu không đúng tiêu chuẩn,...  

Những sự cố này, ngoài tác động đến tính mạng của con người và thiệt hại về 

kinh tế, còn dẫn đến tiến độ thi công của các hạng mục công trình bị gián đoạn, ảnh 

hưởng lớn đến chi phí đầu tư của Chủ đầu tư. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV thi công. 

- Phạm vi tác động: Khu vực thi công xây dựng Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong toàn bộ thời gian thi công xây dựng Dự án.  

b. Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn: có nguyên nhân, nguồn gốc từ các nội dung sau: 

- Các thiết bị lưu chứa nguyên nhiêu liệu, khu tập kết các thiết bị lưu chứa phục 

vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật là các nguồn gây cháy nổ.  

- Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự chập, cháy nổ. 

Khi sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường 

cho công nhân thi công Dự án. Khu dân cư có khoảng cách đến Dự án trên 200m nên 

khả năng ảnh hưởng do sự cố phần nào được hạn chế hơn. 

- Đối tượng chịu tác động: tác động đến CBCNV làm việc cố định 

- Phạm vi tác động: Khu vực thi công xây dựng Dự án và lân cận. 

- Thời gian tác động: Trong toàn bộ thời gian thi công xây dựng Dự án và lâu dài. 

c. Sự cố do thiên tai: Điều kiện thời tiết bất thường như: lũ lụt, mưa bão,… là 

những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến quá trình thi công. Các tác động có thể gây ngập 

úng, làm chậm tiến độ thi công trong từng giai đoạn Dự án, giảm chất lượng công trình. 

 Trượt lở là hiện tượng chuyển dịch của khối đất đá trên sườn dốc từ trên xuống 

dưới theo một hoặc vài mặt nào đó hoặc rơi tự do.  

Sụt lún là hiện tượng khi sập, sụt lở đất đá, có một phần đất đá có kích thước bất 

kỳ tách ra khỏi sườn dốc, sụt xuống phía dưới. 

Hiện tượng trượt lở, sụt lún do các nguyên nhân sau: 

- Điều kiện khí hậu thời tiết như nắng, mưa, gió, lốc,… 
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-  Đặc điểm địa chất khu vực: địa tầng, các hoạt động kiến tạo, đứt gãy, nứt nẻ, 

chỉ tiêu cơ lý của đá, điều kiện thủy văn, hiện tượng địa chất động lực công trình,… 

- Điều kiện đại lý tự nhiên: địa hình, đại mạo, lớp phủ bề mặt,… 

Hiện tượng trượt lở, sụt lún, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng công nhân; 

làm hư hỏng máy móc, thiết bị, gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, các 

rủi ro, sự cố này có thể giảm thiểu bằng biện pháp thi công hợp lý.  

d. Sự cố ách tắc và tai nạn giao thông: Quá trình thi công từng giai đoạn Dự án 

cần một lượng lớn đất san nền, nguyên vật liệu, làm gia tăng lượng phương tiện tham gia 

giao thông, vào các giờ cao điểm có thể gây ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường vận chuyển 

như đường QL1A, đường 230A, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong,... ảnh 

hưởng đến hoạt động giao thông của người dân khu vực.      

Bên cạnh đó, trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu có thể xảy ra các sự cố 

gây tai nạn giao thông làm thiệt hại về người và tài sản.   

- Đối tượng chịu tác động: các phương tiện vận chuyển và người tham gia giao thông 

trên các tuyến đường.  

- Phạm vi chịu tác động: đường QL1A, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả 

Phong, đường liên xã và các tuyến đường lân cận khác.       

- Thời gian chịu tác động: thời gian thi công các giai đoạn của Dự án, đặc biệt trong 

thời gian vận chuyển đất san nền, nguyên vật liệu, đất đá thải dư thừa của Dự án. 

e. Mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân, công nhân với người dân khu vực: 

 Khi có một lượng lớn công nhân tập trung thi công các giai đoạn Dự án có thể làm 

phát sinh các tệ nạn xã hội tiêu cực như: cờ bạc, trộm cắp, ma túy,... Bên cạnh đó, có thể 

phát sinh mâu thuẫn, tranh luận giữa các công nhân tham gia thi công, công nhân thi 

công với người dân xung quanh dẫn tới: Gây gổ, đánh nhau, trộm cắp... gây ảnh hưởng 

đến trật tự trị an khu vực. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV tham gia thi công và người dân khu vực xung 

quanh.  

- Phạm vi tác động: Khu vực thi công, hoạt động Dự án và khu vực xung quanh. 

- Thời gian tác động: Trong toàn bộ thời gian thi công xây dựng Dự án. 

f. Sự cố sụt lún công trình: Việc đào móng các hạng mục công trình, nhất là các 

công trình cao tầng sẽ có nguy cơ gây ra hiện tượng sụt lún. 

Việc sụt lún các công trình ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tính mạng CBCNV 
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thi công, tiến độ thi công. Việc sụt lún không đều có thể gây rạn nứt, thậm chí phá huỷ 

toàn bộ công trình gây thiệt hại về tính mạng, kinh tế của các công nhân đang thi công.  

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV tham gia thi công trong từng giai đoạn Dự án  

và người dân khu vực xung quanh; và CBCNV làm việc cố định.  

- Phạm vi tác động: Khu vực thi công, hoạt động Dự án và khu vực xung quanh. 

- Thời gian tác động: Trong toàn bộ thời gian thi công xây dựng Dự án. 

h. Sự cố khớp nối: Nếu quá trình khớp nối các công trình không được đúng như 

thiết kế, quy hoạch sẽ dẫn đến các sự cố sau: 

- Làm giảm thẩm mỹ, giảm độ bền của các công trình. 

- Nếu hệ thống xử lý nước thải không khớp nối đồng bộ, toàn bộ nước thải phát 

sinh không được thu gom triệt để về bể XLNT để xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ 

gây ô nhiễm môi trường khu vực Dự án và lân cận. 

- Hệ thống điện, nước không được khớp nối hoàn thiện giữa các giai đoạn, sẽ dẫn 

đến việc phân phối điện, nước không  đồng bộ trên toàn bộ diện tích của Dự án, một số 

khu vực thiếu điện, nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của toàn khu. 

- Hệ thống đường giao thông nội bộ dẫn đến từng hạng mục công trình Dự án 

trong từng giai đoạn, cùng với hệ thống đường giao thông lân cận Dự án nếu không 

được khớp nối sẽ gây khó khăn trong việc di chuyển của các phương tiện vận chuyển, 

phương tiện giao thông của khách và CBCNV ra vào Dự án, gây ảnh hưởng đến hoạt 

động chung của bến xe.  

Nhìn chung, nếu quá trình khớp nối không được thực hiện theo đúng quy hoạch, 

đúng bản vẽ thiết kế sẽ gây bất lợi cho quá trình hoạt động của Dự án. 

i. Sự cố chập điện 

Nguyên nhân: 

- Do sự bất cẩn của công nhân thi công trên công trường 

- Do nhu cầu sử dụng điện bị quá tải. 

- Do việc khớp nối hệ thống điện chưa đồng bộ và đảm bảo. 

Tác động: 

- Ảnh hưởng đến tính mạng con người, đặc biệt công nhân lao động, CBCNV 

làm việc cố định, khách lưu động trong các giai đoạn tương ứng. 

- Ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục công trình. 

- Ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sinh hoạt, cấp điện, nước, thông tin tại bến 
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xe. 

k. Sự cố hư hỏng nền đường  

Nguyên nhân: 

- Do vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công. 

- Do việc rơi vãi nguyên vật liệu, hàng hóa, rác gây ảnh hưởng đến chất lượng nền.  

Tác động: 

- Hư hỏng nền đường.  

- Ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu ra 

vào bến xe. 

- Ảnh hưởng đến địa chất khu vực dự án. 

3.1.4.3. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động Dự án  

a. Sự cố cháy nổ: có thể xảy ra do một số nguyên nhân sau:  

- Hệ thống cấp điện cho máy móc, thiết bị kỹ thuật, các hệ thống sử 

dụng điện trong các hạng mục công trình chính của Dự án có thể gây ra sự 

chập điện, cháy nổ.  

- Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon trong các khu vực có lửa hay 

nhiệt độ cao. 

- Cháy nổ do sự cố sét đánh. 

- Do sự bất cẩn của công nhân có thể xảy ra hiện tượng cháy nổ lượng 

nhiên liệu dầu diezen cung cấp cho các máy móc hoạt động tại bến xe. 

Nếu sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh hưởng đến 

CBCNV sinh sống và làm việc trong khu văn phòng – hành chính, lưu trữ hàng hóa.... 

Sự cố xảy ra có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng con người và gây thiệt hại lớn về kinh 

tế.  

Dân cư tập trung thuộc thôn Nà Han, Nà Ngườm cách Dự án trên 200m có thể 

chịu ảnh hưởng bởi sự cố của Dự án.  

Ngoài ra còn làm ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí khu vực. 

b. Sự cố tai nạn lao động: có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

- Sự bất cẩn về điện dẫn đến sự cố điện giật, sự bất cẩn khi vận hành 

các loại máy móc thiết bị gây bỏng, tiếp xúc hóa chất,… 

- Công nhân không được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao 

động.  
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- Công nhân làm việc quá sức, quá thời gian quy định. 

Xác suất xảy ra các sự cố tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an 

toàn lao động của các nhân viên. Mức độ có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng 

cho người lao động. 

c. Sự cố tai nạn giao thông: Khi toàn Dự án đi vào hoạt động, mật độ giao thông 

tối đa của các phương tiện vận chuyển là 300 xe/ngày. Ngoài ra có xe máy, xe con của 

CBCNV. Với lượng lượt xe của Dự án như trên sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trong 

khu vực, tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đặc biệt trên các tuyến đường: đường 

QL1A, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong đường liên xã và các tuyến đường 

lân cận khác.     

- Đối tượng chịu tác động: người lái xe và người dân tham gia giao thông. 

- Phạm vi tác động: các tuyến đường nội bộ trong Dự án đã đi vào hoạt động, 

đường QL1A, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong, đường liên xã và các tuyến 

đường lân cận. 

- Thời gian chịu tác động: khi sự cố tai nạn giao thông xảy ra. 

d. Sự cố sụt lún: Nếu công tác gia cố nền móng các khu như: thương mại dịch vụ, 

các khu vực kho bãi... trong quá trình xây dựng không đảm bảo sẽ gây nên hiện tượng nứt 

tường và sụt lún các công trình gây tổn hại nghiêm trọng về người và của, ảnh hưởng tiêu 

cực đến tinh thần của CBCNV và khách ra vào bến xe.  

Sự cố sụt lún mạnh có thể gây ra đổ công trình, ảnh hưởng đến các hoạt động tại 

bến xe. 

Vì vậy khi công trình bị đổ sẽ kéo theo sự ảnh hưởng đến tính bền vững và an 

toàn của các công trình lân cận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người dân, 

thiệt hại nặng nề về kinh tế và cảnh quan khu vực. 

e. Sự cố chập điện 

Nguyên nhân: 

- Do sự bất cẩn của công nhân thi công trên công trường  

- Do nhu cầu sử dụng điện bị quá tải, sét đánh hoặc đứt dây. 

- Do việc khớp nối hệ thống điện chưa đồng bộ và đảm bảo.  

- Do quá trình cẩu hàng hóa trọng tải lớn, công nhân bất cẩn, làm cho các thiết bị 

cầu chạm hoặc vướng mắc vào tuyến đường dây  

Tác động: 
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- Ảnh hưởng đến tính mạng con người, đặc biệt CBCNV làm việc cố định, khách 

lưu động trong các giai đoạn hoạt động tương ứng. 

- Ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sinh hoạt, cấp điện, nước, thông tin, xuất 

nhập hàng tại bến xe giai đoạn đi vào hoạt động 

- Ảnh hưởng đến kinh tế của các doanh nghiệp nói riêng và bến xe nói chung.  

g. Sự cố liên quan đến bể XLNT tập trung như:  vỡ đường ống, nứt bể, rò rỉ 

nước, xử lý nước thải không đạt quy chuẩn,...  

Nguyên nhân phát sinh sự cố: 

+ Hư hỏng máy móc, thiết bị vận hành.  

+ Nước thải đầu vào có tính chất bất thường (như: nước thải trung tâm sửa chữa 

chưa được xử lý hết dầu mỡ....) 

+ Ngập lụt do sự cố thiên tai làm nước thải chưa xử lý triệt để thoát ra ngoài 

+ Do lưu lượng nước thải phát sinh lớn hơn mức công suất trạm xử lý nước thải 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải không đúng quy trình.       

Tất cả các nguyên nhân trên đều dẫn đến bể XLNT ngừng hoạt động hoặc hoạt 

động không hiệu quả, chất lượng nước sau xử lý không đảm bảo tiêu chuẩn thải, gây 

ảnh hưởng đến hệ thủy sinh, phát tán các vi khuẩn gây bệnh, gây ô nhiễm môi trường 

và phát sinh mùi hôi từ nước thải chưa được xử lý gây ảnh hưởng đến tới sức khỏe cộng 

đồng CBCNV làm việc trong bến xe và khách ra vào khu vực này.  

h. Sự cố về dịch bệnh: Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ tập trung nhiều CBCNV 

và khách lưu động ra vào bến xe, do vậy những vấn đề về y tế cộng đồng như dịch bệnh 

luôn tiềm ẩn xảy ra bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng CBCNV, khách 

ra vào khu vực Dự án. 

k. Sự cố thiên tai ngập lụt, bão lũ, giông sét...: Điều kiện thời tiết bất thường 

như: lũ lụt, mưa bão… là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động của Dự án. 

Các tác động của thiên tai có thể gây ngập úng, chập cháy, hư hỏng thiết bị, đổ cột điện, 

đứt dây điện..., đặc biệt gây ngập úng, hư hỏng hàng hóa tại khu vực kho bãi.  

Vì vậy, trong giai đoạn vận hành Dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp 

ứng phó và phòng ngừa thích hợp để giảm thiểu các tác động này. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 
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3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai 

đoạn chuẩn bị 

a. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

(1). Giảm thiểu tác động tiêu cực từ quy hoạch phân khu chức năng 

Về mặt bằng tổng thể, không gian quy hoạch, kiến trúc của dư ̣án được tổ chức 

một cách hợp lý, đảm bảo không gian bến xe thân thiện với môi trường. Mật độ xây 

dựng hợp lý tận dụng tối đa phục vụ cho quỹ đất lưu chứa hàng hóa, nhiều dải cây xanh 

bố trí dọc theo các tuyến đường kết hợp với hệ thống giao thông được quy hoac̣h đồng 

bộ tạo ra một bến xe hiện đại. 

 - Hạ tầng kỹ thuật và bảo vê ̣môi trường: 

+ Đường giao thông: Giao thông của bến xe gồm 02 trục trung tâm đối ngoại là 

tuyến đường số 3 và 4, kết nối với đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong ở phía 

Đông Dự án và các tuyến đường khu vực, đường nội bộ.  

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước của Dự án được lấy từ hệ thống cấp nước 

sạch của Lạng Sơn. Nước cấp được dẫn vào bể chứa nước sạch, sau đó hệ thống bơm 

chuyển tăng áp sẽ đưa nước từ bể chứa cấp vào mạng lưới đường ống cấp nước và phục 

vụ chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Bao gồm điểm thoát nước các lô đất, thoát nước mặt 

đường, cống dẫn cùng với cửa xả, nước mưa sẽ tự chảy ra hố chứa nước phía aTây dự 

án.  

+ Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: Hệ thống thoát nước thải của dư ̣án 

được thiết kế theo môṭ hệ thống riêng biêṭ so với hê ̣thống thoát nước mưa. Nước thải 

sinh hoaṭ và nước thải phát sinh từ bến xe được dẫn theo hê ̣thống đường ống thoát nước 

thải về 02 bể xử lý nước thải tâp̣ trung bố trí ở phía Tây Bắc và phía Đông Bắc Dự án. 

 * Mạng lưới đường ống thoát nước thải sử dụng ống tròn bê tông cốt thép chôn 

dưới vỉa hè dọc theo các tuyến đường giao thông để thu nước thải từ các lô đất sau đó 

dẫn về traṃ xử lý nước thải tâp̣ trung.  

* Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT côṭ B se ̃chảy ra bể chứa 

nước sạch để lưu giữ nước và tái sử dụng tưới cây, rửa đường, sau đó chảy ra hố chứa 

nước phía Tây dự án. 
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  - Cây xanh: Đất cây xanh của cả dự án có diện tích 7.129m2 chiếm tỷ lệ 6,82% 

tổng diện tích Dự án gồm dải cây xanh cách ly bao quanh bến xe. 

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động dọn dẹp mặt bằng 

 Biện pháp xử lý đất bóc hữu cơ: Lượng đất hữu cơ bóc tách trên bề mặt được tận 

dụng trồng cây xanh. 

CTR: Trong quá trình GPMB, lượng CTR phát sinh chủ yếu từ quá trình phát 

quang thực vật, phá dỡ nhà cửa, công trình trên đất được tập kết tạm tại từng khu vực 

phát quang, phá dỡ và được vận chuyển đi trong ngày. Để giảm thiểu lượng CTR phát 

sinh, Nhà đầu tư đề xuất sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

- Các đơn vị thi công có trách nhiệm cử người chịu trách nhiệm thu gom rác thải 

vào nơi quy định và thuê đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn vận chuyển đến nơi xử 

lý hợp vệ sinh.  

- Hoa màu, cây trồng được người dân tận thu trước khi thực hiện GPMB. 

- Khối lượng gạch ngói được người bán cho đơn vị thu mua. 

- Khối lượng vữa xi măng từ phá dỡ cho người dân địa phương tận dụng san nền, 

san đường những chỗ trũng. 

- Thông báo cho người dân về kế hoạch và tiến độ thực hiện GPMB nhằm tận thu 

lượng sinh khối, giảm thiểu lượng CTR phát sinh. 

(3) Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động san nền 

- Nguyên tắc thiết kế: Cao độ san lấp các lô đất được xác định căn cứ vào khả 

năng của hệ thống thoát nước và kết quả tính toán cao độ ngập lụt để đảm bảo không bị 

ngập úng khu vực Dự án. 

- Phương án san nền: Phương án san nền được thực hiện theo phương pháp cân 

bằng đào đắp, thiết kế san nền theo phương pháp Đường đồng mức thiết kế. Độ dốc san 

nền i = 0,0333% đảm bảo nước tự chảy, chống úng ngập cục bộ. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân tham gia san nền: kính, mũ, quần 

áo, găng tay, khẩu trang, giày bảo hộ. 

+ Bố trí lịch san nền phù hợp: quá trình san nền được thực hiện theo từng lô và 

từng giai đoạn. Quá trình san nền được thực hiện theo đúng bản vẽ quy hoạch san nền 

của từng phân khu; không tiến hành san nền vào những ngày có gió lớn; quá trình san 

nền kết hợp với biện pháp tưới nước dập bụi thường xuyên xung quanh khu vực san nền. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 153         

+ Sử dụng các loại phương tiện, máy móc phục vụ hoạt động san nền có chất 

lượng tốt, được bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên và còn hạn đăng kiểm của các cơ 

quan chức năng. 

*) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do hoạt động của phương tiện, 

máy móc trong hoạt động san nền 

 Biêṇ pháp giảm thiểu tác đôṇg tiêu cưc̣ từ hoạt động phá đá 

*  Phương án thi công đào nền đá bằng phương pháp nổ phá: 

Sử dụng phương pháp nổ om để phá vỡ kết cấu đá, sau đó dùng máy xúc, máy 

ủi đào xúc đá vận chuyển đến nơi đổ.  

- Trình tự thi công nổ mìn phá đá được thực hiện theo các bước sau: 

+ Dọn cây cối và lớp đất phủ trên nền đá cứng theo quy mô thiết kế. 

+ Dùng khoan con khoan nổ xử lý tạo mặt bằng và đường công vụ cho máy ủi, 

máy xúc lên làm việc ở tầng đầu tiên để san bãi khoan. 

+ Tiếp tục khoan nổ nhỏ thực hiện việc mở rộng mặt bằng thi công. 

+ Dùng khoan lớn kết hợp với khoan con để khoan nổ hạ thấp mặt bằng đến cao 

độ thiết kế. 

- Sau khi nổ phá đá cách cao độ nền đường khoảng 15- 20cm dùng máy ủi sửa 

sang đảm bảo cao độ, kích thước hình học thiết kế. 

- Sử dụng phương pháp nổ mìn điện, dây cháy chậm kíp thủ công cho các khối 

nhỏ. Sử dụng phương pháp nổ điện vi sai cho các bãi lớn lỗ khoan to. 

* Biện pháp chống bụi khi nổ mìn: 

 Khi nổ mìn sẽ sinh ra một lượng bụi lớn, phạm vi ô nhiễm lan rộng, lượng bụi 

sinh ra phụ thuộc vào nhiều yêu tố liên quan như việc bố trí lỗ nổ mìn, lượng thuốc nạp, 

cách nhồi thuốc, bịt lỗ, tính chất cơ lý của đá, điều kiện khí hậu khi khi nổ mìn. Biện 

pháp hạn chế các tác động của bụi chủ yếu như sau: trước lúc nổ phải phun nước vào 

mặt tầng nơi chuẩn bị nổ, một phần nước chảy vào trong đá theo các vết nứt làm ẩm đá 

vôi thì khi nổ mìn sẽ giảm thiểu sự phát tán bụi ra xung quanh. 

* Biện pháp chống ồn khi nổ mìn: 

 Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn gây ra khi nổ mìn, công tác có liên quan đến 

nổ mìn phải chấp hành đúng các điều quy định của Quy chuẩn về khoan nổ mìn đào đá. 

Khi tiến hành nổ mìn phải có hộ chiếu nổ mìn.  
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 + Bán kính an toàn khi nổ mìn đối với người là >300m, đối với công trình là 

>150m. Tuân thủ nghiêm chỉnh hiệu lệnh khi nổ mìn. 

  + Chỉ tiến hành các vụ nổ theo đúng quy định về sử dụng vật liệu nổ. Nổ mìn vào 

thời gian cố định, có biển báo nguy hiểm đặt tại nơi thích hợp, bố trí người cảnh giới 

nhằm bảo vệ an toàn trong khu vực mìn nổ. Áp dụng nổ mìn vi sai để giảm chấn động 

và tối ưu hoá kích cỡ đất đá thu được từ nổ mìn. 

 + Theo thuyết minh dự án: Khối lượng đào phá đá là 1.156.078,38 m3; khối lượng 

nổ mìn phá đá được thực hiện trong quá trình san nền khoảng 3 tháng.  

 + Khoảng cách an toàn về chấn động: 

Rc = Kc 3
1dQ  = 4,0 x 1,0 3 39,5 = 13,6m 

Trong đó : 

 Kc - Hệ số phụ thuộc tính chất nền công trình cần bảo vệ, đối với đá Kc=4,0. 

 α - Hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác dụng nổ, α=1. 

 Qđ - Khối lượng thuốc nổ của 1 đợt nổ, Qđ= 39,5kg. 

+ Khoảng cách an toàn do tác dụng sóng đập không khí: 

Rd = K1 dQ1 = 3,0 . 5,39 = 10,2m 

 K1 - Hệ số về mức độ an toàn cho người có ẩn nấp, K1=3. 

+ Kết quả tính toán chọn bán kính nguy hiểm cho đá bay như sau: 

 Đối với người: 150m. 

 Đối với thiết bị, công trình: 100m. 

 - Giảm thiểu tác động tiêu cực do bốc xúc đất đá: 

 + Biện pháp phòng chống bụi: khi bốc xúc đất đá, do nồng độ bụi phát sinh trong 

thi công phá đá khá lớn (như đã đánh giá tác động trong chương 3) gây tác động không 

nhỏ tới môi trường. Do đó trong quá trình bốc xúc, biện pháp phòng chống bụi có hiệu 

quả là tổ chức bốc xúc môṭ cách hơp̣ lý, không bố trí nhiều máy làm viêc̣ trong môṭ bãi 

xúc. 

 + Biện pháp chống ồn: thời gian hoạt động đào phá đá tuân thủ quy định tại khoản 

1, điều 68 và điều 69 của Luật Lao động. Công nhân thi công phải đeo, đội chụp tai bảo 

vệ, nút tai để giảm nhẹ tác hại do tiếng ồn gây ra. 

 - Giảm thiểu tác động xấu do vận chuyển đất đá: 

 + Đất đá sau khi đào phá được vận chuyển bằng ô tô san lấp mặt bằng trong khu 

vực dự án. Dự án sẽ tiến hành phun nước để giảm nồng độ bụi phát tán ra xung quanh. 
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Phun nước trên bề mặt đất đá sau khi khoan nổ, nguồn nước lấy từ hố chứa nước phía 

Tây dự án. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các loại phương tiện 

 + Sử dụng các xe ô tô tự đổ, máy ủi, xe múc còn hạn đăng kiểm của các cơ quan 

chức năng. 

 + Sử dụng các nhiên liệu đúng quy định, có hàm lượng chì và lưu huỳnh thấp. 

+  Các xe ô tô tự đổ được rửa sạch sẽ đúng với tần suất rửa là 4 chuyến/lần rửa. 

+ Tiến hành phun ấm trên tuyến đường vận chuyến với tần suất 2 lần/ngày. 

 + Quy định tốc độ xe ô tô tự đổ lưu thông trong công trường là 15-20 km/h. Khi 

chạy trên các cung đường ngoài khu đất thực hiện Dự án, yêu cầu lai xe chạy đúng tốc 

độ quy định. 

+ Xây dựng hàng rào xung quanh khu vực Dự án, hạn chế bụi, khí thải phát tán 

ra ngoài môi trường. 

+ Lượng đất đá được vận chuyển từ khu vực dự án (giai đoạn 1) sang khu vực 

đất (giai đoạn 2) của dự án để thực hiện công tác san lấp mặt bằng. Diện tích khu vực 

san lấp giai đoạn 2 khoảng 7,5ha. Xung quanh khu vực dự án chủ yếu là đất lâm nghiệp, 

không có hộ dân xung quanh, thuận lợi về việc san lấp mặt bằng. 

*) Biện pháp giảm thiểu CTNH 

CTNH phát sinh trong từng giai đoạn chuẩn bị mặt bằng sẽ được thu gom, phân 

loại, cho vào các thùng chứa CTNH, sau đó dán mác và đưa vào khu tập kết chất thải và 

nguyên, nhiên vật liệu tạm thời tại công trường (gọi tắt khu tập kết). 

Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, sẽ bố trí 2 khu tập kết cách lán trại khoảng 

500m. Khu tập kết được xây dựng tạm thời bằng khung thép, mái lợp tôn, diện tích 

khoảng 100m2, phân chia làm 3 ngăn (1 ngăn chứa CTNH diện tích khoảng diện tích 

10m2; 1 ngăn chứa CTR sinh hoạt, CTR xây dựng diện tích 30m2; 1 ngăn để tập kết 

nguyên, nhiên vật liệu diện tích 60m2). 

 Khu tập kết sẽ sử dụng để tập kết các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn 

chuẩn bị mặt bằng; các chất thải, nguyên, nhiên vật liệu trong giai đoạn thi công. 

Dự kiến bố trí 2 thùng, dung tích 120 lít để chứa CTNH trong giai đoạn chuẩn bị 

mặt bằng tại mỗi khu tập kết. Tổng số thùng chứa CTNH trong giai đoạn chuẩn bị mặt 

bằng của Dự án là 2 x 2 = 4 thùng để chứa CTNH. 
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 Tùy thuộc vào khối lượng phát sinh sẽ thuê đơn vị thu gom có đủ chức năng để 

thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

Tại khu vực tập kết chứa CTNH sẽ được dán các biển báo, các bảng nội quy, quy 

định đảm bảo an toàn trong quá trình thu gom, tập kết CTNH. 

 Về mặt quản lý sẽ tiến hành tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức 

của các công nhân, cán bộ làm việc tại công trường trong việc quản lý CTNH phát sinh 

trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. CTNH phát sinh được quản lý đúng theo quy định 

tại thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH. 

(4) Biện pháp giảm thiểu tác động khu vực lán trại công nhân  

 *) Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt 

Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trong mỗi giai đoạn chuẩn bị mặt 

bằng được bố trí tại mỗi lán trại của Dự án được đưa ra tại Hình 4.2 sau: 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn CBMB 

 Thuyết minh quy trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn chuẩn bị mặt bằng của Dự án như sau: 

 - Nước thải từ hoạt động tắm, giặt, rửa chân tay của công nhân được chảy qua 

song, lưới chắn rác và được thu gom vào hố ga tập trung. 

 - Nước thải từ khu vực nấu ăn được chảy qua thiết bị tách lọc dầu mỡ trước khi 

chảy vào hố ga tập trung. 

 Tại hố ga tập trung nước thải sẽ được châm dung dịch Clorin để khử trùng trước 

khi thải ra môi trường bên ngoài.  

 - Nước thải từ nhà vệ sinh di động sẽ được thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom 1 – 2 lần/tháng.  

 Nhà vệ sinh di động được bố trí lắp đặt gần khu vực lán trại (cách khu vực lán 

trại khoảng 200 - 300m). Tại mỗi khu vực lán trại bố trí lắp đặt 2 nhà vệ sinh di động 

Nước thải từ nhà vệ sinh di 

động 

Thuê đơn vị thu gom, vận 

chuyển và xử lý định kỳ 
Hố ga tập trung 

Nước thải từ hoạt động 

tắm, giặt, rửa chân tay 

Nước thải từ khu vực nấu 

ăn 

Song, lưới chắn rác Thiết bị tách lọc dầu mỡ 

Châm dung dịch Clorin 

Nguồn tiếp nhận nước thải 
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buồng đôi dung tích bể chứa 0,7m3/bể. Vậy tổng số nhà vệ sinh di động cần lắp đặt trong 

giai đoạn chuẩn bị mặt bằng là 2 x 2 = 4 nhà vệ sinh di động. Với tổng dung tích chứa 

chất thải từ nhà vệ sinh di động trong giai đoạn này: 2,8m3 đảm bảo chứa toàn bộ nước 

thải vệ sinh của CBCNV. 

 

Hình 4.2. Hình ảnh minh hoạt nhà vệ sinh di động buồng đôi 

 Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án giai đoạn chuẩn bị mặt bằng là hố chứa 

nước phía Tây dự án. 

*) Nguyên lý hoạt động của thiết bị tách lọc dầu mỡ trong giai đoạn chuẩn bị  

 Tại mỗi khu vực lán trại bố trí 1 thiết bị tách lọc dầu mỡ để xử lý nước thải sinh 

hoạt từ khu vực nấu ăn. Tổng số thiết bị tách lọc dầu mỡ là 1 x 2 = 2 thiết bị. Hình ảnh 

minh họa thiết bị tách lọc dầu mỡ sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng của Dự án 

được đưa ra tại Hình 4.4. 

 

 Hình 4.3. Thiết bị tách dầu, mỡ (Ảnh minh họa) 

Nguyên lý hoạt động hệ thống lọc tách dầu mỡ: Nước thải đi qua sọt rác nằm tại 

ngăn thứ nhất, cho phép giữ lại các chất bẩn như: Đồ ăn thừa hay các loại tạp chất khác. 

Chức năng này giúp ngăn tách dầu mỡ (ngăn thứ 1, kích thước: 1,2x0,6x0,4 m) làm việc 
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ổn định và không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ hai (kích thước: 

0,6x0,6x0,4 m), tại đây dầu, mỡ được thu gom dưới dạng tuyển nổi. Phần nước sau khi 

tách rác, dầu mỡ được chảy sang ngăn thứ 3 (kích thước: 0,6x0,6x0,4m) và chảy ra 

ngoài. 

Lượng rác thải ở ngăn thứ nhất, lượng dầu mỡ ở ngăn thứ 2 được thu gom 1 

ngày/lần tiến hành lưu giữ và xử lý theo quy định. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động của CTR sinh hoạt 

 CTR sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn chuẩn bị mặt 

bằng tại mỗi lán trại sẽ được thu gom, tập kết tại khu tập kết trong ngăn chứa CTR sinh 

hoạt. CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực lán trại ở vị trí nào sẽ được thu gom và tập 

kết tại khu tập kết gần lán trại đó. 

 Tại mỗi ngăn chứa CTR sinh hoạt của mỗi khu tập kết bố trí 2 thùng, dung tích 

240 lít/thùng để chứa CTR sinh hoạt (1 thùng đựng CTR sinh hoạt hữu cơ, 1 thùng đựng 

CTR sinh hoạt vô cơ). Tổng số thùng cần sử dụng trong mỗi giai đoạn chuẩn bị mặt 

bằng là 2 x 2 = 4 thùng. 

 CTR sinh hoạt tại mỗi khu tập kết sẽ thuê đội vệ sinh của địa phương thu gom, 

vận chuyển và xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom 3 – 4 lần/tuần. 

 Ngoài ra, để giảm thiểu tác động của CTR sinh hoạt sẽ tiến hành các biện pháp 

tuyên truyền, giáo dục, ban hành các nội quy, quy định để nâng cao nhận thức của công 

nhân, cán bộ về việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của CTR sinh hoạt trong 

giai đoạn chuẩn bị mặt bằng của Dự án. 

(5) Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn, giảm thiểu nước mưa vị trí tập kết 

bãi nguyên vật liệu  

- Tiến hành thu dọn các chất rơi vãi trong quá trình san nền, hạn chế các chất rơi 

vãi bị cuốn theo nước mưa. 

- Bố trí các rãnh thu và thoát nước tạm với kích thước là 0,5 x 0,5m. Tùy vào địa 

hình thi công thực tế trong quá trình san nền sẽ tiến hành bố trí chiều dài của rãnh thoát 

nước tạm, vị trí của rãnh phù hợp để thu nước mưa chảy tràn phát sinh trong quá trình 

san nền. 

- Bố trí các hố lắng tạm thời tại vị trí bãi tập kết nguyên vật liệu để thu được nước 

mưa chảy tràn từ rãnh thu và thoát nước mưa để loại bỏ các cặn bẩn của nước mưa trước 

khi thải ra môi trường bên ngoài. Kích thước của hố ga dự kiến 1x1x1m. 
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- Dầu mỡ do phương tiện vận chuyển và thi công gây ra được quản lý, thu gom 

đưa vào các khu tập kết. 

- Thực hiện thi công đúng tiến độ như đã đề ra 

4.1.1.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Công tác GPMB sẽ do UBND xã Tân Thanh thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành và bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty CP Vận tải Thương Mại Bảo Nguyên. Kính 

phí đền bù, GPMB do Công ty CP Vận tải Thương Mại Bảo Nguyên. 

Tổng kinh phí đền bù, GPMB: 19.506.367.800 đồng (Chi tiết bảng 1.3 Chương 

1). 

+ Xây dựng hệ thống mốc chỉ giới phạm vi thu hồi đất để chống lấn chiếm, xâm 

hại đến các khu thảm thực vật liền kề. 

+ Nội dung thỏa thuận được thể hiện cụ thể trong các thủ tục pháp lý để tránh 

trường hợp khiếu nại ảnh hưởng đến tiến độ Dự án. 

Hỗ trợ những hộ dân bị mất đất ngoài việc bồi thường còn hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp và tạo công ăn việc làm trong quá trình thi công xây dựng và vận hành tại vị trí 

không đòi hỏi chuyên môn cao để ổn định cuộc sống. 

Trước khi tiến hành đến sẽ tổ chức thông báo, họp dân lấy ý kiến của các hộ dân 

tránh trường hợp người dân không đồng ý, xảy ra mâu thuẫn. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung trong quá trình san 

nền 

 - Giảm thiểu tiếng ồn: 

Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng các tiếng ồn phát sinh từ các máy móc, thiết 

bị phương tiện sau: Ô tô tự đổ, máy mủi, máy xúc. Đề giảm thiểu tiếng ồn cho các máy 

móc thiết bị thi công trong giai đoạn này cần thực hiện các biện pháp sau: 

 + Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe tự đổ, đồng thời không sử dụng 

các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. 

 + Trang bị thiết bị chống ồn cho các công nhân trực tiếp vận hành các thiết bị, 

máy móc nêu trên. 

 + Quá trình san nền bố trí các máy xúc, máy ủi ở khoảng cách xa nhau để hạn 

chế chúng ở gần nhau, phát sinh tiếng ồn cộng hưởng lớn. 

 - Giảm thiểu độ rung: 
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Đối với độ rung phát sinh từ máy ủi, máy xúc để giảm thiểu nên sử dụng các máy 

ủi, máy xúc bánh hơi, hạn chế sử dụng máy ủi, máy xúc bánh xích.  

 *) Rà phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất 

 Để giảm thiểu tối đa các thiêṭ haị về người và tài sản của nhân dân trong vùng dự 

án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác rà phá bom mìn theo các quy định hiện hành của 

pháp luật. Hợp đồng với đơn vị có chức năng triển khai thực hiện công tác rà phá bom 

mìn tồn lưu trong lòng đất tại khu vực dự án. 

Các biện pháp giảm thiểu trên sẽ được Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công 

san nền thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy định. 

Hợp đồng công tác thực hiện khoan nổ mìn sẽ được Chủ dự án ký kết với đơn vị 

có chức năng trước khi thi công dự án. 

3.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong 

giai đoạn thi công 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

(1) Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi 

*) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp các hạng mục 

công trình của Dự án 

 - Trong quá trình đào, đắp sẽ tiến hành tưới ẩm khu vực cần đào, đắp các hạng 

mục công trình trước khi tiến hành đào đắp. Cụ thể: 

+ Phun nước tối thiểu 02 lần mỗi ngày. 

+ Sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được làm ẩm đều và tránh tạo ra 

tình trạng lầy lội. Phun nước nhiều lần thay vì mỗi lần với khối lượng lớn. 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho 100 CBCNV làm việc, đặc biệt là những công 

nhân trực tiếp tham gia quá trình đào, đắp các hạng mục công trình. 

*) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên, nhiên 

vật liệu của Dự án 

 - Xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, nắp ben đóng kín tránh rơi 

vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.    

- Phun nước làm ẩm tuyến đường nội bộ trong khu vực thực hiện Dự án, tuyến 

đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong bằng xe tưới nước dập bụi dung tích 

8m3. Tần suất tưới 2 – 3 lần/ngày.  
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- Trang bị bảo hộ lao động cho người trực tiếp vận chuyển ô tô tự đổ, các công 

nhân làm việc trên công trường. 

- Quy định xe ra vào công trường trong giai đoạn thi công đi với tốc độ 15 – 20 

km/h. 

- Thường xuyên kiểm tra bộ phận che chắn bụi của thùng xe. Nếu không đạt yêu 

cầu, hoặc có hỏng, lỗi sẽ tiến hành thay thế lắp chắn mới, đảm bảo trong quá trình chuyển 

chờ bụi không phát tán ra môi trường bên ngoài. 

- Ưu tiên lựa chọn nơi cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực thực hiện Dự án. 

- Rửa xe vận chuyển đất đá trước khi ra khỏi dự án. 

b. Biện pháp giảm thiểu khí thải 

*) Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên, 

nhiên, vật liệu thi công xây dựng Dự án; các phương tiện, máy móc thi công 

- Quy định tốc độ xe ô tô tự đổ lưu thông trong công trường là 15-20 km/h. Khi 

chạy trên các cung đường ngoài khu đất thực hiện Dự án, yêu cầu lại xe chạy đúng tốc 

độ quy định. 

 - Sử dụng các nhiên liệu thân thiện với môi trường: hàm lượng lưu huỳnh, chì 

thấp. 

 - Sử dụng xe ô tô tự đổ, các phương tiện, máy móc thi công còn hạn đăng kiểm 

của các cơ quan chức năng 

 - Thường xuyên bảo dưỡng các ô tô tự đổ, các phương tiện, máy móc thi công. 

Khi xảy ra các hỏng hóc hay lỗi kỹ thuật, yêu cầu các lái xe báo cho quản lý để sữa chữa 

kịp thời. 

 *) Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các máy phát điện 

- Xem xét, sử dụng loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh, chì thấp. 

- Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện. 

- Theo dõi lịch cắt điện của địa phương để đề xuất phương án sử dụng máy phát 

điện cho phù hợp, hạn chế tối đa sử dụng máy phát điện để giảm thiểu lượng khí thải. 

 *) Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ rác thải sinh hoạt của công nhân 

- Thùng chứa rác thải tại ngăn chứa CTR sinh hoạt của khu tập kết được đậy kín, 

tránh phát tán mùi hôi; 

- Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh ngăn chứa rác thải tại khu tập kết; 

- Chất thải phát sinh thuê đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt của địa phương, thu 
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gom vận với tần suất 3 – 4 lần/tuần. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của 100 CBCNV thi công giữ gìn vệ sinh môi 

trường sống, kết hợp với ban hành nội quy để quy định trong việc bảo vệ môi trường 

khu vực lán trại và trên toàn bộ công trường: Rác thải sinh hoạt yêu cầu đơn vị thu gom 

đúng tần suất; rác thải sinh hoạt phát sinh cần được vứt bỏ đúng nơi quy định; thùng 

chứa rác yêu cầu bắt buộc phải có nắp đậy kín. 

(2) Biện pháp giảm thiểu môi trường nước 

*) Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công sử dụng các lán trại đã được lắp đặt trong giai đoạn 

chuẩn bị mặt bằng của Dự án và lắp đặt thêm 3 lán trại.  

Tuy nhiên, để đảm bảo sinh hoạt cho 100 CBCNV trong giai đoạn thi công sẽ 

tiến hành lắp đặt bổ sung thêm 06 nhà vệ sinh di động buồng đôi tại khu vực trên công 

trường nâng tổng số nhà vệ sinh di động là 10 nhà (Tổng dung tích bể chứa 7m3 đảm 

bảo dung tích chứa nước thải vệ sinh của 100 CBCNV). Vị trí lắp đặt 10 nhà vệ sinh di 

động sẽ được lựa chọn ở các vị trí phù hợp trong giai đoạn thi công để thuận tiện cho 

sinh hoạt của công nhân. 

*) Biện pháp giảm thiểu nước thải thi công 

 Biện pháp giảm thiểu nước thải từ hoạt động rửa xe, làm mát thiết bị máy móc 

- Nước thải thi công là nước thải rửa xe ô tô tự đổ. Quy trình thu gom và xử lý 

nước thải rửa xe được đưa ra tại Hình 4.4 sau: 

 

 

Hình 4.4. Quy trình thu gom và xử lý nước thải thi công trong giai đoạn thi công 

Thuyết minh quy trình: 

+ Tại cầu rửa xe sẽ bố trí hố lắng để thu toàn bộ lượng nước rửa xe phát sinh 

trong mỗi ngày làm việc. Số cầu rửa xe là 1 cầu, bố trí 01 hố lắng. Kích thước của mỗi 

hố lắng là 1,5x1,5x1,5m, được chia ra làm 2 ngăn. Dung tích chứa của hố lắng khoảng 

3,4m3. 

+ Tại hố lắng sẽ bố trí song chắn rác, nước trước khi chảy vào ngăn 1 của hố lắng 

sẽ chảy qua song và lưới chắn rác để loại bỏ những rác có kích thước lớn.  

+ Nước từ ngăn 1 chảy sang ngăn 2 sẽ được chảy qua tấm lọc dầu SOS để thu 

toàn bộ lượng dầu phát sinh. Định kỳ sẽ thay các tấm lọc dầu SOS với tần suất 3 - 5 

Nước thải rửa xe Hố lắng (tách dầu 

mỡ và lắng cặn) 

Hệ thống thoát nước 

tạm của công trường 

Nguồn tiếp 

nhận 
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lần/tháng. 

+ Các cặn bẩn phát sinh trong quá trình rửa xe được lắng tại mỗi ngăn của hố 

lắng và được nạo vét định kỳ với tần suất 2 – 3 lần/tuần chứa trong thùng, định kỳ 3 

tháng/lần vận chuyển đến bãi đổ thải quy định của địa phương. 

+ Nước thải rửa xe sau khi được tách dầu và lắng tại ngăn 2 của hố lắng sẽ được 

thải ra môi trường. 

- Không xả nước thải xây dưṇg trực tiếp xuống mương rãnh thoát nước và các 

nguồn nước trong khu vưc̣. 

- Dầu mỡ và dầu mỡ thải sẽ được lưu giữ trong thùng chứa taị công trường và tại 

vị trí sao cho chúng không thể thâm nhập trực tiếp xuống dòng nước khi có mưa. 

- Luôn tổ chức nạo vét cống rãnh thoát nước trong khu vực với tần suất 1 

lần/tháng. 

 Giảm thiểu nước thải từ quá trình thi công bể XLNT 

- Nước thải từ quá trình thi công đào bể xử lý được dẫn vào các hố lắng nhờ các 

rãnh thu nước tạm để lắng cặn, sau đó theo hệ thống thoát nước tạm thoát ra bên ngoài. 

Kích thước hố lắng: 1x1x1,0 m, dung tích lắng V = 1m3, thời gian lắng khoảng 

24h – 48h. Số lượng hố lắng tùy thuộc vào diện tích khu vực thi công, ước tính khoảng 

700 – 1.000m2 sẽ bố trí 1 hố lắng. Hố lắng được đắp bờ đất xung quanh thành hố. 

- Đối với nước thải thi công phát sinh từ quá trình đào bể khi gặp trời mưa sẽ tiến 

hành quá trình thoát nước cưỡng bức bằng các máy bơm nước có gắn đầu lọc. Nước thải 

sẽ được các máy bơm bơm vào rãnh thoát nước tạm tại công trường và thoát ra hố chứa 

nước. Các đầu lọc sẽ giữ lại các loại rác, một phần của cặn lơ lửng trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án.  

- Thường xuyên tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thu, thoát nước tạm 

tại công trường, đảm bảo thu và thoát nước trong quá trình thi công. Tần suất 1 tuần/lần. 

Lượng bùn nạo vét sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và đổ thải theo 

quy định. 

- Không thi công vào ngày có mưa to, bão lũ.  

- Dọn sạch mặt bằng thi công vào cuối ngày làm việc. 

*) Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng phù hợp để hạn chế lượng chất bẩn sinh 

ra do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công xuống các thủy vưc̣ xung quanh. 
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- Ngăn dòng nước chảy tràn vào khu vực thi công bằng cách hướng chúng đến 

những vị trí đã được quy điṇh từ giai đoạn CBMB để thoát nước. 

- Luôn tổ chức nạo vét cống rãnh thoát nước trong khu vực tần suất 1 lần/tháng 

hoặc sau mỗi trận mưa lớn. 

Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng tiếp 

tục được áp dụng trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án. 

(3) Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

a. Biện pháp giảm thiểu CTR thông thường 

 - Biện pháp giảm thiểu CTR xây dựng 

 Dự án đã bố trí 02 khu tập kết đặt tại gần cổng ra vào của công trường. Tại mỗi 

khu tập kết bố trí 1 ngăn chứa CTR sinh hoạt và CTR xây dựng diện tích 50m2. Trong 

giai đoạn thi công xây dựng sử dụng ngăn chứa rác này để làm khu vực tập kết CTR xây 

dựng phát sinh. Tại mỗi ngăn chứa CTR xây dựng của mỗi khu tập kết sẽ bố trí 04 thùng 

chứa CTR xây dựng, dung tích mỗi thùng 240 lít/thùng. Tổng số thùng rác sử dụng chứa 

CTR xây dựng trong giai đoạn thi công: 2 x 4 = 8 thùng. 

CTR xây dựng phát sinh trong giai đoạn thi công sẽ được thu gom, cho vào mỗi 

thùng chứa và tập kết tại ngăn chứa CTR xây dựng của mỗi khu tập kết, sau đó thuê đơn 

vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom 2 – 

3 lần/tháng. 

 - Biện pháp giảm thiểu CTR sinh hoạt 

 Biện pháp giảm thiểu CTR xây dựng giai đoạn chuẩn bị mặt bằng tiếp tục được 

áp dụng trong giai đoạn thi công xây dựng. Trong giai đoạn này, lượng CTR sinh hoạt 

tăng lên do công nhân tăng lên, nên tại mỗi ngăn chứa rác thải sinh hoạt sẽ bố trí thêm 

02 thùng chứa rác thải sinh hoạt, dung tích 240 lít (1 thùng đựng CTR sinh hoạt hữu cơ, 

1 thùng đựng CTR sinh hoạt vô cơ). Tổng số thùng chứa CTR sinh hoạt cần mua thêm 

trong giai đoạn thi công là: 2 x 2 = 4 thùng. 

 Lượng bùn cặn từ nhà vệ sinh di động được Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị 

chức năng để thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Công tác hút cặn và 

xử lý do đơn vị chức năng thực hiện. 

b. Biện pháp giảm thiểu CTNH 

Biện pháp giảm thiểu CTNH trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng tiếp tục được áp 

dụng trong giai đoạn thi công. 
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- Haṇ chế viêc̣ sửa chữa xe, máy móc thi công công trình tại khu vực dự án. 

- Dầu mỡ thải phát sinh trong quá trình thi công xây dưṇg được thu gom vào 

thùng chứa loaị 120 lít và được đặt trong khu tập kết, điṇh kỳ thuê đơn vi ̣có chức năng 

vâṇ chuyển đi xử lý theo hơp̣ đồng. 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

*) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung 

Đối với tiếng ồn 

Trong khu vực thi công khu vực Dự án sử dụng các loại xe như máy xúc, xe ủi, 

đầm đùi, máy khoan... các phương tiện chuyên chở vật tư hoạt động sẽ tạo nên tiếng ồn, 

vì vậy cần phải có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong giai đoạn này: 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ 

cho phép, đặc biệt khi đi trên tuyến đường nội bộ, đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - 

Khả Phong, QL1A, 230A... Ngoài ra các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành 

trong khoảng thời gian 12h – 14h và 22h – 6h hàng ngày. 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe tự đổ, đồng thời không sử dụng 

các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp 

và đạt mức độ ồn cho phép. 

- Đối với các thiết bị gây ồn: Sẽ được thiết kế giảm độ ồn cho máy khi vận hành. 

Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, thay thế các linh kiện xuống cấp. 

- Hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao. 

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn 

cao như sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn. 

- Không thử máy, thi công trong các thời gian nghỉ. 

Đánh giá các biện pháp áp dụng: 

- Ưu điểm: Biện pháp đơn giản, dễ thực hiện. 

- Nhược điểm: Do các máy móc thi công đều phát sinh một lượng tiếng ồn nhất 

định nên các biện pháp này không giảm thiểu được tiếng ồn mà chỉ giảm được tiếng ồn 

tập trung tại một thời điểm. 

- Đánh giá tính khả thi: Chủ đầu tư chủ động áp dụng. 

 Đối với độ rung 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể sẽ áp dụng các biện 
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pháp chống rung tại nguồn để có biện pháp hạn chế tiếng ồn phát sinh trong quá trình 

hoạt động của các máy móc giai đoạn thi công xây dựng. Cụ thể là:  

+ Đối với máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, máy phát điện sẽ kê cân bằng máy 

bằng các tấm đệm cao su. 

+ Một số các máy móc sẽ được lắp đặt bộ tắt chống động lực: máy xúc, máy bơm 

vữa, máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, máy đầm. 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá 

nhân chống rung,… 

Đánh giá các biện pháp áp dụng: 

- Ưu điểm: Biện pháp đơn giản, dễ thực hiện. 

- Nhược điểm: Do các máy móc thi công đều phát sinh một lượng tiếng rung động 

nhất định nên các biện pháp này không giảm thiểu được triệt để độ rung. 

Đánh giá tính khả thi: Chủ đầu tư chủ động áp dụng. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt  

 - Trong quá trình thi công xây dựng công nhân được bố trí ăn ở, sinh hoạt tại 5 

khu vực lán trại để có thể nghỉ ngơi, tránh làm việc thường xuyên dưới trời nắng nóng. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho 100 CBCNV làm việc: Mũ bảo hộ, 

quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay,... 

- Hạn chế sự hoạt động tập trung các phương tiện thi công cùng một thời điểm 

trên công trường, giảm thiểu sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. 

- Hạn chế hoạt động vận hành máy móc tại các thời điểm nắng nóng, nhiệt độ 

ngoài trời tăng cao trong những ngày nắng. 

Đánh giá tính khả thi của các biện pháp giảm thiểu: Các biện pháp được đề xuất 

đơn giản, dễ thực hiện, Chủ đầu tư chủ động thực hiện. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động giao thông của Dự án 

 - Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý. 

- Hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm. 

- Hạn chế các phương tiện tập trung cùng một thời điểm. 

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực công trường 15 - 20 km/h. 

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm rõ ràng. 

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe 
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và chứng chỉ quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển. 

- Lắp đèn, biển báo tại các vị trí cần thiết thông báo tình trạng khu vực Dự án. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Trong giai đoạn thi công, tác động đến hệ sinh thái trong và xung quanh khu vực 

thực hiện Dự án tại các vị trí thi công xây dựng các hạng mục công trình là không thể 

tránh khỏi, để hạn chế các tác động đến hệ sinh thái, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, cụ thể: 

- Thực hiện toàn bộ các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công như đã nêu 

trong toàn bộ báo cáo đối với các nguồn tác động: Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy 

tràn, CTNH, CTR xây dựng, CTR sinh hoạt... 

- Thi công đúng tiến độ 

- Tiến hành thi công đúng với diện tích được phép phát quang xây dựng theo 

đúng sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý có liên quan. 

- Bố trí các cán bộ thường xuyên giám sát, chỉ đạo và quản lý các vấn đề phát 

sinh liên quan đến môi trường để kịp thời xử lý khi có phát sinh. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp để hạn chế các tác động mang tính xã hội 

trong quá trình thực hiện Dự án. Cụ thể: 

- Khai báo tạm trú cho công nhân từ nơi khác đến với chính quyền sở tại. 

- Quan tâm đến ý kiến cộng đồng về kế hoạch thực hiện Dự án cũng như thông 

báo cho chính quyền và người dân địa phương trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được 

thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện 

Dự án. 

- Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với công nhân khi tham gia cờ bạc, lô đề, 

trộm cắp. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực sinh hoạt của công nhân, giám sát 

chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh lao động trên công trường. Kịp thời ngăn ngừa khi 

phát hiện các bệnh dịch truyền nhiễm. 

- Khu vực thi công xây dựng được che kín nên hoạt động thi công xây dựng của 

Dự án gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân trong khu vực là không lớn. 
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- Các xe vận tải ra vào khu vực được bố trí vào những thời điểm thích hợp, tránh 

gây ùn tắc giao thông trên tuyến xuất nhập khẩu Tân Thanh - Khả Phong, QL1A. 

Đánh giá tính khả thi của các biện pháp giảm thiểu:  

Các biện pháp giảm thiểu đưa ra đơn giản, dễ thực hiện, tính khả thi cao. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động nấu ăn, tắm giặt được thu gom và xử lý đúng 

quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

- Bố trí các nhà vệ sinh di động với số lượng như đã nêu ở trên, lắp đặt ở vị trí thích 

hợp để thu gom nước thải sinh hoạt của 100 CBCNV làm việc tại Dự án. Lượng chất thải 

này sẽ được đơn vị có đủ chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

- Dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ sau mỗi ngày thi công. 

- CTR sinh hoạt, CTR xây dựng và CTNH được thu gom, phân loại và tập kết tại 

khu tập kết CTR theo đúng quy định. 

- Các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, ban hành nội quy tại công trường trong 

việc bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì thường xuyên để nâng cao nhận thức cho 

100 CBCNV làm việc tại Dự án. 

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai 

đoạn vận hành 

Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

(1). Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí  

*) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh do hoạt động bốc xúc hàng hóa 

- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh ranh giới khu vực thực hiện Dự án. Diện 

tích cây xanh chiếm khoảng 6,82% diện tích toàn khu. Các cây trồng như:  

Trong khu ở: muồng hoa đào, ngọc lan, long não, muồng hoa vàng, gạo.  

Trong khuôn viên công trình: cây xén tỉa kết hợp với hoa và cây bóng mát. 

Đối với cây trồng tiểu cảnh: các loại cây bụi cắt xén thành hàng thấp.  

 - Bố trí xe chuyên dụng tưới nước dập bụi ở các tuyến đường giao thông nội bộ 

quanh khu vực bãi hàng, các kho hàng với tần suất 1-2lần/ngày (phụ thuộc vào tình hình 

thời tiết thực tế). 

- Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV trong quá trình bốc xếp hàng hóa  

- Sử dụng máy hút bụi công nghiệp thực hiện thao tác làm sạch mặt bằng các kho 

bãi, khu lưu trữ hàng hóa, khu nhập và xuất hàng hóa. 
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- Hàng hóa đóng theo kiện hàng, đóng bao hạn chế bụi phát sinh trong quá trình 

bốc xếp và lưu kho. 

- Thành lập lập đội vệ sinh có trách nhiệm quét dọn, hút bụi các khu vực như: 

tuyền đường nội bộ, khu lưu trữ, bốc xếp hàng hóa, tần suất tối thiểu 1 lần/ngày.  

*) Bụi phát sinh từ quá trình lưu giữ hàng hóa tại các vị trí bãi chứa hàng  

- Dọn dẹp thường xuyên các bãi hàng. 

- Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, có kế hoạch bố trí hàng hóa tạm thời 

tại các vị trí kho bãi. 

- Bố trí đội vệ sinh, tiến hành thu gom CTR phát sinh, quét dọn khu vực kho ,bãi 

trường hợp cần thiết 

- Các hàng hóa lưu trữ tại bãi, kho được đóng bao, kiện hàng, che chắn hạn chế 

bụi phát tán ra môi trường xung quanh.  

- Trang bị khẩu trang cho CBCNV trong quá trình bốc xếp, khu vực lưu giữ. 

*) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh do quá trình vận chuyển hàng hóa  

- Bố trí lịch vận chuyển hàng hóa thông qua trung tâm hợp lý, kiểm soát số lượng 

xe ra vào nhằm đảm bảo mật độ xe lưu thông không lớn, hạn chế các tác động cộng 

hưởng của bụi phát tán.  

- Các xe vận chuyển chuyên dụng sẽ được phủ bạt che hoặc đóng kín cửa khoang 

chứa hàng hạn chế bụi phát sinh, đặc biệt đối với hàng rời. 

 - Các xe được định kỳ bảo dưỡng, đăng kiểm theo đúng quy định. 

- Quy định tốc độ tối đa cho phép của các xe ra vào là 10-15km/h. 

- Bố trí đội đội vệ sinh quét dọn các tuyến đường nội bộ trong Dự án 

 Đánh giá tính khả thi: cao, dễ thực hiện 

 Không gian áp dụng: khu vực kho bãi, khu lưu trữ hàng hóa 

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao.  

*) Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa; các 

thiết bị máy móc làm việc  

 - Sử dụng các nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, chất lượng tốt. 

 - Bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị làm việc tại bến xe. Đối với các ô tô 

vận chuyển hàng hóa thông qua bến xe yêu cầu còn hạn đăng kiểm của Cục đăng kiểm 

Việt Nam. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 170         

 - Sử dụng các loại xe, các thiết bị làm việc tại bến xe đã được đăng kiểm theo 

đúng quy định của Nhà nước. 

 - Tăng cường trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh, hoa, cây cảnh tại khu vực Dự án 

- Quy định tốc độ của xe chạy trong khu vực bãi xe là 10-15km/h. 

- Các xe thường xuyên được rửa sạch sẽ ở ngoài các gara trước khi ra vào bãi xe 

vận chuyển hàng hóa. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNV làm việc, đặc biệt lao động tại 

các khu vực bốc xếp hàng hóa.  

- Tránh bố trí tập trung quá lớn các phương tiện làm việc, xe vận tải cùng một 

thời điểm, tránh tác động cộng hưởng của khí thải phát sinh. 

 - Tắt máy các phương tiện khi không cần thiết.  

 Đánh giá tính khả thi: cao, dễ thực hiện 

 Không gian áp dụng: khu vực kho bãi, khu lưu trữ hàng hóa, cổng 

ra vào 

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao. 

 Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng: áp 

dụng tương tự như trong giai đoạn thi công Dự án.      

 Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động đun nấu trong khu vực 

bếp ăn 

-Khí, mùi phát sinh từ khu vực nấu ăn được thu gom bằng hệ thống 

phễu chụp hút (miệng phễu có kích thước 1,5m x 0,7m), xử lý bằng hệ 

thống tách hơi dầu mỡ (khi khí thải đi qua lưới lọc mỡ của phễu chụp hút, 

dầu mỡ được lắng đọng lại trong khay chứa bên trong phễu) sau đó dẫn 

theo đường ống Ø200 thải ra môi trường. Lượng dầu mỡ lắng đọng trong 

khay được thu gom 1 lần/tuần và xử lý như CTNH.  

-Lắp đặt hệ thống hút mùi tại khu vực nấu ăn 

-Lắp đặt hệ thống thông gió và bố trí các cửa sổ để tạo thông thoáng  

-Lắp đặt hệ thống điều hòa, lọc không khí, kết hợp khử mùi tại 

phòng ăn  

-Ban hành các nội dung, quy định về giữ gìn vệ sinh chung kết hợp 

với tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của CBCNV làm việc trung 
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tâm Logistics nói chung, khách lưu động nói riêng.  

 Đánh giá tính khả thi: các biện pháp giảm thiểu đưa ra dễ thực hiện 

 Không gian áp dụng: khu vực dịch vụ, nấu ăn 

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao, chi phí thấp   

 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thoát nước và bể xử lý 

nước thải tập trung   

- Rãnh thoát nước thải sinh hoạt được xây kín giảm thiểu phát 

thải mùi 

- Các đường ống thu gom, thoát nước thải được lựa chọn loại 

tốt hạn chế các sự cố vỡ đường ống, nước thải rò rỉ phát sinh mùi hôi   

- Thường xuyên kiểm tra, bão dưỡng các hệ thống đường ống 

và rãnh thoát nước. Tiến hành thay kịp thời khi cần thiết.  

-  Hệ thống XLNT tập trung vận hành đúng quy trình, hạn chế sự cố phát sinh 

ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý sẽ dẫn đến ô nhiễm các thành phần môi trường.  

- Bố trí cán bộ có chuyên môn vận hành tại bể XLNT tập trung  

- Bố trí nhân viên vệ sinh quét dọn mặt bằng làm việc tại khu bể XLNT nói riêng, 

các khu vực trong dự án nói chung.  

- Định kỳ nạo vét rãnh, hố ga thoát nước thải sinh hoạt.  

 - Thực hiện giám sát môi trường không khí, nước thải định kỳ theo đúng quy 

định, kịp thời xử lý ô nhiễm môi trường.   

 Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ khu vực tập kết CTR 

- CTR sinh hoạt phát sinh hàng ngày sẽ được Chủ đầu tư thu 

gom để giảm thiểu quá trình phân hủy các chất hữu cơ (thức ăn thừa, rau, 

thức ăn loại bỏ...) phát sinh các khí thải và mùi khó chịu tại khu tập kết 

CTR. Tần suất: 1 lần/ngày.  

- Khu tập kết CTR được bố trí tại khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật phía Nam Dự án 

hạn chế phát sinh mùi ảnh hưởng tới các hạng mục khu thương mại dịch vụ.  

- Với diện tích khu đầu mối hạ tầng có các hạng mục: bể 

XLNT, trạm điện, trạm bơm, thuận tiện giao thông cho quá trình thu gom, 

vận chuyển xử lý đúng quy định.   

- Rác thải được phân loại và cho vào các thùng chứa chuyên 
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dụng tại khu vực tập kết, không vứt, đổ bừa bãi tại các khu vực này. 

-  Tuyên truyền, giáo dục và quy định nội quy cho công nhân ý thức giữ gìn vệ sinh 

môi trường ở khu vực nhà ăn và nhà ở: không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. 

 - Treo các biển quy định không vứt bỏ rác ra môi trường ngoài tại các khu vực 

tập trung nhiều khách lưu động.  

- Bố trí các thùng rác chuyên dụng tại các vị trí: dọc các tuyến đường nội bộ, khu 

trạm dừng nghỉ cao tốc, các khối nhà ở chuyên gia, khu nhà hành chính, và các khu vực 

kho bãi bốc xếp hàng hóa. 

- Bố trí đội vệ sinh tiến hành quét dọn mặt bằng khu vực tập kết rác, đặc biệt tại 

thời điểm thu gom và vận chuyển rác: thời gian từ 10-10h30; 17h-19h.  

- CTR phát sinh trong các giai đoạn thi công 1, 2, 3; giai đoạn hoạt động tương 

ứng 1, 2 và khi toàn Dự án đi vào hoạt động được phân loại và thu gom tập kết đúng nơi 

quy định, định kỳ đem đổ thải theo đúng quy định. Tần suất 1 lần/ngày. 

 Đánh giá tính khả thi: các biện pháp đưa ra có tính khả thi cao, dễ 

thực hiện 

 Không gian áp dụng: khu vực tập kết rác tại các khối công trình, 

khu tập kết rác tập trung, khu trung chuyển rác 

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao.  

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước     

Nước thải phát sinh được dẫn tới bể xử lý nước thải tập trung gồm: nước thải sinh 

hoạt; nước thải từ trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện; nước thải từ vệ sinh 

sàn các khu vực kho bãi. Theo tính toán tại chương 1, lượng nước thải phát sinh được 

dẫn tới bể XLNT tập trung là: 57 m3/ngày đêm.  

- Nước thải phát sinh từ trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng xe vận chuyển được thu 

gom, thoát về hố ga tại trung tâm sửa chữa xử lý cục bộ trước khi đấu nối vào bể XLNT 

tập trung.   

Nước thải sau xử lý tại bể XLNT tập trung đạt cột B, theo QCVN 

40:2011/BTNMT được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa, chảy ra hố chứa nước phía 

Tây dự án. 

Ghi chú: do toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh sàn công nghiệp, sửa 

chữa và bảo dưỡng xe vận chuyển được dẫn về bể XLNT tập trung. Vì vậy, nước thải 
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sau xử lý sẽ được so sánh với quy chuẩn hiện hành tương ứng là: cột B theo QCVN 

40:2011/BTNMT.  

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của Dự án được thu gom theo đường ống riêng biệt, không 

thu chung với nước mưa chảy tràn. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khi toàn 

Dự án đi vào hoạt động là 57 m3/ngày đêm.      
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 Hình 4.5. Sơ đồ thu gom nước thải trong giai đoạn hoạt động Dự án 

 

Nước thải vệ sinh 

sàn công nghiệp 

Hố ga bố trí thiết bị 

tách dầu mỡ 

Nguồn tiếp nhận 

 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh (hố tiêu, hố tiểu) 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Bể xử lý nước thải 

tập trung  

Nước thải từ hoạt 

động tắm, giặt... 

Nước thải từ khu 

nấu ăn  

Song, lưới chắn rác Thiết bị lọc, tách 

dầu mỡ  

Hố ga tập trung 

Nước thải từ trung tâm 

sửa chữa, bảo dưỡng xe 

Hố ga bố trí thiết bị 

tách dầu mỡ  
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*)) Thuyết minh sơ đồ thu gom nước thải trong giai đoạn hoạt động Dự án: 

- Nước thải từ khu vệ sinh (tắm rửa của cán bộ, công nhân viên làm việc cố định): 

lượng nước này chiếm tỷ trọng lớn trong nước thải sinh hoạt. Sau khi chảy qua song, 

lưới chắn rác sẽ được dẫn vào hố ga tập trung.   

- Nước thải từ khu nhà bếp được dẫn theo đường ống qua thiết bị tách, lọc dầu 

mỡ sau đó được dẫn vào hố ga tập trung.      

- Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn 

vào hố ga tập trung. Bể tự hoại 3 ngăn được bố trí ngầm dưới các công trình, xây gạch, 

trát vữa xi măng chống thấm. Kích thước và vị trí của từng bể được tính toán cụ thể cho 

quy mô từng công trình.   

 

 Hình 4.6. Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn  

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. 

Tại ngăn phản ứng, các vi sinh vật ở dạng kỵ khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong 

nước thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và các khí (CO, CH4, H2S, NH3…). 

Nước thải khi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3 trước khi thải ra ngoài, đảm 

bảo hiệu quả xử lý cao.  

+ Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn trong đó mỗi ngăn chiếm tỷ lệ thể tích như sau: Ngăn 

thứ nhất chiếm 50%, ngăn thứ 2 và 3 lấy bằng nhau và chiếm 25% tổng thể tích bể. 

+ Để duy trì hiệu suất của bể tự hoại định kỳ hút bể phốt với tần suất 6 tháng/lần, 

thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học với tần suất 2 tháng/lần để tăng hiệu quả xử 

lý nước thải sinh hoạt.  

- Nước thải phát sinh từ khu trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng xe vận chuyển được 

thu gom qua rãnh thu nước 30cmx30cm và thoát về hố ga tại trung tâm sửa chữa xử lý 

cục bộ trước khi đấu nối vào bể lắng của trạm XLNT tập trung. Hố ga tập trung được 

bố trí ngầm, xây gạch, trát vữa xi măng chống thấm, có nắp đậy, kích thước dài x rộng 

x sâu = 4mx2,5mx1m, chia làm 2 ngăn. Ngăn 1 có kích thước dài x rộng x sâu = 

2x2,5x1m là ngăn chứa nước thải, có lắp thiết bị lọc tách dầu mỡ; ngăn 2 có kích thước 

Ngăn 1 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy sinh 

học 

Ngăn 2 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt sau 

xử lý qua bể tự hoại được 

dẫn vào bể XLNT  trước 

khi thải ra nguồn tiếp 

nhận 

Ngăn 3 

- Lắng 
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dài x rộng x sâu = 2x2,5x1m, có tác dụng lắng sơ bộ cặn lơ lửng.  

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh sàn công nghiệp được thu qua rãnh 30cmx30cm, 

theo đường ống dẫn tới hố ga tập trung kích thước 2mx2mx1,5m để lắng cặn. Tại hố ga 

lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ. Nước thải từ hố ga được xử lý sơ bộ được dẫn tới bể lắng 

của trạm XLNT tập trung.   

*)) Bể xử lý nước thải tập trung: 02 bể, kích thước (lòng trong) mỗi bể là: 

3,0x12,0x2m, công suất 72 m3/ngày đêm bố trí tại khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật phía 

Tây Bắc và phía Đông Bắc Dự án. Vị trí bể xử lý nước thải tập trung được hiện tại Sơ 

đồ tổng mặt bằng Dự án – đính kèm phụ lục 3 của báo cáo này.  

Quá trình xây dựng Chủ đầu tư có cân nhắc đến trường hợp xảy ra sự cố, vì vậy bể 

xử lý nước thải được thế kế như sau: Nước thải sau xử lý sơ bộ được dẫn tới bể xử lý nước 

thải gồm: 1 ngăn lắng và 2 ngăn lọc Nước thải từ bể lọc được dẫn đến bể khử trùng xử lý 

trước khi xả thải ra môi trường.     

Hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm các bể với kích thước sau: 

+ 01 bể lắng: kích thước dài x rộng x cao = 6m x 3,5m x 2,35m/1 bể 

+ 02 bể lọc: kích thước dài x rộng x cao = 3,0m x 3,5m x 2,35m/1 bể 

Thứ tự các bể được thể hiện tại hình 4.11, các bể xử lý được thiết kế với kết cấu 

BTCT ( bản đáy, bản vách là vách BTCT dày 200, Mác 250).  

Ghi chú: sơ đồ thoát nước thải được thể hiện chi tiết và đính kèm phụ lục 3 báo 

cáo này.  
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Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tại trạm XLNT tại Hình sau:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7. Sơ đồ quy trình công nghệ bể XLNT tập trung  

Bể lọc Bể lọc 

Bể lắng 

Nước thải qua xử lý sơ bộ dẫn 

vể bể thu gom tập trung  

Bể lọc 

Bể chứa nước sạch 

Nguồn tiếp nhận 

Hút bùn định 

kỳ 

Châm dd 

Clorin 

Nước thải vệ sinh sàn công 

nghiệp,  nước thải từ trung 

tâm sửa chữa, bảo dưỡng xe; 

nước thải từ quá trình giặt là 

được xử lý sơ bộ  

Bể lắng 

Bể lọc 

Bể 1: 72m3/ngày đêm Bể 2 : 72m3/ngày đêm 
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*)). Thuyết minh quy trình công nghệ của bể XLNT tập trung 

Nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt; nước từ trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng 

phương tiện; nước thải vệ sinh sàn công nghiệp.  

Căn cứ vào lưu lượng, thành phần, tính chất của các loại nước thải phát sinh; căn 

cứ vào các hoạt động ,đối chiếu quy định xả thải. Nước thải sau xử lý tại bể XLNT tập 

trung đạt cột B, theo QCVN 40:2011/BTNMT. Vì vậy, công nghệ xử lý nước thải của Dự 

án lựa chọn theo phương pháp cơ học.  

1. Bể lắng: Nước thải được dẫn sang bể lắng, tại đây nước thải nhằm tách sinh 

khối vi sinh vật (bùn sinh học) có trong dòng nước thải. Nước thải sẽ được phân phối 

vào ống lắng lamen nhằm mục đích lắng cặn thải bùn. Lượng bùn thải trong bể sẽ thuê 

đơn vị thu gom định kỳ.   

2. Bể lọc: nước thải sau khi lắng bùn được dẫn sang bể lọc nhằm tách các chất lơ 

lửng. Khi hỗn hợp nước và chất rắn lơ lửng đi qua lớp vật liệu lỗ (lớp vật liệu lọc) chất 

rắn lơ lửng được giữ lại và nước tiếp tục chảy sang bể khử trùng. Đây là giai đoạn làm 

sạch tạp chất trong nước.  

3. Khử trùng: Nước thải từ bể lọc trước khi thải ra ngoài môi trường được châm 

dung dịch clorin để khử trùng. Thành phần và tính chất nước thải sau bể khử trùng đảm 

bảo đạt cột B; QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (Hệ số Kq=0,9; 

Kf = 1).   

 Đánh giá tính khả thi: biện pháp đưa ra đạt hiệu quả cao, không 

phức tạp  

 Không gian áp dụng: bể XLNT tập trung và toàn Dự án 

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao. 

* Vị trí xả thải: Nước thải sau xử lý tại 2 bể XLNT ở phía Đông Bắc và phía Tây 

Bắc Dự án được dẫn vào đường thoát nước mưa khu vực trung tâm bãi xe sau đó xã ra ngoài 

môi trường tại phía Đông dự án, phía sau khu đất cây xanh cảnh quan. 

 b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn  

Nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo rác, đất, cát xuống thủy vực tiếp nhận.   

 

 

Nước mưa 

chảy tràn 

Song, lưới 

chắn rác 

Hố ga Rãnh thoát nước 

mưa của khu vực 
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Hình 4.8. Quy trình thu gom xử lý nước mưa 

Nước mưa trong khu vưc̣ đươc̣ thu gom vào các hố ga thu có bố trí song chắn rác 

nhằm loại bỏ rác thô kích thước lớn làm tắc nghẽn dòng chảy (khoảng cách hố ga 30-

50m/1 hố) sau đó thoát ra hố chứa nước. 

Ngoài ra, do diện tích Dự án tương đối lớn 10,455 ha, nên đã bố trí các cửa xả 

phân theo lưu vực thuận tiện cho việc tiêu thoát nước. Vị trí các cửa xả được thể hiện 

chi tiết tại sơ đồ thoát nước mưa, đính kèm phụ lục 3 của báo cáo. 

- Xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa riêng bố trí dọc các sân đường nội bộ. 

Nước mưa được thoát qua cống tròn BTCT, kết hợp hệ thống mương hở và xả ra hố 

chứa nước phía Tây. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, cửa xả thoát nước mưa nhằm tránh 

tình trạng tắc nghẽn. 

 - Đình kỳ nạo vét hệ thống cống thoát nước mưa và hố ga trong khu vực Dự án 

với tần suất 2 tháng/lần. Toàn bộ lượng bùn cặn sẽ được đơn vị vệ sinh môi trường (do Chủ 

đầu tư hợp đồng thuê xử lý) để thu gom và đem xử lý đúng quy định.  

- Thực hiện hiệu quả công tác giảm thiểu bụi, CTR phát sinh trong dự án. 

- Sau những trận mưa, bão sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước mưa 

của khu vực trong Dự án và mương dọc đường cao tốc, các vị trí của xả. 

- Bố trí đội vệ sinh quét dọn các tuyến đường nội bộ, kho bãi, khu lưu trữ hàng 

hóa tại bến xe.  

 Đánh giá tính khả thi: cao, dễ thực hiện 

 Không gian áp dụng: toàn khu vực Dự án  

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ vệ sinh sàn công nghiệp, 

nước từ trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị máy móc 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ vệ sinh sàn công nghiệp 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh sàn công nghiệp được thu gom qua hệ thống 

rãnh, đường ống dẫn tới hố ga lắng cặn. Tại hố ga lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ sau đó 

dẫn tới bể lắng của bể XLNT tập trung. Ngoài ra, sẽ thực hiện các biện pháp như: 

- Không tiến hành rửa xe tại khu trung tâm sửa chữa, bảo 

dưỡng xe 
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- Nước thải phát sinh từ vệ sinh sàn công nghiệp: bố trí rãnh thu, 

thoát nước xung quanh, có độ dốc về hướng Nam thuận tiện cho việc thoát 

nước bề mặt. Khu vực hàng hóa lớn bố trí 01 hố ga lắng cặn, khu vực hàng 

hóa nhỏ bố trí 01 hố ga lắng cặn, tại hố ga có lặt đặt thiết bị tách dầu mỡ. Theo 

tiến độ các hạng mục đi vào hoạt động, giai đoạn sau sẽ đảm bảo khớp nối hạ 

tầng hệ thống thu gom, thoát nước chung của toàn khu.  

- Tiến hành vệ sinh sàn công nghiệp theo các phân khu 

- Không tiến hành vệ sinh sàn công nghiệp vào ngày mưa 

- Bố trí nhân viên vệ sinh, sau trời mưa sẽ kiểm tra hệ thống 

thu thoát nước tại các khu vực kho bãi. Tiến hành khơi thông dòng chảy.  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống rãnh thu gom, thoát nước 

tại các kho bãi. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng 

phương tiện: Tại mỗi trung tâm bố trí 1 hố ga thu gom toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh. Kích thước hố ga dài x rộng x sâu là 4m x 2,5m x 1,5m. Tại hố ga có lắp đặt thiết 

bị loại bỏ dầu, mỡ. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại hố ga được dẫn về bể lắng của bể 

XLNT tập trung để tiếp tục xử lý. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ rác rò rỉ khi chưa kịp vận 

chuyển đi xử lý: Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn toàn Dự án đi vào 

hoạt động khoảng 115 kg/ngày. Để hạn chế các tác động gây ô nhiễm môi trường, Chủ 

đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp khống chế lượng nước rỉ rác rò rỉ như sau: 

- Bố trí các thùng rác hữu cơ và thùng rác vô cơ tại các vị trí phát sinh như: nhà 

ăn, khối văn phòng, khu khách sạn, trạm dừng nghỉ, các khu kho bãi, lưu trữ hàng hóa 

và dọc tuyến đường nội bộ của Dự án. 

- Dung tích thùng rác lựa chọn tùy thuộc vào từng khu (dung tích thùng rác dao 

động từ 60 – 660 lít). Số lượng thùng rác được bố trí đáp ứng khả năng thu gom lượng 

rác thải phát sinh cho toàn các khối công trình. 

- Nhân viên vệ sinh thu gom, vận chuyển về khu vực tập kết rác thải với tần suất 

2 lần/ngày (buổi sáng từ 10h30 – 11h30, buổi chiều từ 17h30 – 19h). 

- Khu tập kết chất thải có bố trí rãnh thu gom nước thải xung quanh, tại cửa có 

gờ chắn, sàn được thiết kế cao hơn mặt sân để tránh nước mưa chảy từ bên ngoài vào; 

có mái che tránh mưa hắt và chảy tràn vào bên trong.  
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- Hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển theo đúng lịch trình: 1 ngày/lần 

Nước rỉ rác sẽ được thu gom theo đường rãnh bố trí xung quanh khu chứa chất 

thải dẫn vào hố thu gom, sau đó sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển 

đến nơi xử lý theo đúng quy định hiện hành.  

(3) Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

CTR phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được phân loại tại nguồn. 

Quy trình quản lý CTR được tổ chức như sau:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9. Sơ đồ phân loại và thu gom chất thải rắn 

*)) Biện pháp giảm thiểu CTR sinh hoạt:  phân loại tại nguồn: 

- Đối với CTR vô cơ gồm vỏ hộp bằng nhôm, các thùng carton giấy bọc hàng, 

chai nhựa, thùng nhựa, nilon, giấy... sẽ thu gom vào nơi quy định và bán cho các cơ sở 

thu mua, tái chế trên địa bàn, định kỳ 1 tháng/lần.      

- Đối với CTR hữu cơ: các loại thực phẩm, rau quả hỏng, thức ăn dư thừa,... sẽ 

thu gom, lưu giữ tại khu vực chứa chất thải riêng, sau đó vận chuyển đến khu tập kết rác 

bố trí phía Đông Dự án gần tuyến đường gom cao tốc.  

- Phân loại sơ cấp CTR tại nguồn phát thải. Phân loại CTR thứ cấp tại các khu 

phân loại tập trung.  

- Toàn bộ CTR được tập kết tại khu tập kết rác sẽ được đưa tới khu trung chuyển rác 

và được đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Tần suất 1 lần/ngày.  

- Các khu nhà điều hành, thương mại dịch vụ được bố trí các thùng chứa rác 

chuyên dụng, dung tích 660 lít, có bánh xe, nắp đậy. Rác tại đây được thu gom về khu 

CTR Sinh hoạt 

Khu tập kết CTR 
Kho chứa CTNH  

Thuê đơn vị có chức năng vận 

chuyển tới bãi thải  

Thuê đơn vị có chức 

năng tại địa phương 

vận chuyển và xử lý 

CHẤT THẢI RẮN 

(thu gom phân loại sơ bộ) 

CTNH 
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tập kết rác chung của bến xe, tần suất 1 lần/ngày. 

- CTR phát sinh tại các kho bãi, khu lưu trữ hàng hóa, khu bốc xếp hàng hóa được 

bộ phận vệ sinh thu gom hàng ngày về khu tập kết rác chung.  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác BVMT tới những khách lưu 

động, CBCNV làm việc tại Dự án.  

- Lập biển báo ghi chú, nhắc nhở CBCNV và khách vứt rác đúng quy định.   

- Bố trí các đội vệ sinh môi trường quét dọn, thu gom CTR phát sinh tại các phân 

khu: các khối nhà, khu thương mại dịch vụ, kho bãi, khu bốc xếp hàng hóa, … 

*) Biện pháp thu gom CTR 

+ Bố trí thùng đựng rác dung tích từ 60-660 lít. Thu gom rác kết hợp thủ công và 

cơ giới. Hàng ngày, đội vệ sinh thu gom toàn bộ lượng rác thải tại mỗi công trình, chuyển 

về khu tập kết rác thải, bố trí phía Đông Dự án. Thuê đơn vị có chức năng vận chuyển 

tới nơi xử lý rác tập trung của huyện Văn Lãng. 

+ Sử dụng xe đẩy tay và xe chuyên dụng có thiết bị nâng tay thủy lực để đưa rác 

lên xe ô tô tại khu trung chuyển rác.  

- Đối với CTR tại khu vực công cộng và sân đường nội bộ, trạm dừng nghỉ, khu 

bốc xếp hàng hóa:  

+ Bố trí hệ thống thùng chứa CTR dọc theo các trục giao thông chính, vị trí phù phù 

hợp đảm bảo khoảng cách và vị trí thuận tiện cho người đi bộ vứt rác đúng nơi quy định.  

+ Hàng ngày nhân viên vệ sinh môi trường Dự án đi thu gom và quét dọn và tập 

kết rác thải về khu vực tập kết của Dự án.  

+ CTR sẽ được tổ vệ sinh tới thu gom và tập kết về khu tập kết CTR chung của Dự 

án. Cuối ngày sẽ có xe thu gom rác của  Đơn vị có chức năng do Chủ đầu tư kí hợp đồng thu 

gom và chuyển về bãi xử lý rác tập trung của huyện Văn Lãng, tần suất 1 lần/ngày.  

*) Số lượng thùng chứa rác và khu tập kết   

- Khu văn phòng, nhà điều hành: bố trí khoảng 5 thùng rác chuyên dụng, dung 

tích 60 lít, có nắp đậy, bánh xe. 

- Khu thương mại dịch vụ: bố trí khoảng 10 thùng rác chuyên dụng, dung tích từ 

60-120 lít, có nắp đậy, bánh xe. 

- Khu dừng nghỉ: bố trí 5 thùng dung tích 60 – 120 lít, có nắp đậy, bánh xe 

- Khu vực kho bãi, khu bốc xếp hàng hóa: bố trí 20 thùng rác chuyên dụng, dung 

tích từ 60 – 660 lít, có nắp đậy, bánh xe. 
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- Bố trí 01 khu tập kết rác  tại vị trí gần bể XLNT, thuộc trên phần diện tích đất khu 

đầu mối hạ tầng kỹ thuật, nền được đổ bê tông, xây tường chắn, lợp mái che.  

 
 

Hình 4.10. Mô phỏng thùng chứa rác thải sinh hoạt 

 Đánh giá tính khả thi: cao, dễ thực hiện 

 Không gian áp dụng: toàn bộ diện tích Dự án  

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao.  

*)) Biện pháp giảm thiểu CTR phát sinh do hàng hoá hư hỏng 

Hàng hoá hư hỏng chủ yếu là CTR hữu cơ từ các loaị thưc̣ phẩm như rau quả 

nông sản, thưc̣ phẩm tươi (thiṭ, cá, thuỷ sản, hải sản,…) hỏng. Để hạn chế CTR phát 

sinh sẽ thực hiện các biện pháp:    

- Kiểm tra hàng hóa theo đúng quy trình từ khâu nhập tới khâu xuất hàng 

- Thường xuyên kiểm tra, rà roát khối lượng hàng hóa nhập và xuất, nhằm nắm 

được thời gian các loại mặt hàng. Trường hợp hàng hóa tới hạn cần thông báo tới bộ 

phận phụ trách kịp thời xử lý 

- Đối với CTR hữu cơ phát sinh do hàng hoá hư hỏng sẽ báo bộ phận tiếp nhận, 

lập biên bản xử lý. Tùy vào khối lượng, hàng hóa có thể được lưu trữ tại các thùng rác 

có nắp đậy tại khu tập kết CTR phía Nam để tránh phát tán mùi sau đó vận chuyển như 

CTR thông thường. Trường hợp khối lượng hàng hóa hư hỏng lớn, sẽ liên hệ trực tiếp 

với đơn vị thu gom vận chuyển trong thời gian sớm nhất hạn chế các tác động phát sinh 

mùi, nước rỉ rác ảnh hưởng tới môi trường làm việc, sức khỏe. 

- Bố trí nhân viên vệ sinh khu vực kho bãi, lưu trữ hàng hóa hạn chế rơi vãi CTR, 

bụi, mùi rác thải phát sinh.   

- Cuối ngày, xe thu gom rác của Đơn vị có chức năng do Chủ đầu tư kí hợp đồng thu 
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gom và chuyển về bãi thải huyện Văn Lãng, tần suất 1 lần/ngày.   

- Hạn chế để rác lưu trữ, tồn đoṇg taị khu tâp̣ kết rác của Dư ̣án.  

Ngoài ra, khu tâp̣ kết rác phía Nam Dư ̣án đươc̣ thiết kế có mái che, nền xi măng, 

xung quanh có rãnh thu nước rỉ rác nên không bi ̣ảnh hưởng bởi nước mưa. 

*) Biện pháp giảm thiểu CTNH 

Lượng CTNH phát sinh tối đa khi toàn Dự án đi vào hoạt động (22,3 kg/ngày) 

được thu gom và lưu giữ trong thùng chứa chuyên dụng, có dán nhãn rõ ràng theo quy 

định, sau đó được tập kết tại kho chứa CTNH.  

Kho chứa CTNH được bố trí cạnh khu tập kết CTR tập trung, có diện tích 15m2, 

được xây bằng gạch đặc, trát xi măng và được gia cố bằng bê tông, ô thoáng, có biển 

báo khu vực chứa CTNH. 

+ Sàn: Đổ bê tông, không thấm, bằng phẳng, không trơn trượt và không có khe 

nứt, có rãnh thu gom nước rò rỉ, tràn đổ kích thước 10x10 (cm) bao quanh tường.  

+ Hố ga thu tại rãnh thoát: Kích thước 40x40x40 (cm). 

+ Gờ cao: 10 cm tránh để CTNH tràn ra ngoài trong trường hợp đổ CTNH 

Đối với CTNH, Chủ đầu tư sẽ bố trí thùng chứa có màu sắc khác nhau phù hợp 

với nhóm CTNH và có dán dấu hiệu cảnh báo với biểu tượng theo TCVN 6707:2009 và 

dán nhãn cho từng loại chất thải được phép chứa trong các thùng. 

+ Phân khu thương mại dịch vụ, khu văn phòng: bố trí khoảng 2 thùng 

+ Phân khu kho bãi, khu lưu trữ hàng hóa, nhập hàng hóa, trạm dừng nghỉ: bố trí 

4 thùng 

  Tổng số thùng chứa CTNH trong giai đoạn vận hành: 6 thùng, loại dung tích 

240 lít có nắp đậy. Khi phát sinh với số lượng đủ lớn, CTNH sẽ được Chủ đầu tư ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

quy định về quản lý CTNH. Dự kiến thuê Công ty cổ phần xử lý, tái chế chấ thải công 

nghiệp Hòa Binh thu gom, vận chuyển và xử lý với tần suất khoảng 2 lần/tháng. Công 

ty thuộc danh sách các đơn vị được Tổng cục môi trường cấp phép hành nghề quản lý 

chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày cấp mã số 

QLCTNH: 26/01/2015. 

4.1.3.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải  

*) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung  

 Khu vực Dự án có diện tích 10,455 ha tương đối lớn, trong đó có khoảng 6,82 
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% diện tích là cây xanh, thảm cỏ. Cây xanh có tác dụng ngăn cản lan truyền tiếng ồn, 

giảm thiểu bụi phát tán, tăng tính mỹ quan và tạo môi trường khí trong lành. 

Các khu vực phát sinh tiếng ồn: khu vực kho bãi, bốc xếp hàng hóa, khu lưu trữ 

hàng hóa, khu dịch vụ,... 

- Bố trí biển báo giảm tốc độ và hạn chế còi trong khu vực Dự án.  

- Xung quanh bãi đỗ xe cần tính toán việc trồng cây xanh bao phủ xung quanh 

bãi đỗ xe, nghiên cứu biện pháp bố trí khuất tầm mắt không gây ảnh hưởng đến các công 

trình công cộng cần yên tĩnh. 

- Quy định tốc độ của các phương tiện vận chuyển trong khu vực trung tâm 

Logistics 10- 15km/h và hạn chế sử dụng còi trong khu vực 

- Tắt máy các phương tiện vận chuyển khi không cần thiết 

- Ngoài ra tại xung quanh các công trình bố trí hệ thống cây xanh vừa có tác dụng 

tạo cảnh quan, cải thiện vi khí hậu và giảm thiểu lan truyền tiếng ồn. 

Đối với máy phát điện dự phòng:  

- Bố trí máy phát điện trong buồng cách âm ở khu vực để máy phát điện. 

- Lắp đệm chống ồn trong quá trình lắp đặt máy phát điện và các thiết bị gây ồn khác. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy phát điện khi lắp đặt, kiểm tra độ mài mòn chi 

tiết, thường xuyên kiểm tra bôi trơn cho máy. 

- Áp dụng các giảm pháp kỹ thuật để xử lý sự lan truyền ồn: lắp đặt ống giảm 

thanh, buồng cách âm - tiêu âm, nâng cao ống khói của máy phát điện dự phòng,… 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng. 

 Đánh giá tính khả thi: các biện pháp đề xuất phù hợp, dễ thực hiện  

 Không gian áp dụng: toàn bộ diện tích Dự án  

 Thời gian áp dụng: thời gian hoạt động Dự án 

 Hiệu quả áp dụng: hiệu quả cao. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động giao thông 

Khi toàn Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng số lượng lớn các phương tiện vận 

chuyển. Vì vậy Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như:  

- Xây dựng khu để xe đảm bảo cho số lượng lớn các xe vận chuyển, xe cá nhân 

của người làm việc cố định và khách lưu động ra vào bến xe. 

- Các tuyến đường thể hiện vạch kẻ và chiều mũi tên chỉ đường thuận lợi cho 
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việc lưu thông trông nội bộ giao thông tĩnh. 

- Khống chế tốc độ lưu thông trong nội bộ trung tâm logistics ≤ 20km. 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng bề mặt các tuyến đường nội bộ, kịp thời xử 

lý hư hỏng đảm bảo hoạt động giao thông tĩnh. 

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được che chắn đảm bảo theo quy định 

hiện hành, hạn chế phát sinh CTR  trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Các thiết bị vận chuyển, xe nâng phục vụ bốc xếp và vận chuyển hàng hóa trong 

nội bộ bến xe được bố trí tại các vị trí thuận lợi cho việc bốc xếp. 

 - Bố trí biển báo, chỉ dẫn và gờ giảm tốc khi vào khu vực Dự án. 

- Bố trí nhân viên điều hành các xe ra vào bến xe, các xe đi vào khu vực bãi xe, 

khu bốc xếp hàng.  

- Tuyên truyền an toàn giao thông trong toàn bộ khu vực Dự án; Phối hợp với lực 

lượng chức năng để phân luồng, hạn chế các phương tiện ra vào giờ cao điểm. 

- Khi xảy ra tai nạn giao thông tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ theo đúng hướng dẫn, 

và nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Cử người giữ nguyên hiện trường và làm 

việc với cơ quan chức năng. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hạ tầng xã hội 

- Các xe vận chuyển hàng hóa ra vào bến xe không chở quá tải.  

- Xe chở hàng có nắp đậy hoặc phủ bạt trong trường hợp cần thiết 

- Sử dụng đúng nhiên liệu của máy 

- Các xe vận chuyển hạn chế việc bám đính của đất, cát gây bẩn và cản trở giao 

thông trên các tuyến đường 

- Bố trí cán bộ phân luồng, chỉ dẫn tại cổng nhằm điều hành các phương tiện ra, 

vào trung tâm hạn chế tắc nghẽn giao thông khu vực, các tai nạn có thể xảy ra.  

*) Biện pháp giảm thiểu tác động về kinh tế - xã hội tại khu vực: Chủ đầu tư sẽ 

thực hiện các biện pháp hạn chế các tác động mang tính xã hội trong quá trình dự án đi 

vào hoạt động đã nêu cụ thể trong giai đoạn thi công Dự án. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

- Xử lý triệt để tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của 

Dự án (nước thải, rác thải), hạn chế chất thải ô nhiễm phát tán ra môi trường không khí, 

đất, nước gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển hệ sinh thái. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCNV, khách lưu động trong giai đoạn 
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hoạt động về tầm quan trọng và ý thức bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học. 

- Treo biển bảo vệ cây xanh trong các khuôn viên bến xe: Tuân theo quy định tại 

bến xe; Không vứt rác bừa bãi trong khu vực Dự án. 

 *) Biện pháp giảm thiểu tác động tới sức khỏe cộng đồng 

- Tuyên truyền về vệ sinh lao động đối với nhân viên làm việc cố định, khách lưu 

động ra vào tại bến xe. 

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho nhân viên làm việc cố định tại bến xevới tần suất 

1 năm/lần. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết cho CBCNV làm việc tại một số khu 

vực: kho lạnh, khu vực lưu kho bãi, khu vực bốc xếp hàng. 

- Cung cấp nước uống cho CBCNV làm việc tại các khu vực kho, bãi chứa hàng, 

khu vực bốc xếp hàng.   

- Thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại Dự án. 

- Thực hiện đầy đủ giám sát môi trường nước thải và không khí theo đúng quy 

định để phát hiện kịp thời tác động do Dự án gây ra có biện pháp xử lý triệt để không 

gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng xung quanh Dự án. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố gây ảnh hưởng người dân, Chủ đầu tư sẽ trao 

đổi, bồi thường thiệt hại như chi phí chữa bệnh, khám bệnh, ... 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu 

- Thực hiện giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông, máy phát điện 

như đã nêu ở trên. Ngoài ra sử dụng một số biện pháp sau: 

- Khi có nắng nóng bất thường, sẽ tăng cường lượng nước tưới cây, bố trí xe tưới 

nước các tuyến đường nội bộ trong Dự án.  

- Khi có bão lũ bất thường, duy trì tốt công tác vận hành các bể xử XLNT  tránh 

hiện tượng ngập úng. Đồng thời gia cố gốc cây, tạo các cột đỡ chống gãy đổ đối với các 

cây cao trong khu vực.  

*) Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực nhà ăn: Công tác  an toàn vệ 

sinh thực phẩm là quan trọng đối với khu nhà ăn, nơi cung cấp các dịch vụ ăn uống cho 

CBCNV làm việc cố định, khách lưu động . Vì vậy Chủ đầu tư sẽ đề ra các biện pháp 

và quy tắc sau: 

- Nhân viên làm việc tại nhà ăn phải được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Đề ra nội quy và thực hiện theo quy định tại chương 2 mục 2 về chế biến thực 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 188         

phẩm - Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

- Sử dụng nguyên liệu chế biến thực phẩm và quy trình chế biến phải bảo đảm vệ 

sinh an toàn theo quy định của pháp luật. 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được 

chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an 

toàn, không ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm.  

- Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định.    

- Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến trật tự an ninh  

Dự án bao gồm một số lượng lớn các phương tiện vận chuyển hàng hóa, khách 

lưu động ra vào bến xe. Vì vậy để đảm bảo các quy định trật tự an ninh, Chủ đầu tư sẽ 

chủ động thực hiện các biện pháp sau: 

- Treo ghi chú tại một số vị trí cần thiết như biển: nghiêm cấm vứt rác bừa bãi; 

cấm hút thuốc, không đỗ xe tại khu vực, giữ trật tự chung, hạn chế tốc độ,...... 

- Bố trí cán bộ giám sát tại các vị trí cửa ra vào, các vị trí tập kết hàng hóa, và 

một số khu vực cần thiết đảm bảo an ninh về người và hàng hóa.  

- Cán bộ giám sát được trang bị thiết bị bộ đàm trao đổi thông tin, giữ liên lạc. 

- Cán bộ làm việc cố định tại bến xe được phát thẻ ra vào.  

- Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm đến nội quy tại trung tâm Logistics 

gây mất an ninh, trật tự. 

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào Dự án được kiểm soát trên hệ 

thống máy tính 

- Gặp các sự cố hoặc các trường hợp tiêu cực cần báo ngay với bảo vệ gần nhất 

tại Dự án để kịp thời khắc phục các sự cố. 

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được 

thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột.  

4.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ 

4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn CBMB 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố do bom mìn tồn dư 

- Hợp đồng với đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Quốc phòng có đủ năng lực thực 
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hiện, hạn chế việc tồn dư bom mìn. 

- Quá trình rà phá bom mìn sẽ được tiến hành đúng thời gian, tiến độ để không 

làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Dự án. 

- Các công nhân tham gia rà phá bom mìn được trang bị đầy đủ quần áo các thiết 

bị bảo hộ lao động. 

- Trước khi tiến hành rà phá bom mìn sẽ thông báo cho trước đến các đối tượng, 

dân cư gần khu vực xung quanh Dự án. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thực hiện phát quang thực vật, dọn dẹp 

mặt bằng; Phổ biển nội quy an toàn lao động cho các CBCNV. 

- Bố trí ăn nghỉ phù hợp cho các CBCNV, đảm bảo sức khỏe cho công nhân để 

nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tai nạn lao động. 

- Cắm biển báo hiệu cho xe ra vào khu vực Dự án. 

- Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để kịp thời phòng ngừa, ứng phó với 

các sự cố về thiên tai. 

4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn thi công 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động: Các nội quy về an toàn lao động 

trong giai đoạn CBMB tiếp tục được áp dụng cho các giai đoạn thi công xây dựng trong 

từng giai đoạn Dự án. Ngoài ra, Chủ thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí 01 cán bộ thường xuyên kiểm tra an toàn lao động. 

- Thi công ban đêm phải có đủ ánh sáng. 

- Các đường dây dẫn điện tạm trên công trường được kiểm tra thường xuyên nhất 

là khi thi công vào mùa mưa bão. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, hỏa hoạn  

- Trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ (các họng nước cứu 

hỏa, bình bọt, bao cát, mặt nạ phòng độc,…).  

- Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC trong quá trình thẩm định, phê duyệt các 

phương án phòng chống sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với cảnh sát PCCC tập huấn về công tác an toàn, phòng chống cháy 

nổ cho công nhân thi công. 

- Dầu mỡ, các vật dụng dễ cháy được tập trung vào các thùng kín và được đặt 

cách xa các phương tiện và máy móc thi công. 
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- Các máy móc, thiết bị thi công làm việc ở nhiệt độ, áp suất sẽ được quản lý 

thông qua hồ sơ lý lịch, được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng. 

- Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa tại 

các khu vực có thể gây cháy. 

- Chủ thầu thi công và Chủ đầu tư sẽ kết hợp xây dựng kế hoạch phòng ngừa khi 

có sự cố xảy ra. Khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra trong khu vực Dự án cần sử dụng các thiết 

bị PCCC hiện có tại công trường và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng có biện 

pháp xử lý (đội PCCC địa phương). 

c. Biện pháp giảm thiểu sự cố do thiên tai 

- Bố trí kế hoạch thi công phù hợp, hạn chế thi công các hạng mục liên quan đến 

đào đắp vào mùa mưa lũ. 

- Tăng cường cập nhật và theo dõi các diễn biến về thời tiết để tổ chức thi công. 

- Thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật và quy trình xây dựng không để tình trạng 

trì trệ trong quá trình thi công. 

- Khi có hiện tượng mưa lũ gây ngập úng trong khu vực Dự án, Chủ thầu thi công 

sẽ bố trí các máy bơm để bơm thoát nước trực tiếp ra các kênh, mương lân cận để tránh 

tình trạng ngập úng cục bộ dẫn đến hư hỏng công trình đã và đang thi công. 

d. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý: Lượng nguyên vật liệu vận 

chuyển đáp ứng được nhu cầu thi công xây dựng theo tháng; hạn chế tần suất, mật độ 

phương tiện vận tải trong giờ cao điểm trên tuyến đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - 

Khả Phong; đường QL1A, 230A và các tuyến đường lân cận,... 

- Hạn chế các phương tiện tập trung cùng một thời điểm. 

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực thi công phù hợp với tốc độ quy định của 

Dự án khoảng 10 km/h. 

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp 

và còn thời hạn đăng kiểm. 

- Người lái và điều khiển ô tô, máy móc thi công phải qua đào tạo có giấy phép 

lái xe và chứng chỉ quy định.  

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển. 

- Lắp đèn, biển báo tại các vị trí cần thiết thông báo tình trạng khu vực Dự án. 

e. Biện pháp giảm thiểu mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân và với người 
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dân khu vực 

- Giáo dục ý thức công nhân thi công, tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại 

địa phương. Khuyến khích công nhân sinh hoạt hòa đồng với nhân dân địa phương 

- Nghiêm cấm uống rượu khi thực hiện thi công, nghiêm cấm đánh cờ bác, lô đề 

tại công trường. 

- Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với công nhân khi tham gia cờ bạc, lô đề, 

trộm cắp, gây gổ đánh nhau. 

- Lập bảng nội quy, quy định đối với CBCNV tham gia thi công. 

- Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức công nhân chấp hành nội quy, quy 

định tại khu vực thi công. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xã Tân Thanh trong công tác 

ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh. 

f. Biện pháp giảm thiểu sự cố sụt lún công trình 

Để giảm thiểu sự cố gây sụt lún khi thi công xây dựng các hạng mục công trình 

Dự án trong từng giai đoạn, Chủ đầu tư sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau:  

- Thực hiện nghiêm túc thiết kế và quy trình thi công để đảm bảo chất lượng 

công trình. 

- Các công trình sẽ tính tới hệ số an toàn cao, theo quy định của BXD. 

- Không thi công mùa mưa bão. 

- Trước khi thi công tiến hành điều tra, khảo sát địa chất công trình và đánh giá 

hiện trạng công trình; 

- Số liệu trong quá trình quan trắc xử lý ngay từ khi khảo sát để đưa ra kết quả 

thực tế, kịp thời phát hiện các nguy cơ sụt lún tại những khu vực không đảm bảo. 

Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào địa chất cũng như khối lượng công trình để đưa ra 

phương án thi công phù hợp. Các công nghệ thi công được thẩm định và kèm theo các 

phương án ứng phó sự cố.  

- Công nhân làm việc thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật để đảm bảo 

chất lượng công trình trong quá trình thi công các giai đoạn Dự án. 

- Trong trường hợp công trình xảy ra các hư hỏng, sự cố sẽ dừng thi công và khẩn 

trương tìm nguyên nhân và có các biện pháp xử lý, đền bù thích hợp. 

g. Biện pháp giảm thiểu sự cố đối với hệ thống cấp nước, thoát nước của khu vực 

- Trong quá trình thi công Dự án phải che chắn nguyên vật liệu, hạn chế rơi vãi 
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đất, cát ra khu vực rãnh thoát nước, khu vực kênh mương lân cận. 

- Không để máy móc, tập kết nguyên vật liệu tại vị trí đường ống cấp nước, cống 

thoát nước tránh việc sập lún cống. 

- Không thi công vào những ngày mưa, bão. 

- Thi công đúng tiến độ đề ra, thi công đúng chỉ giới đã được phê duyệt. 

Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống thoát nước sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Báo cáo sự cố với chỉ huy công trình. 

+ Bố trí bờ chắn hạn chế việc nước chảy tràn. 

+ Bố trí 2 máy bơm nước với công suất khoảng 8 – 20 m3/h để bơm nước ra 

nguồn tiếp nhận. 

+ Khi sự cố được khắc phục mới tiếp tục công tác thi công công trình. 

h. Biện pháp giảm thiểu sự cố khớp nối 

Quá trình thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng thiết kế quy hoạch xây 

dựng, đảm bảo khả năng đồng bộ và khớp nối với hệ thống cơ sở hạ tầng trong từng giai 

đoạn thi công Dự án và cơ sở hạ tầng khu vực. 

Toàn bộ hệ thống thoát nước, cấp nước, hệ thống điện được quy hoạch dọc theo đường 

giao thông và chôn ngầm dưới dạng hào cáp để đảm bảo an toàn và không mất mỹ quan.  

i. Biện pháp giảm thiểu sự cố chập điện  

- Dùng cầu chì an toàn và role tự ngắt để bảo vệ dòng điện khỏi quá tải và ngắn mạch. 

- Không được để các dây dẫn và cáp bọc cách điện nóng đến nhiệt độ quá 60 – 

100oC để hạn chế sự cố xảy ra. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức CBCNV thi công thực hiện đúng nội quy, quy 

định, đảm bảo an toàn về điện trong suốt quá trình thi công.  

- Thực hiện thi công, đấu nối các tuyến điện đúng theo quy hoạch thiết kế  

- Dưới hành lang các tuyến đường dây tải điện trong khu vực Dự án, không tiến 

hành xây dựng các hạng mục công trình 

- Phối hợp với công ty điện lực địa phương di chuyển và đấu nối tuyến đường 

dây theo đúng thiết kế, đúng quy định. 

l. Biện pháp giảm thiểu sự cố hư hỏng nền đường 

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực thi công cũng như các phương tiện ra vào 

các hạng mục hoạt động của giai đoạn trước. 

- Lắp đặt biển báo tại khu vực thi công. 
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- Các xe vận chuyển không chở quá tải trọng quy định.  

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe 

và chứng chỉ quy định.  

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý. 

- Bố trí cán bộ phân luồng giao thông tại vị trí ra vào khu vực thi công, cũng như 

khu vực ra vào các hạng mục công trình đã đi vào hoạt động của giai đoạn trước. 

4.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai 

đoạn hoạt động Dự án 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ  

- Bố trí mạng lưới cứu hỏa thích hợp và giáo dục ý thức an toàn phòng chống 

cháy nổ cho CBCNV làm việc trong Dự án. 

- Trang bị các thiết bị PCCC, lắp đặt tại các vị trí phù hợp: bình chữa cháy CO2, 

đèn cứu hỏa, cuộn vòi, máy bơm chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy và tủ chữa cháy,... 

- Các họng lấy nước cứu hỏa được bố trí đều khắp trong công trình, và các vị trí 

thuận tiện kết hợp với các dụng cụ chữa cháy: lăng vòi, bình bọt,...  

Đặt  họng cứu hỏa đấu nối với đường ống cấp nước phân phối chính, bố trí gần 

ngã ba, ngã tư hoặc các trục đường lớn, thuận tiện cho công tác PCCC.  

- Phối hợp với lực lượng PCCC tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về PCCC. 

- Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị ứng phó cháy nổ.  

- Nghiêm cấm hút thuốc, lắp đặt các biển cấm lửa tại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ, 

khu phân phối, khu lưu trữ hàng hóa. 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố về sử dụng điện: Khi Dự án đi hoạt động, hệ thống 

điện sẽ do bộ phận quản lý điện quản lý. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành 

hệ thống điện chung của Dự án, bộ phận quản lý điện sẽ thường xuyên: 

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn 

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện 

+ Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện 

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra định kỳ về an toàn điện. 

- Biện pháp ứng  cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

+ Bấm đèn cứu hỏa  

+ Thông báo bộ phận hỗ trợ ứng cứu 

+ Xác định sự cố và vị trí xảy ra 
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+ Sử dụng vòi cuộn nước, bình chữa cháy để ứng cứu 

+ Đồng thời xác định các sự cố đối với người kịp thời ứng cứu 

+ Đảm bảo thông tin liên lạc  

- Biện pháp PCCC sẽ được xin ý kiến của cơ quan chuyên môn thẩm định trước 

khi dự án đi vào hoạt động. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

- Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại Dự án. 

- Phổ biển nội quy an toàn lao động cho CBCNV. 

- Yêu cầu công nhân thực hiện đúng nội quy an toàn lao động. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho CBCNV về công tác an toàn, phòng 

chống cháy nổ,... 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động cần thực hiện các phương pháp sơ cứu tại 

chỗ và báo ngay với người phụ trách để kịp thời đưa người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất.  

- Phối hợp với trạm y tế xã và các xã lân cận để thực hiện kiểm tra, khám chữa 

bệnh cho CBCNV. 

c. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí kế hoạch vận chuyển hàng hóa hợp lý nhằm hạn chế tai nạn giao thông 

có thể xảy ra trên khu vực. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành của các xe vận tải, quy định tốc độ xe tối 

đa trong khu vực dự án không quá 20 km/h. 

- Các xe vận tải ra vào khu vực Dự án được bố trí vào những thời điểm thích hợp, 

tránh gây ùn tắc giao thông. 

- Nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển vượt quá tải trọng quy định. 

- Tuân thủ các quy định về trang bị biển báo chỉ dẫn tại các nút giao thông và bố 

trí đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trong Dự án, đồng thời có các bảng chỉ dẫn 

giao thông phù hợp trên tất cả các tuyến.  

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố sụt lún 

- Bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra các công trình 

- Trường hợp xảy ra sự cố, thông báo cho Ban quản lý Dự án để có kế hoạch 

thông báo cho CBCNV và khách ra vào làm việc. 

- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: Bảo đảm an toàn về người; 

An toàn về tài sản; An toàn về công việc. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 195         

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phải hợp tác với các đơn vị chức năng. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 

e. Biện pháp giảm thiểu sự cố chập điện 

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện chung của toàn khu, 

bộ phận quản lý điện sẽ thường xuyên: 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn; 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện; 

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện; 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra định kỳ về an toàn điện. 

g. Biện pháp giảm thiểu sự cố liên quan đến bể XLNT tập trung 

*) Phòng chống sự cố: 

- Định kỳ theo dõi, kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra của bể XLNT. 

- Tuân thủ chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho bể XLNT. 

Trường hợp xảy ra sự cố 1 bể, toàn nước bộ nước thải được dẫn sang bể còn lại 

tiếp tục các công đoạn xử lý.  

*) Ứng phó sự cố:Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp gặp sự cố: 

- Phải lập tức báo cáo tới cấp trên khi có các sự cố xảy ra. 

- Tiến hành giải quyết các sự cố kịp thời. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhận tại bể XLNT kịp 

thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Ngưng hoạt động đối với module xử lý nước thải gặp sự cố  

+ Đóng van xả nước ra nguồn tiếp nhận (căn cứ vào tình hình thực tế)  

+ Bố trí cán bộ có chuyên môn kiểm tra hệ thống điện, đường ống dẫn nước, 

lượng hóa chất sử dụng, để kịp thời phát hiện nguyên nhân sự cố. 

+ Phối hợp với Đơn vị thiết kế bể xử lý nước thải hoặc các đơn vị có chức năng 

thực hiện sửa chữa, khắc phục sự cố nhanh chóng, đảm bảo nước thải xử lý đạt tiêu 

chuẩn trước khi đưa trở lại hoạt động bình thường. 

Đặc biệt kiểm tra nguồn tiếp nhận, trường hợp nguồn tiếp nhận bị ô nhiễm do sự 

cố của hệ thống xử lý nước thải sẽ tiến hành:  

+ Sử dụng hóa chất làm sạch nước tại khu vực tiếp nhận nước từ Dự án bơm ra; 

phạm vi phun tiến về phía thượng lưu tiếp nhận 500m và phía hạ lưu 1km 
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+ Dự kiến sử dụng hóa chất xử lý môi trường LTH -100 do Công ty Cổ phần 

Xanh cung cấp. LTH 100 có tác dụng khử mùi hôi, thối và làm trong nước, oxy hóa các 

hợp chất hữu cơ có trong nước, tạo ra các chuỗi phản ứng trao đổi anion và cation tạo 

thành các chất hấp phụ làm giảm hàm lượng kim loại nặng có trong nước.  

+ Cách sử dụng: hòa dung dịch LTH100 cùng với 80 lít nước, dùng bình phun 

lên mặt nước với liều lượng 80 lít/1.000 m2 mặt nước. 

+ Tiến hành giám sát lại môi trường nước mặt của Dự án để kiểm tra nồng độ các 

chất ô nhiễm.  

h. Biện pháp giảm thiểu sự cố về dịch bệnh 

Để đảm bảo công tác y tế, Ban quản lý sẽ thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Phối hợp với Trung tâm y tế xã Tân Thanh trong công tác phòng dịch bệnh. 

- Thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên, phổ biến kiến thức cho 

công dân đồng thời phối hợp với chính quyền phường thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý 

thức tự bảo vệ của người dân, tránh các nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát 

và lây lan trên diện rộng. 

i. Biện pháp giảm thiểu sự cố thiên tai ngập lụt, bão lũ, giông sét 

Phòng ngừa: Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết; Chuẩn bị các phương án 

cho việc ứng phó các sự cố về thiên tai; Chuẩn bị các thiết bị như: bơm, đường ống dẫn 

nước,... sử dụng trong trường hợp cần thiết 

Khi xảy ra sự cố ngập lụt, bão lũ, giông sét sẽ thực hiện: 

- Bố trí cán bộ vệ sinh môi trường đi kiểm tra, khơi thông các đường ống, rãnh 

thoát nước nếu bị tắc ngẽn 

- Che phủ các hàng hóa cần thiết  

- Kiểm tra toàn bộ các vị trí thoát nước mưa, đặc biệt tại khu vực kho hàng hóa 

- Di chuyển hàng hóa trong trường hợp cần thiết 

- Trường hợp có nước ứ đọng: tiến hành bơm nước ra các rãnh thoát nước tại vị 

trí gần nhất hoặc bơm trước tiếp ra hố chứa nước.  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố ngập lụt 

do thiên tai. 

- Trường hợp mưa bão có sét, thông báo trong toàn khu vực hạn chế di chuyển ra 

ngoài, tắt một số thiết bị,... 
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g. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố trượt lở, sụt lún 

- Đối với nguy cơ xói lở, trượt lở xảy ra trên khu vực: trong thời gian thi công 

thực hiện nghiêm túc việc thi công đúng chỉ giới xây dựng và nghiêm cấm chặt cây khu 

vực xung quanh để giảm lượng nước chảy tràn. 

- Bố trí rãnh thoát nước mưa khu vực chân taluy đắp của mặt bằng, tránh việc 

nước mưa sói làm vỡ chân taluy mặt bằng gây sạt, lở.  

- Xây dựng phương án phòng chống mưa bão có phân công trách nhiệm và nghĩa 

vụ, có chi phí để cho việc diễn tập và thực hiện trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Nạo vét mương, rãnh thoát nước các rãnh thoát nước 01 lần/ quý, riêng mùa 

mưa là 02 lần/quý. 

- Khu vực dự án đã có hệ thống kè đa kiên cố phía chân taluy đắp, do vậy khi thi 

công cần đảm bảo khoảng cách an toàn đối với hệ thống kè. 
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3.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

3.3.1. Dự toán kinh phí cho chương trình quản lý môi trường 

 

TT Danh mục công trình Đơn vị 
Số  

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Tổng kinh 

phí dự toán 

(VND) 

I Giai đoạn CPMB và thi công xây dựng 

1 Thùng chứa CTR sinh hoạt (120 lít) Cái 4 600.000 2.400.000 

2 Thùng chứa CTNH (60 lít) Cái 4 300.000 1.200.000 

3 
Thùng chứa CTNH (dung dịch 

Bentonite thải) (500 lít) 
Cái 5 3.000.000 15.000.000 

4 
Thùng chứa CTR xây dựng (240 

lít) 
Cái 5 850.000 4.250.000 

5 Nhà vệ sinh di động Cái 5 
16.500.00

0 
82.500.000 

6 Thiết bị tách dầu mỡ 
Hệ 

thống 
5 

Tính trong kinh phí xây 

dựng 7 Cầu rửa xe Cầu 1 

8 Khu tập kết CTR Khu 1 

II Giai đoạn hoạt động 

1 Thùng chứa CTR sinh hoạt (60 lít) Cái 20 300.000 6.000.000 

2 Thùng chứa CTR sinh hoạt (120 lít) Cái 20 600.000 12.000.000 

3 Thùng chứa CTR (660 lít) Cái 5 900.000 4.500.000 

4 Thùng chứa CTNH (240 lít) Cái 6 850.000 5.100.000 

5 
Khu trung chuyển CTR thông 

thường 
Trạm 1 

Tính trong chi phí đầu tư 

xây dựng ban đầu 

6 Kho chứa CTNH Kho 1 

7 Thiết bị tách dầu mỡ 
Hệ 

thống 
- 

8 
Bể XLNT tập trung với công suất 

72 m3/ngày đêm 
Bể 2 

Tổng 171.200.000  

(Nguồn: Thuyết minh Dự án) 

Chi phí vận hành bể XLNT tập trung ước tính khoảng 5.000.000 đồng/tháng. 

Kinh phí trên được dự toán dựa vào giá thành thực tế trên địa bàn khu vực, và 

một số các công trình có quy mô tương tự Dự án. Các kinh phí cho công tác trồng và 

chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, duy tu hệ thống thoát nước, cung cấp nước sẽ được 

Chủ đầu tư chi trả và được tính trong kinh phí BVMT giai đoạn hoạt động.  
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3.3.2. Tổ chức thực hiện 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật BVMT và tổ chức bộ phận 

chuyên trách, theo đúng quy định của pháp luật, cũng như kiểm soát việc thực hiện có 

hiệu quả các biện pháp BVMT  trong giai đoạn CBMB; thi công; hoạt động của Dự án. 

Các biện pháp quản lý môi trường được áp dụng như sau: 

- Tổ chức bộ phận quản lý môi trường trong thời gian thi công xây dựng với số 

lượng tối thiểu là 2 người, đủ năng lực để quản lý các công trình xử lý chất thải.  

- Chủ đầu tư sẽ lập kế hoạch và chương trình hành động BVMT  tại Dự án, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thực hiện các 

nguyên tắc BVMT  trong khu vực Dự án. 

Bảng 4.2. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý và giám sát môi trường 

TT Đơn vị Chức năng, nhiệm vụ 

1 Nhà thầu xây dựng 

- Phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động đã đề xuất trong 

ĐTM. 

2 

Công ty Cổ phần Vận 

tải Thương mại Bảo 

Nguyên 

- Thực hiện quan trắc và báo cáo kết quả quan trắc 

môi trường cho cơ quan chức năng. 

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã được đề cập 

trong ĐTM. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá 

trình khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường phát 

sinh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tới Sở TNMT tỉnh Lạng 

Sơn, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn 

Lãng. 

3 

Bộ phận chuyên trách 

môi trường – Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn 

Quản lý và kiểm tra việc tuân thủ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động đề xuất báo cáo ĐTM của 

Dự án. 

 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT VÀ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT 

QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Các phương pháp ĐTM áp dụng trong báo cáo là các phương pháp đánh giá hiện 

đang được sử dụng rộng rãi trong công tác ĐTM cho các Dự án phát triển kinh tế, xã 

hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới và mang lại những kết quả nhất định trong công 
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tác BVMT gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

Bảng 3.54. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá 

STT 
Nội dung đánh 

giá 
Phương pháp 

Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin 

cậy 

I Giai đoạn CBMB và thi công xây dựng 

1 

Đánh giá tác 

động do khối 

lượng sinh khối 

phát sinh 

Phương pháp 

đánh giá nhanh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình 

do việc tính toán, xác định thảm phủ 

thực vật chưa được chi tiết, chỉ dựa 

trên ước lượng số thảm phủ thực vật 

và cây cối trên đất. 

2 

Đánh giá tác 

động do bụi phát 

sinh từ quá trình 

đào đắp, san lấp 

mặt bằng 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy 

trung bình do việc tính toán bụi phát 

sinh cụ thể từng công trình, khu vực. 

Sử dụng tài liệu đánh giá nhanh của 

WHO. 

3 

Đánh giá tác 

động do bụi và 

khí thải từ 

phương tiện vận 

chuyển, khí thải 

từ các máy móc, 

thiết bị thi công 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

- Phương pháp 

mô hình 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung 

bình do thống kê đầy đủ số liệu 

nguyên vật liệu, lượt phương tiện vận 

chuyển, sử dụng mô hình nguồn 

đường Sutton để tính toán phát tán 

mức độ ô nhiễm theo khoảng cách. 

4 

Đánh giá tác 

động do tiếng 

ồn, rung từ các 

thiết bị, máy 

móc, phương 

tiện thi công và 

vận chuyển 

- Phương pháp so 

sánh 

- Phương pháp 

thống kê 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy khá cao do 

kế thừa số liệu từ nhiều kết quả 

nghiên cứu thực tế trên thế giới, có 

tính toán cụ thể cho Dự án và so sánh 

với các tiêu chuẩn về tiếng ồn nơi làm 

việc của Bộ Y Tế. 

5 

Đánh giá tác 

động do chất 

thải sinh hoạt 

(nước thải và 

chất thải rắn) 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do 

khối lượng/lưu lượng chất thải được 

tính toán riêng cho Dự án 

6 

Đánh giá tác 

động do chất 

thải xây dựng 

- Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết trung bình, độ tin cậy 

trung bình do thiếu số liệu báo cáo về 

chất thải từ quá trình xây dựng các 

công trình của nước ta. 

7 

Đánh giá các tác 

động xã hội (cản 

trở giao thông, 

Phương pháp điều 

tra, thu thập số 

liệu và khảo sát 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy tương đối 

cao nhờ nhận dạng và đánh giá các tác 

động này trên cơ sở xem xét điều kiện 
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STT 
Nội dung đánh 

giá 
Phương pháp 

Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin 

cậy 

mâu thuẫn giữa 

công nhân và 

dân địa phương) 

thực địa cụ thể của Dự án. 

8 

Đánh giá tác 

động do rủi ro, 

sự cố 

Phương pháp điều 

tra, thu thập số 

liệu và khảo sát 

thực địa 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy 

trung bình. Do các sự cố của Dự án là 

du lịch sinh thái khá đa dạng và phức 

tạp. Trong giới hạn của báo cáo chỉ 

đánh giá sơ bộ các rủi ro sự cố về mặt 

môi trường. 

9 

Đánh giá tác 

động tới hệ sinh 

thái 

Phương pháp điều 

tra, thu thập số 

liệu và khảo sát 

thực địa 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình 

do thiếu các số liệu tham khảo về 

ngưỡng chịu tải đối với môi trường 

của hệ sinh thái trong khu vực 

II 

1 

Đánh giá tác 

động do bụi và 

khí thải từ 

phương tiện giao 

thông. 

- Phương 

pháp đánh giá 

nhanh. 

- Phương 

pháp so sánh. 

- Phương 

pháp mô 

hình. 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung bình 

do: Số lượng phương tiện ra vào, quãng 

đường đi lại của các xe đều là số liệu giả 

thiết. Hệ số ô nhiễm dựa theo phương 

pháp đánh giá nhanh của WHO, hệ số ô 

nhiễm của Cục quản lý môi trường Hoa 

Kỳ (USEPA), sử dụng mô hình tính toán 

phát thải chất ô nhiễm. Tuy nhiên, các số 

liệu hệ số phát thải hiện nay thường không 

còn phù hợp cho xe đời mới có hiệu suất 

đốt nhiên liệu cao hơn. 

2 

Đánh giá tác 

động do nước 

thải sinh hoạt 

- Phương 

pháp đánh giá 

nhanh. 

- Phương 

pháp so sánh. 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do dựa 

trên định mức sử dụng nước theo tiêu 

chuẩn. Tham khảo nhiều số liệu và kết quả 

nghiên cứu khác nhau về nước thải, có 

tính toán lưu lượng và tải lượng các chất ô 

nhiễm. 

3 

Đánh giá tác 

động do CTR 

sinh hoạt 

- Phương 

pháp đánh giá 

nhanh. 

- Phương 

pháp so sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình do 

tham khảo số liệu và kết quả nghiên cứu 

của nhiều đề tài, khảo sát thực tế, có tính 

toán và đánh giá riêng cho từng loại hình 

Dự án. 

4 

Đánh giá tác 

động do rủi ro, 

sự cố 

- 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy trung 

bình. Do các sự cố của Dự án liên quan 

đến hoạt động vận chuyển và lưu trữ hàng 
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STT 
Nội dung đánh 

giá 
Phương pháp 

Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin 

cậy 

hóa 

Trong giới hạn của báo cáo chỉ đánh giá 

sơ bộ các rủi ro sự cố về mặt môi trường. 

5 
Tham vấn ý kiến 

cộng đồng 

Phương pháp 

tham vấn 

cộng đồng 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do tổ chức 

cuộc họp dân, trình bày các tác động và 

biện pháp giảm thiểu trong quá trình xây 

dựng Dự án. Tham khảo ý kiến mong 

muốn của người dân xã Song Khê để xây 

dựng Dự án hoàn thiện hơn và thực hiện 

biện pháp BVMT  nghiêm túc. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót như: Ý kiến chủ 

quan của người đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu tham khảo, sai số trong phương 

pháp đo đạc, phương pháp lấy mẫu cũng như phân tích mẫu,... Tuy nhiên, đây là những 

sai số nằm trong ngưỡng cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả của báo 

cáo.    

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 203         

CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Theo Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam trong các giai đoạn chuẩn bị, giai 

đoạn thi công xây dựng và vận hành Dự án thì Chủ đầu tư phải thực hiện Kế hoạch quản 

lý môi trường (KHQLMT). 

KHQLMT là cần thiết để giám sát các chỉ tiêu môi trường để có thể dự đoán được 

các biến đổi môi trường và có các biện pháp trước khi những biến đổi môi trường xảy 

ra.  

Mục tiêu của KHQLMT cho các Dự án là cung cấp các hướng dẫn để Dự án có 

thể được đảm bảo về mặt môi trường. KHQLMT bao gồm chương trình giảm thiểu môi 

trường, chương trình tuân thủ giảm thiểu môi trường, các yêu cầu báo cáo, cơ cấu tổ 

chức thực hiện KHQLMT và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các sự cố có thể xảy ra. 

Các biện pháp tăng cường quản lý môi trường của Dự án sẽ được áp dụng như sau: 

- Tổ chức bộ phận quản lý môi trường trong thời gian thi công xây dựng với số 

lượng tối thiểu là 2 người, đủ năng lực để quản lý các hạng mục công trình Bảo vệ môi 

trường của Dự án.  

Khi Dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động, bố trí cán bộ phụ trách thực hiện các 

vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường có trình độ cao đẳng trở lên. Cán bộ phụ 

trách có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trạng của các công trình BVMT 

(hệ thống xử lý nước thải, hệ thống cây xanh,…); trực tiếp quản lý công nhân vệ sinh 

và chăm sóc hệ thống cây xanh. Khi có sự cố xảy ra, cán bộ phụ trách báo cáo với đơn 

vị quản lý để khắc phục. 

- Lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ môi trường tại Dự án, phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường Dự án và cơ quan môi trường địa phương 

trong việc thực hiện các nguyên tắc bảo vệ môi trường trong khu vực Dự án. 

Chương trình quản lý môi trường cho Dự án sẽ được thực hiện cho mỗi giai đoạn chuẩn 

bị, giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành. 
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Bảng 4. 1. Bảng tổng hợp các tác động và biện pháp giảm thiểu 

Giai 

đoaṇ 

Các hoaṭ 

đôṇg của 

dư ̣án 

Các tác đôṇg môi 

trường 
Các công triǹh, biêṇ pháp BVMT 

Kinh phí 

(đồng) 

Thời 

gian thưc̣ 

hiêṇ 

Trách 

nhiêṃ 

thưc̣ hiêṇ 

Trách 

nhiêṃ 

giám 

sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai 

đoaṇ 

chuẩn 

bi ̣ 

 

 

 

 

 

 

Đền bù, 

GPMB 

- Các hộ dân mất đất lâm 

nghiệp, đất trồng cây 

hàng năm 

- Hộ dân mất đất phải 

chuyển đổi nghề nghiệp 

- Đền bù thỏa đáng  

200.000.000 

Quý 3 - 

Quý 

4/2019 

Chủ đầu 

tư: Công ty 

Cổ phần 

vận tải 

thương mại 

Bảo 

Nguyên 

Chủ đầu 

tư 

Phát quang 

dọn dẹp mặt 

bằng, phá 

dỡ công 

trình cũ 

- Tác động đến môi 

trường do phát sinh sinh 

khối thực vật 

- Tác động tới kinh tế xã 

hội do tập trung công 

nhân nơi khác đến làm 

việc 

- Tác đôṇg do nước thải 

sinh hoaṭ công nhân trong 

giai đoạn chuẩn bị. 

- Sinh khối thực vật: vận chuyển ra 

bãi thải địa phương 

- Gạch vỡ phá dỡ nhà tạm: tận dụng 

san lấp vùng đất trũng 

- Lượng bụi, khí thải phát sinh 

được đánh giá tác động không đáng 

kể. 
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Nổ mìn, san 

gạt mặt bằng 

 

 

- Tác đôṇg tới môi trường 

không khí: buị TSP, khí 

CO, SO2, NO2, VOC. 

- Tác đôṇg do tiếng ồn từ 

nổ mìn; hoạt động của 

máy móc, thiết bi ̣san nền. 

- Tác đôṇg do nước thải 

sinh hoaṭ công nhân trong 

giai đoạn chuẩn bị. 

- Tác đôṇg do nước mưa 

chảy tràn tới nguồn nước. 

- Tác đôṇg do chất thải 

rắn. 

- Đảm bảo thoát nước măṭ tư ̣chảy. 

- San gaṭ măṭ bằng theo đúng chỉ 

giới đỏ và tiến đô ̣đã phê duyêṭ. 

- Đảm bảo vê ̣sinh môi trường, an 

toàn lao đôṇg và sức khỏe côṇg 

đồng 

- Khối lươṇg bóc đất hữu cơ đươc̣ 

tận dụng trồng cây xanh. 

- Khối lượng đất đá dư thừa được 

đổ thải tại khu vực thực hiện giai 

đoạn sau của dự án (diện tích này 

đã đền bù). 

- Máy móc, thiết bi ̣và các phương 

tiêṇ vâṇ chuyển phải đươc̣ kiểm 

điṇh 

- Tưới nước phun ẩm vào mùa khô. 

- Mua thùng đựng chất thải rắn để 

lưu chữ CTR sinh hoạt, CTR xây 

dựng và CTNH. 

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng 

hệ thống 

giao thông 

nội bộ, sân 

bãi 

Các tác đôṇg tới môi 

trường không khí: 

- Do phương tiêṇ vâṇ 

chuyển nguyên nhiên vâṭ 

liêụ của Dự án. 

- Do thiết bi,̣ máy móc thi 

- Giảm thiểu tác động tiêu cực từ tổ 

chức thi công xây dựng. 

- Giảm thiểu tác động tiêu cực tới 

môi trường không khí: 

+ Xe ô tô tự đổ, máy thi công phải 

được kiểm định, đảm bảo khí thải 

400.000.000 

Từ Quý 

4/2019-

quý 

3/2020 

Chủ đầu 

tư: Công ty 

Cổ phần 

vận tải và 

thương mại 

Bảo 

Chủ đầu 

tư 
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Thi 

công 

xây 

dưṇg  

 

- Xây dựng 

hệ thống hạ 

tầng kỹ 

thuật: cấp 

điện, cấp 

nước, thoát 

nước mưa, 

nước thải 

- Xây dựng 

các công 

trình xây 

dựng: trụ sở 

làm việc, 

kiot, văn 

phòng cho 

thuê, cổng 

trạm, kho 

ngoại quan 

 

công xây dưṇg trên công 

trường. 

- Tác động do khí thải của 

máy phát điện dự phòng. 

môi trường. 

+ Không chở hàng hoá vượt trọng 

tải danh định. 

+ Lâp̣ hàng rào chắn cách ly xung 

quanh. Haṇ chế vâṇ chuyển đêm. 

+ Quy định vận tốc xe vận chuyển 

bên ngoài khu vực Dự án. 

+ Phun nước tưới ẩm đường vận 

chuyển nguyên vật liệu của Dự án. 

Nguyên 

Các tác đôṇg tới môi 

trường nước: 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Nước thải sinh hoaṭ. 

- Nước thải thi công. 

- Không xả nước thải trực tiếp 

xuống mương rañh, hệ thống thoát 

nước xung quanh. 

- Tổ chức nạo vét cống rãnh thoát 

nước trong khu vưc̣ thường xuyên. 

- Hệ thống thoát nước mưa khu vực 

sân bãi được lắp đặt bẫy dầu 

- Trang bị 4 nhà vệ sinh di động. 

- Xây dựng các hố lắng tách cặn, 

dầu mỡ từ quá trình rửa xe và làm 

mát thiết bị máy móc thi công. 

Tác động do chất thải rắn: 

+ CTR xây dựng  

+ CTRSH  

- Trang bị và bố trí 4 thùng chứa 

chất thải rắn sinh hoạt loại 240 lít. 

Các tác đôṇg do tiếng ồn: 

- Từ máy móc thi công. 

- Mức ồn thi công xây dựng đảm 

bảo theo QCVN 26-2010/ BTNMT. 
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- Từ các phương tiêṇ vâṇ 

chuyển nguyên vâṭ liêụ. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị 

thi công quá cũ, gây tiếng ồn lớn. 

Các tác đôṇg do rung: 

- Từ máy móc thi công. 

- Từ các phương tiêṇ vâṇ 

chuyển nguyên vâṭ liêụ. 

- Chống rung taị nguồn. 

- Sử duṇg biêṇ pháp kết cấu. 

- Chống rung trên đường lan truyền 

- CTNH 

- Trang bị thùng chứa chất thải cặn 

dầu loại 120 lít. 

- Thuê đơn vị chức năng vận 

chuyển đi xử lý theo hợp đồng. 

Tác đôṇg do rủi ro, sư ̣cố: 

- Sư ̣cố cháy nổ 

- Sự cố tai nạn lao động 

- Sư ̣cố tai nạn giao thông 

- Sự cố thiên tai 

- Sự cố lây lan dịch bệnh 

- Sự cố khớp nối hạ tầng 

kỹ thuật 

- Sự cố sụt lở bờ suối 

Các biêṇ pháp giảm thiểu: 

- Đối với sự cố cháy nổ. 

- Đối với an toàn lao đôṇg. 

- Đối với an toàn giao thông 

- Đối với sự cố thiên tai 

- Đối với sự cố lây lan dịch bệnh 

- Tuân thủ theo đúng thiết kết đã 

được phê duyệt 

 

 

 

 

 

 

Hoaṭ đôṇg 

giao thông 

ra vào bãi xe 

Tác động tới môi trường 

không khí do khí thải từ 

các phương tiện giao 

thông. 

- Tác đôṇg của buị. 

- Tác đôṇg của khí thải. 

- Các phương tiêṇ vâṇ chuyển phải 

đươc̣ kiểm điṇh khi lưu hành. 

- Trổng cây xanh trong khuôn viên 

Dự án 

 
Quý 

4/2020 

Chủ đầu 

tư: Công ty 

Cổ phần 

vận tải và 

thương mại 

Chủ đầu 

tư 
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Giai 

đoaṇ 

hoaṭ 

đôṇg 

Hoaṭ đôṇg 

của các 

doanh 

nghiệp, cơ 

sở trong bãi 

xe 

Tác đôṇg tới môi trường 

không khí do khí thải sản 

xuất công nghiêp̣: TSP, 

CO, SO2, NO2, H2S, HC. 

- Giảm thiểu ô nhiêm̃ không khí do 

khí thải  

- Giảm thiểu ô nhiễm do giao 

thông. 

Bảo 

Nguyên 

Tác đôṇg tới môi trường 

nước: 

- Nước thải: 57 m3/ngày 

đêm 

- Giảm thiểu tác đôṇg do nước mưa 

chảy tràn: Mạng lưới cống thoát 

nước mưa. 

- Giảm thiểu tác đôṇg do nước thải: 

+ Tổ chức thoát nước thải. 

+ Hệ thống thoát nước thải. 

+ Xử lý nước thải sinh hoaṭ. 

+ Xử lý nước thải tâp̣ trung công 

suất 72m3/ngày đêm đảm bảo 

QCVN 40:2011/BTNMT côṭ B 

trước khi xả ra hố chứa nước phía 

Tây dự án   

 
Tác đôṇg do tiếng ồn và 

rung 

Biêṇ pháp giảm thiểu: 

- Biêṇ pháp kỹ thuâṭ. 

- Biêṇ pháp quản lý và bảo trì. 
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Tác động do chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải thương mại 

- Chất thải nguy haị 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt và 

thương mại thông thường: Các cơ 

sở tự phân loại tại nguồn 

+ Các cơ sở tự quản lý theo đúng 

quy định của pháp luật. 

+ Hơp̣ đồng với đơn vi ̣chức năng 

vâṇ chuyển đi xử lý. 

- Đối với chất thải nguy haị: 

+ Các cơ sở tư ̣phân loaị taị nguồn. 

+ Tuân thủ quản lý theo quy điṇh 

NĐ 38/2015/BTNMT và TT 

36/2015/BTNMT. 

+ Hơp̣ đồng với đơn vi ̣chức năng 

vâṇ chuyển đi xử lý. 

- Tác đôṇg đến ĐDSH: 

+ Hê ̣sinh thái trên caṇ. 

+ Hê ̣sinh thái dưới nước. 

- Tác động đến biến đổi 

khí hậu. 

Tuân thủ các biêṇ pháp bảo vê ̣môi 

trường đã nêu trên. 

  

- Tác động đến kinh tế - 

xã hội khu vực 

- Tác đôṇg đến sức khỏe 

côṇg đồng 

Tuân thủ các biêṇ pháp bảo vê ̣môi 

trường đã nêu trên. 
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Tác động từ vận hành các 

công trình xử lý môi 

trường: 

- Tác đôṇg do mùi hôi 

phát sinh từ traṃ XLNT. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu 

vưc̣ traṃ XLNT. 

- Giám sát nước thải sau xử lý chảy 

ra hố chứa nước phía Tây dự án 

Rủi ro và sự cố môi 

trường: 

- Sư ̣cố cháy nổ 

- Sự cố tai nạn lao động 

- Sư ̣cố tai nạn giao thông 

- Sự cố thiên tai 

- Sự cố lây lan dịch bệnh 

- Sự cố bể XLNT 

- Sự cố khớp nối hạ tầng 

kỹ thuật 

Biện pháp phòng chống và ứng phó 

rủi ro, sự cố môi trường: 

- Giảm thiểu nguy cơ cháy nổ 

- Giảm thiểu tai nạn lao động 

- Giảm thiểu tai nạn giao thông 

- Phòng chống thiên tai 

- Phòng chống lây lan dịch bênh 

- Phòng chống sự cố bể XLNT: 

+ Định kỳ theo dõi và kiểm tra hệ 

thống XLNT và chất lượng nước 

thải đầu ra của bể XLNT tập trung. 

+ Nhân viên vận hành hệ thống xử 

lý nước thải được tập huấn về 

chương trình vận hành và bảo 

dưỡng hệ thống. 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt chương 

trình vận hành và bảo dưỡng được 

thiết lập cho hệ thống xử lý nước 

thải. 
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4.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 Việc giám sát môi trường sẽ được bắt đầu đồng thời với công tác bắt đầu từ giai 

đoạn GPMB, giai đoạn thi công xây dựng và sẽ tiếp tục trong suốt giai đoạn vận hành 

Dự án. 

 Trách nhiệm giám sát môi trường giai đoạn GPMB Dự án thuộc về các nhà thầu 

thi công và được Chủ đầu tư giám sát thực hiện. 

4.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng 

Quá trình giám sát môi trường không khí giai đoạn xây dựng không tiến hành 

giám sát môi trường không khí xung quanh. Chỉ tiến hành giám sát nước thải thi công 

và an toàn lao động 

a. Giám sát môi trường nước thải  

*) Môi trường nước thải thi công 

Nội dung giám sát môi trường nước thải thi công được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 2. Nội dung giám sát môi trường nước thải trong giai đoạn xây dựng 

1 Vị trí 

NT1: Tại rãnh thoát nước sau hố lắng cầu rửa xe 

NT2: Tại hố ga thu gom nước thải quá trình thi công trong 

Dự án 

2 Số lượng 02 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát 
pH, TSS, COD, BOD5, Cl-, SO4

2-, Tổng N, Tổng P, Pb, Fe, 

Zn, Coliform 

4 Tần suất 3 tháng/lần 

5 Quy chuẩn so sánh 
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột B. 

b. Giám sát an toàn lao động 

Tần suất thực hiện liên tục trong quá trình thi công. 

c. Giám sát khác 

- Giám sát tai biến thiên tai (mưa bão, lũ lụt, lũ quét, lũ bùn đá, sụt lún công trình, 

nứt đất, trượt lở đất): Cử cán bộ theo dõi nguy cơ xảy ra các sự cố mưa bão, lũ lụt, sụt 

lún công trình. Quá trình này được ghi trong sổ nhật ký theo dõi của bộ phận quản lý 

Dự án để theo dõi sự biến động theo không gian và thời gian để Chủ Dư ̣án có biện pháp, 

khắc phục các tác động do sự cố gây ra. Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 

- Giám sát quản lý chất thải: 

+ Tuân thủ Nghi ̣điṇh số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 
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phủ về quản lý chất thải. 

+ Tuân thủ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bô ̣

Tài nguyên và Môi trường quy điṇh về quản lý chất thải nguy haị. 

Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình thi công 

d. Kinh phí giám sát 

- Kinh phí giám sát môi trường:  

Theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn; 

khí thải công nghiệp; nước mặt, nước thải; nước dưới đất và đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn.  

Bảng 4. 3. Kinh phí giám môi trường trong giai đoạn thi công 

TT Chỉ tiêu 
Số 

lượng 
Đơn giá (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1. Nước thải thi công (02 vị trí, 13 chỉ tiêu) 

1 pH 2 86.753 173.506 

2 TSS 2 78.709 157.418 

3 COD 2 78.080 156.160 

4 BOD5
 2 78.080 156.160 

5 Cl- 2 102.970 205.940 

6 SO4
2- 2 102.970 205.940 

7 Tổng N 2 102.970 205.940 

8 Tổng P 2 102.970 205.940 

9 Pb 2 102.970 205.940 

10 Zn 2 102.970 205.940 

11 Fe 2 102.970 205.940 

12 Coliform 2 78.709 157.418 

Tổng (giám sát nước thải thi công/ 1 lần) 2.242.242 

2. Giám sát khác (giám sát CTR, an toàn lao động, tập huấn 

phóng chống ứng phó rủi ro sự cố….)/cả giai đoạn 
40.000.000 

 Kinh phí giám sát môi trường 1 lần trong giai đoạn thi công của Dự án là 

2.242.242 đồng/đợt. Giai đoạn thi công diễn ra trong 24 tháng, giám sát với tần suất 3 

tháng/lần.  

 Tổng kinh phí giám sát môi trường trong toàn bộ giai đoạn thi công là: 

2.242.242 x 8 + 40.000.000 = 57.937.936 đồng 
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4.2.2. Giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

 Giám sát chất thải: 

- Nước thải (NT): 

+ Điểm giám sát:  

NT1+ NT2: Nước thải trước xử lý của 2 bể XLNT  

NT3: Nước thải sau xử lý tại hố ga sau khi đấu nối nước thải từ 2 bể vào (hố ga 

M2).. 

+ Các thông số giám sát: Các thông số giám sát nước thải định kỳ sau xử lý: Lưu 

lượng nước thải, dầu mỡ, pH, COD, BOD5, TSS, Cl-, NH4
+, Pb, Ni, Hg, Tổng xianua, 

Cr(VI), Tổng phenol; Tổng Nitơ, Zn, As, Cd và Coliform. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng một lần. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40-2011/BTNMT cột B1 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiêp̣) với hê ̣số Kq=0,9 và Kf=1,0. 

- Không khí: 

+ Điểm giám sát (3 vị trí): 

KK1: Tại khu nhà làm việc của Dự án 

KK2: Tại khu kho ngoại quan của Dự án 

KK3: Tại khu văn phòng cho thuê, dịch vụ tổng hợp của Dự án 

+ Các thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, SO2, NO2, TSP, HC, 

tiếng ồn. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng một lần. 

 + Quy chuẩn áp dụng:  

 QĐ 3733:2002/BYT: Quyết định của Bộ y tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ 

sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động 

QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu 

*) Giám sát khác: 

- Giám sát sạt lở với tần suất giám sát thường xuyên. 

- Giám sát quản lý chất thải: 

+ Tuân thủ Nghi ̣điṇh số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải. 
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+ Tuân thủ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bô ̣

Tài nguyên và Môi trường quy điṇh về quản lý chất thải nguy haị. 

- Giám sát công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy và phòng chống các sự cố, 

rủi ro: kiểm tra tình trạng, chất lượng của các dụng cụ PCCC (chuông báo cháy, đường 

ống dẫn nước, bình cứu hỏa,…), bổ sung, thay thế khi cần thiết; kết hợp với Cảnh sát 

PCCC huyện Văn Lãng tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và diễn tập PCCC. Tần 

suất kiểm tra: 6 tháng/lần cho năm đầu tiên và 1 năm/lần cho các năm tiếp theo. 

- Giám sát cháy nổ: kiểm tra hệ thống chống sét, đường dây điện, các thiết bị điện 

trong khu vực. Tần suất thực hiện: Liên tục hàng ngày. 

*) Kinh phí giám sát 

- Kinh phí giám sát môi trường:  

Theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn; 

khí thải công nghiệp; nước mặt, nước thải; nước dưới đất và đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn và Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối 

đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập. 

Bảng 4. 4. Kinh phí giám môi trường trong giai đoạn hoạt động 

TT Chỉ tiêu 
Số 

lượng 
Đơn giá (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

I. Nước thải (03 vị trí, 18 chỉ tiêu) 

1 pH 3 86.753 260.259 

2 TSS 3 78.709 236.127 

3 COD 3 78.080 234.240 

4 BOD5
 3 78.080 234.240 

5 Cl- 3 102.970 308.910 

6 NH4
+ 3 102.970 308.910 

7 Tổng N 3 102.970 308.910 

8 Tổng P 3 102.970 308.910 

9 Tổng Xianua 3 120.000 360.000 

10 Cr(VI) 3 130.000 390.000 

11 Ni 3 130.000 390.000 

12 Hg 3 102.970 308.910 

13 Pb 3 102.970 308.910 

14 Zn 3 102.970 308.910 

15 As 3 102.970 308.910 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 215         

TT Chỉ tiêu 
Số 

lượng 
Đơn giá (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

16 Cd 3 102.970 308.910 

17 Dầu mỡ 3 78.709 236.127 

18 Coliform 3 78.709 236.127 

Tổng (giám sát nước thải / 1 lần) 5.357.510 

Tổng kinh phí giám sát nước thải/năm (4 lần/năm) 21.429.240 

II. Không khí (03 vị trí, 9chỉ tiêu) 

1 Nhiệt độ 3 51.926 155.778 

2 Độ ẩm 3 51.926 155.778 

3 Tốc độ gió 3 51.926 155.778 

4 CO 3 133.957 401.871 

5 SO2 3 181.999 545.997 

6 NO2 3 207.154 621.462 

7 TSP 3 88.820 266.460 

8 Tiếng ồn 3 67.411 202.233 

9 HC 3 278.544 835.632 

Tổng (giám sát không khí / 1 lần) 3.340.989 

Tổng kinh phí giám sát không khí/năm (4 lần/năm) 13.363.956 

2. Giám sát khác (giám sát ạt lở, an toàn lao động, công tác tập 

huấn phòng cháy chữa cháy và phòng chống các sự cố, rủi ro 

….)/năm 

30.000.000 

TỔNG KINH PHÍ GIÁM SÁT GIAI ĐOẠN HOẠT 

ĐỘNG/NĂM 
64.793.196 

  

 Tổng kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án là: 

64.793.196 đồng/năm. 
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CHƯƠNG 5 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 Theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

hình thức thực hiện tham vấn của Dự án bao gồm: 

 + Tham vấn bằng văn bản gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

 + Tham vấn bằng văn bản, tổ chức họp lấy ý kiến tại UBND xã Hoàng Văn Thụ 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án “Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn” góp phần làm tăng GDP của huyện Văn Lãng, đáp ứng nhu cầu việc làm của người 

dân. 

Trong quá trình triển khai xây dựng và đi vào hoạt động của dự án sẽ phát sinh 

những tác động gây ô nhiễm tới môi trường. Chủ đầu tư đã nhận dạng và dự báo được 

hết các tác động của Dự án như: 

- Gây xáo trộn đến đời sống người dân xung quanh khu vực dự án; 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước thải và tiếng ồn trong quá trình 

thực hiện dự án; 

- Gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu vực từ các nguồn nước thải thi công và 

nước thải sinh hoạt; 

- Gây ô nhiễm môi trường từ các nguồn CTR sinh hoạt và CTNH; 

- Tạo ra các nguy cơ về sự cố môi trường, đặc biệt là sự cố cháy nổ, sự cố về 

thiên tai, ngập lụt…. 

Tuy nhiên, như đã đánh giá ở chương 3, các tác động xấu tới môi trường khu vực 

của Dự án trong quá trình triển khai là không thể tránh khỏi và đã đề ra các biện pháp, 

phương án giảm thiểu ô nhiễm tới môi trường. Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện nghiêm 

chỉnh các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (chương 4), cam kết các hoạt động của Dự án đảm bảo các tiêu chuẩn về môi 

trường như đã quy định theo TCVN, QCVN. Cụ thể, Chủ đầu tư cam kết thực hiện: 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

Dự án; 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, ô nhiễm 

nước thải, CTR trong quá trình hoạt động Dự án; 

- Đảm bảo thực hiện tốt chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất 

trong quá trình thi công xây dựng cũng như trong giai đoạn hoạt động Dự án. 

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

2. Kiến nghị 

Chủ đầu tư kính đề nghị với cấp chính quyền có chức năng cùng phối hợp với 

chủ đầu tư giúp giải quyết vấn đề vượt khả năng giải quyết của Dự án. 
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3. Cam kết 

3.1. Cam kết tuân thủ theo đúng phương án quy hoạch 

Chủ đầu tư cam kết sẽ tuân thủ phương án quy hoạch theo đúng Dự án quy hoạch 

đã được phê duyệt.  

Cam kết đảm bảo tiến độ thi công, kinh phí xây dựng, hoạt động các công trình 

môi trường. 

3.2. Cam kết quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

- Công tác QLMT, kiểm soát ô nhiễm môi trường và an toàn lao động sẽ được ưu 

tiên hàng đầu trong suốt quá trình thi công và hoạt động của Dự án. 

- Cam kết hoàn thành các công trình môi trường như hệ thống thoát nước thải, 

nước mưa trước khi Dự án đi vào hoạt động. 

- Cam kết xây dựng hệ thống XLNT như các biện pháp đã đề ra tại chương 4.  

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc quá trình giám sát môi trường, đảm 

bảo an toàn lao động và an toàn giao thông; chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan 

chức năng về hoạt động của Dự án về mặt môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường.  

- Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình thiết 

kế và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện chương trình quản 

lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường Dự án như đã trình bày trong chương 5 và báo cáo 

định kỳ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

của Dự án đến môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, cũng như trong giai đoạn 

hoạt động Dự án theo nội dung đã trình bày trong chương 4 của báo cáo. 

- Tiếng ồn của các máy móc, thiết bị phát sinh tiềng ồn, rung sẽ đảm bảo tiêu 

chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 

27:2010/BTNMT. 

- Chủ đầu tư cam kết nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). 

- Chủ đầu tư cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết vấn 

đề thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thông thường, đảm bảo các quy định bảo vệ môi 

trường, cam kết thực hiện theo đúng Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của 

Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. 

- Quản lý CTNH theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH. 
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- Cam kết đóng đầy đủ, đúng quy định phí bảo vệ môi trường và đền bù, khắc 

phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện Dự 

án. 

- Cam kết thực hiện lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước trong 

giai đoạn vận hành. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường định kỳ. 

3.3. Cam kết thực hiện các yêu cầu theo Quyết định được phê duyệt của báo cáo ĐTM 

- Cam kết thực hiện yêu cầu, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường cần 

thiết theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt. 

- Chủ đầu tư cam kết công khai nội dung Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt ở địa 

phương, nơi thực hiện Dự án để địa phương giám sát quá trình thực hiện. 

3.4. Cam kết khác 

- Cam kết dọn dẹp mặt bằng khi kết thúc giai đoạn thi công của Dự án 

- Cam kết đền bù thiệt hại khi để xảy ra sự cố môi trường trong giai đoạn thi công 

và hoạt động của Dự án. 

 











UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 1484 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 06 tháng  8  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  

Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu  
Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập 
khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số         
349/BC-SKHĐT ngày 24/7/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu quản lý phương 
tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh 
Lạng Sơn như sau: 

1. Thông tin Nhà đầu tư (bao gồm thông tin Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính). 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900241083, do Phòng Đăng 
ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 
08/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/12/2017.  

- Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm xã Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, 
tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên dự án: Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh. 

3. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư 

a) Tổng vốn đầu tư: 456,484 tỷ đồng; 

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp: 136,945 tỷ đồng (30% 
tổng vốn đầu tư), còn lại là vốn huy động khác (70% tổng vốn đầu tư).  

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 
theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban 
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng và người đại diện 
theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
 



UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /QĐ-BQLKKTCK     

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày 19 tháng 10 năm 2015) 

(Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 06 tháng 8 năm 2019) 

(Điều chỉnh lần thứ 2: ngày     tháng      năm 2021) 

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU  

ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; Quyết định 64/2018/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

22/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 19/10/2015  của UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu 

Tân Thanh; 

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập 

khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên; 

Xét báo cáo thẩm định ngày 29/7/2021 của Phòng Kế hoạch tổng hợp. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư của dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh đã 

được chấp thuận tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1897/QĐ-

UBND do UBND tỉnh chấp thuận ngày 19/10/2015 và Quyết định phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1484/QĐ-UBND do UBND tỉnh chấp thuận 

ngày 06/8/2019 với nội dung điều chỉnh như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Nội dung Thông tin Nhà đầu tư quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1484/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 được điều 

chỉnh như sau: 

“Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI BẢO 

NGUYÊN. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900241083, do phòng Đăng 

ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 

08/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/6/2021. 

Địa chỉ trụ sở: Thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam. 

Điện thoại: 02053 888 919. Fax: 02053 888929       

Thông tin Người đại diện theo pháp luật:  

Họ tên: Nguyễn Quang Tuấn   Giới tính: Nam. 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. 

Sinh ngày: 07/08/1971        Dân tộc: Kinh   Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân số: 080890445 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 

07/4/2012. 

Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Phú Lộc IV, khối 5, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Chỗ ở hiện tại: Khu đô thị Phú Lộc IV, khối 5, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.” 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8, Điều 1 Quyết 

định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1897/QĐ-UBND ngày 19/10/2015  được 

điều chỉnh như sau: 

 “Tiến độ thực hiện dự án: 

- Quý IV/2015: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 

- Quý I/2016 – Quý III/2022: Thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản 
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- Quý IV/2022: Hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa dự án vào khai thác 

sử dụng.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên có trách nhiệm tuân 

thủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định của 

pháp luật khác có liên quan; phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên 

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật; báo cáo định 

kỳ gửi Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy định. 

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

UBND huyện Văn Lãng phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng 

Sơn thực hiện quản lý dự án đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn; hướng dẫn tháo gỡ khó 

khăn cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; báo cáo, đề xuất 

những nội dung vượt thẩm quyền. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ..... và là một bộ phận không tách 

rời của Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1897/QĐ-UBND do UBND 

tỉnh phê duyệt ngày 19/10/2015 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư số 1484/QĐ-UBND do UBND tỉnh phê duyệt ngày 06/8/2019. 

2. Các sở, ngành: Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Laṇg 

Sơn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện 

Văn Lãng và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần vận tải thương 

mại Bảo Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên và một bản được lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 

– Lạng Sơn. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TTPVHCC; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, KH. 

TRƯỞNG BAN  
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UBNDTINH LANG SON

BANQU,{NLiKHU KTCK
DONGD,{NG- LANG SON

CQNG Hoi x,4 H rcHU
Doc Iip - T$ do -

NGHiA VIET NAM
H?nh ph':c

16r y'Io /QD-BQLKKIIK

QUY.IT DINH cHTiP THUAN DIEU cHi\H cHU TRtIoNc EAU ].U
DoNG THor cH,i.p rHUAN NHA DAu ru'

thd;s 10 nam 2015)
ey 06 thAng 8 nim 2019)
y 29 rhitng'] 

^am202l)(Di€u chinh hn thri 3 i ngaytthdng 9 nab 2025)

BAN QUAN Li KllU KINH T6 cTlA KITAU
EONGDANG LANG SON

Cdn ct LuatDAu ht s6 6l /202a/QH l l ngAr 17/6/2020;

Nan, .IAu tu cia l/iet Nan ra nudc I

09/1/2021 cta Bi truons R6 Ki haach '
CAn cn Quyat dinh so 29/2021

UAND hgdr l9/12/2421.in UBND tin

Soh,

nsdy 19/10/20t5 cno UBND tihh
a6/8/2

Cdn cl Kit tudh sij 2$A-KInU hgay 22/t/2A25 vi Kit tudn cna Ban
Thutln:t w Tihh lit, tqi ki hap chu))Ah dA, ns 22/8/202s;
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Cdn ci. C6hs fin si 66A6/yp-K

ad ldn lhanh:

Xh Y.in bd, dA ,shi diiu .l1inh.
,;a ktnt, Tir thatl.,tu cn8,, (o
Eno.do thrjth dihh ngdt A4/9/2025 cta PILdng KA hooch t6ng hqp.

AUYIT DINH:

xuer nhap kiau cna khau Tan Thanh da
dvoc UBND tinh Lang Son phe duyet chn tltdng dau tu rai Quy€t.diDh sO

l897QD UBND ngdy 19110/2015; phc duyCt diau chinh chu t.u@s diu tu tcr

. tdi Quyet dinh s6 90/eD-BeLKKTCK
n9dy 2911l2D2l vdindl dung diau chrnh nhusau:

1. NOi dung.li6u chinh thf nhat:

Noiduns Thdns rrn Nhd diu tuquy dinh raikhodn I Diiu I Quyar diih s6
90/QD BQLK(TCK ngdy 29l?/2021;dudc diex chinh nhu saui

''Th6nC tin Nhi dln tu:

Nhn diu hJ: cdNG Ty co PHAN vAN TAI TIUONG MAt BAo
NGUYEN.

08/5/2006, dans ki thayddilan tht ll ngdy 30/6/2023.

Dia chi tru so: Thon Nii Han, xe Ten Thanh, huy€n Vnn Lang. tinh Lang
Sdn. Viet Nam.

D'en thoai:02053 888 919 Faxr02053 888929

ThOngtitt Ngtiti.tai.litn theo phAp luAt:

'lo in. NBL)ar Oui_g Tuil oior Ur'n. N.r.,.

Chfc danh:Chn tich H6r ddngqudn trikiem ciamd6c
Sinh nsnyi 0?/08/1971 Den t6c: Kinh Qu6c rich: Vi& Nam.

CEn ctrdc cdng den s6 020071005889, ngdy ;p 2416/2021, ncri cip: Cuc
Canh sdrqudn li he chinh vc r4r nj xa hoi.

Da cl lhuong m r r dd r', Phl Loc lV. <ldr o. phuonts Dont Krn'.
tinh Lang Son

ch6 o hien tai: Kntr do thi Phrt L6c lv, khiji 6, phuong E6ns Kinh, Linh
L?ng So. "
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2. N6i dung diau chinh ththai:
Noi dung Qxy md du 6n quy dinh rai khodn 3 Dieu I euyet dinh s6

l89l/QD UBND ngdy l9/10/20lsi duqc diall chinh nnu sau:

'' Quy mO dg nn: 6ng dien tich kho,ing 53,7 ha trongdo

Dii rii DiCs tich kho,ihg t0,1 ha da ddu tu xar dryg boo sin hdry
n'4. cht ndry cAry tiuh chinh ttusau

- Cons t inh an, dn phong diau hanh quy n6 2 *ng.
dion tich dat 8.852 g khoang 7.0E2 m,i

C6ng trlnh dich vu lhumg d?i, kior, l,,ho quy m0 2 tang, dien tich dal
10.479,8 mr, dion lich xay dung khoang 8.069 mr;

- Dir c6ns trinh kho rdng, b6n bai quy md I tins, dren tich d6t 26 241 mr
dien lich xay dbg khodng 5.2.18 m':i

- Dar cay xanh diCn rich d6r khoeng 2.754,3 mr;

- D6r c6ng trinh siao rh6ng vd ha dns ki thuar khic dien tich khodn8
21.967 D']j

DOi ttti DiCn tich nd firg 43,3ha bao g,u hanA nrc chftc adry cOtg
tlhh chinh bao nhu sou:

Dit c6ng tinh fiy tt*ng pha. tu .na khdu th6hg hihh khod,g t,j2ha
chiathd h a2 giaidoqn hhu sau:

+ Phandi1n ich 3,37ha (hdh trcng 10,4 ha da GPMB):

K}o bai ap k6r kian tm hdns hoa xuit ktriu di€n tich dir S.Z:: rni, ting
cao I lan8, diCn tich.xeydung khoiing 2.628 m:;

hodng l.587mrt

. Kho bai np k6t hdng hod nhap ! dien rich dir 6.802 mr, ring cao I
tang, d'en (ich xay dmgkhodg 3.401

.iJ bdc conrainer.sC \e lll hinh tCV dian rrch dA thorlg o.o0_ m
qJymd L;nA d dn Lch \,iydlTg knodng4 80t m:,

C6ng trinh tran crr dicD tu di€n tich dir t.185 mr, ring cao I ring. di€n
lich x6y dmg khodDg 593 m:.

. _ _Cdng 
m6y soi tv.fdng, di6n lich d6t klodng I 185 mz, rdog cao I ting,

di€n tich xay dmg khodns 593 mri

rich xay dLng khoiing 591 d:;

, dien ticb xaydvng tiodng 2.660 m:;
+ Phih die| tich t,t 5ha



xay dL-ng khoing 954 ftri

. Cdns rdnh kho bei t6ng ho! di6n tich ddr khodng 6.792,5 m,. quy m6 |

tAng, dien tich xay durgkhodng I 359 ml
.nrl *ihh .ot. bdt .r; )e @ i ^,\tdn4/ rjit., ti.h d Llo.i,E

, duhC khodh! 6.037 n2.

- tl,itkhonhg t2o E1J r

Cang tritlh cihg ft rdo dian ti.h dit khaAh| 1.026 n., fing.ao | 6rg,
d ien ich x|y .lvns khodns 6I 6 h'1 .

- C.ingtilh gna th6"sydhq inski huAtkhnc khoahs 7s.785 n'
Khn tuc dh.'jy xa"h khadry I5. t48,5 n':.

3. N6i duns diAu chinh thf ba

NQid-ntsDien chsudunrd;,qu\drh -,lhodn5D.du I OrlirJrnhsi
1S97/QD'UBND ngiiy l9/10/2015tdl'qc dieu chinl nhu sau:

"Di6n tich sn dBng.lit:khodng 53,? ha."

4. N i dung.tiau chinh thi tu:

Noi dung Dja dian th!'c hien dq iD quy ditrh t?i khodn 4 Diau I Quyar
din-h s6 1897/QD-UBND ngiy I9/10/2015i .lrqc dien chinh nhu Mu:

. "Dia di6m th$ hi n d{ ,n: Th6n Nd Han, lh6n Nd NgLton, Lh6n Nd
L5u. th6n Nd Tdng. xa Hodng vin Th!, tinh Lsng Son."

s. Noi dune diau chinh thf nnn:

NOi dung Tdng v6n diu hJ, nsudn vijn quy dinh i?i kloan 3 Diau I euy6r
dinh s6 1484/QD LrBND nsay 06/8/2019 cua UBND tinhi duoc dieu chinb nhu

''T6ng v6n dAu tu: 1.20?,85 tid;ng
Neudn vitn: Vijn ru c6r 2aS ti d6ngi v(in huy doig 80 t! d6ng; V6n vay:

879,85 riddns '

6. N6i dung iliau chinh thtsru:

. Noi dung Ti6n d6 thuc hien drr dn qulr dinh tai khodn 2 Didu I Quyatdi
s0 90/QD-BQLK(TCK nsdy 29/?/2021t dudc dicu chinh nhu saui

"Ti6n d0 thr.rc hi6n dtrini



5

- Tt Qni lV/2015 - Qui lV/2022: HoiLn rhdnh c6ng i6c clrxan bi dau ru,
GPMB dien tich l0,4ha rey dL"n8 hang nlc c6ng hinh vd dua du 6n vdo knai

- rn Qui nI/2025 - Qui IIt2026 Diatl chinh chii rtuong d;u hr du ,n.
Hodn thdnh c6ng r6c CPMB dien rich 43,3haj hodn ihinh cong tac chuAn bi dAu

u l;p b;o .io nghien c@ Lli rh,. lip ou) od.l .hi ,iil Ju Jni lip olo cro
drjr 8r; ric ddng mi. uumgv; Phorg(hayc.rnJ c1,.,) I ;n"hdi \d) olrlt
hang muc cong trjnh phuc vu m6 hinh cta khiiu hong nnnh vd hodn thdnh dua
vno khaithdc st duns LnQui IIL/2026.

- Tn Qui III/2026 - Qui ll/2028r Tria. khai xay duns cac h4ns nluc c6ns
rlnL rrong so c1i dons Boi bao br. \hA drc I w ,huong mor r6ns hap ,;r bdr

dd re rar. re conrarner. .dnb dnh eiao Indns vi hd .6ng li L ua, k'r Hosn
rhdnh dua toer b6 du in vio khaithdc srr duns Ln Qui II/2028.'

Diau 2. T6 chnc thcc hi€n

T.ach nhiQnr crja co quan, ld chlic, cd nhen c6 lien quan trong viec kian
khaithuc hiendu dn ddu tu:

L Cong ty C6 phan Van tai Thu6g nai Bio NguyCn co lr6ch nhjan tuin
thn cdc Lhi tlc vG diu ru, dir dai, xay dung, m6i Lfttong vd chc quy djnh cua
phdp lua,t kh6c c6 lien quani phii thuc hicn rhn qc ki qui vd ding ki cip tii
khojn . r ou rs r-i1 lli rh6rr . rdng,in q-r! s. \i J;u .u rfeo q,r\ d nh (.a
phip lu6ti beo ciio dinh ki gui Ban Qu,in li Khu kinb ra cta klau Ddng Dins -
Lang Son rh€o quy drnh.

2. De nghi cdc Sd: Tdi Chinl! Xay dms, Ndng nghje! vi M6i rruons
C6!g Thumgt UBND xa Honng Van Thu ph6j hqp v6i Ban euan ti Khu kinh
ta cna khau D6ns Ding - Lans Son rhuc hiCn qu:ln li du in dau tu theo L-ih vL,c
vn dia b:in; hudlrg dan thio gd kho khdn cho Nhi rliu nr trong qu6 trirtr rri€n
khai thuc hien du dn; bao c6o, di xuir nhrns n6i dlng vuot rhim quin.

Diau 3. Diau khoin rhi hiLnh

L QD)6t dinh chip thuin diau chinh chn truong dau tud6ng rhdivdi chip
thuan nhd diu tu niiy c6 hiel| tuc ka hr ngiy ki vi li nor b6 phan kh6ng tdch roi

dinh sii 14S4/eD-UBND ngiy 06/8i20
nsdy 29/7/2021 cna Ban eudn Li K{TCK Ddns Eang _ Lans SiJn.

- 
2 Chdnh.Vdn phdns, Trvds cdc phong chuycn m6n, cidm d6c Trung $m

Qldn Ii cL€ khau ve Nsudi daidien theo ph6p luet ci6 C6ns ry C6 phin v;n 6i
Thuong mai Bdo Nguyen chju tfttch nhiCm thihdnh Qtry6tdinh nay



3. Quy6t dinh ndy d'Jqc cdp cho C6ng ry C6 ph,n Ven tii Thuqns mei
Bdo Nguy€h vA mfl bnn duqc luu t?i Ban Quan ry Klu kinh t6 cua kh6u D6ns
Dnog Lang Son./.

- Cdc Sq TC. xD. NNMT, cTi
- UBND xa Hoingvtn Tluj
- mPVHCC|

TRT'ONG BAN
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	2.1.2. Điều kiện về khí tượng
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